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Để bắt đâu vào một lĩnh vực mới, không có gì tốt hơn là kế thừa 
những kiến thức đã có: Chương đâu tiên này là cẩu nối giữa khoa học 
kinh tẾ và quản lý với kiểm toán. Nội dung cơ bản của Chương là làm rõ 
các khái niệm: kiểm tra, thanh tra, kiêm soát và mối quan hệ của chúng 
với nhau và với quản lý nói chung... với việc hình thành khái niệm kiểm 
toán. Cụ thê nội dụng của chương được trình bày trong 3 phần: 


Thứ nhất: Kiểm tra - kiểm soái trong quản lý 


Tắt nhiên, có rất nhiều quan niệm khác nhau về quản Ù và, về chức năng, 
về quy trình quản lý song trong quan: hệ với sự tôn tại tất yếu của kiểm tra 
- kiểm soát trong quản Ùj thì vân để quan lý cân được nhìn nhận trên góc 
độ chung nhất với hệ thông quan điểm sau: 


Một là, Quản lý bao gồm cả việc định hướng và tô chức thực 
hiện những hướng đã định. 

Hai là, Trong suối quá trình, kiểm tra - kiểm soát luôn luôn tôn 
tại trước, trong và sau môi hoạt động định hướng hoặc tô chức 
thực hiện để nămbắt điều hành hoặc điều chỉnh mỗi hoạt động 
đó. Như vậy, kiểm tra kiềm soát không phải là một pha hay một 
giai đoạn của quá trình quản lý mà là một chức năng găn với 
mọi pha của quá trình đó. 


Ba là, Nếu như quản lý được thực hiện trên cả tâm vĩ mô và vi 
mô thì kiểm tra - kiểm soát cũng gắn với mỗi phạm vi đó. Tuy 
nhiên, với ý niệm kiểm soát là việc xem xét đề năm bắt và điễu 
hành đối tượng quản lý thì kiểm soát thường tổn tại phô biến 
hơn ở tâm vi mô. Trong khi đó, kiểm tra thường được hiểu là 
việc xem xét lại một vấn đề cụ thê theo thứ bác (từ trên XUỐng 


dưới). Với quan niệm đó, kiểm tra thường tôn tại phố biến hơn 
trong quản lý vĩ mô. | 
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Thứ hai, Kiêm tra kê toán trong hoạt động tài chính. 
Tài chính là một đối tượng đặc biệt của quản lý và do đó kế toán cũng là 
một hoạt động quản lý đặc thủ: bản thân nó là một hoạt động kiểm soái 
nói chung và tự kiềm soái bằng chính các phương pháp của mình Những 
nguyên lý này đã được đề cập trong khoa học quản lý cũng như trong 
khoa học kế toán song cân được hệ thông và làm rõ hơn trong Chương 
này. 

Thứ ba, Lịch sử phát triển của kiên tra là phần tông hợp và phái triên 
các nguyên lý đã nêu trên đề dân người đọc vào một lĩnh vực mới là kiểm 
toán. Ở đây, cũng như kế toán, kiểm toán được xem xét như mội hoại 
động kiểm tra - kiểm soát trong quản ý và chị xuất hiện khi chủ thê quản 
lý đòi hỏi vượt quá khả năng của kế toán đồng thời được phái triên thành 
ngành khoa học thực thụ khi quan hệ cung - câu vệ thông tin do hoạt 
động kiểm toản cung cấp trở nên thường xuyên và bên vững. Tù đó, kiểm 
toán trở thành hoạt động chuyên nghiệp trong quản lý. 


Ba nội dung trên được thê hiện trong ba phần tương ứng của chương 
thự nhất. 


1.1. Kiểm tra - kiểm soát trong quản lý 


Một cách chung nhất, quản lý là một quá trình định hướng và 
tổ chức thực hiện các hướng đã định trên cơ sở những nguồn lực xác 
định nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Quá trình này bao gồm nhiều chức 
năng và có thể chia thành nhiêu pha (giai đoạn): Ở giai đoạn định 
hướng cần có những dự báo về nguôn lực và mục tiêu cân và có thê 
đạt tới, kiểm tra lại các thông tin về nguồn lực và mục tiêu, Xây 
dựng các chương trình, kế hoạch... Sau khi các chương trình, kê 
hoạch đã được kiểm tra có thê đưa ra các quyết định cụ thê để tổ 
chức thực hiện. Ở giai đoạn tổ chức thực hiện, cần kết hợp các 
nguồn lực theo phương án tối ưu, đồng thời thường xuyên kiểm tra 
diễn biến và kết quả của các quá trình đẻ điều hoà các môi quan hệ, 
điều chỉnh các định mức và mục tiêu trên quan điểm tối ưu hoá kết 
quả hoạt động... 


Rõ ràng, kiểm tra - kiểm soát không phải là một giai đoạn 
hay một pha của quản lý mà nó được thực hiện ở tất cả các giai đoạn 
của quá trình này. Bởi vậy cần quan niệm kiểm tra — kiểm soát là 
một chức năng của quản lý. Tuy nhiên, chức năng này được thê hiện 


rất khác nhau tuỳ thuộc vào cơ chế kinh tế và cấp quản lý, vào loại 
hình hoạt động cụ thể, vào truyền thông văn hoá và những điều kiện 
kinh tế xã hội khác của mỗi nơi trong từng thời kỷ lịch sử cụ thẻ. 

Về phân cấp quản lý, có nhiêu cấp quản lý khác nhau song 
chung nhất thường là phân thành quản lý vĩ mô và quản lý vi mô. DI 
nhiên trong nhiêu trường hợp, giữa hai cấp quản lý cơ bản nói trên 
còn có cấp quản lý trung gian vừa chịu sự quản lý vĩ mô của cấp 
trên. vừa thực hiện chức năng quản ly đối với các đơn vị cấp dưới. 
Trong mọi trường hợp đề bảo đảm hiệu quả hoạt động, tất yếu mỗi 
đơn vị cơ SỞ đều tự kiểm tra mọi hoạt động của mình trong tật cả 
các khâu: rà soát các tiêm năng, xem xét lại các dự báo, các mục 
tiêu và định mức, đối chiếu và truy tìm các thông số về sự kết hợp, 
soát xét lại các thông tin thực hiện để điều chỉnh kịp thời trên quan 
điểm bảo đảm hiệu năng của mọi nguồn lực và hiệu quả kinh tế 
cuối cùng của các hoạt động. Tương tự, cấp trên cũng phải rà soát 
lại chính sách, mục tiêu và hoạt động trong phạm vi quản lý của 
mình. Công việc rà soát này gọi chung là kiểm soát: Một cách 
chung nhất, kiểm soát được hiểu là tổng hợp những phương sách để 
nắm lấy và điều hành đối tượng hoặc khách thê quản lý. Với ý nghĩa 
đó; kiểm soát có thể hiểu theo nhiều chiêu: cấp trên kiểm soát cấp 
dưới thông qua chính sách hoặc biện pháp cụ thể; Đơn vị này kiểm 
soát đơn vị khác thông qua việc chỉ phối đáng kể về quyền sở hữu 
và lợi ích tương ứng; Nội bộ đơn vị kiểm soát lẫn nhau thông qua 
quy chế và thủ tục quản lý v.v... Tuy nhiên, thông dụng nhất vẫn là 
kiêm soát nội bộ đơn vị. Trong khi đó, trong quản lý vĩ mồ, chủ thê 
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quản lý cũng thực hiện chức năng kiểm tra của mình hoặc trực tiệp 


hoặc gián tiếp với cấp dưới. Ở mức trực tiếp chủ thẺ quân lý có thể 
trực tiếp kiểm tra các mục tiêu, các chương trình - kế hoạch, kiểm 
tra các nguồn lực, kiểm tra quá trình vả kết quả thực hiện các mục 
tiêu của các đơn vị cấp dưới, kiểm tra độ tin cậy của các thông tin 
và tính pháp lý của việc thực hiện các nghiệp vụ... Với các đối 
tượng trên, vIỆC kiểm tra có thể được nhà quản lý thực hiện trực tiếp 
thường xuyên hoặc định kỳ hoặc đột xuất với một hoặc nhiều đối 
tượng. Irong kiểm tra trực tiếp, thường có ngay các kết luận làm rÕ 
vụ việc được kiểm tra, thậm chí có thể có ngay quyết định điêu 


chỉnh, xử lý gắn với kết luận kiểm tra. Ở mức kiêm tra gián tIẾp, 
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nhà quản lý có thể sử dụng kết quả kiểm tra của các chuyên gia hoặc 
các tô chức kiểm tra chuyên nghiệp để thực hiện điều tiết vĩ mô (chủ 
yếu thông qua các chủ trương, chính sách hoặc qua các công cụ tài 
chính). Các tổ chức kiểm tra chuyên nghiệp này có thể do lãnh đạo 
câp cao nhất của mỗi cấp quản lý thành lập và quản lý, điều hành 
(kiểm toán nhà nước hoặc thanh tra nhà TƯỚC, kiểm toán nội bộ 
hoặc thanh tra chuyên ngành...) hoặc các tổ chức hành nghề độc lập 
(điển hình là các công ty kiểm toán độc lập). 


Về loại hình hoạt động, cũng có nhiều loại cụ thể khác nhau. 
Theo mục tiêu của các hoạt động có thể quy về hai loại hoạt động 
cơ bản: hoạt động kinh doanh và hoạt động sự nghiệp. Với hoạt 
động kinh doanh, lợi nhuận được coi là mục tiêu và là thước đo chất 
lượng hoạt động. Do đó, kiểm tra cần hướng tới hiệu quả của vốn, 
của lao động, của tài nguyên. Trong khi đó hoạt động sự nghiệp có 
mục tiêu chủ yếu là thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể về xã hội, về quản 
lý trên cơ sở tiết kiệm kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ đó. 
Trong trường hợp này, kiểm tra thường xem xét hiệu năng của quản 
lý thay cho hiệu quả trong kinh doanh. 


Ngay trong bản thân hoạt động kinh doanh cũng rất đa đạng: 
sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, xây lắp, vận tải, du 
lịch... Những hoạt động này tuy đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận 
Song lại khác nhau về lĩnh vực tạo ra lợi nhuận, về cơ cấu các nguồn 
sử dụng, về qui trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ và từ đó khác nhau về 
cơ câu chỉ phí, thu nhập... Do vậy, nội dung và phương pháp cụ thể 
của kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra nghiệp vụ kinh doanh cũng có sự 
khác biệt đáng kể. 


Trong quan hệ sở hữu cũng cần chỉ rõ hai hình thức sở hữu - 
cơ bản: sở hữu nhà nước và sở hữu tư nh¿n. Tuy nhiên, các đơn vị 
thuộc cả hai hình thức này thông thường đèu chịu sự điều tiết vĩ mô 
của nhà nước nên đều cân được kiểm tra kết quả hoạt động theo 
những chuẩn mực chung. .Puy nhiên, với các đơn vị thuộc sở hữu 
nhà nước, nhà nước vừa là chủ sở hữu, vừa là người điều tiết hoạt 
động nên công việc kiểm tra thường do một bộ máy chuyên môn 
của nhà nước tiến hành. Trong khi đó các đơn vị thuộc sở hữu tư 
nhân, tuỳ theo quy định của pháp luật cụ thể, có quyền lựa chọn đơn 
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vị (cá nhân) làm nhiệm vụ kiểm tra kết quả hoạt động cân được 
công khai hóa. 

Trong quan hệ truyền thông văn hoá và các điều kiện kinh tế 
xã hội khác nhau có ảnh hưởng đến kiểm tra cần đặc biệt chú trọng 
trình độ kinh tế và dân trí, trình độ quản lý, tính kỷ cương và truyện 
thông luật pháp. Những yếu tố này có ảnh hưởng tới quản lý đồng 
thời tác động đến sự khác biệt trong cách thức và tổ chức kiểm tra. 


Từ tất cả những điều trình bày trên, có thể đi đến những kết luận 
chủ yêu sau: 


Một là, kiểm tra — kiểm soát păn liên với quản lý đồng thời 
găn liền với mọi hoạt động. Ở đâu có quản lý thì ở đó có kiểm tra — 
kiểm soát. 


Hai là, Quản lý gắn liền VỚI CƠ chế kinh tế, với điều kiện xã 
hội cụ thể... Khi các điều kiện tiền để nói trên thay đổi thì hoạt 
động kiểm tra ~ kiểm soát cũng có thay đổi theo. 


Ba là, Kiểm tra nảy sinh và phát triển từ chính nhu cầu quản 
lý. Khi nhu cầu kiểm tra chưa nhiều và chưa phức tạp, kiểm tra 
được thực hiện đồng thời với các chức năng quản ly khác trên cùng 
một bộ máy thống nhất. “Trái lại, khi nhu câu kiểm tra đạt tới mức 
độ cao, kiểm tra cũng cân tách ra một hoạt động độc lập và được 
thực hiện băng một hệ thống chuyên môn độc lập. 


1.2. Kiểm tra kế toán trong hoạt động tài chính 


Hoạt động tài chính găn liền với mọi hoạt động không phân 
biệt mục tiêu (kinh doanh hay sự nghiệp công cộng), không phân 
biệt lĩnh vực (sản xuất hay dịch vụ), không phân biệt sở hữu (công 
cộng hay tư nhân) v.v... Trong khi đó, kế toán tài chính là sự phản 
ánh hoạt động tải chính: Đó là hệ thống thông tin và kiểm tra VỆ tình 
hình tài sản bằng chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá và tổng hợp - 
cân đối kế toán! 


!?': Xem : Lý thuyết Hạch toán kế toán” NXB Thống kê, xuất bản 1991 và tái bản 1992, 
1994. 
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Một trong những đặc trưng cơ bản của kiểm tra kế toán là 
găn chặt hai chức năng thông tin và kiểm tra không chỉ trên cả chu 
trình kế toán mà ngay trên từng yêu tố hay từng bước của chu trình 
đó: Chứng từ kế toán không phải chỉ là phương pháp ghi nhận và 
truyền đạt thông tin mà còn là minh chứng pháp lý cho sự hình 
thành các nghiệp vụ kinh tế; Đối ứng tài khoản không chỉ là phương 
pháp phân loại, phản ánh sự vận động của tài sản mà còn là phương 
pháp kiểm tra những quan hệ cân đối (đói ứng) cụ thê; Tính giá 
không chỉ là phương pháp tổng hợp số tiền hoặc chi phí phải trả cho 
việc hình thành một tài sản hay một khối lượng công việc (dịch vụ) 
mà còn là phương pháp đối chiếu với nhiều địa bàn phân tích chi 
phí, tài sản; Tổng hợp - cân đối kế toán không chỉ cung câp những 
thông tin tổng hợp mà còn là phương pháp kiểm tra kết quả qua cân 
đối tông quát thông tin kế toán v.v.. 


Chính nhờ những ưu việt trên cửa kế toán nên ngay từ thời 
nguyên thuý, người cổ đại đã đánh dấu trên các thân cây, buộc nút 
trên các dây thừng vừa để theo dõi chị tiêu, kết quả..., vừa để đối 
chiếu, xem xét, rà soát biến động về tài sản. Đặc biệt với sự ra đời 
của kế toán kép và sự phát triển ngày càng hoàn thiện của hệ thông 
phương pháp kế toán, hầu hết các nhu cầu kiểm tra tài chính từ thể 
kỷ XVII đến giữa thế kỷ XX đã được thoả mãn ngay trên bản thân 
hoạt động kế toán. Cho đến những năm 30 của thể kỷ XX này, băng 
sự phá sản của hàng loạt các tổ chức tài chính, tín dụng lớn ở Bắc 
Mỹ và Tây âu, chức năng tự kiểm tra của kế toán mới chịu bộc lộ 
yếu điểm của mình SO với yêu cầu quản lý trước hết là đối với các tô 
chức tài chính và tiếp đó là các doanh nghiệp sản xuất và địch vụ 
qua các đơn vị sự nghiệp công cộng và đến cả cơ quan nhà nước 
quản lý tài sản công. 

Cũng cần nói thêm răng, phương pháp tự kiểm tra của kế 
toán dù có ưu việt song cũng chỉ tạo được niêm tin cho một giới hạn 
nhất định của người quan tâm đến tình hình tài chính ở một phạm vi 
xác định. Do vậy, việc kiểm tra ngoài kế toán là yêu cầu tất yếu của 
quản lý đặc biệt trong điều kiện đa phương hoá sở hữu và đa dạng 
hoá các loại hình đơn vị kinh doanh và công cộng. 
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Đặc biệt, cần nhận thức rõ sự cách biệt giữa thực trạng hoạt 
động tài chính (thông tin tài chính phát ra) với sự phản ánh của nó 
trong kế toán (thông tin tài chính thu được qua kế toán); Đây là 
khoảng cách tất yếu giữa kỳ vọng của nhiều người quan tâm đến 
hoạt động tài chính với những giới hạn cho phép về nghề nghiệp 
trong các chính sách kế toán; giữa tính đa dạng, thường xuyên của 
lượng thông tin phát ra từ hoạt động tài chính với sự giới hạn không 
tránh khỏi về trình độ, về phương tiện... thu thập các thông tin này. 
Đương nhiên, với sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, khoảng cách 
này có thể được rút ngắn song trên thực tế không thể xoá bỏ sự cách 
biệt này. Do vậy, kiểm tra kế toán dù khoa học cũng chỉ kiểm tra 
phần thông tin đã thu được. Với lượng thông tin chưa thu được 
nhưng lại cần có để xác minh thực trạng tài chính rõ ràng cân có 
kiểm tra ngoài kế toán. 


1.3. Lịch sử phát triển của kiếm tra tài chính 


Quan niệm về kiểm tra tài chính nói chung và kiểm tra kế 
toán nói riêng như trên đã cho thấy một mặt kiểm tra tài chính là 
yêu cầu tất yếu của quản lý. Về tổ chức, kiểm tra có thể thực hiện 
ngay trong các hoạt động quản lý hoặc tách biệt thành hoạt động 
độc lập. Mức độ độc lập hay phụ thuộc của hoạt động kiểm tra trong 
quản lý là tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý và khả năng thoả mãn nhu 
cầu thông tin đó ở các phân hệ quản lý trước hết là kế toán. Lịch sử 
kế toán và kiểm tra tài chính đã chứng minh mối quan hệ hữu cơ 
này: 

Ở thời kỳ cổ đại, Kế toán được thực hiện chủ yêu bằng những 
dấu hiệu riêng trên các sợi dây, thân cây, lá cây... Hình thức này 
phù hợp với giai đoạn đầu của thời kỳ cổ đại do xã hội còn chưa có 
của cải thừa, nhu cầu kiểm tra trong quản lý còn ít và ở mức đơn 
giản. Tuy nhiên vào cuối thời kỳ cô đại, sản xuất đã phát triển, của 
cải thừa ngày càng nhiều, người sở hữu tài sản và người quản lý, cất 
trữ tài sản đã tách rời nhau. Nhu cầu kiểm tra tài sản và các khoản 
thu, chỉ ngày càng chứ. :ạp. Do đó, hình thức kế toán đơn giản 
ki:ong còn đáp ứng được nhu cầu mới của quản lý và kiểm tra độc 
lận đã phát sinh trước hết ở La Mã, Ảnh và Pháp. 
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Ở +a Mã, vào Thế kỷ thứ II trước Công nguyên, các nhà 
cầm quyển đã tuyến dụng những quan chức chuyên kiểm tra và 
trình bày lại kết quả kiểm tra. Từ Audit nghĩa là nghe cũng có 
nguồn gốc lịch sử từ đây. 


Ở Anh, theo Văn kiện của Nghị viện, Vua Eduoard Đệ nhất 
cho các nam tước quyền tuyên dụng kiểm tra viên (Auditors). Bản 
thân Vua cũng cho đối chiếu lại các tài khoản thuộc di chúc của cô 
Hoàng hậu Eleonor của Ngài. 


Ở Pháp, Vua Charlemange (768-814) cũng theo tiền lệ của 
La Mã đã tuyển các quan chức cao câp phụ trách giám sát công việc 
quản lý, đặc biệt là các nghiệp vụ tài chính của các quan chức địa 
phương và trình bày lại các kết quả với Hoàng đề hoặc các vị quan 
cận thần. Vào thế kỷ thứ III sau Công nguyên, ở Pháp đã có Chuyên 
luận "Quản hạt quan án" khuyên các vị nam tước hàng năm đọc 
công khai báo cáo về tài sản trước các kiểm tra viên (Acunters). ` 


Từ Trung đại trở đi đã có sự hoàn thiện và phát triển dần của 
kế toán. Chăng hạn, với các khoản giao dịch buộc 2 bên cùng ghi số 
đã hợp thức được các quan hệ đối chiếu. 


Đặc biệt từ Thế kỷ thứ XI trở đi, Sự xuất hiện của kế toán 
kép đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý và an toàn tài sản thời bấy 
giờ. Tiếp đó từ Thế kỷ thứ XVII đến đầu Thế kỷ thứ XX, các 
phương pháp kế toán và kỹ thuật thông tin phát triển đến mức tỉnh 
xảo đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu quản lý. 


Từ những năm 30 của Tì hế kỷ thự XX các quan hệ tài chính 
đã phát triển tới mức vượt khỏi tầm kiểm soát của kế toán và kiểm 
tra lại có bước đột biến: Sự phá sản của hàng loạt tổ chức tài chính 
và khủng hoảng kinh tế, suy thoái về tài chính là dấu hiệu chứng 
mỉnh yếu điểm của kế toán và kiểm tra so với yêu câu quản lý mới. 


Ở Mỹ, sau cơn sốt nặng nề vẻ tài chính vào năm 1929, bắt 
đầu từ năm 1934, Uỷ ban Bảo vệ và Trao đổi tiền tệ (SEC), đã được 
thành lập và Quy chế về Kiểm toán viên bên ngoài đã bắt đầu có 
hiệu lực. Đồng thời, Trường Đào tạo Kế toán viên công chứng của 
Mỹ (AICPA) đã in ra mẫu chuẩn đầu tiên về báo cáo kiểm toán tài 
khoản của các công ty. 
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Trong các xí nghiệp, việc kiểm tra của các kiểm toán viên nội 
bộ cũng bắt đầu phát triển. Năm 1941, Trường đảo tạo Kiểm toán 
viên nội bộ (HA) được thành lập cũng công bố việc xác định chính 
thức vê chức năng của kiểm toán nội bộ. 


Từ những năm 30 của 1: hế kỷ thứ XX, nghiệp vụ ngoại kiểm 

đã được bổ sung liên tục về cấu trúc, phương pháp và kỹ thuật. 

Đồng thời, hoạt động nội kiểm cũng vượt qua giới hạn chỉ ở lĩnh 

vực kế toán - tài chính để mở rộng sang việc đối soát và đánh giá cả 
hệ thống quản lý của doanh nghiệp. 


Trong lĩnh vực công cộng, từ những năm này đã xuất hiện 
nhiều tố chức kiểm toán của chính phủ trong các lĩnh vực quân đội, 
hành chính và các xí nghiệp công cộng. ở Mỹ, tổ chức quan trọng là 
Văn phòng Tổng kế toán (General Accounting Office - GAO) nay là 
Văn phòng Giải trình Trách nhiệm (Government Accountability 
Office) đã có vai trò quyết địng trong việc mở rộng địa bàn kiểm 
toán. Việc công bố các chuẩn mực của GAO vào năm 1972 (và rà 
soát lại vào năm 1981) một mặt khăng định lợi ích kiểm toán trong 
khu vực phi thương mại và mặt khác đã khăng định quan điểm và 
phương pháp mới để đánh giá hiệu quả của các nghiệp vụ phi 
thương mại. 


Ở Pháp, việc kiểm tra của bên ngoài do những người chuyển 
nghiệp đàm nhận một cách độc lập đã được xác định trong Đạo luật 
về Các công ty thương mại ngày 24/7/1966. Đồng thời kiểm toán 
nội bộ cũng đã xuất hiện chính thức ở Pháp vào năm 1960 trong các 
công ty chi nhánh của các tập đoàn ngoại quốc, các tổ chức ngân 
hàng và được phát triển với việc mở rộng quy mô của các công ty 
với ý nguyện tăng cường sự ôn định và hiệu quả của các xí nghiệp. 
Đến năm 1965 đã thành lập Hội Kiểm soát viên nội bộ của Pháp, 
sau trở thành Viện nghiên cứu kiểm toán viên và kiểm soát viên nội 
bộ của Pháp (IFACT]) vào năm 1973. 


Trong khu vực công cộng, kiểm toán cũng có nhiều tiến triển 
rõ nét: Lúc đầu năm trong Uỷ ban Đối chiếu tài khoản của các xí 
nghiệp công (Commission de verification des comptes des 
entreprise publiques) cho đến năm 1976. Từ 1976, Toà Thẩm kế 
(Cour des comptes) được Đạo luật Tài chính sửa đổi ngày 22/6/1976 
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giao việc đối chiếu các tài khoản và quản lý các xí nghiệp công 
cộng. 

Ở Việt Nam, Kiểm tra nói chung cũng như kiểm tra kế toán 
nói riêng đã được quan tâm ngay từ thời kỳ bắt đầu xây dựng đất 
nước. Tất nhiên, trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, công tác kiểm 
tra và bộ máy kiểm tra cũng được tổ chức phù hợp với cơ chế đó: 
Nhà nước với tư cách là người quản lý vĩ mô đồng thời là chủ sở 
hữu đã nắm trong tay toàn bộ công tác kế toán và kiểm tra nói 
chung. Kiểm soát nội bộ chủ yếu được thực hiện thông qua tự kiểm 
tra của kế toán; Kiểm tra của Nhà nước chủ yếu được thực hiện 
thông qua xét duyệt hoàn thành kế hoạch, xét duyệt quyết toán và 
thanh tra theo vụ việc... Từ những năm 90, sau khi chuyển đổi cơ 
chế kinh tế, kiểm toán độc lập đã hình thành, Kiểm toán nhà nước 
cũng đã được thành lập. Có thể dẫn ra những nét cơ bản về lịch sử 
của kiểm tra kế toán, kiểm toán của Việt Nam thông qua các thời kỳ 
Sau: 


Về kiểm tra kế toán: Trong thời kỳ bắt đầu xây dựng xã hội 
XHCN ở Miền Bắc, năm 1957 lần đầu tiên Nhà nước đã ban hành 
Chế độ số kế toán trên hệ thống các Lệnh nhật ký, trong đó có gần 
27 Lệnh nhật ký dùng cho các đơn vị kinh tế thuộc sở hữu nhà 
nước. Trong mỗi Nhật ký đã kết hợp cả yêu cầu thông tin cho quản 
lý và yêu cầu kiểm tra hoạt động tài chính. Đây là môc đầu tiên thể 
hiện mục tiêu thể chế và thực hiện sự thống. nhất và tiêu chuẩn hoá 
công tác kế toán, kiểm tra của đất nước để phục vụ cho yêu cầu 
quản lý của xí nghiệp và của Nhà nước. | 

Trong những năm đấu tiên này, dù hệ thông pháp chế còn 
đơn giản nhưng ý thức trách nhiệm và kỷ cương trong công tác tài 
“chính kế toán rất tốt góp phân quan trọng đưa công tác quản lý tài 
chính đi vào nền nếp. 


Năm 1967, Liên bộ Thống kê và Tài chính đã ban hành Chế 
độ Ghi chép ban đầu áp dụng cho các xí nghiệp quốc doanh và một 
loạt chế độ về tài khoản kế toán, bộ nhật ký chứng từ cùng hệ thống 
các báo cáo thống kê - kế toán. Giá trị lịch sử của các văn bản pháp 
lý của kế toán nêu trên chính là ở chỗ: Chúng phục vụ đắc lực cho 
sự quản lý của Nhà nước đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
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hội. Đặc biệt, trong Hệ thông Nhật ký chứng từ đã chứa đựng. nhiều 
yếu tố của cân đối tổng quát đến cân đối cụ thể qua đổi chiếu các 
chỉ tiêu trên cùng một nhật ký và giữa các nhật ký, các bảng:kê khác 
nhau. Nhờ đó, kế toán phục vụ đắc lực hơn cho bộ máy nhà nước và 
các doanh nghiệp quản lý nên kinh tế. 


Năm 1971, Nhà nước ta tiếp tục ban hành Chế độ Kế toán 
sửa đổi theo yêu cầu mới: Tính chất thống nhất, toàn diện và tiêu 
chuẩn hoá được nâng lên đáng kể; Sự can thiệp của Nhà nước 
không chỉ dừng lại ở kiểm soát các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế 
Nhà nước mà còn thực hiện bước đầu công. băng về pháp luật, tài 
chính, lợi ích kinh tế giữa các tế bào kinh tế xã hội thuộc các lĩnh 
vực kinh doanh, các hình thức sở hữu khác nhau. Trong cơ chế kế 
hoạch hoá tập trung, quá trình phát triển trên trong lĩnh vực kế toán 
là những mốc biến đổi quan trọng, góp phần tăng cường quyên lực 
chính trị, kinh tế, tài chính của bộ máy quản lý nhà nước. 


Từ tháng 3/1966, Nhà nước ta ban hành Pháp lệnh Kế toán 
Thống kê nhăm đưa công tác kế toán, thống kê vào kỷ cương và 
tăng cường pháp chế cho kế toán. Các chế độ kế toán trong giai 
đoạn này đã ban hành gồm: Chế độ Kế toán áp dụng thông nhất 
trong nền kinh tế quốc dân cho mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế 
khác nhau (tài khoản, số kế toán và báo cáo kế toán); Các Chế độ kế 
toán chuyên ngành, chuyên lĩnh vực: xế toán Kho bạc, Kế toán 
Hành chính Sự nghiệp, Kế toán Ngoài quốc doanh, Kế toán Thương 
mại - Dịch vụ và các chế độ kế toán ngành hẹp khác... Nhìn chung 
Chế độ Kế toán đã đạt được những giá trị có tầm quan trọng đặc 
biỆt: 


Một là, Thể chế chế độ thông tin - kiêm tra bằng kế toán 
trong một cơ chê thị trường, cho một cơ chê thị trường, cho một cơ 
chê quản lý tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp mới; 

Hai là, Thể hiện sự phân biệt thông tin quản lý của kế toán 
với các loại tông tin khác trong nệ thông thông tin; 

Ba là, Phục vụ cho sự quản lý thông nhất của Nhà nước về 


các lĩnh vực tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp trong cơ chế 
mới; 
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Bôn là, Thê hiện tính thông nhất và tiêu chuẩn hoá cao về 
thông tin kế toán, phần nào tiếp cận được ngôn ngữ thông tin kế 
toán quốc tế và những chuẩn mực kề toán quốc tế; 


- Năm là, Đứng trước những nhu cầu biến đổi có tính chất 
cách mạng trong cơ chế quản lý, cơ chế kinh tế, sự thừa nhận một 
cách tât yêu khách quan nên sản xuất hàng hoá, kinh tế thị trường và 
một kiểu quản lý tài chính thích hợp với nó. Năm 1989, Chế độ Kê 
toán mới đã được ban hành thay thể cho Chế độ Kế toán trước đây. 
Về mặt lịch sử, đó là sự phát triển và hoàn thiện cần thiết vừa có 
tính kế thừa, vừa mang tính cách mạng thực sự. 77c tẾ từ năm 
1988 đến năm 1990, Bộ Tài chính kết hợp với một số ngành hữu - 
quan đã lần lượt cải tiên và ban hành một hệ thống các chế độ và 
văn bản pháp qu:: về kế toán mới theo tỉnh thần kế thừa các chế độ 
kế toán trước đây và khắc phục những hạn chế có tính lịch sử của 
chúng đề phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử kinh. tế đất 
nước. 


Nhăm hỗ trợ cho việc tô chức thực hiện Chế độ Kế toán mới 
ban hành, ngay năm 1990, Nhà nước ta đã tiến hành 2 cuộc tổng 
kiểm kê và đánh giá lại tài sản, tiền vốn trong khu vực doanh nghiệp 
quốc doanh và khu vực hành chính sự nghiệp với mục tiêu xác định 
lại vốn, tài sản theo mặt bằng giá thị trường. Trên cơ sở đó, tiền 
hành giao quyền sử dụng vôn, thực hiện tự chủ quản lý tài chính cho 
các chủ doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế xã hội. Irong các năm 
tiếp theo (1990 đến 1992), một loạt cán bộ kế toán cơ sở của cả 
nước (trên 400.000 người) đã được tập huấn, đào tạo lại nghiệp vụ 
kế toán theo Chế độ mới. Trong các khu vực doanh nghiệp và tô 
chức kinh tế tư nhân đã thực hiện chế độ kế toán kép trước đây đều 
thực hiện Chế độ kế toán mới ban hành thuận lợi. Riêng các hộ kinh 
doanh cá thể có tới 180. 000 hộ phải mở sô kế toán; Cho tới tháng 
6/1993 đã thực hiện mở số kế toán và thực hiện Chế độ Kế toán mới 
được 52.000hộ/180.000 hộ. Ích lợi thể hiện trong sự vận dụng chế 
độ kế toán 1282 - 1990 nêu trên trong thực tiễn đời sống doanh 
nghiệp, các tô chức kinh tế xã hội đã khăng định được giá trị lịch sử 
và cách mạng của nó trước những đòi hỏi của kinh tế thị trường, của 
cơ chế mới. 
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Tuy nhiên, Chế độ Kế toán mới ban hành 1989 vẫn còn 
khoảng cách khá xa so với thông lỆ quốc tế phổ biến của kế toán và 
có những đặc điểm cụ thể chưa bắt nhịp được đặc trưng của cơ chế 
thị trường. Do vậy f năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị và 
trực tiếp chỉ đạo cải cách kế toán. Qua gân 2 năm nghiên cứu, soạn 
thảo và thử nghiệm, /2áng 12/7995 Hệ thống Kế toán tài chính 
doanh nghiệp đã được chính thức ban hành. Đặc trưng cơ bản của 
Hệ thông Kế toán mới ban hành tháng 12/1995 là vừa bảo đảm yêu 
cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước, vừa hội nhập với thông lệ phô biến 
của kế toán quốc tế có tính đến điều kiện cụ thể của Việt Nam. 
Trong điều kiện đó, kiểm toán cũng cần được tổ chức lại một cách 
thích ứng. 


Vẻ kiểm toán độc lập: Nếu không đứng trên góc độ tô chức 
thông nhất thì hoạt động kiểm toán độc lập đã được hình thành và 
phát triển ở nước ta trước ngày giải phóng miền Nam: Các văn 
phòng kế toán với các giám định viên kế toán và cả văn phòng kiểm 
toán quốc tế như SGV, Arthur Andersen... đã thực sự là những 
trung tâm thực hành kế toán cho các doanh nghiệp (nhỏ) ở một vài 
thành phố, các tỉnh phía nam lúc đó. Sau chuyên đổi cơ chế kinh tế, 
chủ chương đa dạng hoá các loại hình sở hữu và đa phương hoá đầu 
tư đã đặt ra những đòi hỏi cấp thiết về kiểm toán độc lập. Trước 
đòi hỏi đó, zgày 13/05/1991, theo Giấy phép Số 957/PPLT của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ký 2 quyết định thành lập 2 công 
ty: Công ty Kiểm toán Việt Nam với tên giao dịch là VACO (Quyết 
định Số 165- -FC/QĐ/TCCB) và Công ty Dịch vụ kế toán Việt Nam 
với tên giao dịch AASC (Quyết định Số 164- -TC/QĐ/TCCB ngày 
14/9/1993). Với cương vị là các công ty kiểm toán đầu tiên, VACO 
và AASC đã đóng góp nhiều công sức không chỉ trong việc phát 
triển công ty, mở rộng địa bàn kiểm toán mà cả trong việc cộng tác 
với các công ty và tô chức nước ngoài phát triển sự nghiệp kiểm 
toán Việt Nam. Cũng trong năm 1991, cùng với 2 công ty trong 
nước, Công ty Emst and Young là công ty kiểm toán nước ngoài 
đầu tiên được Nhà nước Việt Nam chấp nhận lập văn phòng và hoạt 
động tại Việt PYHÚT, 


Cho tới nay, số lượng các công ty kiểm toán đã tăng lên đáng 
kể và loại hình công ty cũng đa dạng hơn: Các công ty hợp đanh, 
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công ty TNHH của Việt Nam, các công ty liên doanh, các công ty 
100% vốn của nước ngoài... Đồng thời với sự quan tâm của Nhà 
nước Việt Nam cùng tài trợ của các công tỷ, tổ chức quốc tế, các 
công ty kiểm toán Việt Nam đang từng bước nâng cao chất lượng 
hoạt động của mình phấn đấu từng bước hội nhập với trình độ kiểm 


toán quốc tế. Tất cả tình hình đó, hứa hẹn những bước phát triên 
toàn điện cho kiểm toán độc lập ở Việt Nam. 


Về kiểm tra vĩ mô của Nhà nước: Ngay từ những năm đầu 
xây dựng nước Việt Nam mới, Hồ Chủ Tịch đã ký Săc lệnh thành 
lập Ban Thanh tra Đặc biệt (Săc lệnh 64/SL ngày 23/1 1/1945). Tiệp 


# 


theo là Sắc lệnh Số 57/SL ngày 4/6/1946 quy định Tổ chức Bộ máy 
các bộ, trong đó có lập ra các Nha Thanh tra. Sắc lệnh Số 76/SL ban 
hành ngày 25/08/1946 về Tổ chức Bộ máy Tài chính và Nha Thanh 
tra Tài chính thuộc Bộ. Theo đó, nhiệm vụ của Cơ quan Thanh tra 


Tài chính được qui định gôm: 
Một là, Kiểm tra, thanh tra trong nội bộ Ngành Tài chính, 


Hai là, Thanh tra và kiếm soát việc thi hành các chế độ thể lệ 
tài chính — kế toán trong các cơ quan đơn vị kinh tế trực thuộc trực 
tiếp và gián tiếp vào Chính phủ; 

Ba là, Điễu tra công việc, vụ việc có liên quan đến vẫn đề tài 
chính, kế toán trước khiếu nại, kiện tụng, khiếu tố của công dân...; 

Bốn là, Lập các biên bản nhằm chân chỉnh công việc kế toán 
các đơn vị, ngành, cơ quan các cấp. 

Đắn ngày 12/10/1956, để củng cô, tăng cường quản lý tài 
chính của Nhà nước, Chính phủ ta đã ban hành Nghị định Số 
1077/CP. Trong Nghị định có quy định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Hệ thống Nha Thanh tra Tài chính đã lập theo các 
Sắc lệnh ban hành trước đó. Nhiệm vụ của Hệ thống Thanh tra Tài 
chính từ Trung ương đến các khu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương được khăng định thêm là: Kiểm tra nghiêm ngặt việc châp 
hành chính sách, luật lệ, chế độ tài chính nhà nước tại các cơ quan 
chính quyên, tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, các 
doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, các tổ chức đoàn thể; Trên cơ sở 
đó nhanh chóng phát hiện các vụ việc vi phạm, tham ô lãng phí tiên 


20 


của, vật tư, tài sản của Nhà nước để trình các cơ quan cớ thâm 
quyền xử lý nghiêm minh, bảo đảm kỷ cương, phép nước trong hoạt 
động kinh doanh, hoạt động kinh tẾ, xã hội, làm lành mạnh hoạt 
động tài chính doanh nghiệp và tài chính quôc gia. 


Ngày 10/09/1978, tiếp theo Nghị định Số 1077/CP, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định Số 174 - CP quy định Điều lệ Tổ chức 
Thanh tra Tài chính. Trong thời kỳ này, Thanh tra Tài chính phải 
thực hiện thêm nhiệm vụ lịch sử là: thanh tra việc chấp hành ngân 
sách các cấp, các ngành; kiểm SOát VIỆC chấp hành kế hoạch thu - 
chi ngân sách, tài vụ của các tổ chức có nhận tài trợ cấp phát của 
Ngân sách nhà nước, kiểm tra việc chấp hành dự toán thu, chỉ tài 
chính của đơn vị, tổ chức hành chính sự nghiệp. 


Khi kết thúc chiến tranh, thực hiện nhiệm vụ tài chính mới 
trong thời kỳ thống nhật đất THƯỚC, Các văn bản pháp lý ban hành 
trước gia đoạn lịch sử này vẫn là căn cứ để tổ chức các hoạt động 
kiểm tra tài chính, kế cả quàn lý tài sản, công quỹ của chính quyên 
cũ để lại, trong cải tạo Kinh tế tư doanh, thực hiện chính sách 
thuế...ở các tỉnh phía Nam. 


Trong thời kỳ đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, Nhà nước đã 
ban hành Pháp lệnh Thanh tra (1990) và sau đó là Luật Thanh tra 
nhà nước. Theo đó, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 173- 
TC/QĐ/TCCB ngày 25/05/1991 ban hành Chế độ Tổ chức hoạt 
động Thanh tra Tài chính. Quyết định trên khẳng định kiểm tra, 
thanh tra tài chính là chức năng quan trọng hàng đầu của các cơ 
quan tài chính. Chức năng này bảo đảm hiệu lực của pháp Bờ: của 
các chính sách, chế độ tải chính, kế toán đã được ban hành.. 


Đặc biệt, công tác kiểm tra tài chính của Nhà nước đã có sự 
chuyển hướng đột biến từ ngày thành lập Cơ quan. Kiểm toán nhà 
nước. Ngày 11/07/1994 Chính phủ ra Nghị định Số 70/CP về việc 
thành lập Cơ quan Kiểm toán nhà nước. Đến 2005, Kỳ họp Thứ 7 
của Quốc hội Khoá XI đã thông qua Luật Kiểm toán nhà nước và 
Chủ tịch nước đã kỹ Lệnh công bô ngày 24-6-2005 có hiệu lực thi 
hành từ 01-01-2006. Điều 13 của Luật này qui định: “Kiểm toán nhà 

nước là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà 
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nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chí tuần theo 
pháp luật”. 

Điểm qua các mốc lịch sử trên để khăng định răng những 
mầm mống, những yếu tô của hoạt động kiểm toán đã xuất hiện 
ngay từ ngày đầu dựng nước (1245) và ngày nay đã phát triển cả 
chiêu rộng lẫn chiều sâu, góp phần không nhỏ vào việc quản lý tài 
chính, ngăn ngừa hiện tượng vị phạm pháp luật, vi phạm chính sách, 
chế độ kế toán tài chính, các tiêu cực trong kinh tế xã hội, bảo đảm 
giữ vững kỷ cương phép nước và làm lành mạnh hoá các quan hệ 
kinh tế xã hội. 

"Tuy vậy, lịch sử kiểm toán của các nước trên thế giới cho 
thấy răng: Kiểm toán nhà nước, kiểm toản nội bộ và kiểm toán độc 
lập phải hình thành những hệ thống từ pháp Ùÿ đến tổ chức bộ máy 
và từng bước hoàn thiện theo yêu cấu đổi mới quản lý. Muôn vậy, 
trước hết cần có nhận thức đầy đủ về kiểm toán nói chung và từng 
loại kiểm toán trong hệ thống quản lý. 


Câu hỏi và bài tập 
Câu hỏi ôn tập 


Câu 01: Bạn hiểu như thế nào về kiểm tra, kiểm soát trong quản lý? 
Câu 02: Phân biệt các khái niệm kiểm soát, kiểm tra, thanh tra. 
Câu 03: Trình bày bản chất kiểm tra kế toán. 


Câu 04: Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của kiểm tra tài 
chính trong quan hệ với việc hình thành kiểm toán. 


Câu 05: Trong nhìn nhận mối quan hệ giữa kế toán và kiểm toán có 
3 quan niệm sau. Anh (chị) hãy phân tích đúng sai của mỗi quan 
điểm sau: 


¡. Kiểm toán hoàn toàn phụ thuộc vào kế toán. 


2. Kiểm toán điều tiết các hành vi của kế toán. 


90) 


3. Kiểm toán và kế toán đều phát sinh do sự tách rời việc theo dõi 
tài sản với người sở hữu nó. 
4. Kế toán càng phát triển dẫn đến kiểm toán cũng phát triển theo. 


5. Kế toán và kiểm toán cùng phát sinh và phát triển. 


Câu 06: Trình bày mỗi quan hệ giữa Thanh tra Nhà nước (Thanh tra 
Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ trước đây) với Thanh tra Tài chính. 


Câu 07: Phân tích sự khác biệt của kiểm tra - kiểm soát theo cấp 
quản lý. 


Câu 08: Phân tích sự khác biệt của kiểm tra — kiểm soát theo loại 
hình hoạt động 


Câu 09: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố trình độ kinh tế và 
dân trí, trình độ quản lý, tính kỷ cương và truyên thông luật pháp 
đên kiêm tra — kiêm soát 


Câu 10: Trình bày tóm tắt lịch sử phát triển của kiểm tra kế toán ở 
Việt Nam. | 


Bài tập 


Bài tập 01: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu dưới 
đây. | 


1.1. Kiểm tra và kiểm soát trong quản lý được quan niệm là: : 
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Một khâu trong các chương trình, kê hoạch đê đưa ra các quyết 
định cụ thê. 


Một chức năng của quản lý. 


Một khâu trong quá trình thực hiện kê hoạch và kêt quả của nó 
để điều hoà các môi quan hệ, điêu chỉnh các định mức và mục 
tiêu trên quan điêm tôi ưu hoá kết quả hoạt động. 


Pha đầu vào quan trọng nhất của quản lý. 


1.2. Trong quản lý, khái niệm kiểm soát được hiểu là: 


Việc kiểm tra của cấp trên đôi với câp dưới theo thứ bậc hành 


. chính. 


Việc kiểm tra nội bộ được thực hiện bởi một bộ phận độc lập 
trong đơn vị 


Việc soát xét lại những sai phạm để tìm nguyên nhân sửa chữa. 


Việc soát xét tất cả những dự kiến, những hành vi và những kết 
quả trong quá trình quản lý nhằm tạo ra quá trình tự kiểm tra 
trong quản lý. 


Tât cả các câu trền. 


1.3. Trong quản lý hành chính, kiểm tra thường được hiểu là: 
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Việc soát xét, điều tra nhăm phát hiện và xử lý những sai phạm. 


Việc xem xét thực hiện luật pháp kể cả trong việc ban hành các 
văn bản pháp quy của các cơ quan hành pháp. 


Việc xem xét lại của cấp trên về việc thực hiện chức năng của 
đơn vị cấp dưới để tạo lập ký cương và nê nếp trong quản lý. 


Tất cả các câu trên 


1.4. Chức năng kiểm tra được thể hiện: 


°e ơn ® 


e 


Giống nhau trong mọi cơ chế kinh tế và cấp quản lý. 
Giống nhau trên mọi loại hình hoạt động. 
Không phân biệt truyền thống văn hoá của mỗi dân tộc. 


Khác nhau tuỳ thuộc vào những điều kiện kinh tế- xã hội của 
mỗi nước trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể. 


1.5. Để bảo đảm hiệu quả hoạt động, tật yêu mỗi đơn vị cơ sở đều tự 
kiểm tra mọi hoạt động của mình trong tất cả các khâu. Công việc 
này được gọi là: 


TINH SOI 


Ngoại kiểm. 

Nội kiểm. 

Kiểm tra các hoạt động bên trong công ty. 
Thanh tra. 


1.6. Kiểm tra của kiểm toán Nhà nước, các tô chức và chuyên gia 
bên ngoài đối với một đơn vị kinh doanh được gọi là: 


SN. 


Thanh tra. 
Kiểm soát nội bộ 
Ngoại kiểm. 


Kiểm soát độc lập. 


1.7. Trong quan hệ với kiểm toán, đặc trưng cơ bản của kế toán là 
gắn chặt hai chức năng thông tin và kiểm tra được thể hiện: 
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a.. Chưng tư K€ toan Khong chi Ia phương pháp truyền tin má cón là 
sự minh chứng pháp lý cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

b.. Đối ứng tài khoản không chỉ là phương pháp phân loại, phản ánh 
sự vận động của tài sản mà là còn là kỹ thuật kiểm tra là hệ 
cân đối. 

c. Tính giá không chỉ là cách thức tổng hợp chỉ phí để hình thành 
một tài sản hay dịch vụ mà còn là phương pháp đối chiếu sự 
tương xứng giữa chi phí và tài sản. 

d. Tổng hợp - cân đối kế toán không chỉ là phương pháp tổng cộng 


các con số mà còn là cách thức cân đối tông quát đề tự kiểm tra 
kết quả tổng hợp. 


e. Bao gồm tất cả các câu trên. 


1.8. Trong hoạt động kinh doanh, mục đích của các tô chức là tối đa 
hoá lợi nhuận, do đó kiêm tra cân hướng tới: 


Hiệu năng của bộ phận quản lý. 


=. 


Hiệu quả của việc sử dụng các nguôn vôn, 
c.. Hiệu quả của việc sử dụng lao động và tài nguyên. 


Các nghiệp vụ tài chính - kế toán. 


Đ. 


e. Tât cả các hướng trên 


1.9. Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, Nhà nước ta với tư cách 
là người quản lý vĩ mô, đồng thời là chủ sở hữu. Do đó, kiểm tra tài 
chính được thực hiện thông qua: ' 


a. Kiểm soát nội bộ của kế toán trưởng. 


b. Việc xét duyệt hoàn thành kế hoạch, xét duyệt báo cáo quyết 
toán theo định kỳ. 
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c. Bộ 
d. Tất 


máy thanh tra tài chính. 


cả các câu trên. 


1.10. Trong hình thức kiểm tra trực tiếp của Nhà nước, kiểm tra có 
gắn với các quyết định điều chỉnh, xử lý sai phạm được gọi là: 


a. Kiểm soát nội bộ. 
b. Kiểm soát độc lập. 
c. Thanh tra. 

d. Giám sát. 


Bài tập 02: Trả lời đúng (ĐÐ), sai (S) cho mỗi câu sau đây và giải 


thích: 


Đề hoạt động có hiệu quả, người bảo vệ tài sản cũng nên là 
người phụ trách sô kế toán của tài sản đó. 


Kiểm tra - kiểm soát là một chức năng của quản lý và nó tồn 
tại ở tât cả các khâu của quá trình quản lý. 

Theo quan điểm hiện đại, kiểm toán chính là kiểm tra kế 
toán. 

Kiểm soát nội bộ và nội kiểm là đồng nghĩa. 

Khái niệm hiệu quả và hiệu năng là giống nhau. 

Thực trạng của hoạt động tài chính được phản ánh toàn bộ 


trên các tài liệu kế toán. 


Không phải tất cả mọi người quan tâm tới thông tin kế toán 
đều am hiểu tường tận về kế toán. Đó chính là một trong 
những sự cách biệt giữa những người quan tâm với việc cung 
cấp của thông tin kế toán. 
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II TT Kiểm toán độc lập hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền 
với kinh tê thị trường. 


123/2 s3 Đôi với các đơn vị hoạt động kinh doanh, kiêm tra thường 
hướng tới hiệu quả của vôn, của lao động, của tài nguyên. 


Bài tâp 03: Nghiên cứu tình huống sau: 


Công ty MonKo là một công ty chuyên sản xuất sản phẩm nhựa. 
Sản phẩm của Công ty tất đa dạng, từ những sản phẩm nhỏ nhất, có 
giá trị nhỏ như cái cúc áo cho tới những chi tiết nhựa phức tạp, giá 
trị lớn cung cấp cho các hãng sản xuất điện tử, ôtô và máy bay. 
Doanh thu hàng năm của Công ty rất lớn, nó vào khoảng 
1.200.000.000.000/năm. Công ty có ba nhà máy sản xuất năm ở hai 
thành phố lớn. Mỗi nhà máy của công ty có tới hàng nghìn công 
nhân viên, với trình độ khá đồng đều. Vào dịp đại hội cô đông cuôi 
năm, báo cáo của ban quản trị cho thấy, mức cổ tức chia cho các cô 
đông không ngừng tăng lên so với các năm trước. Tuy nhiên, trong 
năm tài chính năm 2005 thì khác, năm nay doanh thu dự kiến không 
đạt được ở mức 1250.000.000.000 như đã để ra, tỷ lệ cô tức giảm 
0,05% so với năm trước. Nhiêu vấn đề nảy sinh giữa người lao động 
và nhà quản lý về đãi ngộ, đánh giá chất lượng lao động, thời gian 
lao động, bảo hộ lao đông,...tại các nhà máy dẫn tới khiếu nại lên 
tới Giám đốc Công ty, thu nhập của người lao động đang cÓ xu 
hướng đi xuống. Người ta nghi ngờ răng có một sô đợt tuyên dụng 
vào Công ty, nhà quản lý đã lợi dụng để đưa người nhà vào Công ty 
mà không tuân thủ theo qui trình sát hạch, thi tuyển như đã đề ra. 


a.. Với qui mô và những vẫn để phát sinh phức tạp nảy sinh như 
vậy, theo bạn Công ty nên tạo ra những mặt xích kiểm tra. 
kiểm soát cụ thể như thế nào để đạt được mục tiêu quản lý, 
mục tiêu kinh doanh. 

b. Để đạt được mục tiêu tuyển dụng những nhân viên đúng yêu 
cầu đặt ra, việc cần thiết công ty nên làm Ía duy trì việc kiêm 
tra kiểm soát như thế nào? Hoạt động kiểm tra, kiếm soát ấy 
gọi là hoạt động kiểm soát gì? 
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c_ Giả sử cô đông có ý kiến rằng báo cáo tài chính năm nay có 
nhiều vấn đề có nghi vân. Theo bạn hoạt động, kiểm tra, kiểm 
soát nào nên được duy trì để đảm bảo niềm tin của những nhà 
đầu tư vào Công ty? Giải thích tại sao? 


d. Để giải quyết khiêu nại trong nội bộ công nhân viên trong 
đơn vị, Công ty nên làm như thê nào? Liên hệ với thực tê ở 


Việt Nam hiện nay, hình thức giải quyết ây có liên quan tới 
hình thức kiểm tra, kiểm soát cụ thê nào? 


e. Giả sử công ty đang vướng tới một số vấn đề vẻ khí thải và 
chất thải răn trong quá trình sản xuất. Ban quản trị mong 
muốn kiểm soát tốt hơn và hiệu quả hơn đối với hoạt động 
sản xuất có liên quan. Theo bạn có tồn tại một loại hoạt động 
kiểm tra, kiểm soát cụ thê nào đôi với hoạt động sản xuât tại 
các Nhà máy để vừa có thể kiểm soát vừa có thể nâng cao 
được hiệu quả trong quá trình ây. Hoạt động kiểm tra, kiểm 
soát Ấy được biết đến là hoạt động gì? Nó sẽ được thực hiện 
như thế nào? 


ƒ. Giả sử Công ty muốn vay tiền từ ngân hàng để mua thêm 
thiết bị phục vụ cho sản xuất, Công ty cung cấp thông tin tài 
chính cần thiết cho ngân hàng. Theo bạn, Công ty có nên duy 
trì một hình thức kiểm tra, kiểm soát nào khác ngoài kiểm tra 
kế toán để đảm bảo cho ngân hàng tin răng những thông tin 
đo Công ty cung cấp là hoàn toàn trung thực, khách quan hay 
không? Nếu có hoặc không cần thiết - hãy giải thích. 


Giả sử Công ty có bộ phận kế toán trung tâm rất mạnh với các kế 
toán viên có trình độ nghiệp vụ cao, theo bạn có cân thiệt phải tiên 
hành kiểm toán không? Hãy giải thích tại sao? 
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Chương thứ hai 


BẢN CHÁT VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIÊM TOÁN 


Tóm tắt chương 


Trên cơ sở nhận thức vị trí của kiểm toán trong hệ thống quán lý, 
cần xác định chính xác bản chất, chức năng của kiểm toán và y nghĩa của 
HÓ trong quản lý, 


2.1. Bản chất của kiểm toản: Có nhiễu quan niệm khác nhau về bản chát 
kiểm toản. Do đó, cân hệ thống những quan điểm chủ yếu và chọn lọc để 

| kế thừa những yếu tổ cụ thể và đưa ra khái niệm về kiểm toán. Trong khải 
niệm này cán tập trung vào những đặc trưng chính như sau: 


- _ Xác minh và bày tỏ ý kiến độc lập. 


| 


- _ Kiểm toán viên có trình độ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống 
pháp lý có hiệu lực. 


2.2. Chức năng kiểm toản cần được xem xét rong 2 mặt của một hoại 
động (kiềm toán) là xác mình và bày tỏ ý kiến trong tiến trình phát triển 
Của nó. 


3.2.1. Xác mình là mặt cơ bản với định hướng làm rõ độ tin cậy của thông 
tịn. 


2.2.2. Bày tỏ ý kiến cần hiểu rộng như những kết luận từ xác mình và đưa 
ra ý kiến dạng phán xử hoặc tư vấn. 


St II nghĩa của kiêm toán trong quản lý có nhiêu song có thê xét (rong 
các quan hệ chính giữa kiêm toán với chủ thể quản Ủý và người quan tâm 
khác, với đối tượng kiểm toán trước hết là hoạt động tài chính và với kế 
quản du hoạt động quản Ùÿ. Từ đó, hiểu rõ hơn vai trò ' quan toà", "dân 
dắt " và "cỗ vấn" của kiểm toán. 


2.1. Bản chất của kiểm toán 


Thuật ngữ "kiểm toán" thực sự mới xuất hiện và được sử 
dụng ở nước ta từ hơn một chục năm cuôi thể kỷ XX. Trong quá 
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trình đó, cách hiểu và cách dùng khái niệm này chưa được thông 
nhất. Có thê khái quát các cách hiểu về kiểm toán theo 3 loại quan 
niệm chính như sau: 

Theo quan điểm thứ nhát, kiểm toán được hiểu theo đúng 
thời cuộc của nó: Phát sinh cùng thời với cơ chế thị trường. Theo 
quan niệm đó, người ta thường dẫn ra định nghĩa trong Lời mở đầu 
"Giải thích các chuẩn mực kiểm toán" của Vương quốc Anh. 


"Kiểm toán là sự kiểm tra độc lập và là sự bày tỏ ý kiến về 

những bản khai tài chính của một xí nghiệp do mội kiểm toán viên 

được bồ nhiệm đề thực hiện những công việc đó theo đúng với bát 
cứ nghĩa vụ pháp định có liên quan "” 


Hoặc cụ thể hơn, có thể dẫn ra quan niệm của các chuyên gia kiêm 
toán Hoa Kỳ: 


"Kiểm toán là một quá trình mà qua đó mội người độc lập, 
có nghiệp vụ tập hợp và đánh giá rõ ràng về thống tin có thể lượng 
hoá có liên quan đến một thực thê kinh tế riêng biệt nhăm mục đích 
xác định và báo cáo mức độ phù hợp Ơn, c2 tin có thê lượng 
hoa với những tiêu chuẩn đã được thiết lập. Í 


Tương tự như vậy là quan niệm trong giáo dục và đảo tạo 
kiểm toán ở Cộng hoà Pháp: 

"Kiểm toán là việc nghiên cứu và kiểm tra các tài khoản niên 
độ của một lê chức do một người độc lập, đủ danh nghĩa gọi là một 
kiểm toán viên tiến hành để khăng định rằng những tài khoản đó 
phản ánh đúng đăn tính hình tài chính thực lễ, không che dấu sự 
gian cân và chúng được trình bày theo mâu chính thức của luật 
định??? 


Các định nghĩa nêu trên tuy có khác nhau về từ ngữ với ý 
nghĩa cụ thể xác định song chung quy đều bao hàm vào khái niệm 
kiểm toán 5 yếu tô cơ bản: 


®): Lời mở đầu “Giải thích về các chuẩn mực kiểm toán” của Vương Quốc Anh. 

®® . Alvin A.Arens, James, K.Loebbecke “AUDITING : An Intergrated Approach”. 
Prenticeltall International. INC (1984). 

® . jean Raffegean  Fernand Dubois Didier de Monevile “L'AUDIT 
OPERA TIONNEL”. Presses UNIVERSITAIRES de France (1992). 
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l. Chức năng của kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến 
(hoặc nghiên cứu và kiểm tra). Đây là yếu tố cơ bản chỉ 
phối cả quá trình kiểm toán và bộ máy kiểm toán. Vấn đề 
này được đề cập cụ thể hơn ở phần tiếp theo (xem Mục 2.2). 


2. Đối tượng trực tiếp của kiếm toán là các bảng khai tài chính 
(hay tài khoản niên độ) của các tổ chức hay một thực thể 
kinh tế. Thông thường, các bảng khai này được hiểu là các 
bảng tổng hợp kế toán (Bảng cân đối, bảng kết quả, bảng 
chu chuyên tiền tệ...). Riêng A.A. Arens mở rộng thông tin 
lượng hoá được. Vấn đề này sẽ được bàn tới trong Chương 
thứ Tư của cuốn Sách này. 


3... Khách thể kiểm toán được xác định là thực thể kinh tế hoặc 
một tổ chức được kiểm toán. Thực thể hay tổ chức ở đây 
được giải thích là thực thể pháp lý (một công ty, một đơn vị 
của Chính phủ, một chủ sở hữu) hoặc một bộ phận thậm chí 
có thể một cá nhân. 


4. Chủ thể (người thực hiện hoạt động) kiểm toán là những 
kiểm toán viên độc lập, có nghiệp vụ. Quan niệm độc lập ở 
đây thường được hiểu là khi tham gia vào hoạt động kiểm 
toán có thái độ độc lập hay tính độc lập về nghiệp vụ; Còn 
trình độ nghiệp vụ thường được giải thích ở trình độ lựa 
chọn và tập hợp bằng chứng kiểm toán.. . Riêng Chuẩn mực 
kiểm toán của Vương quốc Anh khăng định kiểm toán viên 
phải được bổ nhiệm. 


5. Cơ sở thực hiện kiểm toán là những luật định, tiêu chuẩn 
hay chuẩn mực chung. Các luật định hoặc chuẩn mực này 
được giải thích với khái niệm rộng bao gồm cả trong lĩnh 
vực kê toán và kiểm toán hoặc rộng hơn tùy theo từng cuộc 
kiểm toán. 


Với nội dung trên, các định nghĩa đã nêu khá đầy đủ các mặt 
đặc trưng cơ bản của kiểm toán. Tuy nhiên các quan niệm này chủ 
yếu phù hợp với kiểm toán tài chính với đối tượng là các báo cáo tài 
chính, do kiểm toán viên độc lập (được bổ nhiệm) tiến hành trên cơ 
sở các chuẩn mực chung. 
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Theo quan điểm thứ hai, kiểm toán được đông nghĩa với 
kiểm tra kế toán, một chức năng của bản thân kế toán, một thuộc 
tính cố hữu của kế toán. Nội dung của hoạt động này là rà soát các 
thông tin từ chứng từ kế toán đến tổng hợp cân đôi kế toán. 


Đây là quan điểm mang tính truyền thống trong điều kiện 
kiểm tra chưa phát triển và trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung. 
Trong cơ chế này, Nhà nước vừa là chủ sở hữu, vừa thực hiện lãnh 
đạo trực tiếp nền kinh tế. Do đó, chức năng kiểm tra của Nhà nước 
được thực hiện trực tiếp với mọi thực thể kinh tế - xã hội thông qua 
nhiều khâu kể cả kiểm tra kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch, xét 
duyệt hoàn thành kế hoạch, kể cả kiểm tra tài chính thường xuyên 
qua " Giám sát viên của Nhà nước đặt tại xí nghiệp" là kế toán 
trưởng, đến việc xét duyệt quyết toán và kể cả thanh tra các vụ việc 
cụ thể. 


Từ khi chuyên đổi cơ chế kinh tế, với chủ trương đa phương 
hoá đầu tư, đa dạng hoá các thành phần kinh tế, Nhà nước không 
còn là chủ sở hữu duy nhất. Từ đó sự can thiệp trực tiếp của Nhà 
nước băng kế hoạcl., băng kiểm tra trực tiếp.V..V. không thể thực 
hiện với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, kẻ cả với các nhà 
đầu tư nước ngoài, thậm chí với các doanh nghiệp Nhà nước. Cách 
thức can thiệp của Nhà nước cũng không thê như cũ được nữa. 


Mặt khác, các nhà đầu tư, khách hàng, người lao động... 
cũng cần có niềm tin vào tài liệu kế toán trong khi họ không có đủ 
đội ngũ chuyên gia kế toán đông đảo như Nhà nước. Đồng thời 
những nhà kinh doanh ". cơ chế thị trường cũng cần biệt và 
tránh rủi ro thường có v..v... Như vậy, người quan tâm đến thông 
tin kế toán không chỉ có Nhà nước mà còn có tất cả các nhà đâu tư, 
những nhà quản lý, những khách hàng và người lao động v.v. Vì 
vậy, công tác kiểm tra cần được thực hiện rộng rãi, đa dạng song 
thật khoa học, khách quan, trung thực, đủ sức thuyết phục và tạo 
niềm tin cho mọi người quan tâm. Trong điều kiện đó, việc tách 
kiêm toán khỏi những hoạt động kế toán và hình thành khoa học 
kiểm toán độc lập là một xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử : 


"Nếu một hình thái vận động là do một hình thái vận động 
khác phát triển lên thì những phản ánh của nó tức là những ngành 
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khoa học khác nhau cũng từ một ngành này phát triển ra một ngành 
khác tắt yếu : 


Quy luật phát triển đó đã được chứng minh rất rõ răng không 
chỉ trong các khoa học tự nhiên như toán học, lý học, hoá học... mà 
cả trong lĩnh vực khoa học xã hội. Trong xu hướng chung đó, kế 
toán và kiểm toán được hình thành như những ngành khoa học độc 
lập là lẽ đương nhiên. | 


Tắt nhiên, sự hình thành kiểm toán như những hoạt động độc 
lập không loại trừ những tác nghiệp kiểm tra thường xuyên của kế 
toán (trong từng nghiệp vụ kế toán và băng các phương pháp của 
chính kế toán). Trong khi W: kiểm toán đã có đôi tượng riêng và 
phương pháp riêng của mình.” 


Cũng trong quá trình phát triển đó, kiểm toán không chỉ giới 
hạn ở kiểm toán bảng khai tài chính hay tài liệu kế toán mà còn 
thâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau như hiệu quả của hoạt 
- động kinh tế, hiệu năng của quản lý xã hội, hiệu lực của hệ thống 
pháp lý trong từng loại hoạt động v..v... Vì vậy, theo quan điểm hiện 
đại, phạm vì kiểm toán rất rộng, bao gồm những lĩnh vực chủ yếu 
sau: 


1. Kiểm toán thông tin (Information audit) hướng vào việc đánh 
giá tính trung thực và hợp pháp của các tài liệu (thông tin) 
làm cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các mối quan hệ về 
kinh tế và tạo niềm tin cho những người quan tâm đến tài liệu 
kế toán. 

2. Kiểm toán tính quy tắc (Regularity audit) hướng vào việc 
đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, thể lệ, luật pháp của 
đơn vị kiểm tra trong quá trình hoạt động (trước hết là với 
hoạt động tài chính). 


3. Kiểm toán hiệu quả (Efficiency audi xem xét kết quả đầu ra 
trong tương quan với đầu vào (có định). Đối tượng trực tiếp 
của kiểm toán hiệu quả là các yêu tố, các nguôn lực trong 


® ; Ƒ, Anghen : “Phương phỏp biện chứng tự nhiền”. NXB Sự thật HI ¡ Nội, 1963. Tr. 
401-402. 
®®': Xem Chương thứ Ba vị | thứ Tư của cuốn sóch nl ly. 
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từng loại nghiệp vụ kinh doanh: mua bán, sản xuất hay dịch 
vụ... Kiểm toán hiệu quả thường được thực hiện ở khách thể 
kiểm toán thuộc khu vực kinh doanh. Kiểm toán loại này 
giúp ích trực tiếp cho việc hoạch định chính sách và phương 
hướng, giải pháp cho việc hoàn thiện hoặc cải tổ hoạt động 
kinh doanh của đơn vị được kiểm toán. 


4. Kiểm toán hiệu năng (Effectiveness audit) xem xét kết quả 
đầu ra có đạt được như dự kiến hay không và nếu đạt được 
thì các yếu tố đầu vào như thế nào. Ví dụ, với một dự án 
phòng chống cúm gà, kiểm toán viên xem xét mục tiêu dự án 
có đạt được hay không, nếu đạt được thì chỉ phí của dự án là 
tiết kiệm hay lãng phí. Mục tiêu dự án đạt được với chi phí 
thực hiện thấp có thê đánh giá dự án có tính hiệu năng cao và 
ngược lại. Kiểm toán hiệu năng được đặc biệt quan tâm ở khu 
vực công cộng (kể các xí nghiệp công và các chương trình 
đâu tư từ ngân sách Nhà nước) nơi mà lợi ích và hiệu quả 
không còn giữ nguyên vẹn ý nghĩa của nó như trong doanh 
nghiệp, nơi mà năng lực quản lý cân được đánh giá toàn diện 
và bồi bổ thường xuyên nhăm không ngừng nâng cao thiệu 
năng quản lý của đơn vị kiểm toán. Tất nhiên loại kiểm toán 
này cũng cân và có thể ứng dụng đối với quản lý toàn bộ 
doanh nghiệp hoặc với từng bộ phận quản lý của mọi đơn vị 
kiểm toán. 

Các quan niệm khác nhau kể trên không hoàn toàn đối lập 
nhau mà phản ánh quá trình phát triển của cả thực tiễn và lý luận 
kiêm toán. Có thể mĩnh chứng cho nhận xét này bởi những kết luận 
chủ yếu rút ra từ những điều đã trình bày trên. 


l. Là hoạt động độc lập, chức năng cơ bản của kiếm toán là xác 
_mỉnh, thuyết phục để tạo niềm tin cho những người quan tâm 
vào những kết luận kiểm toán cho dù những kết luận này có 
thê hướng vào những mục tiêu cụ thể khác nhau như tính 
trung thực của thông tin (information audit), tính quy tắc 
trong việc thực hiện các nghiệp vụ (Regularity audit), tính 
hiệu quả (Efficlency audit) hay tính hiệu năng (Effectiveness 
audit) của hoạt động. Qua xác minh, kiểm toán viên bày tỏ ý 


ko 
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kiến của mình về những lĩnh vực tương ứng. Chức năng này 
quyết định sự tôn tại của hoạt động kiêm toán. 


- Với bản chất và chức năng trên, kiểm toán phải thực hiện mọi 


hoạt động kiểm tra, kiểm soát những vần đề liên quan đền 
thực trạng tài sản, các nghiệp vụ tài chính và sự phản ánh của 
nó trên số sách kế toán cùng hiệu quả đạt được. Những loại 
công việc này tự nó đã gắn chặt với nhau. Đó là luận cứ cho 
việc tô chức kiểm toán khoa học. 


- Nội dung trực tiếp của kiểm toán (rước hết và chủ yếu là thực 


trạng hoạt động tài chính. Một phần của thực trạng này đã 
được phản ánh trên các bảng khai tài chính và những tài liệu 
kế toán nói chung. Tuy nhiên, do giới hạn về trình độ và kỹ 
thuật xử lý thông tin kế toán, có những phản thông tin quan 
trọng khác về hoạt động tài chính chưa được phản ánh đầy đủ 
trong các tài liệu. Vì vậy, trong mọi trường hợp cần tận dụng 
những tài liệu kế toán như những bằng chứng đã có làm đối 
tượng trực tiếp của kiểm toán (kiểm tra chứng từ). Trong 
trường hợp thiếu bằng chứng trực tiế + này, kiểm toán cần sử 
dụng những phương pháp kỹ thuật để tạo lập các băng chứng 
kiểm toán (kiểm tra ngoài chứng từ). 


- Để thực hiện chức năng trên trong phạm vi hoạt động tài 


chính với nhiều mối quan hệ phức tạp đôi hỏi kiêm toán phải 
hình thành một hệ thông phương pháp kỹ thuật riêng bao 
gồm cả những phương pháp kiêm toán chứng từ (cân đôi, đối 
chiếu logic, diễn giải thông tin, quy nạp nguôn thông tin ...) 
và phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ (điều tra, quan sát, 
kiểm kê, thực nghiệm...) thích ứng với đối tượng (nội dung) 
của kiểm toán và phù hợp với các quy luật và quan hệ của 
phep biện chứng. 


- Kiểm toán là một hoạt động chuyên sâu, một khoa học 


chuyên ngành nên hoạt động này phải được thực hiện bởi 
những người có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu vê kiêm toán. 
Kiểm toán viên, giám định viên kiểm toán, thâm kế viên, kê 
toán viên công chứng. Đây là những kiểm toán viên chuyên 
nghiệp hoạt động hay hành nghề theo pháp luật. 


Từ những điều trình bảy trên có thể đi đến kết luận +'Kiểm 
toán là xác minh và bày tỏ ÿ kiến về thực trạng hoạt động cân được 
kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán 
chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có 
trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thông pháp lý 
có hiệu lực ”. 


2.2. Chức năng của kiểm toán 

Từ bản chất của kiểm toán có thể thấy kiểm toán có chức 
năng cơ bản là xác minh và bày tỏ ý kiên. 

Chức năng xác minh nhăm khăng định mức độ trung thực 
của tài liệu, tính pháp lý của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc 
lập các bảng khai tài chính. 


Xác minh là chức năng cơ bản nhất găn liền với sự ra đời, tồn 
tại và phát triển của hoạt động kiểm toán. Bản thân chức năng này 
không ngừng phát triển và được thể hiện khác nhau tuỳ đối tượng cụ 
thể của kiểm toán là bảng khai tài chính hay nghiệp vụ kinh tế cụ 
thể hoặc toàn bộ tài liệu kế toán. Đối với các bảng khai tài chính, 
việc thực hiện chức năng xác minh này trước hết được thực hiện Ở 
sự xác nhận của người kiểm tra độc lập ở bên ngoài. Ngay từ thời cô 
đại, những kiểm toán viên độc lập được Vua Edouard Đệ Nhất và 
các nam tước tuyển dụng cũng chỉ ghi một chữ "chứng thực” 
(Probatur) trên bảng khai tài chính. Cho đến ngày nay, do quan hệ 
kinh tế ngày càng phức tạp và yêu cầu pháp lý càng cao nên việc 
xác minh bảng khai tài chính cân có 2 mặt: 


e_ Tính trung thực cua các con sô 


se Tính hợp thức của các biểu mẫu phản ánh tình hình tài 
chính. 


Ngày nay theo chuẩn mực của kiểm toán tài chính, chức năng 
xác minh này không chỉ cờn biểu hiện bằng một chữ "chứng thực” 
nữa mà được chuyển hoá thành "Báo cáo kiểm toán" thích ứng với 
từng tình huống khác nhau (nêu trong Chương thứ Mười của Giáo 
trình này và Giáo trình Kiểm toán tài chính). 
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Đối với các thông tin khác đã được lượng hoá. Thông 
thường việc xác minh được thực hiện trước hết qua hệ thông kiểm 
soát nội bộ. Kết quả cuối cùng khi đã xác minh được điều chỉnh trực 
tiếp để có hệ thông thông tin tin cậy và lập các bảng khai tài chính. 
Trong lịch sử kể từ thời Trung đại, đặc biệt là Thế kỷ XVI đến đầu 
Thế kỷ XX có sự xuất hiện của kê toán kép đã đáp ứng nhu cầu 
kiểm tra thông tin ngay trong kế toán. Từ những năm 50 của Thế kỷ 
XX trở đi mới xuất hiện kiêm toán trước hết là xác minh thông tin. 


Kiểm toán các hoạt động cũng qua lịch sử phát triển lâu đài. 
Lúc đầu kiểm toán hoạt động được giới hạn ở các hoạt động tài 
chính. Ở hoạt động này, chức năng xác minh của kiểm toán có thê 
được thực hiện bởi hệ thống ngoại kiểm hay nội kiểm. Sản phẩm 
của hoạt động xác minh này thường là những biên bản (biên bản 
kiểm tra, biên bản xử lý sai phạm, biên bản thanh tra các nghiệp vụ 
cụ thể, biên bản kiểm kê v..v...). Mãi tới nửa cuối Thế kỷ XX, kiểm 
toán hoạt động mới được mở rộng sang lĩnh vực hiệu năng và hiệu 
quả hoạt động. Ở lĩnh vực này kiểm toán hướng nhiều vào việc thực 
hiện chức năng thứ hai là "bày tỏ ý kiến". 


Trong chức năng xác minh của kiểm toán, một vẫn đề đặt ra 
rất sôi động hiện nay là phát hiện gian lận và vị phạm trong tài 
- chính. Trong kiểm toán ở hầu hết các nước, vấn đề này được đặt ra 
như những "khác biệt về kỳ vọng" (expecfation gap) giữa kiểm toán 
và quản lý. Sự khác biệt này có phân mang tính tât yêu do thường 
xuyên có khoảng cách giữa mong muôn (phát hiện ra tất cả các gian 
lận và vi phạm) với khả năng thực tế của tổ chức kiểm toán cũng 
như quan hệ giữa chi phí và hiệu quả kiểm toán. Tuy nhiên, phân 
quan trọng là chira thông nhất về nhận thức và tổ chức (kể cả Dan: 
hành chuẩn mực) kiểm toán. Vẻ nhận thức, kiểm toán cân tạo niễm 
tin cho những người quan tâm nên nói chung không cho phép có sai 
sót trọng yêu trong đó có gian lận và sai sót lớn ”. Trong khi đó 
cũng có quan niệm kiểm toán viên không có nghĩa vụ phát hiện tất 
cả các gian lận, sai sót. Thậm chí, có quan điểm cho răng kiểm toán 
viên không có trách nhiệm phát hiện sai sót và coi đây là trách 


`: Xem khái niệm này ở Chương thứ năm của cuồn sách này. 
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nhiệm của nhà quản lý lý”), Tất nhiên, nhận thức này có liên quan đến 
khái niệm trọng yêu và rủi ro (sẽ đề cập trong Chương thứ Năm của 
Cuốn sách này). Về tổ chức, trước hết trong ban hành chuẩn mực 
cũng thường không thống nhất song phương hướng chung là phải 
phân đấu xoá bỏ dân sự cách biệt này. Đề đạt mục tiêu này, các nhà 
kiểm toán quốc tế thường hướng tới việc hoàn thiện các chuẩn mực. 
Tuy nhiên, vẫn để quan trọng hơn cả chính là chất lượng toàn điện 
(kể cả phẩm hạnh và chuyên môn) của kiểm toán viên. Vấn đề này 
liên quan đến việc tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng kiểm toán viên 
(sẽ đề cập ở Chương thứ Chín của Xe. Sách này). 


Chức năng bày tỏ ý kiến ”`') có thê được hiểu rộng với ý 

nghĩa cả kết luận về chất lượng thông tIn và cả pháp ly, tư vân qua 
xác minh. Nêú kết luận về chất lượng thông tin có quá trình phát 
triển lâu đài từ chỗ chỉ có từ "xác nhận" đến hình thành báo cáo 
kiểm toán theo chuân mực chung thì kết luận về pháp lý hoặc tư vấn 
cũng có quá trình phát triển lâu dài. Trong quá trình đó, sản phẩm 
cụ thể của bày tỏ ý kiến ý kiến chỉ thấy rõ ở Thể ký XX. 
Tuy nhiên, ngay ở thời kỳ ngăn ngủi này, cách thức thực hiện chức 
năng bày tỏ ý kiến về trách nhiệm và tư vẫn cũng rất khác biệt giữa 
các khách thể kiểm toán và giữa các nước có cơ sở kinh tế và pháp 
lý khác nhau. 


Ở khu vực công cộng (bao gồm cả các xí nghiệp công, các 
đơn vị sự nghiệp và các cá nhân hưởng thụ ngân sách Nhà nước) 
đều đặt đưới sự kiểm soát của kiểm toán Nhà nước. Trong quan hệ 
này, chức năng xác minh và kết luận về chát lượng thông tin của 
kiêm toán được thực hiện tương tự nhau. Tuy nhiên, chức năng “bày 
tỏ ý kiến" về pháp lý và tư vẫn kiểm toán lại rất khác nhau. 


Ở mức độ cao của chức năng này là sự phán quyết như các 
quan toà. Có thể tìm thấy biểu hiện rõ nét nhất ở Toà thâm kế của 
Cộng hoà Pháp và các nước Tây. Âu. Ở đây, cơ quan kiểm toán Nhà 
nước có quyên kiểm tra các tải liệu và tình hình quản lý của các tô 
chức sử dụng ngân sách nhà nước để xác minh tính chính xác và 


C?): Xem IAG I1 (International Auditing Guidelines 11) “Gian lận và sai sót”, 
(°**) : Chỉ xét trong hoạt động kiểm toán 
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hợp lệ của tài liệu thu chi và quản lý ngân sách. Đồng thời, các cơ 
quan này cũng có quyên xét xử như một quan toà băng các phán 
quyết của mình. Để đảm bảo cho các Cơ quan này thực hiện các 
chức năng của mình, kiểm toán viên cao cấp được pháp luật thừa 
nhận những quyên đặc biệt: Chăng hạn, ở Cộng hoà Pháp, họ được 
pháp luật thừa nhận quyền "Bất năng thuyên chuyển”. Đặc biệt ở 
Cộng hoà Liên bang Đức - được thừa nhận quyền "Bất năng thay 
đổi". 

Khác với các nước Tây Âu, ở các nước Đắc Mỹ và nhiều 
nước ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (đặc biệt là Australia và 
Singapore), chức năng "bày tỏ ý kiến " nảy lại thực hiện bằng 
phương thức tư vân. Hoạt động tư vẫn này trước hết và chủ yếu 
trong lĩnh vực nguồn thu và sử dụng công quỹ. Ngoài ra, chức năng 
tư vân còn bao hàm cả việc phác thảo và xem xét những dự kiến về 
luậ trước khi đưa ra quốc hội. 


Ở khu vực kinh doanh hoặc các dự án ngoài ngân sách nhà 
nước, chức năng bày tò ý kiến cũng được thực hiện qua phương 
thức tư vẫn. Tuy nhiên, do khách thể chủ yếu là các doanh nghiệp 
nên chức năng tư vẫn chủ yêu được biểu hiện dưới hình thức các lời 
khuyên hoặc các đề án. Do đó, trong trường hợp này, nếu sản phẩm 
của bảy tỏ ý kiến kết quả xác minh về độ tin cậy của thông tin là 
"Báo cáo kiểm toán" thì sản phâm của bày tỏ ý kiến dạng tư vần là 
"Thự quản lý". Vẫn đề này sẽ được đề cập cụ thể trong Kiểm toán 
tài chính. 


Ngoài chức năng tư vân cho quản trị doanh nghiệp, ngày nay 
các Công ty kiểm toán chuyên nghiệp còn phát triên chức năng tư 
vấn của mình trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu đặc biệt là trong lĩnh 
vực tài chính như tư vấn về đầu tư, tư vẫn về thuế.. 


Trong kiểm toán nội bộ, trước những năm 60 của thế kỷ XX 
phạm vi kiểm toán còn giới hạn chủ yêu trong lĩnh vực kế toán - tài 
vụ. Khoảng ba thập niên gân đây, kiểm toán nội bộ đi sâu vào các 
lĩnh vực hiệu năng và hiệu quả của hoạt động. Từ đó, chức năng tư 
vấn cho quản lý của kiểm toán có điều kiện phát huy đầy đủ tác 
dụng trong thực tiễn. 
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2.3. Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý 
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Kiểm toán không phải là hoạt động "tự thân" và "vị thân : 
Kiểm toán sinh ra từ yêu câu của quản lý và phục vụ cho yêu cầu 
của quản lý. Từ đó, có thê thấy rõ ÿ nghĩa, tác dụng của kiểm toán 
trên nhiều mặt như tạo ra niềm tin cho những người quan tâm đến 
đối tượng kiểm toán, củng cố nền nếp tài chính kế toán và các hoạt 
động được kiểm toán đồng thời góp phần nâng cao năng lực và hiệu 
quả quản lý... Có thê phân tích ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán 
trên những mặt chủ yếu sau: 


Thứ nhất : Kiểm toán tạo niềm tin cho những "#gười quan tâm". 
Trong cơ chế thị trường, có nhiều người quan tâm tới tình hình l 
chính và sự phản ánh của nó trong tài liệu kế toán. Trong "Thể giới 

của những người quan tâm có cả các cơ quan nhà nước, các nhà đầu 
tư, các nhà quản lý, khách hàng và người lao động... 


Các cơ quan nhà nước cần có thông tin trung thực để điều 
tiết vĩ mô nền kinh tế băng hệ thống pháp luật hay chính sách kinh 
tế nói chung của mình với mọi thành phần kinh tế, với mọi hoạt 
động xã hội. Đặc biệt, các khoản thu chỉ của ngân sách nhà nước, 
các: khoản vốn liếng và kinh phí nhà nước đầu tư cho các đơn vị 
kinh doanh hoặc sự nghiệp và tài sản, tài nguyên quốc gia... càng 
cần được giám sát chặt chẽ theo hướng đúng pháp luật và có hiệu 
quả. Chỉ có hoạt động kiểm toán phát triển trên cơ sở khoa học thực 
sự mới đáp ứng được những yêu câu thông tin cho những quyết sách 
của Nhà nước và kế toán mới thực sự trở thành "cái nên" vững chắc 
cho cả sự can thiệp trực tiếp lẫn quản lý gián tiếp của nhà nước. 


Các nhà đầu tư cần có tài liệu tin cậy đề trước hết có hướng 
đầu tư đúng đăn, sau đó có điều hành sử dụng vốn đầu tư và cuôi 
cùng có tài liệu trung thực về ăn chia phân phối kết quả đầu tư. 
Trong cơ chế thị trường, do tính đa phương hoá đầu tư và đa dạng 
hoá các thành phần kinh tế nên các nhà đâu tư không chỉ gồm có các 
nhà đầu tư trong nước mà cả các nhà đầu tư nước ngoài; Với đầu tư 
trong nước cũng không chỉ có nhà nước mà còn có cả tư nhân, các 
cô đông, các xã viên và các nhà đầu tư khác; Trong đầu tư cũng 
không chỉ có đầu tư trực tiếp mà còn có đầu tư gián tiếp.. . Để thu 
hút vốn của các nhà đầu tư và tạo cơ hội KHUNG lợi cho việc sử dụng 
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hợp lý mọi nguồn đầu tư, cần có những thông tin trung thực và 
khách quan về tình hình tài chính trước hết và chủ yêu thông qua 
kiêm toán toàn bộ các bảng khai tài chính về tải sản, vẻ thu nhập. vê 
tài sản cùng các bảng thuyết minh kèm theo. 


Các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà quản lý khác sần 
thông tin trung thực không chỉ trên các bảng khai tài chính mà ›òn 
thông tin cụ thể về tài chính, vẻ hiệu quả và hiệu năng của mỗi bộ 
phận để có những quyết định trong mọi giai đoạn quản lý kể cả iiếp 
nhận vốn liếng, chỉ đạo và điều chỉnh các hoạt động kinh doanF và 
hoạt động quản lý... Những thông tin đó chỉ có được thông qua toạt 
động kiểm toán khoa học. 


Người lao động cũng cần có thông tin đáng tin cậy về kết HẠ 
kinh doanh, về ăn chia phân phối, về thực hiện chính sách : 
lương và bảo hiểm... Nhu cầu đó chỉ có thể đáp ứng thông qua Hộ 
thông kiểm toán hoàn chỉnh. 


Khách hàng, nhà cung cáp và những người quan tâm k"nác 
cũng cần hiểu rõ thực chất vê kinh doanh và vệ tài chính của các 
đơn vị được kiểm toán về nhiều mặt: Số lượng và chất lượng sản 
phẩm hàng hoá, cơ cấu tài sản và khả năng thanh toán, hiệu năng và 
hiệu quả các bộ phận cung ứng, tiêu thụ hoặc sản xuất ở đơn vị 
được kiểm toán. 


Tất cả những người quan tâm này không cần hoặc không thể 
biết tất cả các kỹ thuật nghiệp vụ của "nghề" tài chính, kế toán 
nhưng cần biết thực trạng của hoạt động này. Chỉ có kiểm toán mới 
mang lại cho họ niêm tin vào những xác minh độc lập và khách 
quan. Có thê HÓI Việc lạo ra niềm tin cho những người quan tâm là 
yếu tố quyết định sự ra đời và phát triển của kiểm toán với tư cách 
là một hoạt động độc lập. 


Thự hai, kiểm toán góp phân hướng dẫn nghiệp vụ và củng cô nên 
nếp hoạt động tài chính kế toán nói riêng và hoạt động của kiểm 
toán nói chung. 


Mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động tài chính, đều bao gồm 
những môi quan hệ đa dạng, luôn biên đôi và được câu thành bởi 
hàng loạt nghiệp vụ cụ thê. Đê hướng các nghiệp vụ này vào mục 


42 


tiêu giải quyết tốt các mỗi quan hệ trên, không chỉ cân có định 
hướng đúng và thực hiện tốt mà còn cần thường xuyên soát xét VIỆC 
thực hiện để hướng các nghiệp vụ vào quỹ đạo mong muốn. Hơn 
nữa, chính định hướng và tô chức thực hiện cũng chỉ được thực hiện 
tốt trên cơ sở những bài học từ soát xét và uôn nắn thường xuyên 
những lệch lạch trong quá trình thực hiện. 


Hoạt động tài chính lại bao gồm nhiều mối quan hệ về đầu 
tư. về kinh doanh, về phân phối, về thanh toán. Tính phức tạp của 
hoạt động này càng tăng lên bởi quan hệ chặt chẽ giữa các quan hệ 
tài chính với lợi ích con người. Trong khi đó, thông tin kế toán là sự 
phản ánh của hoạt động tài chính. Ngoài việc chứa đựng những 
phức tạp của các quan hệ tài chính, thông tin kế toán còn là sản 
phẩm của quá trinh xử ly thông tin băng phương pháp kỹ thuật rất 
đặc thù. Do đó, nhu cầu hướng dẫn nghiệp vụ và củng cô nên nếp 
trong quản lý tài chính càng có đòi hỏi thường xuyên và ở mức độ 
cao hơn. 


Đặc biệt nước ta đang trong quá trình chuyên đổi cơ chế kinh 
tế trong đó có các quan hệ tài chính, chế độ kế toán thay đổi nhiều 
lần (*) cùng với sự "bung ra" của các thành phân. kinh tế và các hoạt 
động kinh doanh khác nhau ở các tổ chức kinh tế xã hội khác nhau. 
Trong khi đó, ở nhiều nơi và nhiều lúc, công tác kiểm tra, kiểm soát 
chưa chuyển hướng kịp thời, dẫn tới tình trạng kỷ cương bị buông 
lỏng; nhiều kỷ cương trong kê toán, tài chính đã được tạo lập trước 
đây cũng bị phá vỡ, nhiều tổ chức kế toán và đơn vị kinh doanh 
ngoài quốc doanh không làm kế toán... Thực tiễn dó, đặc biệt ở thời 
kỷ đầu của công cuộc đôi mới, đã nảy sinh quan điểm cho rằng chưa 
thể tiến hành cải cách công tác kiểm tra trong khi chưa triển khai 
toàn diện và rộng khắp công tác kế toán. Tuy nhiên kinh nghiệm 
thực tế đã chỉ rõ, chỉ có triển khai tốt hơn công tác kiểm toán Tới có 
thể nhanh chónh đưa công tác tài chính kế toán đi vào nền nếp. 
Thực tiễn. đó đã chứng minh rõ tác dụng hướng dẫn nghiệp vụ và 
củng cố nền nếp tài chính kế toán của kiểm toán. 


Thứ ba, kiểm toán góp phân nâng cao hiệu quả và năng lực quản 
ý: Rõ ràng, kiểm toán không chỉ xác mình rõ độ tin cậy của thông 
tin mà còn tự vấn vê quản lý. Có thê thấy đặc biệt rõ tác dụng của 
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vai trò tư vấn này trong kiểm toán hiệu năng và hiệu quả quản lý. 
Vai trò này phát huy đặc biệt rõ trong các đơn vị được kiểm toán 
thường xuyên. Trong điều kiện đó, việc tích luỹ kinh nghiệm qua 
thực tiễn sẽ là cơ sở cho những bài học cho tương lai. Điều đó cũng 
có thể giải thích từ tính phức tạp và đa dạng trong việc giải quyết 
các mối quan hệ kinh tế - xã hội trong đơn vị được kiểm toán. Đặc 
biệt trong những bước chuyền đổi cơ chế kinh tế, có nhiều quan hệ 
mới, phức tạo nảy sinh. Trong cả nhận thức lẫn thực tiễn, có thể 
thấy rõ tính phức tạp của các quan hệ này từ chính những đặc trưng 
của kinh tế thị trường: Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng, công bằng 
xã hội. phúc lợi xã hội không còn đủ các điều kiện thuận lợi duy trì 
và phát triển trong cơ chế thị trường thuần tuy. Cạnh tranh là quy 
luật đạt tới lợi nhuận, nhiều thành phần kinh tế cùng tổn tại, cạnh 
tranh và bình đăng trước pháp luật. Kinh tế mở cửa, đa phương hoá, 
đầu tư và mở rộng. các quan hệ quốc tế có lợi ích kinh tê trực tiếp 
song không phải mọi quan hệ này đều chỉ đơn thuần về kinh tế... 
Đặc biệt trong điều kiện mới chuyển đổi cơ chế kinh tế, hệ thống 
pháp lý chưa hoàn chỉnh, kinh nghiệm và chuyên gia giỏi về quản lý 
chưa có nhiều. Trong điều kiện đó, duy trì kỷ cương và bảo đảm 
phát triển đúng hướng và chỉ có thể có được trên cơ sở xây dựng 
đồng bộ và tổ chức thực hiện tốt kiểm toán trên mọi lĩnh vực để trên 
cơ sở tích luỹ kinh nghiệm từ xác minh đi đến tư vấn cho mọi lĩnh 
vực hoạt động. 


Từ tất cả những điều trình bày trên, có thể thây rõ kiêm toán 
có ý nghĩa lớn trên nhiều mặt : Đó là " quan toà công minh của quá 
khứ”, người dấn dắt cho hiện tại" và "người cô vấn sáng suốt cho 
tương lai", 


Câu hỏi và bài tập 
Câu hỏi ôn tập 


( : Lời của ler-Khan-Sere 
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Câu 01: Trình bày bản chất của kiểm toán 

Câu 02: Đối tượng nào quan tâm đến tình hình tải chính? Ai là 
người chuẩn bị các báo cáo tài chính cho những người sử dụng bên 
ngoài? 

Câu 03: Phân biệt đối tượng kiểm toán và khách thể kiểm toán? 
Câu 04: Phân biệt kế toán và kiểm toán? 

Câu 05: Phân biệt kiểm toán hiệu quả và kiểm toán hiệu năng. Nêu 
ví dụ minh họa từng loại hình này. 

Câu 06: Giải thích vì sao các khái niệm kiểm toán của các nước có 
nền kinh tê thị trường phát triên lại tập trung mô tả kiêm toán báo 
cáo tài chính 

Câu 07: Trình bày các chức năng của kiểm toán. Từ đó hãy liên hệ 
với tình hình thực hiện các chức năng kiêm toán ở Việt Nam? 


Câu 08: Giải thích tại sao trong khu vực kinh doanh chức năng bày 
tỏ ý kiến luôn được thể hiện dưới hình thức tư vẫn trong khi ở khu 
vực công chức năng bày tỏ ý kiến có thê thê hiện dưới hình thức tư 
vẫn hoặc hình thức phán xét. 


Câu 09: Trình bày ý nghĩa của kiểm toán trong nên kinh tế thị 
trường? 


Bài tập 
Bài tâp 01: Hãy chọn câu trả lời hợp lý nhất cho các câu sau: 
2.1.Kiểm toán có thể được khắc họa rõ nét nhất qua các chức năng: 


a.. Soát xét và điều chỉnh hoạt động quản lý. 
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b. Kiểm tra để xử lý vi phạm và quản lý. 
Kiểm tra đề tạo lập nề nếp tài chính kế toán. 
d.. Xác minh và bày tỏ ý kiến về hoạt động tài chính. 


e. TẤI cả các câu trên. 


2.2. Kiểm toán tạo niềm tin cho những người quan tâm đến thông 
tin kế toán. Những người quan tâm ở đây là: 


a. Các cơ quan Nhà nước cần thông tin trung thực và phù hợp để 
điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 


b. Các nhà đầu tư cần có thông tin trung thực để ra quyết định 
hướng đầu tư đúng đắn. 


Các nhà doanh nghiệp để điều hành hoạt động kinh doanh. 


d. Gôm tât cả các câu trên. 


2.3. Theo quan điểm hiện đại, chức năng của kiểm toán thông tin là 
hướng vào việc đánh giá: 


Tính hợp pháp của các tài liệu kế toán. 

b. Tính hợp lý của các tài liệu để tạo niềm tin cho những người 
quan tâm dến tài liệu kế toán. 
Tính trung thực và hợp pháp của thông tin được kiểm tra. 


d. Tình hình tuân thủ pháp luật, thể lệ, chế độ, của đơn VỊ được 
kiểm tra trong quá trình hoạt động. 


2.4. Tổng hợp từ các mô hình kiểm toán nhà nước trên thế giới, 
chức năng bày tỏ ý kiến của kiểm toán Nhà nước thực hiện băng 
phương thức: 


46 


„TT 


Phán quyết như các quan toà. 
Tư vẫn. 
Bao gồm cả 2 trường hợp trên. 


Không trường hợp nào đúng 


2.5. Kiêm toán góp phân nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý, 
được thê hiện rõ nét trong chức năng của: 


.® 


Kiểm toán hoạt động. 
Kiêm toán tài chính. 
Kiêm toán tuân thủ. 


Không của loại hình nào trong ba loại trên. . 


2.6. Chức năng của kiểm toán quy tắc là hướng vào việc đánh giá: 


Các yếu tố, nguồn lực kinh tế của thực thể trên cơ sở những kế 
hoạch đặt ra. 


Tình hình tuân thủ pháp luật, thể lệ, chế độ của đơn vị được 
kiểm tra trong quá trình hoạt động. 


Tình hình tài chính của đơn vị. 


Hiệu quả và hiệu năng của đơn vị được kiêm tra. 


2.7. Một cuộc kiểm toán được thiết kế để phát hiện ra những vi 
phạm luật pháp, các chê định của Nhà nước vả các quy định của 
công ty chính là một cuộc kiêm toán: 


> 
w 


Tài chính. 
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b. Tuân thủ. 
c. Hoạt động. 


d. Tât cả các câu trên đều sai. 


2.8. Thuật ngữ kiêm toán thực sự mới xuât hiện và được sử dụng ở 
nước ta: 


Những năm đâu thập kỷ 30. 


7... 


Những năm đâu thập kỷ 80. 
Những năm đâu thập kỷ 90. 


LấU 


ếề 


Những năm cuối thế kỳ 20. 


2.9. Chức năng xác minh trong kiểm toán tài chính ngày nay được 
biều hiện: 


Băng một chữ “chứng thực”. 


TH 


Băng một Báo cáo kiểm toán. 


LÊ) 


Bằng lời. 


Tât cả các câu trên. 


= 


2.10. Chức năng bày tỏ ý kiến (dưới góc độ tư vấn) chủ yếu được 
thực hiện dưới hình thức: 


a.. Báo cáo kiểm toán. 
b. Thư quản lý. 
c. Băng lời. 


d. Gôm câu a, b. 
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2.11. Kiểm toán tạo niềm tin cho những người quan tâm đến: 


z.P 


Doanh thu 
Ch¡ phí 


c. Tình hình tài chính của khách thể kiểm toán 


d. Tài sản 


Bài tập 02: Trả lời đúng (Đ) hoặc sai (S) cho các câu dưới đây: 


Kiểm tra là thuộc tính cố hữu của kế toán 

Theo quan điểm hiện đại, kiểm toán được hiểu là kiểm toán 
báo cáo tải chính. 

Kiểm toán là một môn khoa học vì nó có đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu riêng. 

Kiếm toán không phải là hoạt động “tự thân” và “vị thân” 


mả xuất phát từ yêu cầu của quản lý và phục vụ cho yêu 
câu quản lý. 


Kiểm toán có hai chức năng cơ bản là xác minh và bày tỏ ý 
kiến. 


Chức năng “bày tỏ ý kiến” của kiểm toán Nhà nước, ở tất 
cả các nước trên thê giới, đều thực hiện theo cách thức tư 
vẫn đối với mọi khách thể kiểm toán. 

Tại Việt Nam, kiểm toán Nhà nước có quyền ra mệnh lệnh 
xử lý các trường hợp vi phạm đôi với đơn vị được kiêm 
toán. 

Ngày nay, kiểm toán không chỉ giới hạn ở lĩnh vực kiểm 
toán bảng khai tài chính hay tài liệu kê toán mà kiêm toán 
còn thâm nhập vào nhiêu lĩnh vực khác như hiệu quả hoạt 
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động kinh tế; hiệu năng của quản lý xã hội; và hiệu lực của 
hệ thống pháp lý trong từng hoạt động... 


Nuiới ¡._ Kiểm toán hiệu năng và kiểm toán hiệu quả là giỗng nhau. 


Bài tập 03: Hãy điền những từ thích hợp nhất để hoàn thành 
các câu sau đây: 


a. Hai yếu tố chất lượng quan trọng nhất đối với một kiểm toán 
viên thực hiện chức năng xác minh là năng lực nghề nghiệp và 


`... .. ...... ẽ 


b. Kiểm toán là hoạt động chuyên sâu, một khoa học chuyên ngành 


nên hoạt động này phải được ............. bởi những người có trình 
độ nghiệp vụ chuyên sâu vê......... \EENS-TET 

c. Chức năng ............ là chức năng cơ bản nhât găn liên với 
sự........ 0y ta) Võ cáa của hoạt động kiêm toán. 

d. Kiểm toán sinh ra từ yêu câu của ........ và phục vụ cho yêu cầu 

e. Kiêm toán tạo ............ cho những ' 'người quan tâm” đến tình 


hình tài chính; góp phân hướng dẫn nghiệp vụ và cũng cố nề nếp 
hoạt động tài chính kế toán và các hoạt động khác của đơn 
VÌ han: ; Và nâng cao........ XÔ bay của công tác quản lý. 


độ. 1213552026 E6 ND 3 a2abl3x0i là chức năng của kiểm toán. Theo đó, việc 
thu thập thông tin, bằng chứng kiểm toán và đưa ra kết luận 
kiểm toán được gọi là mục đích kiểm toán. Các mốc cụ thể trong 
quá trình thu thập thông tin, bằng chứng đề đưa ra ý kiến đó bao 
gôm việc xác minh vê sự tồn tại và phát sinh, về sự trọn vẹn, về 
quyền và nghĩa vụ, về việc tính giá, về phân loại và trình bày, về 
sự chính xác máy móc - được coi là ............. kiểm toán. 

øg. Kiểm toán là xác minh và ............... về thực trạng ............. bằng 
hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và ngoài 
chứng từ do ............ có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện 
trên cơ sở hệ thống SỀ- 025 10 y có hiệu lực. 
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Chương thứ ba 


PHẦN LOẠI KIÊM TOÁN 


Í Tóm tắt chương 


Trên cơ sở hiểu khái quát chung vê bản chất, chức năng của kiểm 
toán cần cụ thê hoá ý niệm đó vào các loại hình kiểm toán. Cần chú ý 
răng trên thực tế thường nhắc tới "ba loại" kiêm toán là kiểm toán tài 
chính, kiếm toán hoạt động và kiêm toán tuân thủ. Vấn đê đặt ra là khi 
nào kiểm toán tuân thủ được coi là loại hình độc lập và liệu trong kiêm 
toán tài chính và kiểm toán hoạt động có kiêm toán tuân thủ không? Giải 
quyết vấn đề này phải trên cơ sở khoa học từ các cách phân loại và tiêu 
thức lựa chọn làm cơ sở cho mỗi cách phân loại đó. Đề cho vấn đề được 
giải quyết gọn và rõ ÿ, nội dụng của chương chỉ giới hạn trong ba phần: 


3.1. Khái quát các cách phân loại kiểm toản: giới thiệu khái quát 
các cách phân loại theo các tiêu thức khác nhau và các khái niệm kiểm 
toán theo các cách phán loại. 


3.2. Phân loại kiểm toán theo đối tượng cụ thể: đi sâu vào các loại 
kiểm toán có đối tượng tương đối độc lập là: Bảng khai tài chỉnh và hoại 
động cụ thể. 

3.3. Phân loại kiểm toán theo hệ thông máy tô chức đi sâu vào các 
bộ máy tương đối độc lập trong hệ thống kiêm toán nói chung: kiểm toán 
nhà nước, kiêm toán độc lập và kiêm toán nội bộ. 


Nội dung cụ thê của mỗi phần được trình bày trong các mục tương 


ứng. “ —...................1. 


3.1. Khái qnát các cách phân loại kiểm toán 


Qua nghiên cứu lịch sử và bản chất của kiểm toán, chúng ta đã 
tiếp cận các loại kiểm toán khác nhau. Để có nhận thức rõ hơn về 
kiếm toán và có cơ sở tô chức tốt công tác kiểm toán cần đi sâu 
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nghiên cứu các loại kiểm toán. Cũng như các hoạt động khác, kiểm 
toán cần và có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau: 


- Theo đối tượng cụ thể, kiểm toán có thể phân thành kiểm 
toán (báo cáo) tài chính, kiểm toán hoạt động và kiêm toán liên kết. 


- Theo lĩnh vực cụ thể của kiểm toán có thể phân kiêm toán 
thành kiểm toán thông tin, kiêm toán qui tặc (tuân thủ). kiêm toán 
hiệu năng và kiêm toán hiệu quà. 

- Theo phương pháp áp dụng trong kiểm toán. có thể phân 
kiểm toán thành kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ. 


- Theo quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm toán có thể 
phân kiểm toán thành nội kiểm và ngoại kiểm. 


- Theo phạm vi tiến hành kiểm toán, có thể phân kiêm toán 
thành kiểm toán toàn điện và kiểm toán chọn điểm (điển hình). 


- Theo tính chu kỳ của kiểm toán, có thể phân kiểm toán thành 
kiểm toán thường kỳ, kiểm toán định kỳ và kiểm toán bất thường 
(đột xuất). 


- Theo quan hệ về thời điểm kiểm toán với thời điểm thực hiện 
nghiệp vụ, kiểm toán bao gồm kiểm toán trước, kiểm toán hiện hành 
và kiểm toán sau. 


- Theo tổ chức bộ máy kiểm toán, có thê phân kiểm toán thành 
kiểm toán nhà nước, kiêm toán độc lập và kiêm toán nội bộ. 

- Theo quan hệ pháp lý của kiểm toán, có thể có kiểm toán bắt 
buộc và kiêm toán tự nguyện. 

- Theo tính chất và phạm vi của kiểm toán có thể phân kiểm 


toán thành kiểm toán ngân sách và tài sản công, kiểm toán dự án và 
các công trình, kiểm toán các đơn vị dự toán.... 


=:.VLVa 


Trong các phần trên chúng ta đã tiếp cận với các khái niệm 
kiểm toán phân theo lĩnh vực, theo quan hệ giữa chủ thể và khách 
thể kiểm toán, theo phương pháp ! kiểm toán.... Trong các phân sau 
của chương trình và trong thực tiễn tổ chức kiểm toán đòi hỏi phải 
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đi sâu nghiên cứu 2 cách phân loại cơ bản nhất: theo đối tượng cụ 
thê và theo tô chức bộ máy kiêm toán. 


3.2. Phân loại kiểm toán theo đối tượng cụ thể 


3.2.1. Kiểm toán (bảng khai tài chính (Audit oƒƑ financial 
Síaqleme€n£És) 


Các bảng khai (bảng cân đối) tài chính thường có các bảng 
trình bày tình hình tài chính, trình bày thu nhập và trình bày những 
luồng tiền với những chú thích kèm theo. Theo thông lệ kế toán , 
quốc tế, các doanh nghiệp thường phải công bố -Bảng Cân đối tài 
sản, Bảng (tài khoản) Kết quả và Bảng Chu chuyên tiền tệ cùng các 
bảng giải trình. Thông thường đây là đối tượng quan tâm trực tiếp 
của các tổ chức, cá nhân. Do đó, bảng khai tài chính là đối tượng 
trực tiếp và thường xuyên của kiểm toán. Tuy nhiên, tuỳ mối liên hệ 
giữa người quan tâm cụ thể với bảng khai thường tài chính phát sinh 
những đòi hỏi về tính pháp lý và chủ thể kiểm toán khác nhau. 
Thông thường một đơn vị có 100% vốn đầu tư của nhà nước, nhà 
nước vừa là chủ sở hữu, vừa là người giữ vai trò điều tiết nên các 
bảng khai này do cơ quan kiểm toán của nhà nước thực hiện công 
việc kiểm toán. Trong các trường hợp còn lại, những người quan 
tâm thường có nhiều phía khác nhau. Do vậy việc kiêm toán này lại 
do các công ty (văn phòng) kiểm toán độc lập thực hiện. Trong cả 2 
loại khách thể trên, nếu chỉ có các nhà quản lý ở đơn vị kiểm toán 
quan tâm thì công việc kiểm toán này có thể do kiểm toán nội bộ 
thực hiện. Tắt nhiên, trong mọi trường hợp, công việc kiểm toán đều 
phải quán triệt yêu cầu tiết kiệm và có lợi. Yêu cầu này sẽ được thực 
hiện tốt nhất nếu chỉ có một chủ thể kiểm toán duy nhất vẫn rút ra 
những kết luận có thê làm chỗ dựa cho tắt cả ¡ những người sử dụng. 
Chỉ trong trường hợp người quan tâm cho rằng kiểm toán chung ở 
trên không cung câp đây đủ thông tin cho mục đích của mình mới 
cân lựa chọn cách năm thêm những dữ kiện chưa có trong kiểm 
toán chung. Tắt nhiên trong trường hợp này sẽ tốn thêm chỉ phí 
kiểm toán và cả thời gian của đơn vị được kiểm toán. 
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Điều quan trọng hơn là với đối tượng kiểm toán cụ thể này 
(bảng khai tài chính) có nhiều người quan tâm trên những góc độ 
khác nhau, đồng thời lại có nhiều chủ thê rất đa dạng... Do đó, kiểm 
toán tài chính cân có hệ thống chuẩn mực thống nhất làm cơ sở cho 
việc thực hiện kiểm toán. Đây cũng là đặc trưng nỗi bật của kiểm 
toán tài chính so với kiểm toán hoạt động sẽ đề cập tiếp sau. 


Tuy nhiên hệ thống chuẩn mực kiểm toán chưa thể là thước đo 
đúng sai của bảng khai tài chính. Thước đo này lại là các chuẩn mực 
kế toán. Theo hệ thống chuẩn mực này kiểm toán viên (chủ thể 
kiểm toán) phải xác minh toàn bộ bảng khai tài chính đã lập so với 
những chuẩn mực chung của kế toán được chấp nhận đề kết luận về 
tính trung thực của thông tin trong các bảng khai cùng tính pháp lý 
của biểu mẫu chứa đựng các thông tin đó. Kết quả xác minh này 
được trình bày trên các báo cáo kiểm toán. Đông thời với kết luận 
về độ tin cậy của thông tin trong các bảng khai tài chính, chủ thể 
kiểm toán còn có thê đưa ra những phán quyết hoặc những lời 
khuyên cho những nhà quản lý bằng thư quản lý. 


Khi nói bảng khai tài chính là đối tượng trực tiếp của kiểm 
toán tài chính cũng có nghĩa đây không phải là đối tượng duy nhất. 
Để xác minh và bày tỏ ý kiến, kiểm toán viên còn phải thu thập 
bằng chứng qua nhiều cách thức kể cả đối chiếu với các tài liệu kế 
toán khác cũng như tổ chức điều tra để thu thập bằng chứng khi cần 
thiết. 


3.2.2. Kiểm toán hoạt động (Operation Audi) 


Kiểm toán hoạt động là việc thẩm tra các trình tự và các 
phương pháp tác nghiệp ở bộ phận hoặc đơn vị kiểm toán. Các tác 
. nghiệp này không chỉ giới hạn ở lĩnh vực tài chính - kế toán còn mở 
rộng sang cả đánh giá cơ cầu tổ chức, cả nghiệp vụ sử dụng máy 
tính, cả các phương pháp sản xuất, marketing và mọi lĩnh vực quản 
lý nếu cần và có thể thực hiện... Kết thúc kiêm toán hoạt động, nhà 
quản lý thường mong đợi những ý kiến để xuất đề cải thiện hoạt 
động được kiểm toán. 
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Theo JEAN RAFFEGEAN và các cộng sự thì kiểm toán hoạt 
động là nhận định thành tích và hiệu quả và bao gôm 3 mặt sau: 


e Nhận định về thành tích và hiệu quả của hệ thống thông 
tin và phương pháp điêu hành. 


e_ Nhận định về kết quả sử dụng các nguồn lực 


e Nhận định về tính chủ động trong xây dựng dự án và sự 
tương xứng về điều hành, phát triển 


Có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khái niệm mới này trên 
góc độ lịch sử: Trong lịch sử, từ giữa Thế kỷ XX về trước, kiểm 
toán hoạt động chủ yêu giới hạn ở các nghiệp vụ tài chính - kế toán. 
Từ những năm 5O trở đi, kiêm toán hoạt động được mở Tộng sang 
các lĩnh vực hiệu năng và hiệu quả quản lý. Vì vậy, kết quả của 
kiểm toán hoạt động không chỉ giới hạn ở củng cô nê nếp tài chính 
kế toán mà còn nâng cao được hiệu năng và hiệu quả của hoạt động 
quản lý. Nếu kiểm toán nội bộ thường phải quan tâm đến cả hai lĩnh 
vực trên thì kiểm toán bền ngoài thường quan tâm nhiều đến lĩnh 
vực kết quà tài chính. 


Nghiệp vụ tài chính kế toán hay hiệu năng, hiệu quả quản lý là 
những lĩnh vực có phạm vi rất rộng. Vì vậy, trong những đơn vị có 
qui mô lớn kiểm toán đối tượng này thường không kiểm toán toàn 
diện. Ví dụ, trong một tổ chức này, kiểm toán hoạt động phải đánh 
giá sự xác đáng và đầy đủ của thông tin mà quản lý sử dụng trong 
VIỆC ra quyết định mua tải sản cô định mới, thì trong một tổ chức 
khác, kiểm toán hoạt động lại cần đánh giá hiệu quả của quá trình 
tiêu thụ. Đây cũng là điểm khác biệt piữa kiểm toán tài chính và 
kiểm toán hoạt động. 


Trong tổ chức, quá trình cũng như kết quả kiểm toán của kiểm 
toán hoạt động cũng „hông dễ dàng xác định thành những tiêu 
chuẩn, những biểu mẫu như kiểm toán tài chính. Hơn nữa, hiệu 
năng, hiệu quả của hoạt động khó đánh giá khách quan hơn nhiều so 
với việc làm đúng hoặc trình bày những bảng cân đôi tài chính theo 
đúng những nguyên tắc kế toán đã được chấp nhận. Cũng vì thế việc 


' Jean Raffegean. L'Audit operational - NXB Giáo dục - Cộng hoà Pháp 1984. 
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thiết lập những chuẩn mực riêng cho kiểm toán hoạt động chưa thực 
hiện được. Do đó trong thực tế, kiểm toán viên nghiệp vụ thường 
quan tâm đến việc đưa ra những gợi ý hơn là những tường trình về 
hiệu quả đã đạt được. Với ý nghĩa này, kiểm toán hiệu quả giống 
như cô vấn quản lý nhiều hơn là kiểm toán. 


3.2.3. Kiểm toán liên kết (Intergrated Á udif) 


Kiểm toán liên kết là sự sáp nhập các loại kiểm toán trên và 
thường được ứng dụng ở các đơn vị công cộng. Đây là việc thâm 
định soát xét công việc quản lý các nguôn tài chính, nhân lực, vật 
lực đã uỷ quyên cho người sử dụng theo mục tiêu đã đặt ra. Với ý 
nghĩa như vậy, trong kiểm toán liên kết phải đồng thời giải quyết 2 
yêu cầu: 


Một là, xác minh tính trung thực của các thông tin tài chính 
cùng với xác định mức an toàn của các nghiệp vụ tài chính và chất 
lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Yêu cầu này tương ứng với 
các mục tiêu của kiểm toán tài chính. 


Hai là, hướng vào những thành tích và hiệu quả trong đó cần 
xem xét việc thiết lập hệ thống thông tin và quản lý cũng như việc 
điều hành hướng tới tối ưu hoá việc sử dụng các nguôn lực. Nội 
dung tôi ưu hoá được các nhà kiểm toán Canada xác định băng ba 
chữ "E": Economic (tiết kiệm), Efficience (hiệu quả), Effectiveness 
(hiệu năng). 


Tiết kiệm (Economic) được hiểu là việc mua sắm các nguồn. 
lực phải được xác định hợp lý về sô lượng và bảo đảm yêu câu chât 
lượng với chi phí thâp nhất. 


Hiệu quả (Efficience) được hiểu là quan hệ giữa một bên là 
các sản phâm, dịch vụ làm ra với một bên là nguôn lực đã tạo ra 
chúng với yêu cầu có kết quả tối đa với chi phí về nguồn lực tối 
thiểu. 
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Hiệu năng (Effectiveness) là xét mụ» tiêu hoặc kết quả cụ thể 
của một chương trình. Chăng hạn chỗ làm việc được tạo ra trong 
một chương trình. Tất nhiên, các chương: trình khác nhau về mục 
tiêu và về quản lý. Do đó cách thức kiểm toán và hình thức báo cáo 
kiểm toán cũng khác nhau. 


Như vậy, thực chất của việc kiểm toán liên kết là sự kết hợp 
kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động, để xác minh và đưa ra ý 
kiến đầy đủ và đúng đắn hơn. Ví dụ vê kiêm toán liên kết trong thực 
tế là kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hay công trình hoàn thành, 
trong đó kiểm toán viên vừa đánh giá tính trung thực của thông tin 
trong báo cáo quyết toán, vừa đánh giá tính hiệu lực của dự án hay 
chương trình (mục tiêu của dự án hay chương trình có đạt được hay 
không, và nếu đạt được thì trên cơ sở tiết kiệm hay lãng phí nguôn 


lực). 


3.3. Phân loại kiểm toán theo hệ thông bộ máy tỗ chức 
3.3.1. Kiểm toán nhà nước 


Kiểm toán nhà nước là hệ thống bộ máy chuyên môn của nhà 
nước thực hiện các chức năng kiểm toán tài sản công. Ở thời kỳ 
trung đại, kiểm toán nhà nước đã xuất hiện để đối soát tài sản của 
vua chúa. Qua quá trình phát triển cho đến nay kiểm toán nhà nước 
ở các nước phát triển đều thực hiện chức năng kiểm toán các đơn vị 
ở khu vực công cộng. 


Ở Cộng hoà Pháp, cơ quan kiểm toán quốc gia là Toà thẩm kế 
(Cour des Comptes) do Napoleon đệ nhất thành lập từ 1807 song 
mãi đến 1976 mới được Đạo luật sửa đổi ngày 22/6/1976 giao việc 
đổi chiếu các bảng khai tài chính và việc quản lý các xí nghiệp công 
cộng. Đến 1982, các cơ quan kiểm toán địa phương được thành lập 
để kiểm toán ngân sách địa phương, các tổ chức nhà nước, các xí 
nghiệp sử dụng vốn nhà nước và giám sát việc quản lý của các 
chính quyền địa phương. Do đó, cho đến nay Toà thâm kế có quyên 
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và nghĩa vụ kiểm tra tài khoản và số sách kế toán của bộ máy chính 
quyên trung ương (trừ tài khoản của Tổng thống, Quốc hội, Thượng 
viện và Uy ban Tư pháp), các công sở quôc 81a và các xí nghiệp 
công, các tổ chức xã hội. Đồng thời, Toà thẩm kế còn có quyên xét 
xử như một quan toà. 


Ở Mỹ, Văn phòng Tổng kế toán (GAO - General Accounting 
Office, nay là Văn phòng Giải trình Trách nhiệm — Government 
Accountability Office) được thành lập theo Luật Ngân sách và Kế 
toán năm 1921 và là một cơ quan không có phe phái trong hệ thống 
lập pháp của Nhà nước liên bang và thực hiện chức năng kiểm toán 
cho Quốc hội. Với chức năng này GAO thực hiện nhiệm vụ kiểm 
toán như: 


- Kiểm toán thông tin tài chính của các tổ chức chính phủ 
trước khi trình Quôc hội. 


- Tập trung vào việc kiểm toán tuân thủ (về quyền hạn và trách 
nhiệm của tô chức chính phủ trong thu chi ngân sách theo pháp luật 
qui định). 


- Đánh giá hiệu năng và hiệu quả nghiệp vụ của các chương 
trình liên bang... 


Ở Canada, Văn phòng Tổng kế toán (General Accounting 
Office) được thành lập từ 1878 tách biệt khỏi Chính phủ với trách 
nhiệm lúc đó là kiếm tra các nghiệp vụ đã phát sinh và cải tiến hay 
bãi bỏ việc phát hành tín phiếu của Chính phủ. Từ 1931 những 
khoản thanh toán được chuyên qua Kho bạc, Tổng kế toán có trách 
nhiệm kiểm tra và ghi chép việc sử dụng các quĩ đó. Từ những năm 
50 Văn phòng Tổng kế toán bắt đầu báo cáo về "Các khoản thanh 
toán phi sản xuất". Từ năm 1977, Luật qui định cho Tổng kế toán 
thông qua. Theo đó phạm vi và trách nhiệm của Tổng kế toán được 
mở rộng không chỉ được đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo 
cáo tài chính của Chính phủ mà còn được phép báo cáo về việc điều 
hành của Chính phủ. Tổng kế toán kiểm toán cho báo cáo của hơn 
100 ban ngành Chính phủ liên bang, hơn 40 tập đoàn thuộc sở hữu 
của Chính phủ liên bang, vân để nhân sự và trang bị của chính phủ, 
vấn đề liên quan nhiều bộ phận như nhập cư .v.v... và có quyền báo 
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cáo về bất kỳ người (hay tô chức) nào có nhận kinh phí của Chính 
phu. 

Tổng kế toán do Chủ tịch Quốc hội bỗổ nhiệm với nhiệm kỳ 10 
năm. 


Ở Australia, Cơ quan Kiểm toán Quốc gia (National Auditing 
Office) là tổ chức độc lập với Quốc hội và Chính phủ: Quốc hội là 
khách hàng đặc biệt của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia và ban hành 
luật pháp cho hoạt động của cơ quan này. Chủ tịch Cơ quan Kiêm 
toán Quốc gia chịu trách nhiệm trình trước Quốc hội vê việc sử 
dụng các nguồn tài lực thông qua hoạt động kiểm toán độc lập của 
Cơ quan Kiểm toán quốc gia. 


- Với các ban, bộ của Chính phủ, Cơ quan Kiểm toán Quốc gia 
là cơ quan ngoại kiểm, không có bắt kỳ sự tác động nào của các 
ban, bộ của chính phủ đối với việc tô chức và thực hiện các công 
việc kiểm toán. 


Ở Việt Nam, trong những năm áp dụng cơ chế kế hoạch hoá 
tập trung, việc xét duyệt các báo cáo quyết toán do các vụ tải vụ của 
các bộ chủ quản, phòng tài chính của các sở chủ quản tiễn hành; 
việc thanh tra vê thực hiện chính sách và xét, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo v.v.. đo các cơ quan thanh tra thực hiện. Từ ngày 11/7/1994, 
Kiểm toán Nhà nước được chính thức thành lập theo Nghị định 
70/CP với chức năng 'xác nhận tính đúng đăn, hợp pháp của tài 
liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết. toán của các cơ quan nhà nước, 
các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước và các đoàn thể quần 
chúng, các tô chức xã hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước 
cấp" (trích Điều ! của Nghị định 70/CP). Cũng theo Nghị định này, 
"Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm toán 
hàng năm. Qua kiểm toán, cung cấp kết quả cho chính phủ và góp Ý 
kiến với đơn vị được kiểm toán củng cố nền nếp tài chính kế toán và 
kiến nghị với cấp có thảm quyền xử lý những vi phạm..." ( (điều 2, 
Nghị đmh 70/CP). 


Ngày 14/6/2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã thông qua Luật Kiểm: toán nhà nước, có hiệu lực thị 
hành từ 1/1/2006. Luật Kiểm toán nhà nước qui định lại địa vị pháp 
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lý của cơ quan Kiểm toán nhà nước là cơ quan chuyên môn vẻ lĩnh 
vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động 
độc lập chỉ tuân theo pháp luật (điều 13 Luật Kiểm toán nhà nước). 
Luật Kiểm toán nhà nước cũng mở rộng nhiệm vụ của cơ quan quan 
Kiểm toán nhà nước so với Nghị định 70/CP. 


Sau ân 15 năm thành lập, Kiểm toán nhà nước đã vừa ồn định 
bộ máy tổ chức, xây dựng các văn bản pháp qui, huấn luyện nghiệp 
vụ cho cán bộ kiểm toán và thực hiện những cuộc kiểm toán có qui 
mô lớn góp phần chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán và 
thu nộp cho ngân quï hàng vạn tỷ đồng. Qua quá trình hoạt động, vị 
trí của kiểm toán nhà nước ngày càng được củng có và tăng cường. 


3.3.2. Kiểm toán độc lập 


Kiểm toán độc lập là hoạt động đặc trưng của kinh tế thị 
trường. Đây là các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm toán và tư vấn 
theo yêu câu của khách hàng. Ở các nước sớm phát triển theo cơ chế 
thị trường, kiểm toán độc lập đã hành nghề trước khi có những 
chuẩn mực chung (về kiểm toán viên) và chuẩn mực chuyên ngành 
(về công tác kiểm toán). Cho đến nay trên thế giới đã có hàng trăm 
ngàn tô chức kiểm toán độc lập hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán 
và tư vẫn tài chính (riêng ở Mỹ có hơn 30.000 tô chức này). 


Kinh nghiệm ở các nước có lịch sử phát triển kiểm toán lâu dài 
cho thấy trong những năm phát triển, việc hành nghề riêng biệt của 
từng kiểm toán viên hoặc của một nhóm nhân viên trong lĩnh vực 
kiểm toán, tư vân tài chính khá phô biến. Đặc biệt ở Cộng hoà Pháp, 
các giám định viên hành nghề tự do đã đi vào từng công ty, từng hộ 
kinh doanh để làm các dịch vụ tư vấn kế toán, tài chính và "thuế. Mô 
hình này đã thích nghi hàng trăm năm qua và hiện nay vẫn còn có 
hiệu quả đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ kể cả các hộ kinh 
doanh. Hiện nay Cộng hoà Pháp tổ chức 24 văn phòng kiểm toán 
khu vực nhưng thực tế hành nghề lại ở 2.500 cơ sở với gần 10.000 
người. Ngay ở Mỹ là nơi có nhiều công ty lớn song trong số 36.000 
công ty CPA có tới 952% các công ty từ l-25 người. Ở Trung Quốc 
cũng chỉ có số ít các tổ chức kiêm toán độc lập với qui mô hàng 
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trăm nhân viên do các Sở Tài chính đỡ đầu như Thượng Hải CPA 
(246 người) và Bắc Kinh CPA (774 người) v.v... Ngay công ty liên 
doanh Deloite Touche Toumatsu Shanghai Certified Public 
Accountants Ltd (DTT- SCPA) cũng chỉ có 20 người. Còn lại gân 
600 văn phòng kiểm toán có qui mô rất nhỏ (3-5 kiểm toán viên). Ở 
Hồng Kông, bên cạnh văn phòng có 1.000 nhân viên vẫn có trên 
100 văn phòng có qui mô nhỏ. 


Hiện nay, thế mạnh trong cạnh tranh quốc tế của kiểm toán 
độc lập đã được thể hiện ở các công ty kiểm toán có qui mô lớn 
quốc gia và xuyên quốc gia. Chỉ tính riêng 28 công ty lớn của thế 
giới đã có gân 500.000 nhân viên, gần 8.000 văn phòng với doanh 

số trên 34.000 tỷ USD, bình quân 70.000 USD/người/năm. Trong số 
các công ty nới trên có 4 công ty xuyên quôc gia đứng hàng đầu thế 
giới (gỌI tắt là big-fours) là Ernst and Young, KPMG Peat Marwick, 
Price Waterhouse Coopers, và Deloitte Touche Toumatsu. Các công 
ty này đều đã đến Việt Nam và có những công ty đñ hoạt động ở 
Việt Nam trước năm 1976 và hiện đã có văn phòng ở Việt Nam. 
Các công ty này đã và đang cạnh tranh với nhau trên thị trường 
quốc tế. Lĩnh vực hoạt động của các công ty này tập trung vào 4 loại 
dịch vụ: kiểm toán (thường chiếm 50% doanh thu), tư vân tài chính, 
tư vấn thuế và dịch vụ tư vân khác. Có công ty có khả năng cung 
cấp 196 dịch vụ cụ thê khác nhau. 


Hình thức "Công ty lớn” rất phát triển ở Mỹ và công ty lớn này 
đã vươn ra thị trường thế giới băng cách lập văn phòng ở các châu 
(kể cả châu Âu) để cạnh tranh với nhau và VỚI Các công ty kiểm 
toán và tư vân của các nước sở tại chủ yếu trên địa bàn các xí 
nghiệp liên doanh. 


Ở Việt Nam, trước 1976 có công ty kiểm toán độc lập của 
nước ngoài và các giám định viên kế toán hành nghề độc lập ở các 
tỉnh và thành phố phía Nam. Tuy nhiên sự hiện điện chính thức của 
kiểm toán độc lập Việt Nam được đánh dấu băng sự ra đời của Công 
ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) và Công ty Dịch vụ kế toán, kiểm 
toán và tư vấn tài chính (AASC) từ 5/1991. Cho đến nay đã xuất 
hiện thêm rất nhiều công ty. kiểm toán Việt Nam, tiêu biểu như: 
Công ty TNHH Tư vần và kiểm toán (A and C), Công ty TNHH Tư 
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vấn và kiểm toán Sài Gòn (AFC), Công ty Kiểm toán Đà Năng 
(ĐAC), Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học (ATSC), THẾ ty 
Kiểm toán Hạ L ong (HAACo.), Công ty Kiểm toán Hà Nội...; Các 
công ty 100% vôn nước ngoài gôm: Công ty TNHH Emst and 
Young Việt Nam (E and Y), Công ty TNHH KPMG Peat Marwick 
Việt Nam (KPMG), Công ty TNHH Price Waterhourse Coopers 
Việt Nam (PWC),... 


Sự ra đời của các công ty kiểm toán độc lập này đã đánh dấu 
một bước ngoặt quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán, 
tư vấn cho những người quan tâm trong cơ chế kinh tế mới ở Việt 
Nam. 


3.3.3 Kiểm toán nội bộ 

Kiểm toán nội bộ là bộ máy thực hiện chức năng kiểm toán 
trong phạm vi đơn vị, phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ đơn vị. Do 
mục tiêu được giới hạn ở phạm vi nội bệ đơn vị nên bộ máy này 
thường chỉ bao gôm những kiểm toán viên nội bộ. Về nội dung 
kiểm toán, trong thời kỳ đầu cũng giới hạn ở kiểm tra chất lượng 
thông tin kế toán, tài chính, sau này mới phát triển sang những lĩnh 
vực khác của quản lý. Có thể dẫn ra thực tiễn kiểm toán ở các nước 
phát triển để làm rõ khái niệm này. - 


Ở Mỹ, những tư tưởng hiện đại về kiểm toán đã xuất hiện từ 
1914 song chỉ sau cơn sốt nặng nê về tài chính 1929 kiểm toán mới 
phát triển. Trong quan hệ đó, kiểm toán nội bộ cũng phát triển: Năm 
1941, Trường Đào tạo kiểm toán viên nội bộ (HA) được thành lập 
và các chức năng của kiểm toán nội bộ được xác định chủ yếu trong 
lĩnh vực tài vụ. Từ những năm 50 trở đi, kiểm toán nội bộ phát triển 
vào các khía cạnh của quản lý khác trong doanh nghiệp, đặc biệt là 
hiệu quả kinh doanh và hiệu năng quản lý. 


Ở Cộng hoà Pháp, chức năng của kiểm toán nội bộ đã xuất 
hiện chính thức vào năm 1960 trong các công ty nhánh của các tập 
đoàn ngoại quốc. Tiếp đó, các công ty khác (đặc biệt là trong ngân 
hàng với Vụ Tông Thanh tra) cũng định ra những chức năng tương 
tự. Đồng thời việc du nhập kiểm toán nội bộ vẫn tiếp tục phát triển 
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cùng với việc phát triển tâm cỡ của các công ty và do mong muôn 
duy tr1 sự ồn định và tăng hiệu quả của các công ty, đến năm 1965 
đã thành lập Hội Kiểm toán viên nội bộ của Pháp sau đó trở thành 
Viện nghiên cứu của kiểm toán viên và kiểm toán viên nội bộ của 
Pháp (TFAC]) vào năm 1973. 


Như vậy, suốt hơn 3 thập kỷ qua, kiểm toán nội bộ đã trở 
thành một hoạt động nghề nghiệp phức tạp đòi hỏi cả sự nghiên cứu, 
đào tạo và tổ chức tương ứng với chức năng và lĩnh vực hoạt động 
trong từng thời kỳ: Từ lĩnh vực tài chính và xử lý thông tin đến hiệu 
quả kinh doanh và hiệu năng quản lý. 

Ở nước ta, kiểm toán nội bộ đã nhiều năm thực hiện gắn liền 
với hoạt động kế toán và quản lý. Đến tháng 10/1997, trên cơ sở 
Luật Ngân sách Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/CP và Bộ Tài 
chính ra Quyết định số 832/TC/QĐ/CĐKT ban hành Quy chế kiểm 
toán nội bộ đã đánh dấu sự hình thành các văn bản pháp quy trong 
lĩnh vực này. Tuy nhiên, do các văn bản pháp quy cũng đang trong 
quá trình xây dựng, việc đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội 
ngũ kiểm toán nội bộ cũng đang ở bước đầu; Thêm vào đó, chức 
năng và nhiệm vụ cụ thể của kiểm toán nội bộ cũng chưa được quan 
niệm thống nhất đặc biệt là trong kiểm toán hiệu quả kinh doanh 
(Efficiency Audit) và hiệu năng quản lý (Effectiveness Audit). Ngay 
trong lĩnh vực truyền thống như kiểm toán quy tắc (Regularity 
Audit) và kiểm toán thông tin (Information Audit) cũng chưa thật 
nhất quán về nội dung cụ thể cần kiểm toán. Vì vậy kiểm toán nội 
bộ ở nước ta cần tiền hành hàng loạt giải pháp từ xây dựng các nội 
quy, quy trình mẫu cho từng phân hành kiểm toán đồng thời với 
việc xây dựng hệ thống pháp lý cho kiểm toán nói chung đến tập 
huấn những nội dung và kỹ thuật cơ bản của kiểm toán nội bộ cho 
kiểm toán viên nội bộ; Từ việc xây dựng mô hình tổ chức đến việc 
mở rộng địa bàn kiểm toán nội bộ mà trước đây chưa có điều kiện 
thực hiện như kiểm toán hiệu quả và kiểm toán hiệu năng quản lý. 
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Câu hỏi và bài tập 


Câu hỏi 

Câu 01: Trình bày các mục tiêu cụ thê trong các loại hình kiêm toán 
Nhà nước, kiêm toán độc lập, và kiêm toán nội bộ. Nhận xét vê việc 
thực hiện các mục tiêu trên của các loại hình kiêm toán trên ở Việt 
Nam? 


Câu 02: So sánh ba loại hình kiêm toán cơ bản: kiêm toán Nhà 
nước, kiêm toán độc lập, và kiêm toán nội bộ. 


Câu 03: Nêu những đặc điểm của các loại kiêm toán nhà nước. 
kiêm toán độc lập và kiêm toán nội bộ ở Việt Nam. 


Câu 04: So sánh ba loại hình kiểm toán được phân loại theo đối 
tượng cụ thể (Kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán 
liên kết) và quan hệ của các loại hình trên với bộ máy kiểm toán. 


Câu 05: Hãy trình bày những dịch vụ kiểm toán chung nhất mà 
kiểm toán viên nội bộ có thể cung cấp? 


Câu 06: Hãy trình bày những dịch vụ kiểm toán chung nhất mà 
kiêm toán viên Nhà nước có thê cung câp? 


Câu 07: Hãy nêu sự khác biệt chủ yếu giữa báo cáo của kiểm toán 
viên độc lập về các báo cáo tài chính với báo cáo của kiểm toán viên 
nội bộ, kiểm toán viên Nhà nước vê tính hiệu quả, tính kinh tế và 
các cuộc kiểm toán kết quả hoạt động? 


Câu 08: Hãy phân biệt những điểm khác nhau cơ bản giữa kiểm 
toán tài chính và kiêm toán hoạt động? 


Câu 09: Phân biệt kiểm toán chọn điểm và kiểm toán toàn diện. 
Nêu điều kiện vận dụng của từng loại hình kiểm toán này. 


Câu 10: Phân biệt nội kiêm và ngoại kiêm. 


Câu 11: Phân biệt kiếm toán hiệu quả và kiêm toán hiệu năng. 


Bài tập 


Bài tập 01: Hãy lự chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau 
đây: 


3.1. Nếu phân loại kiểm toán thành kiểm toán (báo cáo) tài chính, 
kiểm toán hoạt động và kiểm toán liên kết thì tiêu chí để phân loại 
là: 


Phạm vi kiểm toán 


mẹ 


Bộ máy kiểm toán 


Đối tượng cụ thê 


Khi 


Phương pháp kiểm toán 


3.2. Nếu lấy “lĩnh vực kiểm toán” làm tiêu chí phân loại thì kiểm 
toán được phân thành: 
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Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán 
liên kết. 

Kiểm toán thông tin, kiểm toán quy tắc, kiểm toán hiệu năng và 
kiêm toán hiệu quả. 

Kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán chương trình dự án và kiểm 
toán các đơn vị hành chính sự nghiệp. 


Cả ba câu trên đêu sai. 


3.3. Nếu lấy tiêu chí “thời điểm” để phân loại kiểm toán thì kiểm 
toán được phân thành: 


Nội kiểm và ngoại kiểm 

Kiểm toán trước, kiểm toán sau và kiểm toán hiện thời 

Kiểm toán thường kỳ, kiểm toán định kỳ và kiểm toán bất 
thường 


Kiêm toán toàn điện và kiêm toán điện hình 


3.4. Nếu kiểm toán được phân thành kiểm toán Nhà nước, kiểm toán 
độc lập và kiêm toán nội bộ thì tiêu chí phân loại phải là: 


Đo Ơơ ® 


Lĩnh vực cụ thể 

Đối tượng cụ thể 

Quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm toán 
Tổ chức bộ máy 


3.5. Trong khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, thước đo đúng 
sai của bảng khai tài chính là: 
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Các chuân mực kiêm toán 
Các chuân mực kê toán 
Các nguyên tắc chỉ đạo kiêm toán 


Tât cả các câu trên đêu đúng. 


3.6. Trên thể ĐIỚI, kiểm toán hoạt động được mở rộng sang lĩnh vực 
hiệu năng và hiệu quả từ những năm: 


Đầu thế kỷ 20. 
Năm mươi. 


Ba mươi do có sự phá sản của các tô chức tài chính, khủng 
khoảng kinh tế và suy thoái về tài chính. 


Đầu thập kỷ 80. 


3.7. Kiểm toán hoạt động còn được biết đến với các tên khác như: 


..P 


Kiểm toán tuân thủ và kiểm toán quản lý 
Kiểm toán kết quả và kiểm toán quản lý 
Kiểm toán tài chính và kiêm toán liên kết 


Chưa có câu nào đúng. 


3.8. Kiểm toán tuân thủ thực hiện việc kiểm tra và báo cáo vê sự 
tuân thủ của tổ chức được kiểm tra đối với: 


a. 
b. 


C. 


Luật pháp. 
Quy định và thể lệ. 
Hợp đồng. 
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đ. 


Tât cả các yêu tô trên. 


3.9. Kiểm toán tuân thủ còn được gọi dưới một tên nữa là: 


“.. 


Kiểm toán hoạt động 
Kiểm toán quy tắc 
Kiểm toán liên kết 


Kiêm toán tài chính. 


3.10. Kiểm toán liên kết thường được áp dụng cho những xí nghiệp 
công, do đó kiêm toán liên kêt: 


Có chức năng xác minh tính trung thực cña thông tin tài chính và 
chât lượng kiêm soát nội bộ. 


Hướng vào tính hiệu năng và hiệu quả trong hệ thống thông tin 
và quản lý. 

Hướng vào tối ưu hoá việc sử dụng các nguồn lực. 

Bao gồm câu a và b 


Bao gôm câu a và b, c 


3.11. Ỡ Cộng hoà Pháp, cơ quan kiêm toán quốc gia là Toà Thâm kế 
có quyên và nghĩa vụ kiểm tra tài khoản và số sách của: 


ĐÐP. o0 ở ® 
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Bộ máy chính quyền Trung Ương 
Các công sở và các xí nghiệp công. 
Các tổ chức xã hội có thụ hưởng Ngân sách Nhà nước 


Bao gôm tât cả các câu trên. 


3.12. Ở Mỹ, Văn phòng Giải trình Trách nhiệm (GAO) có chức 
năng: 


a. Kiểm toán thông tin tài chính của các cơ quan Chính phủ trước 
khi trình Quôc hội. 

b. Kiểm toán tuân thủ về quyền hạn và trách nhiệm của các cơ 
quan Chính phủ trong việc thu chi ngân sách. 


c. Đánh giá hiệu năng và hiệu quả nghiệp vụ của các chương trình 
Liên bang. 


d. Gồm tât cả các câu trên. 


e. Gồm câu a Và c. 
3.13. Tại Canada, Tổng Kế toán trưởng có chức năng: 


a. Kiểm tra các báo cáo tài chính của khôi các doanh nghiệp tư 
nhân. 


b. Đánh giá việc sử dụng nguồn lực kinh tế của khối các doanh 
nghiệp Nhà nước và tư nhân. 


c. Đánh giá tính chính xác của báo cáo tài chính (báo cáo thu - chi 
ngân sách) của Chính phủ và báo cáo về việc điều hành của 
Chính phủ. 


d. Tât cả các câu trên đều sai. 


3.14. Kiểm soát nội bộ bao gồm các chính sách và thủ tục được tiễn 
bu bởi một bộ phận trong công ty nhăm mục đích : 


a. Bảo vệ tài sản khỏi sự lãng phí, gian lận, sử dụng không hiệu 
quả. 
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Tăng sự chính xác và đáng tin cậy của ghi chép số sách kế toán. 
Khuyến khích và đo lường sự tuân thủ các chính sách của công 
ty. 

Đánh giá tính hiệu quả của hoạt động trong công ty. 


Gôm tât cả các mục đích nêu trên. 


3.15. Kiểm toán tài chính được tiến hành theo trình tự: 


=- 


K 


Ngược với trình tự kế toán 
Xuôi với trình tự kế toán 
Tiến hành theo trình tự riêng 


Bao gôm tât cả các cau trên 


3.16. Cuộc kiểm toán được tiến hành có thu phí kiểm toán do: 


=. 


Cơ quan kiểm toán Nhà nước thực hiện 
Cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện 
Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện 


Bao gồm tất cả các câu trên 


Bài tập 02: Điền từ thích hợp nhất vào chỗ trồng để hoàn thành 


câu: 

a. Kiểm toán độc lập là đặc trưng cơ bản của............... Đây là tô 
chức kinh doanh dịch vụ ........... VÀ ta su theo yêu câu của 
khách hàng. 

._ Sự ra đời của các công ty kiểm toán độc lập quốc tế và nội địa ở 
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Việt Nam đánh dẫu một bước ngoặt quan trọng trong việc cung 


cạp dịch vụ -........ VÃouôi cho những người quan tâm đên các sô 
HỘ 2u yø¿y ở Việt Nam. 


c. Trong phạm vi đơn vị, kiểm toán ............. là một bộ máy thực 
hiện chức năng ......... phục vụ yêu cầu .......... nội bộ cuả đơn vị: 
và do các ......... không chuyên nghiệp tiến hành kiểm toán. 


d. Từ những năm 50 trở ởi, kiểm toán nội bộ ở Mỹ mới phát triển 
vào các khía cạnh khác của quản lý doanh nghiệp đặc biệt là 
b 10a sếp kinh doanh và ......... quản lý. 


e. Những hoạt động xác minh do các kiểm toán viên độc lập bên 
ngoài công ty thực hiện về các bảng khai tài chính được gọi là 
TT Trong khi hoạt động này do các kiểm toán viên nội bộ thực 
hiện về tính hiệu năng và hiệu quả được gọi là ......... 


f. Thời kỳ đầu kiểm toán nội bộ cũng chỉ giới hạn ở kiểm tra chất 
lượng thông tin kế toán tài chính, sau này mới phát triển sang 
lĩnh vực khác của........... 


Bài tập 03: Nhận định đúng (Ð) hay sai (S) cho các cầu sau đây: 


Bề 02 ung Kiểm toán nội bộ được xem như một sự kiểm soát bên ngoài 
đôi với Ban quản trị của công ty. 

In. Kiểm toán hoạt động chỉ được thực hiện bởi các kiểm toán 
viên độc lập. 

C2924 04v2 Trong khi thực hiện kiểm toán hoạt động, mọi kiểm toán viên 
bắt buộc phải sử dụng một chương trình kiểm toán chuẩn 
quốc g1a. 

lang Kiểm toán viên nội bộ không bao giờ thực hiện một cuộc 


kiểm toán tài chính. 
K1; Tính độc lập của kiểm toán viên không được đặt ra khi tiến 
hành kiêm toán tuân thủ. 


T2 anoict Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính thường hướng về 
quá khứ. còn mục tiêu của kiểm toán hoạt động thì thường 
hướng về tương lai. 
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Khi phân loại kiêm toán dựa theo tiêu thức “phương pháp áp 
dụng” thì kiểm toán được phân thành kiểm toán chứng từ và 
kiêm toán ngoài chứng từ. 


Kiểm toán hoạt động được thực hiện thường xuyên và chủ 
yếu bởi kiểm toán viên nội bộ. 


Các tô chức kiểm toán độc lập của Việt Nam chính thức ra 
đời vào đầu thập ky 90. 


Khi tiến hành kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước và kiểm toán viên 
nội bộ nhât thiết phải có chứng chỉ kê toán viên công chứng (CPA). 
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Chương thứ tư 


ĐÓI TƯỢNG KIÊÉM TOÁN 


' Tóm tắt chương 


Từ lịch sử phát triển (1.3) và chức năng của kiểm toán (2.2) có thể 
thấy rõ từ hơn nửa thế kỷ qua đã hình thành hoạt động kiêm toán với 
những chức năng riêng biệt do một đội ngũ độc lập và được chuyên môn 
hóa thực hiện. Phù hợp với tính tất yếu của lịch sử và với lôgic của biện 
chứng, kiểm toán phải được hình thành một cách khoa học và độc lập 
(2.1). Với tư cách là một khoa học độc lập và mội nghề nghiệp được thừa 
nhận trong nên kinh tế thị trường - kiểm toán có đối tượng riêng và 
phương pháp riêng, khác biệt đối tượng và phương pháp của các môn 
khoa học và các ngành nghệ khác. 


Trên cơ sở tổng kết lịch sử phát triển của kiểm toán cả về lý luận 
và thực tiễn, chương thứ tư Đối tượng kiêm toán đi từ những ván đề cụ 
thê đến khái quát hóa một cách có hệ thông những vấn đề liên quan đến 
đối tượng và khách thể kiểm toán, phù hợp với các loại hình kiểm toán cơ 
bản: kiếm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ. 


Và kết cấu trình bày môn học, Đối tưƯỢNg kiểm toán là câu nói 
phát triển nhận thức của người học từ những vẫn đê tông quan của kiểm 
toán đến các phương pháp áp dụng trong kiêm toán, đến kỹ thuật cũng 
như tính nghệ thuật trong tô chức kiểm toán ở các chương tiếp theo. Bên 
cạnh đó, Đối tượng kiêm toán còn là tiền đề cho việc trình bày các 
phương pháp kiểm toán ở các chương tiếp sau một cách hệ thống. Như 
những vấn đề cơ bán luôn được xem xét trong mối quan hệ lôgic, “Đối 
tượng và Phương pháp ` còn được cụ thể hóa vào các loại hình kiếm toán 
với các đối tượng kiểm toán cụ thê và những phương pháp hay trắc 
nghiệm áp dụng trong kiểm toán (xem các giáo trình Kiểm toán hoạt động 
và Kiêm toán tài chính). 
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Mội dung Chương thứ Tư Đối tượng kiểm toán tập trung làm rõ 
các khái niệm cơ bản vê đối tượng và khách thể kiểm toán, diễn giải chỉ 
tiết đối tượng chung của kiếm toán và các đối tượng cụ thể của kiểm toán. 
Trên cơ sở nhận thức kiêm toán vừa là một môn khoa học độc lập. vừa là | 
hoạt động độc lập trong nên kinh tế thị trường, nội dung chương thư tư. 
cũng nêu những điểm chung và phân biệt đối tượng kiểm toán với đối | 


tượng của các môn khoa học và các hoạt động khác như kế toán, tài | 
chính, phân tích kinh doanh... 


4.1. Khái quát chung về đối tượng và khách thể kiểm toán 


Từ nghiên cứu lịch sử (1.3) có thể thấy kiểm toán nảy sinh từ 
kế toán do đòi hỏi của quản lý đối với thông tin kế toán ngày càng 
phức tạp, do người quan tâm đến tài liệu kế toán ngày càng đa dạng 
và sự tách biệt ngày càng xa giữa chủ sở hữu với tài sản cùng hệ 
thống thông tin và kiểm tra tài sản (kế toán). Khi đó, “người quan 
tâm” đến tài sản (lúc đâu chỉ là chủ sở hữu nó) cần sự xác minh độc 
lập của một chuyên gia gọi là kiểm toán viên (auditor) soát xét, đôi 
chiếu lại tài liệu kiểm soát với thực trạng về tài sản. Khi quan hệ đối 
chiếu về tài khoản giữa hai bên cũng theo dõi các khoản thanh toán 
và đặc biệt là quan hệ đối ứng của kế toán kép nảy sinh, bản thân kế 
toán đã tạo được niềm tin thời bầy giờ cho những người quan tâm 
thì kiểm toán cũng không có nhu cầu tôn tại. Cho đến những năm 30 
của thế kỷ XX này, trước sự Sụp đô hàng loạt các công ty vô danh 
và sự ra đời của các công ty cô phần, nhu cầu về kiểm toán lại nảy 
sinh với đòi hỏi cao hơn cả từ phía những người góp vốn và những 
nhà quan tâm khác. Đối tượng quan tâm trực tiếp của tất cả phía là 
sản phẩm cuối cùng của kế toán: Các bảng khai (bảng công bố) tài 
chính (Financial statement). Tuy nhiên, để xác minh tính trung thực 
và hợp lý của các khoản mục trong các bảng khai này, kiểm toán 
phải tiến hành đối chiếu với số dư của cac tài khoản, thậm chí cả 
chứng từ kế toán. Như vậy, đối tượng kiểm toán trước hết là các tài 
liệu kế toán. 


Tuy nhiên, với mọi người quan tâm, các con số và tài liệu 
khác của kế toán không có ý nghĩa nếu như không gắn với thực 
trạng của tài sản hay rộng hơn là thực trạng tài chính. Do tính phức 
tạp của quan hệ tài chính và giới hạn của trình độ và phương tiện xử 
lý thông tin, kế toán không thể thu thập được tất cả lượng thông tin 
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tài chính hiện có... Để xác minh và phân định về tình hình tài 
chính, kiểm toán không chỉ giới hạn đối tượng ở tài liệu kế toán mà 
còn mở rộng ra thực trạng của hoạt động tài chính kể cả phân đã 
được phản ánh trong tài liệu kế toán và phần chưa được phản ánh 
trong tài liệu này. 


Đặc biệt trong thập kỷ cuối của thê kỷ XX này, ngoài lĩnh 
vực tài chính kế toán, kiểm toán còn quan tâm tới các lĩnh vực khác 
của quản lý như hiệu quả sử dụng nguôn lực và hiệu năng của các 
chương trình, mục tiêu, dự án. 


Như vậy đối tượng của kiểm toán là thực trạng tài chính cùng 
hiệu quả, hiệu năng của các nghiệp vụ, hay dự án cụ thể. 


Cả thực trạng tài chính cũng như hiệu năng, hiệu quả phải 
được thể hiện trong một đơn vị cụ thể (doanh nghiệp, xí nghiệp 
công cộng, đơn vị sự nghiệp, cơ quan kinh tế và hành chính) hoặc 
một dự án, công trình cụ thể. Trong quan hệ chủ sở hữu, các đơn vị 
đó thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân hoặc hỗn hợp. Trong 
quan hệ phạm vi một quốc gia, các đơn vị này có thể hình thành từ 
nguôn đâu tư trong nước, đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh giữa 
. trong Và ngoài nước... Tổng hợp các tiêu thức trên có thể phân chia 
các đơn vị thành các khách thể kiểm toán trong quan hệ với chủ thể 
kiểm toán. Thông thường, khách thể kiểm toán được phân chia 
trong quan hệ với chủ thể kiểm toán như sau: 


1) Khách thể của kiểm toán nhà nước thường bao gồm tắt cả các 
đơn vị, cá nhân có sử dụng Ngân sách nhà nước như: 


e_ Các dự án, công trình do Ngân sách đầu tư. 


e Các doanh nghiệp nhà nước: 100% vốn Ngân sách nhà 
nước (NSNN). 


e_ Các xí nghiệp công cộng thuộc sở hữu nhà nước (100% 
vôn NSNN). 


e Các cơ quan kinh tế, quản lý của Nhà nước và các đoàn 
thể xã hội. 
e_ Các cá nhân (tài khoản cá nhân) có nguồn từ NSNN... 
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2) Khách thể của kiểm toán độc lập thường bao gồm: 


e_ Các doanh nghiệp và xí nghiệp tư (kế cả các công ty trách 
nhiệm hữu hạn). 


e_ Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. 
e_ Các liên doanh giữa các tổ chức trong và ngoài nước. 
e_ Các hợp tác xã và doanh nghiệp cổ phân. 


e_ Các chương trình, dự án có nguôn kinh phí từ bên ngoài 
Ngân sách Nhà nước... 


3) Khách thê của kiểm toán nội bộ có thể bao gồm: 
se Các bộ phận câu thành trong đơn vị. 
e Các hoạt động, các chương trình, dự án cụ thể trong đơn 
VỊ. 
e_ Các cá nhân trong đơn vị. 


Như vậy, khách thể của kiểm toán có thể là đơn vị kế toán 
như các xí nghiệp, các đơn vị sự nghiệp hoặc quản lý hay cá nhân.. 
Song khách thể của kiểm toán cũng có thể là một công trình hay dự 
án ... với sự tham gia của nhiều đơn vị kế toán hoặc một bộ phận 
của một đơn vị nào đó. 


Tất nhiên, việc phân chia các khách thể trong quan hệ với 
chủ thể kiểm toán chỉ là những nguyên tắc và nghệ thuật tổ chức 
kiểm toán. Trong khi đó, đối tượng kiểm toán lại không thể phân 
cho từng khách thể riêng biệt. Đó là đối tượng chung của kiểm toán. 
Tùy mục tiêu đặt ra cho từng cuộc kiểm toán của từng khách thê để 
xác định đối tượng trực tiếp và gián tiếp cho cuộc kiểm toán đó. 


Mặt khác, do tính nghệ thuật của tổ chức kiểm toán nên trong 
thực tế, các chủ thể kiểm toán không nhất thiết bắt buộc kiểm toán 
tất cả các khách thể của mình: Tùy nhu cầu quản lý, khả năng kiểm 
toán và các quan hệ xã hội khác, luật pháp có quy định cụ thể khách 
thể phải được kiểm toán. Chăng hạn, khách thể của kiểm toán nhà 
nước còn tuỳ thuộc vào khả năng thực hiện kiểm toán hàng năm (thể 
hiện qua kế hoạch kiểm toán), tuỳ thuộc vào hệ thống bộ máy quản 
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lý và bộ máy kiểm toán... Theo đó ngân sách các địa phương có thể 
thuộc các khách thể cụ thể khác nhau theo quy định của luật pháp và 
theo đó có thể 1 số tài khoản của các nhân hoặc tô chức đặc biệt 
không được kiểm toán...; Khách thể của kiểm toán độc lập thường 
được quy định cụ thể gắn với mức doanh số hoặc lợi tức đạt được 
của từng loại khách thể. 


Ngoài ra, khách thể được pháp luật quy định thuộc chủ thê 
kiểm toán này cũng có thể tự nguyện mời chủ thể kiểm toán khác 
song không thay thế cho kiểm toán đã được luật pháp quy định. 


Ở nước ta, khách thẻ của Kiểm toán Nhà nước được quy định 
trong điều 5 và 6 của Luật Kiểm toán nhà nước. Trong quy định 
này, giữa khách thể và đối tượng cụ thể của kiểm toán đã được gắn 
chặt với nhau để đảm bảo tính chặt chẽ của văn bản pháp quy. 


Khách thê bắt buộc của kiểm toán độc lập ở nước ta được xác 
định trong Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày bao øôm: a) doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức có hoạt động tín dụng, 
ngân hàng và Quỹ hỗ trợ phát triển; Tổ chức tài chính và doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm; Công ty cỗ phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn có tham gia niêm yết và kinh doanh trên thị trường chứng 
khoán (thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật vê kinh 
doanh chứng khoán; nếu vay vốn ngân hàng thì thực hiện kiểm toán 
theo quy định của pháp luật về tín dụng); b) Doanh nghiệp nhà 
nước; Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng của các dự án thuộc 
nhóm A; c) Các đối tượng khác mà luật, pháp lệnh, nghị định và 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định. 


Trường hợp Doanh nghiệp nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển 
và dự án đầu tư đã có trong thông báo kế hoạch kiểm toán năm của 
cơ quan Kiểm toán Nhà nước thì báo cáo tài chính năm đó không 
bắt buộc phải được doanh nghiệp kiêm toán kiểm toán. 


Như vậy khách thể bắt buộc của kiểm toán độc lập ở Việt 
Nam còn khá hạn hẹp so với các nước trên thể giới do khả năng của 
kiểm toán độc lập còn có những giới hạn nhất định và các doanh 
nghiệp thuộc khách thể này mới được hình thành và nói chung còn 
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ở qui mô nhỏ. Với đà phát triển của kiểm toán như hiện nay, đối 
tượng này sẽ được mở rộng trong những năm tới. 


Trong mỗi lần kiểm toán, một chủ thể kiểm toán được găn 
với một khách thể kiểm toán để thực hiện một nhiệm vụ xác định 
được gọi là một cuộc kiểm toán. Như vậy, khái niệm “Cuộc kiểm 
toán” trong thực tế đã bao gồm các yếu tố xác định: 


e_ Đối tượng kiểm toán cụ thể. 

e_ Chủ thể kiểm toán xác định. 

e Khách thể kiểm toán tương ứng. 
e Thời hạn kiểm toán cụ thể. 


e_ Cơ sở pháp lý thực hiện kiểm toán. 


4.2. Các yếu tô cấu thành đối tượng kiểm toán 
4.2.1. Thực trạng hoạt động tài chính - Đối tượng chung của 
kiêm toán 

Hoạt động tài chính - hiểu theo nghĩa chung nhất - là dùng 
tiền để giải quyết các mối quan hệ kinh tế trong đầu tư, trong kinh 


doanh, trong phân phối và thanh toán nhằm đạt tới lợi ích kinh tế 
xác định. 


Với quan niệm trên, các quan hệ kinh tế chính là nội dung 
bên trong của hoạt động tài chính, tiền chỉ là hình thực biểu hiện, là 
phương tiện để giải quyết các mối quan hệ kinh tế đó. 


Để giải quyết tốt các mối quan hệ kinh tế nói trên theo mục 
tiêu đã xác định, hoạt động tài chính phải tuân theo những nguyên 
tắc cơ bản sau: 


e_ Hoạt động tài chính phải có kế hoạch: 


Trong việc giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan 
' đến nhiều khách thể khác nhau, mỗi cân đối cụ thể giữa các khâu, 
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các giai đoạn khác nhau của hoạt động này đêu có những hiệu quả 
khác nhau vê kinh tế và xã hội. Do đó, trong hoạt động tài chính 
phải có định hướng cho từng thời kỳ cụ thể, ở từng công việc cụ thể. 
Hơn nữa trong những định hướng này cần lượng hoá những cân đôi 
khác nhau thành những phương án cụ thể và lựa chọn phương án tốt 
nhất. 

e Hoạt động tài chính phải đảm bảo tiết kiệm và có lợi 

Lợi ích là mục tiêu cuả hoạt động tài chính. Trong kinh 
doanh, lợi ích phải là lợi nhuận thực hiện. Trong lĩnh vực xã hội lợi 
ích phải là kết quả thực hiện mục tiêu của chương trình, dự án cụ 
thể. Trong mọi truờng hợp việc tiết kiệm cân thực hiện trên từng 
công việc, từng khoản chi trên quan điểm hướng tới lợi ích cuối 
cùng. 


e_ Hoạt động tài chính phải bảo đảm tuân thủ pháp luật và 

thể lệ tài chính. 

Giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến nhiều 
khách thể khác nhau là nội dung của hoạt động tài chính. Mặt khác, 
các quan hệ giữa các bên có liên quan đã được xác định trong pháp 
luật và được cụ thể hoá trong các chế độ tài chính cụ thể. Để giải 
quyết tốt các mối quan hệ kinh tế, nhất thiết hoạt động tài chính phải 
tuân thủ các chuẩn mực đã được xác định trong hệ thống pháp lý 
trong từng thời gian cụ thể. 

Hoạt động tài chính với nội dung nêu trên là đối tượng của 
nhiều môn học. Kiểm toán chỉ quan tâm tới thực trạng của hoạt 
động này. 


Trong quan hệ với tính xác định các thông tin thu được, thực 
trạng của hoạt động tài chính bao gòm hai phần rõ rệt: Một phần 
được phản ánh trong tài liệu kế toán và phần còn lại chưa được phản 
ánh trong tài liệu này. Với mỗi phần, cơ sở xác minh của kiểm toán 
cũng khác nhau: Với phần thực trạng đã được phản ánh trong tài 
liệu kế toán, kiểm toán đã có chứng từ, tài liệu kế toán để thực hiện 
chức năng của mìn!:. KiỂ~. toán trên cơ sở những chứng từ, tài liệu 
kế toán đã có như vây gọi lả kiểm toán chứng từ. „Ngược lại với 
nhân chưa được phản ánh trong tải liệu kế toán, kiểm toán cần có 
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những phương pháp thu thập băng chứng thích hợp. Kiểm toán thực 
hiện trên cơ sở chưa có tài liệu làm căn cứ như vậy được gọi là kiểm 
toán ngoài chứng từ. Khái niệm chứng từ kiểm toán ở đây bao gồm 
toàn bộ nguôn tài liệu đã có và sẽ được làm rõ thêm ở chương sau. 


4.2.2 Tài liệu kế toán - Đối tượng cụ thể của kiểm toán 


Tài liệu kế toán, trước hết là các bảng khai tài chính là đối 
tượng trực tiếp và thường xuyên của mọi cuộc kiểm toán. Điều đó 
được lý giải trước hết ở vị trí của tài liệu kế toán (đặc biệt là các 
bảng khai tài chính) trong quan hệ với những người quan tâm tới 
thông tin tài chính trong cơ chế thị trường. Trong cơ chế này, tài 
liệu kế toán không chỉ là cơ sở để tổng kết các chỉ tiêu ở phạm vi 
rộng hơn, cũng không chỉ để kiểm tra, lưu trữ tài liệu vả bảo vệ tài 
sản mà là cơ sở cho mọi người quan tâm ra các quyết định về quản 
lý, về đầu tư , về thanh toán, về phân phối... Mặt khác, trong cơ chế 
thị trường với tự do cạnh tranh, rủi ro trong kinh doanh và trong đầu 
tư rất lớn. Trong điều kiện đó, số lượng người quan tâm đến tải liệu 
kế toán cũng tăng lên song quan trọng là đòi hỏi của họ với chất 
lượng tài liệu kế toán cũng cao hơn... Ngoài ra cũng phải kế đến tính 
phức tạp của quá trình xử lý thông tin kế toán cũng như kết cầu của 
các bảng công bố tài chính. Hậu quả của tình trạng này là không 
phải là mọi người quan tâm đều am hiểu được tài liệu đó mà đôi khi 
chính các kế toán viên cũng gặp những khó khăn trong việc phản 
ánh các quan hệ phức tạp, đặc biệt là những quan hệ mới phát sinh. 
Tính phức tạp này ngày càng tăng lên theo rât nhiều nguyên nhân 
khác nhau: do quy mô của các khách thể kiểm toán không ngừng 
mở rộng; do tính phức tạp của đối tượng kế toán - hoạt động tài 
chính - có thể có nhiều bên cùng tham gia đầu tư kinh doanh với các 
phương thức tham gia khác nhau; do có nhiều quan hệ kinh tế mới 
phát sinh thâm nhập vào hoạt động này.. . Ngoài ra cũng phải kế đến 
sự cách biệt vê chuẩn mực kế toán và các điều kiện thực hiện nó 
giữa các nước, giữa các thời kỳ... dẫn đến sự nhận thức khác nhau 
và tổ chức khác nhau, nhất là sự thay đổi của chế độ kế toán... Tất 
cả những thực tế đó đòi hỏi kiểm toán phải được thực hiện trước 
tiên đối với tài liệu kế toán để tạo niềm tin cho DEƯỢI quan tâm và 
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thường xuyên hướng dẫn nghiệp v vụ, củng cố nền nếp và cải tiến tổ 
chức... để nâng cao chất lượng kế toán. 


Để đáp ứng nhu. cầu trên, đối tượng cụ thể của kiểm toán 
thuộc phạm vi tài liệu kê toán bao gôm: 


e_ Tính hiện thực của các thông tin kế toán (thông tin lượng 
hoá được). 


e_ Tính hợp pháp của các biểu mẫu, của trình tự lập và luân 
chuyên các tài liệu này. 

e Tính hợp lý của các đối tượng kế toán phù hợp với nội 
dung của các nghiệp vụ kinh tê phát sinh. 


se Tính pháp lý trong việc thực hiện các luật pháp, chuẩn 
mực và chế độ kinh tế tài chính. 


Trong trường hợp kiểm toán chỉ giới hạn Ở đối tượng là tài 
liệu kế toán thì kiêm toán được gọi là kiểm toán chứng từ. Tuy 
nhiên trong thực tế, để kiểm toán các đối tượng trên thường phải thử 
nghiệm (trắc nghiệm), điều tra (qua các đối tượng khác nhau, trên 
các văn bản khác nhau với các phương pháp cụ thể khác nhau) hoặc 
kiểm kê trên thực tế, lấy thực tê làm tiêu chuẩn đánh giá tính hiện 
thực của tài liệu và tính hợp pháp trong việc thực hiện các pháp luật, 
chuẩn mực và chế độ kế toán. 


4.2.3. Thực trạng tài sản và nghiệp vụ tài chính - Đối tượng cụ 
thể của kiếm toán 

Trong một đơn vị kinh doanh hay sự nghiệp, tài sản đều biểu 
hiện dưới nhiều hình thái vật chất khác nhau với yêu cầu về quy 
cách, phẩm chất, bảo quản, bảo dưỡng... khác nhau, lại được lưu trữ 
trên nhiều kho, bãi khác nhau với những người quản lý khác nhau. 
Mối liên hệ giữa những người quản lý với nhau cũng như giữa 
người quản lý với người sở hữu tài sản được thực hiện theo những 
xu hướng và phương thức khác nhau song có xu hướng ngảy cảng 
tăng dần sự cách biệt giữa người sở hữu với người bảo quản và sứ 
dụng tài sản. Mặt khác, khi sản xuất phát triển, quy mô tài sản cũng 
tăng lên, quy mô kinh doanh mở rộng, các mối liên kết kinh tế ngày 


61 


càng đa dạng, phức tạp. Cộng vào đó là sự phong phú thêm của khái 
niệm truyền thống vệ tài sản, đặc biệt là sự xuất hiện của các tài sản 
vô hình , các quan hệ vay - mua, thuê - mua, các hậu quả của rủi ro 
dẫn đến những thu nhập hoặc tổn thất bất thường về tài sản, sự thâm 
nhập của các quan hệ thị trường, giá cả, tỷ giá mở ra trong phạm vi 
quốc tế... Tất cả những yếu tô này dẫn đến khả năng cách biệt giữa 
tài sản với sự phản ảnh của nó trong thông tin kế (oán... Thực tế đó 
đã thúc đây sự ra đời của kiểm toán cùng tính tất yếu phải đặt thực 
trạng của tài sản vào đối tượng kiểm toán. 


Tài sản trong kinh doanh cũng như trong mọi lĩnh vực hoạt 
động khác đều thường xuyên vận động. Quá trình vận động này 
được cấu thành bởi các nghiệp vụ cụ thể. Các nghiệp vụ cụ thể này 
có thể quy về các nghiệp vụ cơ bản như xuất, nhập, tồn kho hoặc 
mua bán sản xuất (hoặc dịch vụ). Tuy nhiên , do đặc tính của từng 
loại tài sản cũng như mối quan hệ kinh tế của mỗi loại tài sản.. 
cũng khác nhau; Sự đa dạng về chủng loại nghiệp vụ cũng như đặc 
tính của tài sản chứa đựng nghiệp vụ đòi hỏi phải chia công tác 
kiểm toán các nghiệp vụ này thành những phân hành kiểm toán 
khác nhau. Khác với phần hành kế toán, phân hành về kiểm toán 
được phân chia trước hết trên cơ sở đầu mỗi của các môi quan hệ 
tài chính và sau nữa là vị trí và đặc điểm của từng loại nghiệp vụ. 
Trên cơ sở đó, cần chia đỗi tượng kiểm toán ra các phần hành kiểm 
toán cơ bản, với kiểm toán hoạt động các phần hành cơ bản bao 
gồm: 

1. Các nghiệp vụ về tiền mặt (thu, chỉ và tồn quỹ) 


2. Các nghiệp vụ về thanh toán (không phân biệt vay, nợ, phải 
thu, phải trả). 


3. Các nghiệp vụ về tài sản cố định (đầu tư, xây dựng, mua 
săm). 


4. Các nghiệp vụ về hàng hoá (bảo quản, sử dụng). 


5. Các nghiệp vụ về kinh doanh (mua, bán, sản xuất hoặc dịch 
vụ hoặc các nghiệp vụ mang tính sự nghiệp sự nghiệp, xã 
hội... đôi với các đơn vị phi kinh doanh). 
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6. Các nghiệp vụ về tài chính (tạo vốn, phân phối kết quả kinh 
doanh). 


Tuỳ theo đặc điểm của mỗi đơn vị về quy mô, về phương 
hướng hoạt động, về tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý và tùy 
theo loại hình cũng như yêu cầu kiểm toán cụ thể, có thể lược bỏ, 
tách riêng hay sáp nhập các loại nghiệp vụ cơ bản trên để có được 
những phân hành kiểm toán phù hợp với đơn vị cụ thể và mục tiêu 
kiểm toán. Tuy nhiên trong bất cứ điều kiện nào, các nghiệp vụ tài 
chính vẫn là đối tượng kiểm toán. 


4.2.4 Hiệu quả và hiệu năng - Đối tượng cụ thể của kiểm toán 


Tài liệu kế toán, thực trạng tài sản và nghiệp vụ tài chính là 
đổi tượng cụ thể gắn liền với sự phát sinh và phát triển của kiểm 
toán. Theo quan điểm truyền thống, đó là toàn bộ đối tượng của 
kiểm toán. Tuy nhiên, theo quan điểm hiện đại, đối tượng kiểm toán 
còn bao gồm cả hiệu năng và hiệu quả. Như phần lịch sử phát triển 
kiểm tra đã chỉ rõ quan điểm này đã xuất hiện ở Mỹ từ 1914 những 
mãi tới 1972 mới được GAO công bố chuẩn mực và được rà soát lại 
1981. Việc mở rộng đối tượng kiểm toán như vậy cũng xuất phát từ 
những đòi hỏi thực tế của quản lý trong điều kiện quy mô kinh 
doanh và hoạt động sự nghiệp ngày càng: đòi hỏi mở rộng, trong khi 
nguồn lực ngày càng bị giới hạn. Đặc öiệt trong kinh doanh, khi 
cạnh tranh ngày càng gay gắt, để thực hiện tiết kiệm, để thắng thế 
trong cạnh tranh... vẫn đề hiệu quả, hiệu năng cần được đặt ra cho 
từng nghiệp vụ hay hoạt động cụ thể. 


Rõ ràng, đây là đối tượng mới của kiểm toán, cần xây dựng 
những chuẩn :nực cụ thê để đánh giá hiệu quả và hiệu năng. Tuy 
nhiên, trên góc độ đối tượng kiểm toán, cần nhận thức rõ hiệu quả 
và hiệu năng là một bộ phận của kiểm toán hoạt động và gắn liền 
với một nghiệp vụ hoặc một dự án hay chương trình cụ thê. Trong 
cuỗôn “Kiêm toán hoạt động” chúng tôi đưa ra mô hình cụ thê vê 
kiểm toán hiệu quả nghiệp vụ mua hàng và kiểm toán hiệu năng của 
một dự án chi tiêu ngân sách. Ngay những việc đó cũng chỉ là 
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những ví dụ bước đầu cho việc nghiên cứu kiểm toán hiệu năng và 
hiệu quả. 

Từ những nghiên cứu cụ thể về đối tượng kiểm toán có thể 
thấy, đối tượng chung của kiểm toán là thực trạng hoạt động tài 
chính và hiệu quả thực hiện các hoạt động, chương trình hay dự án. 
Có thê phân chia đối tượng đó thành các đối tượng cụ thể khác nhau 
như tài liệu kế toán, thực trạng tài sản và nghiệp vụ tài chính, cùng 
Đhh quả, hiệu năng của các nghiệp vụ, các chương trình, các dự 

- Tuy theo tính trọn vẹn của sự thể hiện đối tượng đó trong một 
nạ nhiều đơn vị kế toán để xác định khách thể kiểm toán là một xí 
nghiệp, một đơn vị sự nghiệp hay một công trình, một dự án cụ thể. 
Từ đó, có thê thấy đối tượng kiểm toán Tât rộng lại được thể hiện 
trên rất nhiều khách thể. Để thực hiện tốt chức năng kiểm toán rõ 
ràng phải có nghệ thuật trong tô chức kiểm toán: Lý luận kiểm toán 
cũng không thể né tránh những vấn đề cơ bản này sinh từ đối tượng 
kiểm toán và liên quan đến thực hiện các chức năng của kiểm toán 
như gian lận và sai sót, trọng yếu và rủi ro, cơ sở dẫn liệu và bằng 
chứng kiểm toán... Những vấn đề này được làm rõ thêm trong 
chương tiếp theo (chương thứ năm) của quyền sách này. 


Câu hỏi và bài tập 
Câu hỏi ôn tập 


Câu 01: Hãy giải thích tại sao Kiểm toán là môn khoa học độc lập? 


Câu 02: Trình bày đối tượng kiểm toán? Nêu rõ những đặc điểm cơ 
bản của đối tượng kiểm toán? Từ đó chỉ rõ sự ảnh hưởng của các 
đặc điểm này tới việc hình thành các phương pháp kiểm toán. 


Câu 03: Từ việc trình bảy đối tượng kiểm toán để chỉ rõ mối quan 
hệ giữa kiêm toán với các môn khoa học khác? 


Câu 04: Giải thích tại sao kiểm toán tính hiệu quả lại dễ hơn so với 
kiểm toán tính hiệu năng? 
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Câu 05: Trình bày đối tượng, kiểm toán và mối quan hệ giữa đối 
tượng kiểm toán với khách thê kiểm toán? 


Câu 06: Trình bày các khách thể bắt buộc của Ta toán độc lập ở 
Việt Nam 


Câu 07: Trình bày khách thể của kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà 
nước và kiêm toán nội bộ. 

Câu 08: Trình bày khái niệm hoạt động tài chính và các nguyên tắc 
của hoạt động tài chính. 


Bài tập 
Bài tập 01: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau 
đây: 


4.1. Tình hình tài chính của doanh nghiệp và những thay đổi về tài 
chính của nó: 


a. Luôn luôn được phản ánh toàn diện, không thiểu sót chỉ tiết nào 
trên các tài liệu của doanh nghiệp đó. 
b. Được phản ánh duy nhất trên các tài liệu kế toán của đơn vị. 


c. Được phản ánh trên tài liệu một phần và một phần khác chưa 
được phản ánh trên bắt cứ một tài liệu nào. 


d. Khòng được phản ánh trên bát cứ tài liệu nào. 


4.2. Cụm từ “khách thể kiểm toán” được sử dụng trong quản lý và 
chuyên ngành kiểm toán. Vậy “khách thê kiểm toán” sử dụng để đề 
cập đén: 


a. Người thực hiện công việc kiểm toán 
b. Céng ty kiểm toán. 
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c. Các bảng khai tài chính của đơn vị được kiểm toán. 


d. Các đơn vị được kiểm toán. 
4.3. Nếu là khách thể của kiểm toán Nhà nước thì: 


a. Chỉ thuộc khách thể của kiểm toán Nhà nước mà thôi. 
b. Tự động trở thành khách thể của kiểm toán độc lập. 

c. Cũng có thể trở thành khách thể của kiểm toán độc lập. 
d. Không thể là khách thể của kiểm toán độc lập. 


4.4. Khách thể của kiểm toán Nhà nước thường bao gồm: 


a. Các dự án, công trình do Ngân sách Nhà nước đầu tư. 


b. Các doanh nghiệp Nhà nước; xí nghiệp công cộng thuộc sở hữu 
Nhà nước; Các tổ chức kinh tế, cơ quan quản lý của Nhà nước và 
các đoàn thể xã hội và tài khoản cá nhân có nguồn từ Ngân sách 
Nhà nước. 


c. Các công ty tư nhân. 
d. Bao gồm tất cả những câu trên. 


e. Gồm câu a và b. 
4.5. Khách thê bắt buộc của kiểm toán độc lập gồm: 


a. Các tô chức kinh tế, cơ quan quản lý của Nhà nước và các đoàn 
thể xã hội. 


b. Các tổ chức kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ 
chức phi Chính phủ, các tổ chức Chính phủ, tô chức xã hội và các 
đoàn thê thậm chí cả cá nhân. 
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c. Các bộ phận câu thành trong một đơn vị. 


d. Chưa có câu nào đúng. 


4.6. Đối tượng kiểm toán phải bao gồm cả phần thực trạng tài chính 
bên ngoài sô sách kê toán là do: 


a.. Tính phức tạp của các mối quan hệ tài chính tạo ra. 
b.. Giới hạn về trình độ nghiệp vụ của kế toán. 


c. Phương tiện xử lý thông tin kế toán không thể thu thập được tất 
cả lượng thông tin tài chính phát ra. 


d. Bao gôm tât cả các câu trên. 


4.7. Đối tượng trực tiếp của kiểm toán tài chính trước hết và chủ yếu 
là: 


a. Những tài liệu liên quan tới quá trình hình thành và phát triển của 
khách hàng, các biên bản họp Ban quản trị và các tài liệu của những 
cuộc kiêm toán lân trước. 


b. Những quy chế hoạt động theo ngành dọc của đơn vị được kiểm 
toản. \ 


c. Những tài liệu găn với mục tiêu của kiểm toán không năm trong 
tài liệu kê toán của đơn vị được kiêm toán. 


d. Những tài liệu kế toán của đơn vị được kiểm toán. 


4.8. Để xác minh và phán định tình hình tài chính của một công ty, 
đôi tượng kiêm toán là: 


a.. Các tài liệu kế toán của công ty. 
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b. Các nghiệp vụ tài chính và thực trạng tái chính chưa phản ánh 
trên tài liệu của công ty. 

c. Hiệu năng và hiệu quả. 

d. Bao gồm câu a và b. 


4.9. Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán hoạt động 
là: 


Tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh. 
Tính hiệu năng của hoạt động quản lý. 
Tính trung thực và hợp lý của các bảng khai tài chính. 


KT hề “ế 


Bao gôm câu a và b. 


4.10. Các bảng khai tài chính là đối tượng thường xuyên và trực tiếp 
của kiêm toán vì: 


a. Tính phức tạp của các thông tin trên bảng khai này. 

b. Mục đích của các cuộc kiểm toán chỉ bao gồm trong đó. 

c. Tầm quan trọng của nó đối với người sử dụng. 

d. Các khách thể chỉ yêu cầu kiểm toán các bảng khai tài chính. 


4.11. Chủ thê kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán đề cập đến: 


a. Các đơn vị được kiểm toán 

b. Người tiễn hành công việc kiểm toán 

c. Công ty kiểm toán 

d. Bao gồm câu a, c 

e. Bao gồm câu b, c. 

4.12. Khái niệm “cuộc kiểm toán” bao gồm các yếu tố: 
a. Thời hạn kiểm toán cụ thể. 
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b. Đối tượng kiểm toán cụ thẻ. 
c. Khách thể kiểm toán tương ứng. 
d. Chủ thê kiểm toán xác định. 
e. Bao gồm tất cả các câu trên. 


Bài số 02: Điền các từ thích hợp nhất vào các câu sau: 
a. Đối tượng chung của kiểm toán là ............. của đơn vị được kiểm 
toán trước hết là hoạt động .......... . Đối tượng chung này được cụ 
thể hoá cho các loại hình kiểm toán cụ thể như sau: 
âi. Kiểm toán tài chính: là 
921720135 9e4008266) 80/07 Và.............................Đảng khai tài chính. 
aa. Kiểm toán hoạt động: ==. 0"... Ở 
bộ phận hay đơn vị được kiêm toán. 
a;. Kiểm toán tuân thủ: là việc ........................... về việc chấp 
hành luật pháp, thê lệ, chê độ và ............. của đơn vị được 
kiêm toán. 
b. Theo nguyên lý chung của quản lý, trong kiểm toán, đơn vị (cá 
nhân) thực hiện hoạt động kiểm toán là ........... kiểm toán; Đơn vị 
(cá nhân) được kiểm toán là ........... kiểm toán. Theo đó, ................ 
của kiểm toán Nhà nước là cơ quan kiểm toán Nhà nước; .............. 
của kiểm toán độc lập là các công ty hoặc văn phòng tư hành nghề 
kiểm toán; ............... của kiểm toán nội bộ là bộ phận (phòng, ban, 
tô...) kiêm toán nội bộ. 
c. Khi xác định đối tượng trực tiếp và thường xuyên của kiểm toán 
là thực trạng tài chính thì kiêm toán có quan hệ với các môn học: 


1 
Tuy nhiên, khác với các môn học trên, kiểm toán quan tâm đến 
S0 /100 0634 hoạt động tài chính. 
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đ. Trong trường hợp kiểm toán chỉ giới hạn ở đối tượng là tài liệu kế 
toán thì kiêm toán được gọi là ............. chứng từ. Khi đó, đôi tượng 
cụ thê của kiêm toán thuộc phạm vi tài liệu kê toán bao gôm : 


Tỉnh...::....:.. của các thông tin kế toán. 

TíHH c:22sá«: của các biểu mẫu, của trình tự lập và luân chuyển tài 
liệu này 

TH 1 +:22a00y của các đối tượng kế toán phù hợp với nội dung của 
các nghiệp vụ kinh tê phát sinh. 

TÍTH sAsoxới trong việc thực hiện luật pháp, chuẩn mực và chế độ 
kinh tê tài chính. 

e. Để xác minh tính ............... và hợp pháp của các ............. trong 


bảng khai tài chính, kiểm toán phải tiến hành đối chiếu ............ 
thậm chí cả chứng từ kê toán. Như vậy, đôi tượng kiêm toán trước 
hệt và chủ yêu là các ............. 


Bài tập 03: Nhận định đúng (Ð) hoặc sai (S) cho các câu sau 
đây: 


Khi xác định đối tượng trực tiếp và thường xuyên của kiểm toán là 
thực trạng tài chính thì đặc điểm cơ bản nhât của đối tượng này là: 


` a. Những mối quan hệ cụ thể được lượng hoá trong tài liệu kế 
toán. 


VHuớn b. Những mỗi quan hệ cụ thể đã được hoạch định trong chính 
sách tài chính. 

` c. Những mối quan hệ cụ thê đã được hệ thống hoá thành các 
chỉ tiêu phân tích tài chính. 

Những quan hệ đa dạng, biển động thường xuyên và chỉ được phản 

ánh một phân trong tài liệu kê toán và các thông tin khác. 
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Chương thứ năm 


NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN THUỘC 
NỘI DUNG KIÊM TOÁN 


Tóm tắt CHHỜN 


Đối tượng chung của kiểm toán là các hoạt động cần được kiểm 
toán, cụ thể bao gồm thực trạng hoại động tài chính (bao gôm cả thông 
tin kế toán, thực trạng tài sản, hoạt động tài chính) và hiệu năng, hiệu 
quả, tính kinh tế của các hoại động. Để có thể hiểu rõ nội dung kiểm toán 
cũng như giải quyết các yêu cầu cụ thể trong từng yếu tố cấu thành thì rất 
nhiêu các khái niệm cơ bản, các vấn đê cụ thể cần phải được làm rõ. 
Chăng hạn, trong việc xác mình tính trung thực của thông tin kế toán và 
hoạt động tài chính thì sai phạm (bao gồm gian lận và sai sót) được xem 
như vấn đề mắu chối. 


Trên thực tế cũng như lý luận cũng tôn tại những quan điểm khác 
nhau vê gian lận và sai sói cũng như việc bao hàm nó trong đối tượng xác 
mình của kiểm toán. Bên cạnh đó, các vấn để về trọng yêu và rủi ro, cơ sở 
dân liệu, bằng chứng kiểm toán, hồ sơ kiểm toán,... là những khái niệm 

có tính xuyên suốt các cuộc kiêm toán. Chúng là những luận cư cho việc 
xác định nội dung và mục tiêu cụ thể cho một cuộc kiếm toán. Chính vì 
vậy, Chương thứ năm này sẽ lần lượt làm rõ các khái niệm cơ bản vừa 
nêu, đưa ra được bản chất của từng khái niệm và xét chúng trong mối 
quan hệ với việc xác định nội đụng kiểm toán, cũng như chỉ rõ được mối 
quan hệ giữa các khái niệm này với nhau. Cụ thể, nội dung của Chương 
được trình bày thành các phần chính sau: 


3.1. Gian lận và sai sót với việc xác định nội dung kiểm toán 
__-2. lrọng yếu và rủi ro với việc lựa chọn nội dung kiểm toán cụ 
thê 
5.3. Chứng từ kiểm toán, cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiếm toán và 
hô sơ kiêm toản. 
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5.1. Gian lận và sai sót với việc xác định nội dung kiểm toán 


5.1.1. Khái niệm về gian lận và sai sót - Mi quan hệ giữa gian 
lận và sai sót 


Gian lận và sai sót đêu là sai phạm. Tuy nhiên về mặt bản 
chất, . gian lận và sai sót có nhiều điểm khác nhau. Gian lận là hành 
vi cố ý lừa dối, giấu diễm, xuyên tạc sự thật với mục đích tư lợi. 
Trong lĩnh vực tải chính kế toán, gian lận có thể là sự trình bảy sai 
lệch có chủ định các thông tin trên báo cáo tài chính do một hay 
nhiều người trong Ban Giám đốc công ty, các nhân viên, hoặc các 
bên thứ ba thực hiện. Chăng hạn, làm giả tài liệu, tham ô tài sản, 
giấu diễm hoặc cố tỉnh bỏ sót kết quả các nghiệp vụ; ghi chép 
bo, vụ NhA: có thật; chủ định áp dụng sai chê độ kê toán tài 
chính; . 

Sai sót là lỗi không cố ý, thường được hiểu là sự nhằm lẫn, 
bỏ sót hoặc do yếu kém về năng lực nên gây ra sai phạm. Chăng 
hạn, trong lĩnh vực kế toán tài chính, sai sót có thê là lỗi do cộng số 
học, bỏ sót hoặc hiểu sai sự việc một cách vô tình; áp dụng sai 
nguyên tắc, chế độ kế toán tài chính do thiếu năng lực. 


Qua các khái niệm trên, gian lận và sai sót đều là hành vi sai 
phạm. Trong lĩnh vực tài chính kế toán, gian lận và sai sót đều làm 
lệch lạc thông tin, phản ánh sai thực tế. Hơn nữa, cho dù là bất cứ ai 
thực hiện hành vi gian lận và sai sót thì trách nhiệm luôn liên đới tới 
những nhà quản lý tài chính, kế loán nói riếng và nhà quản lý nói 
chung. 


Mặc dù vậy, giữa gian lận và sai sót lại khác nhau về nhiều 
mặt. Trước hết, về mặt ý.thức, sai sót là hành vi không có chủ ý, chỉ 
là vô tình bỏ sót, hoặc do năng lực hạn chê, hoặc do sao nhãng, 
thiếu thận trọng trong công việc, ... gây ra sai phạm. Trong khi đó, 
gian lận là hành vi có tính toán, có chủ ý gây ra sự lệch lạc thông tin 
nhäm mục đích vụ lợi. Từ sự khác nhau về ý thức dẫn đến khác 
nhau về mức độ tính vi của hai loại sai phạm này. Gian lận là hành 
vị trải qua ba giai đoạn: hình thành ý đồ gian lận, thực hiện hành vi 
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gian lận, và cuối cùng là che giấu hành vi gian lận. Chính vì thế gian 
lận luôn được tính toán kĩ lưỡng và che giâu tỉnh vi nên rất khó phát 
hiện nhất là những gian lận gắn với những người quản lý cấp cao. 
Trong khi đó, sai sót là hành vi không có chủ ý nên rât dễ bị phát 
hiện. Một sự khác nhau nữa giữa gian lận và sai sót là tính trọng yêu 
của sai phạm. Nếu đã là hành vi gian lận thì luôn được xem như 
nghiêm trọng. Còn đối với sai sót thì phải tuỳ thuộc vào qui mô và 
tính chất của sai phạm. 


3.1.2. Các yếu tô làm gian lận và sai sót có thể nảy sinh và phái 
triển - Dấu hiệu để phát hiện sai phạm 


Khả năng để gian lận xảy ra phụ thuộc vào ba yếu tố: sự xúi giục. 
cơ hội, và thiếu độ liêm khiết. 


Sự xúi giục: Xúi giục được xem như một loại áp lực -ó thể từ phía 
cá nhân người thực hiện hành Mi gian, lận hoặc bởi một người nào 
đó. Chẳắng hạn, do có nhu cầu về tiên để trang trải một số khoản bức 
súc, hoặc muốn trở nên giàu có nhanh, muôn nồi tiếng, ... sẽ khiến 
con người nảy sinh ý muốn gian lận hoặc ai đó xúi giục lộ: 


Cơ hội: Cơ hội chính là thời cơ đề thực hiện hành vi gian lận. Khi 
chức vụ càng cao trong tổ chức thi cảng có nhiều cơ hội thực hiện 
gian lận. Sau đây là một số ví dụ về cơ hội: 


„« Không ai kiểm kê hàng tồn kho, do vậy hàng tồn kho 
có thiếu cũng không ai biết 


‹e Két tiền mặt thường xuyên quên không khoá mà 
không ai đê ý tới 
« Phó giám đốc tài chính có thầm quyên trong các quyết 


định đầu tư mà không có bất cứ sự giám sát, kiểm tra 
nào từ phía người khác ... 
Thiếu liêm khiết: Thiếu liêm khiết sẽ làm cho sự kết hợp giữa xúi 
giục và thời cơ biến thành hành động gian lận. Thông thường, nếu 


giả sử có thực hiện hành vị gian lận thì hiếm khi người gian lận lại 
thừa nhận răng “tôi lẫy tiền hôm nay là do tôi thiếu liêm khiết”. Họ 
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sẽ tìm các cách khác nhau để biện minh cho hành động của mình 
với ngôn từ có thể chấp nhận được. 


Đối với sai sót thì các yếu tố về năng lực, sức ép, cũng như lê lỗi 
làm việc có thê gây ra sai sót. Năng lực xử lý công việc yếu kém tất 
sẽ làm cho sai sót gia tăng. Bên cạnh đó, yêu tô về mặt sức ép cũng 
được xem như yếu. tố quan trọng gây ra sai sót. Chăng hạn, do áp 
lực về thời gian, cân phải hoàn thành công việc trong một khoảng 
thời gian ngăn, gấp rút; hoặc do sức ép vê tâm lý, áp lực vê môi 
trường làm việc không thoải mái, mâu thuần nội bộ, ... đêu có thể 
dẫn tới sai sót. Mặt khác, lề lối làm việc câu thả, thiếu thận trọng, 
thiếu ý thức trách nhiệm sẽ làm sai sót nảy sinh. 


Các điêu kiện khiến cho gian lận và sai sót gia tăng. 


Có nhiều nhân tố có thể làm gian lận và sai sót gia tăng. Sau đây là 
một số nhân tố chủ yếu: 


. Các vấn để liên quan đến tính chính trực hay năng lực của 
Ban giám đốc đơn vị 


„ _ Các yếu tô bất thường đối với đơn vị (người mua chủ đạo 
bị phá sản, bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, thua thiệt 
do các yếu tố tự nhiên, kinh tế,...) 


‹ - Những khó khăn liên quan đến việc thu thập đầy đủ bảng 
chứng kiểm toán thích hợp (tài liệu kế toán và lưu trữ tàI 
liệu kế toán không đây đủ, có thay đôi trong phân mêm kế 
toán nhưng không lưu được tài liệu cũ...) 


Dấu hiệu để phát hiện gian lận 

Băng việc gian lận và “thao tác trong kế toán”, các công ty có 
thể làm cho các báo cáo tài chính sai lệch một cách trọng yêu như 
khai tăng doanh thu và tài sản, khai giảm chỉ phí và công nợ, hoặc 
đưa ra những thông tin thiếu trung thực, không đầy đủ. Nhìn chung, 
các báo cáo tài chính có chứa gian lận nhằm trình bày tốt hơn tình 
hình tài chính so với sự thật của nó. Kiểm toán viên cần phải nắm 
bắt những dâu hiệu để phát hiện ra các hành vị sai phạm của ban 
quản lý khiến các báo cáo tài chính bị sai lệch. Viện kiểm toán viên 
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công chứng Hoa Kỳ (AICPA) có đưa ra một số dâu hiệu để phát 
hiện các hành vi sai phạm tiêm năng của một công ty: 


. Tôn tại các nphiệp vụ chưa phê duyệt; 

. Có dính líu các cuộc điều tra của Chính phủ; 

« - Các báo cáo pháp luật liên quan tới vân để vi phạm pháp luật; 

. Chi trả cho các nhà tư vấn, luật gia hoặc một số nhân viên không 
rõ lý do; 

.‹ Chi phí hoa hồng cho các đại lý hoặc người bán hàng quá lớn; 

‹ _ Các khoản chỉ tiền mặt lớn bất thường: 


‹e Các khoản chi cho quan chức Chính phủ không giải thích được; 
và 

‹ Không lưu các báo cáo nộp thuế, lệ phí, .... 

$.1.3. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót 

Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 240 “Gian lận và 
sai sót”, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị được kiểm toán 
chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý 
các gian lận và sai sót trong đơn vị thông qua việc xây dựng và duy 
trì thường xuyên hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ 
thích hợp. Trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán là 
giúp đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa gian lận 
và sai sót nhưng kiểm toán viên và công ty kiểm toán không chịu 
trách nhiệmt rực tiếp trong việc ngăn ngừa các gian lận và sai sót ở 
đơn vị mà họ kiểm toán. 

Chuẩn mực cũng qui định kiểm toán viên và công ty kiểm 
toán phải thiết lập các thủ tục kiểm toán thích hợp nhằm bảo đảm 
các gian lận và sai sót có ảnh hưởng trọng yêu đến báo cáo tài chính 
đều được phát hiện. Trong quá trình kiểm toán khi xét thầy có dấu 
hiệu về gian lận hoặc sai sót, kiểm toán viên và công ty kiểm toán 
phải xem xét những ảnh hưởng của gian lận và sai sót đến báo cáo 
tài chính. Nếu ảnh hưởng có tính trọng yếu thì cần sửa đổi hoặc bổ 
sung các thủ tục kiểm toán thích hợp. Khi phát hiện có gian lận, 
hoặc có sai sót trọng yếu hay khi kiểm toán viên nghi ngờ về kả 
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năng gian lận, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thông báo 
kịp thời cho Giám đôc (hay người đứng đâu) đơn vị được kiêm toán 
trong thời hạn nhanh nhât. 


5.2. Trọng yếu và rủi ro với việc lựa chọn nội dung kiểm toán cụ 
thê 


5.2.1. Khái niệm trọng yếu trong nội dung kiểm toán 


Theo SAS 47, “kiêm toán viên nên xem xét rủi ro kiêm toán 
và vân đề trọng yêu trong khi lập kê hoạch kiêm toán và thiệt kê các 
thủ tục kiêm toán cũng như khi đưa ra kêt luận kiêm toán”. 


Trọng yếu, xét trong quan hệ với nội dung kiểm toán, là khái 
niệm chung chỉ rõ tầm cỡ và tính hệ trọng của phần nội dung cơ bản 
của kiểm toán có ảnh hưởng tới tính đúng đăn của việc nhận thức, 
đánh giá đối tượng kiểm toán và việc sử dụng thông tin đã đánh giá 
đó để ra quyết định quản lý. Trên góc độ của người sử dụng thông 
tin, nói một cách giản đơn, một thông tin quan trọng và cân phải 
được trình bày nếu nó có khả năng ảnh hưởng tới các quyết định của 
người sử dụng. 


Rõ ràng thực trạng hoạt động tài chính cũng như hiệu quả 
nghiệp vụ là vấn đề rất rộng và trên thực tế không thể kiểm toán 
được tất cả thông tin đã thu được và chưa thu được của hoạt động 
tài chính và nghiệp vụ phải kiểm toán. Hơn nữa, người sử dụng 
cũng chỉ quan tâm tới bản chất của thực trạng tài chính và hiệu quả 
hoạt động. Điểm gặp nhau giữa kiểm toán và quản lý này đã dẫn tới 
tính tất yếu phải lựa chọn nội dụng kiểm toán tối ưu, vừa đánh giá 
đúng bản chất của đối tượng kiểm toán, vừa đáp ứng kịp thời nhu 
câu của người quan tâm với giá phí kiểm toán thấp trên cơ sở thực 
hiện tốt chức năng kiểm toán. 


Vấn đề này chỉ có thể giải quyết trên cơ sở lựa chọn đúng và 
đủ những điều côt yếu, cơ bản,... phản ánh bản chất của đối tượng 
kiểm toán. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc có thể lược bỏ những 
vấn đề không cơ bản, không bản chất và từ đó không ảnh hưởng tới 
việc nhận thức đây đủ và đúng. đắn đối tượng kiểm toán. Ngược lại, 
nêu bỏ qua những điểm cốt yếu trong khi hướng chú ý nhiều vào 


9ó 


những điểm không có vị trí xứng đáng và không thuộc bản chất của 
đối tượng sẽ có những nhận thức sai đôi tượng và từ đó có quyết 
định sai trong quản lý. Giải quyết tốt mối quan hệ này chính là chìa 
khoá tháo gỡ sự cách biệt về kỳ vọng giữa những người quan tâm. 


Để giải quyết các yêu cầu trên, trong khái niệm “trọng yếu” 
đã bao hàm hai mặt liên quan tới nhận thức đối tượng: Qui mô hay 
tầm cỡ (mặt lượng) và vị trí hay tính hệ trọng (mặt chất) của phần 
nội dung cơ bản. 


Về qui mô: Rất nhiều kế toán viên và kiểm toán viên mong muốn 
có được một chỉ dẫn ban hành đề định hướng rõ cụ thể về mặt lượng 
đối với tính trọng yếu. Tuy nhiên, trong kiểm toán khó có thể ấn 
định con số cụ thể về tâm cỡ cho những điểm cốt yếu của nội dung 
kiểm toán, đặc biệt khi có yếu tố tiềm ấn. Vì vậy, ranh giới của qui 
mô khác nhau của đối tượng kiểm toán được xét chủ yếu trong quan 
hệ với mức độ ảnh hưởng của các khoản mục, các nghiệp vụ đến kết 
luận kiêm toán từ đó tới việc ra quyết định của. người sử dụng thông 
tin đã được kiểm toán. 


Cũng có khi kiểm toán viên sử dụng con số tuyệt đối đề đánh 
giá tính trọng yếu. Một con số tuyệt đối là số thể hiện mức quan 
trọng mà không cần cân nhắc thêm bất cứ một yếu tố nào khác. 
Chăng hạn, một vài kiểm toán viên cho rằng “một triệu USD hoặc 
một con số lớn hơn thì luôn là con SỐ trọng yếu, không cần quan 
tâm tới các vấn đề nào khác”. Song. rất ít kiểm toán viên chỉ sử dụng 
con số tuyệt đối như một tiêu chuẩn để đánh giá tính trọng yêu vì 
với một con số cụ thể, giả sử 50.000 USD, có thể là trọng yếu đối 
với công ty này nhưng lại là quá nhỏ đối với một công ty khác. 


Thông thường, kiểm toán viên khi xem xét vấn đề về qui mô 
của đối tượng kiểm toán thì họ quan tâm tới gi rô tương đôi. Qui 
mô tương đôi là mỗi quan hệ tương quan giữa đối tượng cân đánh 
giá với một số gốc. Số gốc thường khác nhau trong môi tình huống. 
Chăng hạn, với báo cáo kết quả kinh doanh, sô sốc có thể là thu 
nhập ròng hoặc bình quân thu nhập của mấy năm gân đây (Phần 
đông kiểm toán viên đồng ý răng nêu tổng hợp các sai phạm mà có 
tí lệ nhỏ hơn 59 so với giá trị thu nhập ròng thì được xem là không 
trọng yếu nhưng nếu lớn hơn 10% thì chặc chắn trọng yếu); với 
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bảng cân đối kế toán, số gốc có thể là tài sản lưu động hoặc tông tài 
sản; còn với bảng lưu chuyên tiên tệ, sô gôc có thê là doanh thu thô, 


Ngoài ra, khi xem xét về qui mô của tính trọng yếu, kiểm 
toán viên cân phải chú ý không chỉ qui mô tuyệt đối hay qui mô 
tương đối mà còn phải cân nhặc cả sự ảnh hưởng /„ỹ kế của đôi 
tượng xem xét. Chăng hạn, có nhiêu sai phạm khi xem xét chúng 
một cách cô lập thì chúng không đủ trọng yêu do qui mô nhỏ. Song 
nếu kiểm toán viên cộng dồn tất cả những sai phạm sẽ phát hiện 
thấy sự liên quan và tính hệ thống của sai phạm và khi đó phát hiện 
tính trọng yếu của chúng. 


Qua đó, có thê thấy việc xác định tính trọng yếu qua qui mô 
cũng không dễ dàng. Vì vậy, để xác định đúng nội dung kiểm toán 
trên phương diện này cân quán triệt các nguyên tắc cơ bản sau: 


Thứ nhất, qui mô trọng yếu phải được xác định. Tuỳ đối tượng cụ 
thể (các bảng báo cáo tài chính hay toàn bệ tài liệu kế toán hay thực 
trạng tài chính nói chung) và khách thể };ìm toán (đơn vị kinh 
doanh công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, (nương mại, sự nghiệp. 

...} Và cân có sự am hiểu về tài chính kế toán của khách thê kiểm 
toán. 


Thứ hai, qui mô của các khoản mục, hoạt động không chỉ xét về qui 
mô băng con số tuyệt đối mà phải trong tương quan với toàn bộ đối 
tượng kiểm toán. Về định lượng đó là những tỉ lệ của các khoản 
mục, nghiệp vụ so với một cơ sở để tính toán như tổng số tài sản, 
tông doanh thu, lợi tức chưa tính thuế, .... Tuỳ quan hệ cụ thê với 
đối tượng cụ thể của kiểm toán có thê tính riêng biệt hay cộng dồn 
các hoạt động, các khoản mục cụ thẻ hay những sai sót có liên quan. 


Thứ ba, qui mô trọng yếu còn tuỳ thuộc vào từng cuộc kiểm toán có 
đối tượng vả mục tiêu khác nhau, chăng hạn, kiểm toán tài chính 
hay kiểm toán hiệu quả với chức năng xác minh hay tư vấn, 


Vẻ tính chất: Khát. niệm trọng yếu gắn với tính hệ trọng của vần đề 
xem xét. Một yếu tố định tính quan trọng cần xem xét đó là bản chất 
của khoản mục hoặc vẫn đề đang được đánh giá. Liên quan tới vẫn 
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đề này, tất cả các hoạt động, khoản mục được xem là trọng yếu 
thường bao gồm: 


lÑ 


Các khoản mục, hoạt động có gian lận hoặc chứa đựng khả 
năng gian lận như: 


Các hoạt động đấu thầu và giao thầu, giao địch không hợp pháp; 
Các hoạt động thanh lý tài sản; 

Các hoạt động về tiền mặt; 

Các hoạt động mua bán và thanh toán; 

Các hoạt động bắt thường; 

Các hoạt động phân chia quyên lợi; 

Các hoạt đông cố ý bỏ ngoài số sách; 


Các hoạt động xây ra vào cuối kỳ quyết toán hoặc thuộc loại 
hoạt động mới phát sinh; và 


Các khoản mục, hứng từ có sửa chữa. 
Các nghiệp vụ, kÈ2ản mục có sai sót hệ trọng: 


Các khoản mục, hoạt động phát hiện có s*: sót ở qui mô lớn 
hoặc có chênh lệch lớn vé: .ác Kỳ trước hoặc giữa các nguồn 
thông tin có liên quan; 


Các hoạt động vi phạm qui tắc kế toán và pháp lý nói chung; 
Các hoạt động, khoản mục có sai sót lặp lại nhiều lần; 


Các khoản mục, hoạt động có ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ 
Sau; và 


Các khoản mục, hoạt động là đầu mối hoặc gây hậu quả liên 
quan đến nhiều khoản mục hoạt động khác. 


Tất cả khoản mục, hoạt động thuộc vê bản chất của đối tượng 


cđiêm toán đều liên quan trực tiếp đến nhận thức đúng đối tượng và 
lưa ra ý kiến kiểm toán. Vì vậy, về nguyên tắc không được bỏ qua 
choản mục hay hoạt động nào. Như vậy, khái niệm trọng yếu đã đặt 
a yêu câu xác định nội dung kiểm toán với tính nguyên tắc là không 
lược bỏ sót các khoản mục, các hoạt động có qui mô lớn và có tính 
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hệ trọng. Vi phạm nguyên tắc này cũng có nghĩa là tạo rủi ro kiêm 
toán. 


$.2.2. Rúi ro kiểm toán (Audit Risk) - 4R 


Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 “Đánh giá rủi 
ro và kiểm soát nội bộ” rủi ro kiểm toán (AR) là rủi ro đo kiểm toán 
viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp 
khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng 
yếu. Vị dụ, kiểm toán viên đưa ra ý kiến răng báo cáo tài chính của 
đơn vị được kiểm toán đã trình bày trung thực và hợp lý xét trên các 
khía cạnh trọng yếu, tuy nhiên, trên thực tế các báo cáo đã được 
kiểm toán này vẫn tồn tại các sai phạm trọng yếu mà kiểm toán viên 
không phát hiện ra trong quá trình kiểm toán. Rủi ro này luôn luôn 
có thể tồn tại, ngay cả khi cuộc kiểm toán được lập kế hoạch chu 
đáo và thực hiện một cách thận trọng. Rủi ro này sẽ tăng lên nếu 
việc lập kế hoạch kiểm toán kém và thực hiện thiếu thận trọng. 


Trong Văn bản Chỉ đạo Kiểm toán quốc tế, rủi ro được xé! 
trong quan hệ với kế hoạch kiểm toán (IAG4), lây mẫu kiểm toát 
(1AG19) và lựa chọn phép thử (IAG29) nên rủi ro kiểm toán được 
hiểu là khả năng sai sót và việc đánh giá rủi ro tiến hành qua ước 
tính theo tỉ lệ từ 0% đến 100%. Trên thực tế, trong lĩnh vực nghỉ 
kiểm toán, không có một chuẩn mực chính thức nào về mức rủi r‹ 
kiểm toán có thể chấp nhận, loại trừ răng rủi ro kiểm toán phải ‹ 
mức thấp cho phép. Tuy nhiên, kiểm toán viên cần phải biết răn; 
ngay cả 1% rủi ro cũng vẫn được xem là mức tồi. Đối với một côn; 
ty kiểm toán lớn với 2.000 cuộc kiểm toán trong năm, 1 rủi r‹ 
cũng đồng nghĩa với 20 cuộc kiểm toán tồi xảy ra trong một năm 
Trên góc độ lý thuyết, rủi ro do kiểm toán nên nhỏ hơn 1%. 


Trong thực tiễn, rủi ro kiểm toán thường xảy ra do giới hại 
về quản lý, về kiểm toán mà trực tiếp là chỉ phí kiểm toán (và từ đi 
- lượng bằng chứng thu được) và ngay cả khi bằng chứng có kh 
năng đủ. lrong mối quan hệ này, rủi ro kiểm toán và chi phí kiêr 


toán có quan hệ tỉ lệ nghịch với nhau và được thể hiện qua Sơ đ 
Si, 
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Sơ đồ 5.1. Quan hệ giữa rủi ro kiểm toán với chỉ phí kiểm toán 
(băng chứng kiêm toán) 


Rủi ro mong muôn 
\ỗiÀBUN NHÀ `... Ưn x TẾ 


Mức rủi ro kiêm toán 


—> 


Băng chứng kiểm toán (chi phí) 


Do đối tượng kiểm toán là những thông tin được kiểm toán 
qua nhiều giai đoạn bằng các bộ máy kiểm toán khác nhau nên rủi 
ro kiểm toán cũng được xác định tương ứng với đối tượng kiểm toán 
từng loại: Rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện. 


Rủi ro tiềm tàng (Inherent Risk) - IR 

Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 “Đánh giá rủi 
ro và kiểm soát nội bộ” rủi ro tiềm tàng là rủi ro tiềm ẩn, vốn có do 
khả năng từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong báo cáo tả¡c hính 
chứa đựng sai sót trọng yếu khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp, mặc dù 
có hay không có hệ thông kiểm soát nội bộ. 


Mức độ rủi ro tiềm tàng phụ thuộc vào đặc điểm tình hình 
kinh doanh của khách thể kiểm toán, loại hình kinh doanh và cả 
năng lực nhân viên của khách thể kiểm toán. Kiểm toán viên không 
tạo ra và cũng không kiểm soát rủi ro kiểm soát. Họ chỉ có thể đánh 
giá chúng. 


Để đánh giá rủi ro tiềm tàng kiểm toán viên có thể dựa vào 
nhiều nguồn thông tin khác nhau. Chăng hạn, kiểm toán viên có thể 
dựa vào kết quả của cuộc kiểm toán năm trước, ví dụ nếu năm trước 
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kết quả kiểm toán chỉ ra răng không phát hiện bất cứ sai phạm trọng 
yếu nào thì kiểm toán viên nên đánh giá khả năng tiềm ân rủi ro 
tiềm tàng sẽ lớn và phải chú ý nhiều. Hoặc thông qua thu thập các 
thông tin về ngành nghề kinh doanh của khách thê kiểm toán, về 
chính sách kinh tế, tài chính kế toán của đơn vị được kiểm toán, 
kiểm toán viên có thể hiểu được bản chất kinh doanh của đơn vị, 
hiểu được tính chất phức tạp của các nghiệp vụ, ... và từ đó có thê 
đưa ra dự đoán của mình về rủi ro tiềm tàng. | 


Rải ro kiểm soát (Control Risk) - CR 


Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 “Đánh giá rủi ro và 
kiểm soát nội bộ” định nghĩa: Rủi ro kiểm soát là rủi ro xảy ra sai 
sót trọng yêu trong từng nghiệp vụ. từng khoản mục trong báo cáo 
tài chính khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà hệ thống kế toán và hệ 
thống kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa hết hoặc không phát hiện 
và sửa chữa kịp thời. 


Rủi ro kiểm soát tồn tại do những hạn chế cô hữu của hệ 
thống kiểm soát nội bộ (xem Chương 4 Giáo trình Kiểm toán tài 
chính, GS. TS. Nguyễn Quang Quynh và TS. Ngô Trí Tuệ, 2006). 

Khi kiểm toán, kiểm toán viên chỉ có thể đánh giá hệ thông 
kiểm soát của đơn vị được kiểm toán (vì hệ thống này đã tồn tại và 
hoạt động). Trên cơ sở kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, 
kiểm toán viên ước tính rủi ro kiểm soát. 


Rải ro phát hiện (Detection Risk) - DR 


Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 “Đánh giá rủi 
ro và kiểm soát nội bộ” rủi ro phát hiện là rủi ro xảy ra sai sót trọng 
yêu trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong báo cáo tài chính 
khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà trong quá trình kiểm toán, kiểm 
toán viên và công ty kiểm toán không phát hiện được. 


Ngược lại với rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát, kiểm toán 
viên và công ty kiểm toán phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục 
thu thập các bằng chứng kiểm toán nhằm quản lý và kiểm soát đối 
với rủi ro phát hiện. Rủi ro phát hiện liên quan đến trách nhiệm của 
kiểm toán viên vả công ty kiểm toán. Rủi ro phát hiện sẽ gia tăng 
nếu việc lập và thực hiện kế hoạch kiểm toán không được thực hiện 
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nghiêm túc hoặc bản thân kiểm toán viên có năng lực nghề nghiệp 
hạn chế. 


Mô hình rủi ro kiểm toán 
Quan hệ giữa các loại rủi ro trên có thể được phản ánh qua một mô 
hình rủi ro sau đây: 

ARE=IRxCRxDR(1) 
Với mô hình này, kiểm toán viên có thể sử dụng đề điều chỉnh rủi ro 
phát hiện dựa trên các loại rủi ro khác đã được đánh giá nhằm đạt 
được rủi ro kiểm toán ở mức thấp như mong muốn. Chăng hạn, 
kiểm toán viên muốn thực hiện một cuộc kiểm toán cụ thể và muốn 
rủi ro kiểm toán đạt ở mức tương đối thấp (ví dụ, 0,05, có nghĩa là 
bình quân có khoảng 5% các quyết định kiểm toán là không chính 
xác). TẤt cả các rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát đều được đánh 
giá dựa trên kinh nghiệm và nhận định nghề nghiệp và có minh 
chứng cụ thê. Giả sử, kiểm toán viên cho răng rủi ro tiềm tàng đối 
với đôi tượng kiểm toán là rất lớn (IR = 0,90) và hệ thống kiểm soát 
nội bộ của đơn vị được kiểm toán không được hiệu lực lắm (CR = 
0,70). Nếu kiểm toán viên muốn đạt được mức rủi ro kiểm toán ở 
mức thấp như mong muốn (AR = 0,05), thì các thủ tục kiểm toán 
cần phải được thiết kế để sao cho rủi ro phát hiện (DR) không được 
vượt quá mức 0,08 (Tính ra từ công thức của mô hình). 


Theo mô hình rủi ro, với những dữ kiện vừa nêu ta có kết quả như 
sau: : 

AR =IR x CR x DR 
0,05 = 0,90 x 0,70 x DR => DR = 0,08 


Như vậy, rủi ro phát hiện được xác định phụ thuộc vào các rủi ro 
khác. Từ phương trình (1) của mô hình rủi ro kiểm toán ta có thể 
SUY ra: 

DR = AR /(TR x CR) (2) 


Mặc dù đây là mô hình rủi ro có tính chất giản đơn nhưng có ý 
nghĩa rất lớn cho kiểm toán viên trong việc lập kế hoạch và thực 
hiện kiểm toán sao cho hợp lý và đủ để bảo đảm duy trì rủi ro phát 
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hiện ở mức thấp cho phép. Tuy nhiên, khi sử dụng mô hình rủi ro 
này, kiểm toán viên cân chú ý một số điểm sau: 

Kiểm toán viên không thể giả sử răng rủi ro tiềm tàng là băng 0 để 
không cần đến các bước thu thập bằng chứng kiểm toán: 


AR =IR =0) x CR x DR = 0 


Kiểm toán viên không thê đặt niềm tin tuyệt đối vào hệ thống kiểm 
soát nội bộ (CR = 0) để không cần đến các bước thu thập băng 
chứng kiểm toán: 


AR =IR x CR (= 0) x DR =0 

Kiểm toán viên không thể được xem là đã thận trọng nghề 
nghiệp thích đáng nếu như rủi ro của việc không phát hiện các sai 
phạm trọng yêu trong đối tượng kiểm toán ở mức quá cao, ví dụ: 

AR = IR (=0,80) x CR (= 0,80) x DR ( 0,50) = 0,32 

Kiểm toán viên có thể lựa chọn dựa hoàn toàn vào các bằng 
chứng thu được từ các thử nghiệm cơ bản (Sẽ được nghiên cứu sâu 
ở kiểm toán tài chính), kể cả nếu kiểm toán viên cho rằng. rủi ro tiềm 
tàng và rủi ro kiểm soát ở mức cực đại. Chắng hạn, sự kết hợp dưới 
đây là có thê chấp nhận được (giả sử AR = 0.05 là mức cho phép): 


AR =IR (= 1,00) x CR (= 1,00) x DR (= 0,05) = 0,05 
Rủi ro kiểm toán và rủi ro phát hiện luôn luôn đi đôi với tính 


trọng yếu. Khi trọng yếu tăng rủi ro kiểm toán (và rủi ro phát hiện) 
giảm và ngược lại. 


5.3. Chứng từ kiểm toán, cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán 
và hồ sơ kiểm toán 
5.3.1. Chứng từ kiỂm toán 

Chứng từ kiểm toán là nguôn tư liệu sẵn có cung cấp cho 
kiểm toán viên. Như đã phân tích ở chương trước, đối tượng kiểm 
toán là thực trạng hoạt động tài chính và hiệu năng, hiệu quả bao 
gồm cả thông tin đã thu thập được và thông tin chưa thu thập được. 
Đề thực hiện tốt chức năng xác minh và bảy tỏ ý kiến của mình với 
chỉ phí thấp nhất đồng thời cung cấp kịp thời thông tin cho người 
quan tâm, kiểm toán cân tận dụng mọi nguồn thông tin đã thu thập 
được. Những thông tin này có thể có những hình thức vật chất khác 
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nhau như chứng từ kế toán, số chỉ tiết, số tổng hợp, bảng cân đối 
tổng hợp kê toán,... Ngoài tài liệu kê toán còn có những nguôn 
thông tin khác phản ánh thực trạng hoạt động tài chính và hiệu 
năng, hiệu quả hoạt động như tài liệu hạch toán ban đâu, tài liệu 
kiểm kê, biên bản xử lý,.... Cụ thể, chứng từ kiêm toán bao gôm: 
1. Các tài liệu kế toán: 

. Chứng từ kế toán; 

‹e Các bảng kê, bảng tổng hợp chứng từ gốc; 

„ - Các số tổng hợp và chỉ tiết kế toán; và 

. Các bảng cân đối - tổng hợp kế toán. 


2. Các tài liệu khác: 
«e Tài liệu hạch toán ban đầu (các phiêu theo dõi lao động, 
thiết bị, hợp đông....); 
. Các biên bản xử lý vi phạm hợp đồng và vi phạm khác; 
và 
. _ Các đơn từ khiếu tố,... 

_ Như vậy, tài liệu kế toán vừa là đối tượng kiểm toán (đặc biệt 
là kiểm toán nội bộ) đồng thời lại là chứng từ kiểm toán (trước hết 
là kiểm toán báo cáo tài chính). Từ đó, với hoạt động kiểm toán, 
chứng từ kiểm toán trước hết là sự hiện diện của đối tượng kiểm 
toán với hình thức vật chất cụ thể của thông tin. Từ đó, chứng từ 
kiểm toán vừa là cơ sở hoạch định nội dung, mục tiêu kiểm toán, 
vừa là minh chứng băng văn bản các hoạt động, các nghiệp vụ. Tuy 
nhiên, để sử dụng vào các khâu công việc kiểm toán từ hoạch định 
đến sử dụng làm bằng chứng kiểm toán và nêu kết luận ... chứng từ 
phải được kiểm toán qua kiểm soát nội bộ hoặc qua chọn mãu thầm 
tra hay phân loại, đối chiếu, phân tích, .... Các vấn đề này sẽ được 
đề cập ở chương sau. 


5.3.2. Cơ sở dẫn liệu với việc xác định mục tiêu kiểm toán 

Cơ sở dẫn liệu là căn cứ của các khoản mục và thông tin trình 
bày trong báo cáo tài chính do Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn 
vị chịu trách r.hiệm lập trên cơ sở các chuẩn mực và chê độ kê toán 
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qui định phải được thê hiện rõ ràng hoặc có có cơ sở đối với tông 
chỉ tiêu trong báo cáo tài chính (Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 
500 “Băng chứng kiểm toán”). 


Đề có thể hiểu được nghĩa của cơ cở dẫn liệu, hãy xem xét 
một khoản mục sau đây trên bảng cân đối kế toán: 
Tài sản ngắn hạn. 

Tiền HỘP s% vú1 C2040 Š 150.000 

Khi báo cáo khoản mục này trên bảng cân đối kế toán thì ban 
quản lý đã khăng định một cách rõ ràng các cơ sở dẫn liệu sau: (1) 
tiền mặt hiện đang hiện hữu (sự hiện hữu), và (2) số tiền chính xác 
là $ 150.000 (đo lường). Ban quản lý tắt yếu cũng khăng định các 
cơ sở dẫn liệu sau một cách ngâm định: (1) tất cả tiền mặt cần được 
báo cáo thì đã được báo cáo (tính đầy đủ), (2) tất cả số tiền đã báo 
cáo là tiền của đơn vị (quyền và nghĩa vụ), và (3) không có sự cắm 
đoán nào trong việc sử dụng số tiền đó (trình bày và khai báo). Nếu 
bất cứ một trong số các cơ sở dẫn liệu trên bị phân ánh sai lệch thì 
báo cáo tài chính có thể bị trình bày sai lệch trọng yêu. 


Các cơ sở dẫn liệu có liên quan trực tiếp với các nguyên tặc 
kế toán chung được thừa nhận rộng rãi (GAAP). Các cơ sở dẫn liệu 
này được ban quản lý sử dụng như một phần của các chuẩn mực 
trong việc trình bày và báo cáo các thông tin kế toán trên các báo 
cáo tài chính. Do vậy kiểm toán viên cần phải hiểu được các cơ sở 
dẫn liệu đó để thực hiện các cuộc kiểm toán một cách thích đáng. 

Trong kiểm toán tài chính, tuy thuộc vào các phương pháp 
thu thập bằng chứng khác nhau (phương pháp tuân thủ và phương 
pháp cơ bản) sẽ có nhóm các cơ sở dẫn liệu khác nhau. 


Khi thu thập bằng chứng theo phương pháp tuân thủ, kiểm: 
toán có các cơ sở dẫn liệu sau đây: 


‹Ò _ Sự hiện diện: Qui chế kiểm soát có tồn tại 

« _ Tính liên tục: Các qui chế kiêm toán hoạt động liên tục trong kỳ 
của báo cáo tài chính đã lập. 

‹ _ Tính hữu hiệu: Qui chế kiếm soát đang hoạt động có hiệu lực 
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Khi thu thập băng chứng kiểm toán theo phương pháp cơ 
bản, các cơ sở dẫn liệu được phân ra làm 6 nhóm sau đây: 


». Sự hiện hữu (phát sinh) 


Mục tiêu kiểm toán liên quan tới cơ sở dẫn liệu về sự hiện hữu hoặc 
phát sinh là nhăm thu thập các băng chứng để khăng định răng các 
tài sản, công nợ, và vốn chủ sở hữu thực sự tồn tại và các hoạt động 
tạo ra doanh thu, chi phí đã thực sự phát sinh. Do đó, kiểm toán viên 
có thể phải kiểm kê tiền và hàng tồn kho hoặc tài sản khác, lấy xác 
nhận các khoản phải thu, và thực hiện các thủ tục khác để thu thập 
các băng chứng liên quan tới các mục tiêu cụ thể nhằm xác định 
xem liệu tiền, hàng tồn kho, các khoản phải thu và các tài sản khác 
có thực sự hiện đang tôn tại hay không. 


e_ Tính trọn vẹn (tính đây đủ) 


Mục tiêu kiểm toán liên quan tới cơ sở dẫn liệu về tính trọn vẹn là 
thu thập các băng chứng nhằm khăng định tất cả tài sản, các khoản 
nợ, hoạt động hay giao dịch đã xảy ra có liên quan đến báo cáo tài 
chính phải được ghi chép hết các sự kiện liên quan. Chăng hạn, mục 
tiêu của kiểm toán viên là thu thập băng chứng kiểm toán để xác 
định xem liệu tất cả hàng tồn kho hiện có đã được trình bảy đây đủ 
trên báo cáo tài chính hay không (kể cả số hàng tồn kho gửi bán, 
hoặc ký cược). 
s©_ Quyển và nghĩa vụ 

Mục tiêu kiểm toán liên quan tới cơ SỞ dẫn liệu quyền và nghĩa vụ 
là thu thập băng chứng kiểm toán để khăng định số liệu được báo 
cáo là tài sản của công ty phải thực sự phản ánh quyền sở hữu (về 
tài sản) của công ty và những công nợ của công ty thì thực sự phản 
ánh nghĩa vụ của công ty. Khi xem xét về cơ sở dẫn liệu này kiểm 
toán viên cần lưu ý về khái niệm quyền, vì nhiều khi mặc dù công ty 
đang năm giữ một tài sản nào đó nhưng trên thực tế tài sản đó lại 
không thuộc quyên sở hữu của đơn vị, ví dụ như tài sản đi thuê hoạt 
động. : 
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se Tính giả và đo lường 
Mục tiêu liên quan tới cơ sở dẫn liệu tính giá và đo lường là thu 
thập băng chứng kiểm toán để xác định liệu các tài sản, công nợ 
được ghi chép theo giá trị thích hợp trên cơ sở chuẩn mực và chế độ 
kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận). 


e_ Trình bày và công bố 


Kiểm toán viên cần xác định xem liệu các chính sách tài chính kế 
toán, các nguyên tắc kế toán có được lựa chọn và áp dụng một cách 
hợp lý không và liệu các thông tin cần khai báo có đầy đủ và thích 
đáng không. Cụ thể hơn nữa đối với cơ sở dẫn liệu này là việc sắp 
xếp, phân loại, tống hợp và trình bày các khoản mục trên báo cáo tài 
chính có phù hợp với chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán hay 
không. 
se Chính xác 

Mục tiêu kiểm toán liên quan tới cơ sở dẫn liệu chính xác là thu 
thập bằng chứng kiểm toán để khăng định một nghiệp vụ hay một 
sự kiện được ghi chép. theo đúng giá trị, đúng về toán học, các phép 
tính cộng dồn và chuyển số là đúng. 


5.3.3. Bằng chứng kiỄm toán 

Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500 '“Băng chứng 
kiêm toán” bằng chứng kiểm toán là tất cả các tài liệu, thông tin do 
kiểm toán viên thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa 
trên các thông tin này kiểm toán viên hình htành nên ý kiến của 
mình. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thu thập đầy đủ các 
băng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến của 
mình về báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán. 


Bằng chứng là những minh chứng cụ thể cho những kết luận 
kiểm toán. Trong kiểm toán, cùng với những kết luận kiểm toán thể 
hiện trong báo cáo kiểm toán, băng chứng kiểm toán là sản phẩm 
của hoạt động kiểm toán: Bằng chứng không chỉ là cơ sở pháp lý 
_ cho kết luận kiểm toán mà còn là cơ sở tạo niềm tin cho những 
người quan tâm. 
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Băng chứng kiểm toán có thể thu thập được từ nguôn tài liệu 
sẵn có (chứng từ kiểm toán). Đây là nguôn bảng chứng phổ biến vì 
nó cung câp băng chứng với tốc độ nhanh và với chi phí thấp. Tuy 
nhiên, nguôn cung cập này chỉ đủ tin cậy khi kiểm soát nội bộ có 
hiệu lực cao. Trong rất nhiều trường hợp, bằng chứng phải được tạo 
ra ngoài chứng từ kiểm toán. Tình huống xảy ra không chỉ khi 
chứng từ kiểm toán không đủ độ tin cậy mà trên thực tê không có 
(không thu thập thông tin từ hệ thống kế toán). 


Chuẩn mực kiểm toán đã chỉ rõ kiểm toán viên phải thu thập 
“đầy đủ” các bằng chứng kiểm toán “thích hợp” để làm căn cứ hợp 
lý cho việc đưa ra ý kiến kiểm toán. Như vậy, trong mọi trường hợp, 
băng chứng kiểm toán phải bảo đảm hai yêu câu cơ bản đó là “đầy 
đủ” và “thích hợp”. 
Yêu cầu về tính đầy đủ 

Tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán chỉ số lượng bằng 
chứng cần thu thập phải đủ. để đưa ra kết luận kiểm toán. Yêu câu 
đầy đủ không đặt ra một số lượng cụ thể mà đòi hỏi sự xét đoán 
nghề nghiệp của kiểm toán viên trong mỗi quan hệ với các nhân tố 
quyết định số lượng băng chứng kiểm toán. Các nhân tố đó bao 
gôm: 


Tính trọng yếu của đối tượng kiểm toán cụ /hể: Nhìn chung, 
số lượng bằng chứng kiểm toán sẽ phải. nhiều lên khi kiểm toán các 
khoản mục có tính trọng yếu cao. Chăng hạn, khi kiểm toán một 
đơn vị sản xuất thì sô lượng băng chứng kiểm toán cần thu thập để 
đạt được mục tiêu kiểm toán đôi với hàng tồn kho bao giờ cũng phải 
lớn hơn so với số lượng bằng chứng cân thu thập cho khoản trả 
trước. 


Mức độ rủi ro của đối tượng kiểm toán: Cũng tương tự như 
tính trọng yếu, thông thường sô lượng bằng chứng kiểm toán cần 
thu thập sẽ tăng lên trong những trường hợp mà có nhiều khả năng 
xảy ra sai phạm. 

Tính thuyết rbịc của bằng chứng kiểm toán: Băng chứng 
2š, tuạn thu được càng có sức thuyết phục cao thì sô lượng cân 


~` 


thu thạp cà tE thấp. 
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Tính kinh rễ: Kiểm toán viên bao giờ cũng phải đối mặt với 
sự giới hạn về nguồn lực do vậy việc thu thập đủ các bằng chứng 
kiểm toán cũng phải được thực hiện trong khoảng thời gian hợp lý 
và với mức chi phí có thể chấp nhận được. Kiểm toán viên luôn 
luôn phải cân nhắc giữa lợi ích thu được với chỉ phí bỏ ra trong quá 
trình thu thập băng chứng kiểm toán. 


Tính thích hợp 


Tính thích hợp chỉ chât lượng hay độ tin cậy của bằng chứng 
kiểm toán. Đối với bằng chứng thích hợp thì nó phải đáng tin cậy và 
có liên quan tới mục tiêu kiểm toán. 


Tĩnh liên đới: Tính liên đới có nghĩa rằng băng chứng kiểm 
toán phải liên quan tới mục tiêu kiểm toán. Bằng chứng kiểm toán 
có thể liên quan tới một mục tiêu hoặc nhiều mục tiêu khác nhau. 
Chăng hạn, khi kiểm toán viên quan sát hàng tồn kho để xác minh 
tính hiện hữu đối với hàng tồn kho, nhưng cùng đồng thời kiểm toán 
viên có thể có những băng chứng về đo lường dựa trên thông tin 
quan sát đó. Tuy nhiên, cũng có thể nhiều loại băng chứng khác 
nhau chỉ đề phục vụ cho một mục (tiêu cụ thể nào đó. Kiểm toán 
viên cần phải năm bắt rõ được khía cạnh này để có thể phối kết 
công việc kiểm toán sao cho thích hợp tránh trùng lắp từ đó nâng 
cao hiệu quả công tác kiểm toán. 


Tính đáng tin cậy: Tỉnh đáng tin cậy của băng chứng kiểm 
toán chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như nguôn và bản 
chất của thông tin, tính thời điểm, và sự khách quan của bằng chứng 
kiểm toán. Các yếu tố này được giải thích rõ như sau: 


kẽ _Nguôn và bản chất của thông tin được thu thập: Liên quan tới 
vấn đề này Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam sô 500 “Băng chứng 
kiểm toán” có đưa ra những giả định về sự ảnh hưởng của nguồn 
thông tin tới tính đáng tin cậy của băng chứng kiểm toán như sau: 


- Băng chứng kiểm toán thu được từ nguồn bên ngoài có độ tin 
cậy hơn so với các băng chứng thu được từ nguồn nội bộ 


‹ Băng chứng thu thập từ nguồn nội bộ sẽ có độ tin cậy cao khi 
hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan có hiệu lực 
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° Băng chứng kiểm toán thu thập được một cách trực tiếp bởi 
kiểm toán viên sẽ đáng tin cậy hơn so với băng chứng cung 
cấp bởi đơn vị 


‹ Băng chứng bằng tài liệu, văn bản sẽ tin cậy hơn so với băng 
chứng băng lời. 


+ Thời điểm thu thập bằng chứng kiếm toán: Thời điểm thu thập 
băng chứng kiểm toán cũng có thể ảnh hưởng tới tính đáng tin cậy 
của bằng chứng kiểm toán. Tính thời điểm của băng chứng kiểm 
toán sẽ đặc biệt quan trọng trong việc xác minh các tài sản lưu động, 
nợ ngắn hạn. Chăng hạn, băng chứng thu được từ việc kiểm kê hàng 
tồn kho tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán sẽ có độ tin cậy cao 
hơn so với kiểm kê tại thời điểm khác trong năm. 

+ Tĩnh khách quan của bằng chứng kiểm toán: Về mặt bản chất, 
bằng chứng kiểm toán càng khách quan thì càng được xem là có độ 
tin cậy cao. Chăng hạn, băng chứng thu được từ nguôn độc lập bên 
ngoài được xem là khách quan hơn so với bằng chứng kiểm toán do 
đơn vị được kiểm toán cung cấp. Những bằng chứng liên quan tới 
các ước đoán hoặc dự tính của ban giám đốc chăng hạn như ước 
lượng số hàng tồn kho bị lỗi thời, bị hỏng hoặc ước lượng tỉ lệ phản 
trăm khoản phải thu khách hàng khó có khả năng thu hồi,... luôn 
được xem là nặng tính chủ quan. 

Giữa bằng chứng kiểm toán, cơ sở dẫn liệu và chứng từ kiểm 
toán có môi liên hệ chặt chẽ với nhau và với các khái niệm trọng 
yêu và rủi ro kiểm toán. Mối quan hệ này được biểu hiện trên Sơ đô 
Suối Băng chứng kiểm toán cân được thu thập cho tong cơ sở dẫn 
liệu. Băng chứng liên quan đến một cơ sở dẫn liệu không thể thay 
thế cho việc thiếu băng chứng liên quan đến cơ sở dẫn liệu khác. Ví 
dụ, bằng chứng qua kiểm tra tài liệu về sự phân loại đúng khoản 
phải thu không thay thế được cho bằng chứng (qua xác nhận) về khả 
năng thanh toán khoản phải thu đó. 


Các băng chứng kiểm toán thu thập được sẽ được sắp xếp, 
cất trữ một cách khoa học vào hô sơ kiểm toán để làm căn cứ pháp 
lý cho cuộc kiếm toán. Phần tiếp theo sẽ làm rõ khái niệm, chức 
năng và các loại hồ sơ kiểm toán. 
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Sơ đồ 5.2. Quá trình tạo lập và tập hợp bằng chứng kiểm toán 


MÔI TRƯỜNG PHÁPP LÝ 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 


MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 


)NG TIN THU ĐƯỢC lên 
tu ° Sự hiện diện 
: s (Tài sản, côn ng UIT 
Thông tin lêm tra máu Quyến đài sản) lạ Thông tỉn chưa thu đi 
kẾ toán thông tin 


Phái Sinj 


SE) | 
ứng từ kế toá Phân tích (Nghiệp vụ, sự 


chỉ tiết đối chiếu 


Kiện_ 
c hợp công nợ, nghiệp vụ) BẰNG CHỨN 
ng tông hợp Sự hiện diện Định giá (Tài sảm KIÊM TOÁI 
tiện khá của giơ ch 
KSNB Đo lường 
Tĩính hiện thựn Phản loại, 
của quy chế trình bày và... 


KSNB 


Tĩnh liên tục 
cua quy chê 
KSNB 


Đánh giá 


Ẹ Tập hợp, đánh giá, lựa ch 
VHi FO SN ven Hi 


5.3.4. Hồ sơ kiểm toán 


Theo Chuân mực kiểm toán Việt Nam số 230 “Hồ sơ kiểm 
toán” hô sơ kiêm toán là các tài liệu do kiêm toán viên lập, thu thập, 
phân loại, sử dụng và lưu trữ. Tài liệu trong hô sơ kiểm toán được 
thê hiện trong giây, phim ảnh, trên phương tiện tin học hay bât kỳ 
phương tiện lưu trữ nào khác theo qui định của pháp luật hiện hành. 

Chuẩn mực cũng qui định: “Kiểm toán viên phải thu thập và 
lưu trong hô sơ kiêm toán mọi tài liệu, thông tin cân thiệt liên quan 
đên cuộc kiêm toán đủ đê làm cơ sở cho việc hình thành ý kiên kiêm 
toán của mình và chứng minh răng cuộc kiêm toán đã được thực 
hiện theo đúng các chuân mực kiêm toán”. 

Hồ sơ kiểm toán thường được sử dụng để: 

. Lưu trữ những bằng chứng kiểm toán thu được trong quá 
trình thực hiện kiêm toán, và làm cơ sở cho việc đưa ra ý 
kiên của kiêm toán viên; 

«e = Trợ giúp cho việc lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm 
toán; 

+ Trợ giúp cho việc kiểm tra, soát xét và đánh giá chất lượng 
công việc kiêm toán; 

‹ - Trợ giúp cho việc xử lý các phát sinh sau cuộc kiểm toán; và 

‹ - Làm tài liệu tham khảo cho các cuộc kiểm toán sau. 

Hồ sơ kiểm toán được phân ra làm hai loại cơ bản đó là hồ sơ kiểm 
toán chung (hồ sơ lưu trữ) và hồ sơ kiêm toán năm (hô sơ hiện 
hành). 

Hồ sơ kiểm toán chung: Là hồ sơ kiểm toán chứa đựng các thông tin 
chung về khác: thê kiểm toán liên quan tới hai hay nhiêu cuộc kiêm 
toán trong nhiêu năm với cùng một khách thê kiêm toán. 

Hồ sơ kiểm :oán năm: Là hồ sơ kiêm toán chứa đựng những thông 
tin vê khách thê kiêm toán chỉ liên quan tới cuộc kiêm toán của năm 
hiện tại. 
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Trong quá trình kiếm toán, kiểm toán viên phải lập hồ sơ kiểm toán . 
đầy đủ và chỉ tiết sao cho kiểm toán viên khác hoặc người có trách 
nhiệm kiểm tra (soát xét) đọc sẽ hiểu được toàn bộ vẻ cuộc kiểm 
toán. 


Kiểm toán viên phải ghi chép và lưu giữ trong, hồ sơ kiểm toán của 
mình tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đến: 


.„ồ Kế hoạch kiểm toán; 


‹ Việc thực hiện cuộc kiểm toán: Nội dung, chương trình và 
phạm vi của các thủ tục đã được thực hiện; 


‹ồ Kết quả của các thủ tục đã thực hiện; và 


‹ Những kết luận mà kiểm toán viên rút ra từ những băng 
chứng kiêm toán thu thập được. 


Hồ sơ kiểm toán cần phải được sắp xếp, lưu giữ một cách thuận 
tiện, khoa học theo một trật tự dễ tìm, dễ lấy, dễ tra cứu và được lưu 
giữ, quản lý tập trung tại nơi lưu giữ hồ sơ và phải bảo đảm giữ bí 
mật, an toàn cho hỗ sơ kiểm toán. T 


Câu hỏi và bài tập 


Câu hỏi ôn tập 

Câu 01: Trình bày và phân biệt các khái niệm gian lận và sai sót. 

~ Câu 02: Phân tích trách nhiệm của kiểm toán viên về các gian lận 
và sai sót? 

Câu 03: Trình bày các khái niệm trọng yếu và rủi ro. 

Câu 04: Hãy phân biệt giữa rủi ro kinh doanh và rủi ro kiểm toán? 
Câu 05: Trình bày các khái niệm trọng yếu và rủi ro kiểm toán và 
môi quan hệ giữa chúng? 


Câu 06: Định nghĩa bằng chứng kiểm toán. Quan hệ giữa băng 
chứng kiểm toán với chứng từ kiểm toán và báo cáo kế toán. 
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Câu 07: Phân biệt giữa chứng từ bên trong và chứng từ bên ngoài 
như những băng chứng kiểm toán và hãy đưa ra ví dụ mỗi loại? 


Câu 08: Bạn hãy cho biết mục đích việc thu thập và đánh giá băng 
chứng kiểm toán của kiểm toán viên? 


Câu 09: Nêu khái niệm hồ sơ kiểm toán và trình bày chức năng 
cũng như các loại hỗ sơ kiểm toán. 


Câu 10: Phân biệt chứng từ kiểm toán và chứng từ kế toán. 
Bài tập 


Bài tập 01: Hãy lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất cho các câu 
sau đây: 


5.1. Khái niệm về gian lận biểu hiện là: 


Lỗi về tính toán số học hay ghi chép sai. 


b. Áp dụng nhằm lẫn các nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế 
toán do giớt hạn về trình độ của các cán bộ kế toán. 


c. Áp dụng sai các nguyên tắc, phương pháp trong chế độ kế toán 
một cách có chủ ý. 


d.. Bao gồm các câu trên. 


Lu ˆ^ À * ° F$ —` ` 
5.2. Khái niệm về sai sót biêu hiện là: 


a.. Ghi chép chứng từ không đúng sự thật có chủ ý. 
b.. Vô tình bỏ sót hoặc hiểu sai các khoản mục, các nghiệp vụ. 
c. Che dấu các thông tin, tài liệu hoặc nghiệp vụ. 


d. Bao gôm câu a và b. 
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e. Đao gôm câu a và ©€. 


5.3. Một kiểm toán viên độc lập có trách nhiệm lập kế hoạch kiểm 
toán để nhằm phát hiện ra những sai sót và gian lận có thể có ảnh 
hưởng trọng yêu đối với báo cáo tài chính. Những hành vi có thể 
xem là hành vi gian lận là: 


a. Ghi chép các nghiệp vụ không có thật hoặc giả mạo chứng từ. 
b. Dấu diểm hồ sơ tài liệu một cách cô tình. 


Ghi chép các nghiệp vụ không chính xác về số học không cố ý. 


ˆ 


In 


Áp dụng nhằm các nguyên tắc kế toán. 


. Bao gôm câu a và b. 


œ 


5.4. Các yếu tô ảnh hưởng đến việc nảy sinh gian lận và sai SÓt bao 
gôm: 


a. Tính liêm chính, năng lực và trình độ của các nhà quản lý của 
đơn VỊ. 


b. Sức ép đối với cán bộ kế toán phải hoàn tất các báo cáo tài chính 
trong khoảng thời gian ngăn. 

c. Quản lý kém để xảy ra tình trạng khủng hoảng tiến độ hoàn 
thành công việc. 

d. Quản lý bằng quyền lực quá tập trung, không tin tưởng cấp dưới. 


e. Tât cả các câu trên. 


5.5. Với khía cạnh phát hiện sai sót và gian lận, kiểm toán được hiểu 
là một quá trình: 
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Tìm kiếm mọi sai sót và gian lận. 

Phát hiện những sai sót hoặc gian lận. 

Phát hiện ra các sai sót trọng yếu và gian lận. 

Tìm kiếm những sai sót và gian lận có thể có ảnh hưởng trọng 
yêu đên báo cáo tài chính. 


5.6. Khái niệm về tính trọng yếu được hiểu là: 


Quy mô về tiên của một khoản mục trong quan hệ với những 
khoản mục khác trên báo cáo tài chính. 


Bản chất của một khoản mục và số tiền. 
Một vẫn đề quan trọng của sự xét đoán chuyên nghiệp. 


Tính trọng yếu là cố định. 


5.7. Rủi ro kiểm toán là: 


Khả năng tồn tại những sai sót trọng yếu trong hoạt động tài 
chính kế toán trước khi xét đến tính hiệu lực của hệ thống kiểm 
soát nội bộ. 

Khả năng hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị không phát hiện, 
ngăn chặn được những gian lận và sai sót trọng yêu. 

Khả năng báo cáo tài chính còn sai sót và gian lận trọng yếu mà 
kiếm toán viên không phát hiện ra, do đó đưa ra ý kiên không 
thích hợp về báo cáo tài chính. 

Khả năng báo cáo tài chính còn có sai sót trọng yếu mà kiểm 
toán viên có thể không nhận ra trong quá trình kiểm toán. 


Bao gồm cả a, b, c. 
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5.8. Việc phân tích, đánh giá rủi ro tiềm tàng là cơ sở đề: 


Lựa chọn các thủ pháp kiểm toán. 


j.. 


Xác định khối lượng công việc kiểm toán. 


nay 


Xác định thời gian và chỉ phí cần thiết cho một cuộc kiểm toán. 


no 


Bao gồm tất cả các câu trên. 
5.9, Mục đích thu thập bằng chứng của kiểm toán viên nhằm: 


-a.. Xây dựng một chương trình kiểm toán tối ưu. 

b. Chỉ để xác định quy mô kiểm toán. 

c.. Đạt được những đữ liệu và thông tin làm cơ sở pháp lý cho các ý 
kiên kiêm toán. 


d. Không câu nào ở trên đúng. 


5.10. Bằng chứng kiểm toán có thể xuất hiện dưới các hình thức 
khác nhau và với các mức độ thuyệt phục khác nhau. Loại băng 
chứng vê thanh toán với người bán có ít tính thuyết phục nhât là: 


a. Hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp (người bán). 

b. Bản kê khai ngân hàng do khách hàng cung cấp. 

c. Những tính toán do kiểm toán viên thực hiện. 

d. Bằng chứng băng lời. 
5.11. Bằng chứng có mức tin cậy cao nhất là các chứng từ, tài liệu: 
a. Cung cấp trực tiếp cho kiểm toán viên từ các nguồn độc lập ở bên 


ngoài. 
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b. Có nguồn gốc từ bên ngoài, nhưng đã qua xử lý bởi hệ thống 
kiểm soát nội bộ có hiệu lực của khách hàng. 


c. Của khác hàng với hệ thống kiểm soát nội bộ kém hiệu lực. 


d. Thu thập trực tiếp bằng các phương pháp giám sát, tính toán của 
chính các kiểm toán viên độc lập. 


5.12. Bằng chứng nói chung được xem là đẩy đủ khi: 


a.. Bằng chứng được thu thập là hợp lý và khách quan. 


b. Có đầy đủ bảng chứng để có thể đưa ra một quyết định cơ bản. 
hợp lý cho một ý kiên về các báo cáo tài chính. 


c. Băng chứng có chất lượng về tính hợp lý, khách quan và không 
thiên lệch. 


d. Băng chứng phái được thu thập băng cách lựa chọn ngẫu nhiên. 


_5.13. Kế toán bán hàng biến thủ tiền từ khách nợ bằng cách không 
ghi số kế toán và ghi giảm nợ tài khoản phải thu bằng cách lập dự 
phòng phải thu khó đòi. Hành vi đó là: 


SaI SÓT 


at 


Gian lận 
c. Nhằm lẫn 


d. Không câu nào ở trên đúng 


5.14. Các yếu tổ ảnh hưởng đến tính hiệu lực của bằng chứng kiểm 
toán: 


a. Hình thức biểu hiện. 
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b. Nguồn gốc thu thập. 
c. Sự kết hợp của các băng chứng. 
d.. Chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ. 


e. Bao gôm các câu trên. 
5.15. Rủi ro tiêm tàng liên quan đên: 


a.. Hoạt động và ngành nghề kinh doanh của khách hàng. 

b. Sự yếu kém của hệ thông kiểm soát nội bộ. 

c. Việc kiểm toán viên không phát hiện ra các sai sót trọng yếu 
trong quá trình kiểm toán. 


d._ Bao gôm các câu trên. 


Bài tập 02: Dưới đây là một số bằng chứng kiểm toán mà kiếm 
toán viên đã thu thập được trong quá trình kiểm toán: 


. Hoá đơn của nhà cung cấp. 
. Số cái. 

. Số phụ ngân hàng. 

. Bảng chấm công. 


| 

2 

3 

4 

5. Biên bản nghiệm thu hàng hoá. 
6. Các biên bản họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. 
7. Hóa đơn bán hàng. 

8. Số chỉ tiết các khoản phải thu. 

9. Giấy yêu cầu trả tiền từ phía nhà cung cấp. 

10.Biên bản bàn giao tài sản có định cho bộ phận sử dụng. 
11.Bảng tổng hợp chỉ tiết Tài khoản phải thu, phải trả 
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I2.Biên bản thanh lý TSCĐ. 
13.Biên bản bàn giao TSCĐ. 
14.Phiếu xuất kho kiêm vận chuyên nội bộ. 


15.Phiếu xuất kho bán hàng đại lý. 


Vêu cầu: Phân loại băng chứng kiểm toán trên theo nguồn hình 
thành. 


Bài tập 03: Dưới đây là một số bằng chứng kiểm toán mà kiểm 
toán viên đã thu thập được trong quá trình kiểm toán: 


¡. Giấy báo có tài khoản tiền gửi ngân hàng tại ngày 31/12. 


2_ Bản đối chiếu xác nhận tiền gửi ngân hàng của khách hàng do 
ngân hàng lập. 


Thư xác nhận tiên gửi ngân hàng. 

Số phụ ngân hàng. 

Số chỉ tiết tiền gửi ngân hàng. 

.. Biên bản họp của Hội đồng quản trị. 

Biên bản họp của Đại hội cổ đông. 

Hợp đồng Liên doanh. 

Điều lệ Liên doanh 

10. Thư xác nhận các khoản phải thu, phải trả. 


an. 


11.Khế ước vay vốn. 

12. Biên bản kiểm kê hàng tồn kho. 
13. Hoá đơn bán hàng. 

14. Bản kê khai thuế GTGT đầu ra. 
15. Bản kê khai thuế GTGT đầu vào. 
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16. Bản quyết toán bảo hiểm xã hội. 
17. Biên bản xác nhận giá trị vốn góp. 
18. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


19. Thông báo lãi liên doanh cho đơn vị từ các bên liên doanh. 
Yêu cầu: Phân loại bằng chứng kiểm toán theo nguồn hình thành. 


Bài tập 04 : Hãy điền từ thích hợp nhất vào chỗ trồng để hoàn 
thiện các câu sau: 


a. Khái niệm................ liên quan đến số lượng của bằng chứng mà 
kiểm toán viên phải thu thập. 


b. Theo mô hình rủi ro kiểm toán, rủi ro kiểm toán phụ thuộc vào 
ba loại rủi ro gồm: to1449001120 55 — TH ng 
Trong đó, ................... là sự tỒn tại sai sót trọng yếu trong bản 
thân đỗi tượng kiểm 19:1: là sự tồn tại sai sót trọng 

_ yếu mà hệ thống kiểm soát nội bộ không ................ 2Ð VI 
KH HỘI; Võ cuaiaio là sự tổn tại sai sót trọng yếu mà hệ thống 
kiểm toán không phát hiện được. 


c. Những minh chứng cụ thể.cho những kết luận của kiểm toán là 


`... . Ta có thể thu thập....................... từ chứng từ 
kiểm toán sẵn có. Nhưng trong nhiều trường hợp, ............... phải 
được tạo ra ngoài ................. . Để bảo đảm tính thuyết phục của 
S/004/0/À 01208 , trong mọi trường hợp, ...................... phải thoả mãn 
yêu cầu cơ bản là.............. UP 

d. Gian lận và .............. đều là những hành vi sai phạm. Trong lĩnh 
vực tài chính kế toán, gian lận và ............ đều tạo ra sai lệch 
thông tin về tài sản. Giữa gian lận và ............. lại khác nhau về 


nhiều mặt : về mặt ý thức, vê mức tinh vi và tính ............. 


e. Kiểm toán có các cơ sở dẫn liệu khi thu thập băng chứng kiểm 
toán băng phương pháp tuân thủ: sự hiện diện, tính liên tục và 
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....1... 


A Khi thu thập bằng chứng kiểm: toán bằng phương pháp 


cơ bản, kiêm toán có các ............. sau : sự hiện diện, ................ : 
đây đủ, đo lường, trình bày và khai báo chính xác. 


f._ Quan hệ giữa rủi ro kiểm toán với bằng chứng kiểm toán (chi phí 
đề thu thập băng chứng kiêm toán) là môi quan hệ................. 
Điều đó có nghĩa là nêu rủi ro kiêm toán cao thì đòi hỏi sô lượng 


gà hà) thu thập càng nhiều và ngược lại. 


Bài tập 05: Các nghiệp vụ kinh tế sau ảnh hưởng đến mục tiêu 
xác minh nào trong kiêm toán báo cáo tài chính. 


Ghi nhận một khoản doanh thu và phải thu của khách hàng 
căn cứ vào hợp đông kính tê trong khi hàng hoá chưa bàn 
giao quyên sở hữu cho khách hàng. 


Chưa phản ánh nghiệp vụ mua chịu tài sản cố định trong 
năm tài chính mặc dù đơn vị đã nhận tài sản cô định và các 
chứng từ hoá đơn có liên quan đến mua sắm tài sản cố 
định. ỉ 

Đơn vị đã cung cấp dịch vụ chi xí nghiệp trực thuộc và kế 
toán đã hạch toán vào doanh thu bán hàng. 


Trong kỳ, đơn vị có tiến hành mua sắm tài sản cố định từ 
nước ngoài. Trong quá trình hạch toán tăng nguyên giá tài 
sản cố định, kế toán hạch toán thiếu các chỉ phí lắp đặt 
chạy thử và thuế nhập khẩu. 


Hạch toán trùng 2 lần doanh thu bán hàng trong năm. 
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Chương thứ sáu 


HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN 


Tóm tắt chương 


Nếu tính độc lập của mỗi môn khoa học được quyết định bởi đối 
tượng và phương pháp riêng thì đến lượt mình, tỉnh độc lập của phương 
pháp kiểm toán được quyết định bởi tính độc lập trong kỹ thuật hành 
nghề kiểm toán. Mặc dù trên thực tế, kiểm toán là một nghề độc lập thực 
thụ nhưng việc khái quát các kỹ thuật hành nghệ thành một hệ thống 
phương pháp khoa học cán có thời gian đủ cho việc ổn định hoạt động và 
tích luỹ kinh nghiệm. Thực tế hoạt động kiểm toán còn mới mẻ nên việc 
khái quát này phải được hoàn thiện từng bước. Tuy nhiên, về phương 
pháp luận, phương pháp của mỗi môn khoa học đều xuất phát từ cơ sở 
phương pháp luận chung (duy vật biện chứng), từ cơ sở phương pháp kỹ 
thuật chung (toán học) và từ đặc điểm đối tượng nghiên cứu của mình. 
Với logic đó, Chương "Hệ thống phương pháp kiểm toán" sẽ cung cấp 
những cơ sở khoa học chung cùng với các phán hệ phương pháp chung 
cho kiểm toán. Việc cụ thê hoá các phương pháp chung này vào kiểm toán 
tài chính, kiểm toán hoạt động... . Sẽ được trình bày trong các môn học 
tương ứng. Do đó, nội dung của Chương sẽ tập trung vào ba phần: 


6.1. Khái quái về hệ thông phương pháp kiểm toán là phần dẫn dắt 
người đọc từ triết học duy vật biện chứng và toán học cùng đặc điềm đối 
tượng kiểm toán (cắn có trước cho người. đọc) vào việc hình thành hệ 
thống phương pháp kiểm toán. Đây là phần cơ bản nhất cung cấp cho 
người đọc những luận cứ đề nhìn nhận một vấn đề đang phái triển. 


6.2. Các phương pháp kiếm toán chứng từ (gồm kiểm toán cân đối, 
đối chiếu trực tiếp, đôi chiếu lôgic). 

6.3. Các phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ (gôm kiểm kê, thực 
nghiệm, điêu tra). 

Hai phân sa này là cầu nỗi giữa lý tuận chung ở trên với kỹ thuật 
hành nghề kiêm toản, cụ thê (sẽ trình bày ở các môn học kiếm toáđn tài 
chính và kiêm toán hoại động). 


Nội dung cụ thể của các phân thê hiện trên các ¡mục [ương ứng. 
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6.1. Khái quát về hệ thống phương pháp kiểm toán 


Hoạt động kinh tế xã hội nói chung, trong đó có hoạt động tải 
chính chứa đựng nhiều mối quan hệ kinh tế xã hội khác nhau và 
diễn ra ở phạm vi khác nhau. Các mỗi quan hệ này đa dạng vệ 
chủng loại, phong phú về hình thức biểu hiện và thường xuyên biến 
đổi.. Hơn nữa, thực trạng của hoạt động này không phải được biểu 
lộ rõ ràng, trực diện; cũng không luôn luôn biểu lộ đầy đủ và rõ 
ràng. Do đó, xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng này, rõ ràng 
không phải là công việc đơn giản và dễ dàng. Trong khí đó, những 
người quan tâm lại luôn luôn gửi niêm tin, có khi cả những kỳ vọng 
vào hoạt động kiểm toán. Thực tế khách quan đó đã và đang đòi hỏi 
kiểm toán phải hình thành một hệ thống phương pháp hoàn chỉnh và 
khoa học. 


Trong khi đó, kiểm toán là một ngành khoa học còn non trẻ: 
Thực tiễn hoạt động trong nửa thế kỷ chưa phải đã đầy đủ cơ sở 
kinh nghiệm cho việc hình thành những kỹ thuật đa dạng và cho 
việc đúc kết thành hệ phương pháp khoa học hoàn chỉnh và chuẩn 
hoá thật đầy đủ bằng mô hình, những chương trình cụ thể. 


- Tuy vậy, cũng như mọi ngành khoa học khác, kiếm toán có 
phương pháp chung như những cơ sở phương pháp luận và phương 
pháp kỹ thuật đẻ hình thành những phương pháp xác mình và bày tỏ 
ý kiến của mình phù hợp với đối tượng kiểm toán. Thêm vào đó, 
thực tiễn dù chưa nhiều nhưng kinh nghiệm tích luỹ đã đủ cho việc 
khẳng định tính độc lập của hoạt động kiểm toán cả trong lý luận 
lẫn thực tiễn. Vì vậy, trong lý luận kiểm toán trước hết cần làm rõ 
những phương pháp chung hay cơ SỞ phương pháp luận, cơ sở 
phương pháp kỹ thuật của kiểm toán trên cơ sở đặc điểm riêng của 
đối tượng kiểm toán. 

Cơ sở phương pháp luận của kiểm toán là phép biện chứng 
duy vật. Quan điểm biện chứng không những chỉ ra tính logic của 
quá trình nhận thức mà còn vạch ra các mối quan hệ và quy luật vận 
động của mọi sự vật và hiện tượng. Trong quan hệ với quá trình 
nhận thức, tính biện chứng thể hiện ở quan hệ lôgic từ trực quan 
sinh động đến tư duy trừu tượng, từ cảm tính đến lý tính với những 
bước cụ thể từ quan sát, sao chụp đến phán đoán, suy lý... Mỗi 
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bước nhận thức này cần được cụ thể hoá thành những phương pháp 
với những hình thức vật chât xác định để nhận thức đúng và rõ ràng 
trong quá trình xác minh và bày tỏ ý kiến. 


Trong quan hệ với phương pháp kiểm toán, các phạm trù và 
quy luật của môi quan bệ và sự vận động cần quan tâm, quán triệt 
đây đủ các môi quan hệ và quy luật khách quan sau: 


- Mọi sự vật và hiện tượng cũng như giữa các mặt của sự vật 
hiện tượng đó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Muốn xác minh, 
phán định về một mặt hay một sự vật, hiện tượng nào đó phải xem 
xét nó trong mỗi quan hệ biện chứng với các mặt, các sự vật, hiện 
tượng khác có liên quan. 


—_" Mọi sự vật và hiện tượng đều vận động; vận động là tuyệt 
đôi, đứng im là tương đôi. Nghiên cứu và phán xét mọi sự vật, hiện 
tượng tại thời điểm kiếm toán phải có phương pháp nghiên cứu 
chúng trong trạng thái động. 


~ Nội tại mỗi sự vật hiện tượng đều có tính thống nhất và đấu 
tranh giữa các mặt đối lập: Thống nhất là tương đối, mâu thuẫn là 
tuyệt đối và đấu tranh giữa các mặt đối lập sẽ phá VỠ Sự thống nhất 
tạm thời đề tạo ra sự thông nhât mới. Trong kiêm toán, môi quan hệ 
này không chỉ là cơ sở cho phương pháp kiểm tra cân đối về lượng 
giữa tài sản với nguồn hình thành, giữa doanh số với thu nhập và chỉ 
phí, giữa số phát sinh Nợ và số phát sinh Có... mà còn phải xem xét 
về chất của các mối liên hệ. 

- Mỗi sự vật và hiện tượng đều có bản chất riêng và được biểu 
hiện dưới những hình thức cụ thể. Việc nghiên cứu và kết luận về 
bản chất sự vật, hiện tượng phải xem xét trên những hình thức biẻu 
hiện khác nhau, ở tính phổ biến của chúng. 

Cũng tương tự như vậy, các phương pháp xác minh và bảy tỏ ý 
kiến của kiểm toán không thể tách rời những quy luật và môi quan 
hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa cái đơn nhất và cái phô biên, 
giữa sự vận động và tính "không mất đi" của vật chất trong quá trình 
vận động... 
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Trong quan hệ với phương pháp kỹ thuật kiểm toán trước hết 
phải kê. đến phương pháp toán học, trực tiếp là các phương pháp 
chọn mẫu, ước lượng khả năng sai sót cùng các mối quan hệ tương 
quan trong việc xem xét, dự báo các mối liên hệ cụ thể. Mặt khác do 
đối tượng kiểm toán có quan hệ chặt chẽ với đối tượng của kiểm 
toán, của phân tích kinh doanh nên kỹ thuật kiểm toán không thể 
tách rời các phương pháp kỹ thuật của các khoa học này. Mối quan 
hệ này được xác lập bởi cơ sở phương pháp luận chung, cơ SỞ 
phương pháp kỹ thuật chung và sự gần gũi trong đối tượng nghiên 
cứu của các khoa học kế toán, phân tích và kiểm toán. 


Trong quan hệ với đôi tượng kiểm toán, cần đặc biệt quan tâm 
tới 2 phần riêng biệt: Một phần là thực trạng hoạt động tài chính đã 
được phản ánh trong tài liệu kế toán và phần khác chưa được phản 
ánh kể cả phản ánh chưa trung thực (kể cả gian lận và sai sót) trong 
tài liệu này. Đối với phân thứ nhất, việc xác minh và bày tỏ ý kiến 
đã có cơ sở chứng minh là các tài liệu kế toán (kế cả các tài liệu lưu 
giữ tại khách hàng). Do vậy, kiểm toán có thể kế thừa cơ sở phương 
pháp kế toán, phân tích để xây dựng phương pháp riêng của mình 
như: Kiểm toán cân đối kế toán, đối chiếu các chỉ tiêu theo quan hệ 
trực tiếp hoặc lôgic; Đối với phần thứ hai (ngoài chứng từ) kiểm 
-toán chưa có cơ sở dữ liệu và do đó cần có những phương pháp 
thích hợp để có băng chứng kiểm toán: Điều tra, kiểm kê hay thực 
nghiệm. Loại phương pháp thứ nhất gọi là các phương pháp kiểm 
toán chứng từ; Loại thứ hai các phương pháp kiểm toán ngoài chứng 
từ. 

Như vậy, hệ thống phương pháp kiểm toán bao gồm 2 phân hệ 
rõ rệt: Các phương pháp kiểm toán chứng từ và các phương pháp 
kiểm toán ngoài chứng từ. 


Phân hệ phương pháp kiểm toán chứng từ bao gôm: 


- Kiểm toán các cân đổi kế toán (gọi tắt là kiểm toán cân đối) là 
phương pháp đựa trên các cân đối (phương trình) kế toán và các cân 
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đối khác đề kiểm toán các quan hệ nội tại của các yếu tố cầu thành 
quan hệ cân đôi đó. 

- Đôi chiêu trực tiêệp. Là đôi chiêu một chỉ tiêu trên các nguồn tài 
liệu khác nhau. 

- Đôi chiếu lôgic: Là việc nghiên cứu các môi liên hệ giữa các chỉ 
tiêu có quan hệ với nhau. 


Phân hệ phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ bao gồm: 

- Kiểm kê: Là việc kiểm tra tại chỗ các loại tài sản. 

- Điều tra: Là dùng các cách khác nhau để tiếp cận và đánh giá đôi 
tượng kiểm toán. 


- Thực nghiệm: Là việc tái diễn các hoạt động, nghiệp vụ để xác 
minh lại kêt quả của một quá trình, một sự việc đã qua. 


6.2. Các phương pháp kiểm toán chứng từ 
6.2.1. Kiểm toán cân đối 


Trong hảng loạt các mối liên hệ giữa các mặt của các sự vật, 
hiện tượng, xuất hiên mỗi liên hệ thống nhất và mâu thuẫn giữa hai 
mặt đối lập. Trong hoạt động kinh tế tài chính cũng xuất hiện nhiều 
mối liên hệ như vậy. Các quan hệ này được cụ thể hoá băng các 
quan hệ cân đối khác nhau: Cân đôi giữa nguồn lực và kết quả, cân 
đối giữa số phát sinh Nợ và số phát sinh Có, giữa tài sản với nguồn 
hình thành tài sản đó v.v... 


Trong kiểm toán, trước hết phải xét đến cân đối tổng quát theo 
các mô hình (phương trình) cân đôi khái quát. 


Vĩ dụ: Với Bằng Cân đôi tài sản: 
Tài sản = Vôn chủ sở hữu + Công nợ 
Hoặc: Tông sô tài sản = Tóng sô (nguôn) vốn. 


Trong thực tế, có thể có những trường hợp, các mỗi quan hệ 
cân băng nảy thường xuyên không được duy trì. Khi đó phải xem 
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xét lại bản chất riêng của môi liên hệ. Trong một số trường hợp, do 
bản thân các quy định, chế độ vẻ kinh tế nói chung và về kế toán nói 
riêng làm cho quan hệ này không cân bằng vê lượng. Thông thường 
trong tổ chức quản lý có các đơn vị kế toán cơ sở (độc lập) có liên 
hệ dọc theo ngành kinh tế - kỹ thuật hoặc ngành chuyên sâu quá 
chặt chẽ về tài chính (các ga, trạm... của vận tải đường săt, hàng 
không, bưu chính, viễn thông v.v...); các đơn vị kế toán được phân 
câp tài chính không đầy đủ (các nhà máy, nông trường, công ty.. 
trong một liên hợp hay trong một công ty mẹ v.v. ..), các đơn vị độc 
lập trong một ngành độc quyên v.v... Các đơn vị này nếu không quy 
định cụ thể về kỹ thuật kê toán tài chính thì Bảng Cân đối tài sản có 
thể không duy trì được cân bằng về lượng. 


Trong một số trường hợp khác, có thể cân bằng không tổn tại 
trong khoảng thời gian dài lại do lỗi về xử lý tài chính. Các trường 
hợp này thường gặp trong các đơn vị khó phân định trong việc xử ly 
các mối liên hệ từ liên kết qua hợp đồng chuyền quạ liên doanh 
hoặc trong các đơn vị không xử lý triệt để về tài chính trong trường 
hợp tài sản, vật tư có thất thoát hoặc thừa ra trong kiểm kê, trong 
kinh doanh... Cũng có thể có nguyên nhân cô ý không thực hiện 
quy: tắc tài chính dẫn đến tỉnh trạng mắt cân bằng về kế toán như lập 
quyết toán giả để nhận vốn dẫn đến vốn không cân đối với tài sản 
thực v.v. 


nà một số trường hợp khác, tình trạng mất cân băng này 
hoàn toàn chỉ do lỗi của kế toán. Chăng hạn do kế toán làm tắt, do 
những quan hệ kinh tế mới phát sinh nên chưa xử lý đúng hoặc do 
yếu tô tâm lý không thật tốt trong khi ghi số, khoá số, lập quyết toán 
V.V.. 


Dù quan hệ cân đối tông quát có tồn tại hay không, kiếm toán 
các cân đối cụ thể, vẫn phải đặt ra. [rong cân đối cụ: thể, phải dựa 
vào cân đối giữa số ghi Nợ với số ghỉ Có hoặc giữa số đầu kỳ và số 
tăng trong kỳ với số cuối kỳ và sô giảm trong kỳ của kế toán kép. 
Những môi quan "hệ này thường rất nhiêu. Đề kiểm toán thường 
phải dùng chọn mẫu ngẫu nhiên hoặc chọn mẫu điền hình, từ đó suy | 
rộng cho quần thể mẫu (Xem Chương thứ Bảy: "Chọn mẫu kiểm : 
toán”). 


r2. 


6.2.2. Đỗi chiễu trực tiếp 


Đối chiếu trực tiếp là so sánh (về mặt lượng) trị số của cùng 
một chỉ tiêu trên các chứng từ kiểm toán. Đối chiếu này thường có 
trong các trường hợp sau đây: 

1) Đối chiếu giữa số cuối kỳ và số đầu năm hoặc giữa các kỳ 
trên các Bảng Cân đối tài sản để nghiên cứu động thái của các mặt 
hoạt động tương ứng với chỉ tiêu đó (đối chiếu ngang) hoặc giữa các 
bộ phận tổng thể để xem xét cơ cấu, phân bố từng quân thể (đối 
chiếu đọc). 


2) Đối chiếu giữa số dự đoán, định mức, kế hoạch với số thực 
tế để đánh giá mức độ phân đấu thực hiện các mục tiêu thể hiện trên 
các chỉ tiêu tương ứng. 


3) Đối chiếu trị số của cùng một chỉ tiêu trong cùng một thời 
kỳ trên các chứng từ khác nhau, chăng hạn, chỉ tiêu lợi nhuận hay 
lợi nhuận còn lại trên các bảng cân đối, các số tông hợp. 


4) Đối chiếu các con số của cùng mệt chứng từ nhưng được 
bảo quản, lưu trữ ở các địa điểm khác nì ¿u. Loại đối chiếu này 
được thực hiện phổ biến trong kiểm toán các khoản giao dịch với 
ngân hàng, các khoản thu vê bán hàng, các khoản chi về mua hàng. 


5) Đối chiếu trị số của các chỉ tiêu với trị số của các yếu tố cấu 
thành chỉ tiêu đó. Chẳng hạn: Đối chiếu các yêu tổ số lượng, đơn 
giả với số tiền trong các chứng từ gốc; Đối chiếu các khoản mục cầu 
thành các loại tài sản hoặc nguồn vôn trong Bảng Cân đối tài sản, 
đối chiếu các khoản chỉ, thu với các loại hoạt động trong Báo cáo 
lưu chuyền tiền tệ hoặc Báo cáo Kết quả kinh doanh.v.v.... 


Như vậy, phương pháp ‹ đối chiếu trực tiếp được sử dụng rất 
rộng rãi. Tuy nhiên, đôi chiếu trực tiếp chỉ được sử dụng trong 
trường hợp các chỉ tiêu được hạch toán theo cùng một chuẩn mực 
(cùng nội dung, cùng phương pháp, cùng đơn vị tính toán...) và 
trong cùng khoảng thời gian và điều kiện tương tự nhau. 
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6.2.3. Đối chiếu lôgic 

Là việc xem xét mức biến động tương ứng về trị số của các chỉ 
tiêu có quan hệ kinh tế trực tiếp song có thể có mức biến động khác 
nhau và có thể theo hướng khác nhau. Chăng hạn: 

- Hàng tôn kho giảm có thể dẫn đến tiền mặt, tiền gửi hoặc các 
khoản phải thu phải tăng. Xu hướng biên động giữa hàng tôn kho và 
các khoản mục liên quan nói trên là ngược nhau và mức biên động 
cũng có thê không đông nhất trên từng khoản mục. 


- Tài sản cố định tăng có thể dẫn đến tiền vay, nợ dài hạn tăng 
hoặc chi phí xây lắp giảm. Trường hợp này có thể mức biên động 
tương ứng và xu hướng có thể có cùng chiều (nếu vay nợ), hoặc 
ngược chiều (nếu kết chuyển chi phí xây lắp hoặc dùng tiền để 
mua). 


- Vốn băng tiền giảm có thể dẫn tới hàng hoá vật tư tăng hoặc 
các khoản phải trả giảm. 
- V. V, 


Cách đối chiếu này được sử dụng rất phổ biến trong việc xem 
xét khái quát tính hợp lý của các môi quan hê tịnh tê - tài chính 
thuộc đối tượng kiểm toán. Trên ‹u sơ đó, định hướng cho việc 
kiểm toán các đối tượng cụ thê khi phát hiện những mâu thuẫn trong 
mức và xu hướng biến động của các chỉ tiêu có liên quan. 

Các phương pháp đối chiếu lôgic và đối chiếu trực tiếp trên 
đây còn được gọi là "Phương pháp rà soát tài liệu”. Tuy nhiên, trên 
thực tế, các phương pháp đối chiếu này còn được sử dụng rộng rãi 
hơn như những cách tư duy, suy lý cho nhiều mối liên hệ kể cả chưa 
được lượng hoá trong công tác kiểm toán. Theo đó, kiểm toán tài 
chính đã hình thành 3 loại trắc nghiệm: Trắc nghiệm công việc, trắc 
nghiệm trực tiếp các số dư và trắc nghiệm phân tích. Các trắc 
nghiệm này sẽ đề cập cụ thể trong môn học Kiểm toán tài chính. 


6.3. Các phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ 
6.3.1. Kiểm kê 
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Kiểm kê là phương pháp kiểm tra tại chỗ các loại tài sản. Đây 
là phương pháp kiểm toán đơn giản, phù hợp với chức năng xác 
minh của kiểm toán. Do vậy, trong nhận thức phải luôn găn chặt 
kiểm kê vào quy trình chung của kiểm toán, đặc biệt là ngoại kiểm. 
Trong thực tế, đặc biệt khi quan hệ chủ thể - khách thể kiểm toán 
chưa được xác lập ồn định về pháp lý hoặc trong thực hành, nhiều 
công ty kiểm toán chỉ được mời sau khi đơn vị được kiểm toán đã 
kiểm kê xong. Trường hợp này rủi ro kiểm toán rất lớn và là một 
trong những yếu tố tạo ra sự khác biệt về kỳ vọng giữa kiểm toán 
viên và những người quan tâm. Tất nhiên, chức năng của kiểm toán 
được thực hiện với nhiều đối tượng khác nhau, trong nhiều khách 
thể với những chủ thể khác nhau và ở những điểm thời gian khác 
nhau. Vì vậy, phương pháp kiểm kê cũng được thực hiện thích ứng 
về thời điểm (định kỳ hay đột xuất hoặc thường xuyên), vẻ loại hình 
(kiểm kê toàn diện hay kiểm kê điển hình hoặc chọn mẫu)... 


Trong mọi trường hợp, để phát huy tác dụng và nâng cao hiệu 
quả kiểm kê, công tác kiểm kê cần được thực hiện theo quy trình 
chung từ khâu chuẩn bị đến thực hành và kết thúc kiểm kê. 


Chuẩn bị kiểm kê phải căn cứ vào mục tiêu, quy mô, thời hạn 
kiểm kê để bố trí lực lượng và cơ cấu nhân viên, các thiết bị đo 
lường phù hợp và chính xác. Đây là yếu tổ quyết định chất lượng 
của kiểm kê nói riêng và của kiểm toán nói chung. 

Thực hành kiểm kê phải theo đúng yêu cầu và ghi chép đầy đủ 
theo từng mã cân hoặc ô hàng... Phiếu (số) mã cân hay Phiếu kiểm 
kê trở thành chứng từ kiểm toán. 


Kết thúc kiểm kê cần có biên bản trong đó phải nêu rõ chênh 
lệch, các nguyên nhân và xử lý cụ thể. Biên bản cân được đính kèm 
phiếu kiểm kê (mã cân) và bảng kê chênh lệch về kết quả kiểm kê. 


6.3.2. Thực nghiệm 


Thực nghiệm là phương pháp diễn lại hoặc nghiên cứu, phân 
tích từng yêu tố cầu thành của một tài sản, một quá trình đã có, đã 
diễn ra và cần xác minh lại. Do vậy, thực nghiệm còn được gọi là 
phương pháp "làm lại". Chăng hạn, để xác minh lại hao phí hoặc kết 
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quả sản xuất có thể phải làm thử lại một mẻ hàng để khăng định rõ 
những điêu nghi vấn. Ví dụ: Mức hao phí vật liệu hoặc lao động 
hoặc sản lượng.. tương ứng. Trong một số trường hợp, kiểm toán 
xan sử dụng nhiều cách thức trong hoá nghiệm, trong kỹ thuật hình 

. để khăng định một vụ việc trước khi đưa ra những kết 'uận 
kiểm toán. 


6.3.3. Điều tra 


Điều tra là phương pháp xác định lại một tài liệu hoặc một 
thực trạng để đi đến những quyết định hay kết luận kiểm toán. Điều 
tra bao gôm các kỹ thuật phỏng vân, quan sát, gửi thư xác nhận... 
Điều tra được sử dụng rất rộng rãi trong kiểm toán. Chăng hạn: 


- Tìm hiểu khách thể kiểm toán (nói chung) hay làm quen với 
khách hàng (của kiểm toán đóc lập). Có thể tìm hiểu trực tiếp hoặc 
qua các kiểm toán viên tiền nhiệm hoặc gửi phiếu điều tra phỏng 
vấn... Đây là bước điều tra sơ bộ nhằm đưa ra quyết định chấp. nhận 
hoặc không chấp nhận thư hẹn kiểm toán của khách hàng (đối với 
kiểm toán độc lập) hoặc lập kế hoạch kiểm toán (đối với kiểm toán 
nhà nước). Ngay trong kiểm toán nội kiểm, với một kiểm toán viên 
chưa có hiểu biết đây đủ về khách thể kiểm toán cũng cần có bước 
tìm hiểu hay làm quen. Chăng hạn kiểm toán lương ở một đơn vị 
phụ thuộc phải tìm hiểu và làm quen với từng nhân viên để xác định 
mức phù hợp giữa danh sách trả lương với nhân viên thực có ở đơn 
vị đó. 

- Tiếp cận với các bên có liên quan, đò hỏi, phỏng vẫn, thu 
lượm và tích luỹ dữ liệu, loại dần và thu gọn đối tượng xác minh 
cho những vấn đề kiểm toán. 


- Xác minh bằng văn bản qua thư xác nhận của các bên có liên 
quan. 


- Chọn mẫu hoặc chọn điển hình các đôi tượng kiêm toán, xác 
minh làm rõ cá vân đê cân kiêm toán. . 
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Để bảo đảm hiệu quả kiểm toán, điều tra cần được kết hợp với 
hàng loạt kỹ thuật dự báo, dự đoán cụ thê như chi tiết, phân loại, 
tổng hợp đối tượng kiểm toán, chọn mẫu ngẫu nhiên hoặc chọn điển 
"hình... và cả những kinh nghiệm trong việc tiếp cận, tìm hiểu những 
đối tượng có liên quan. 


Kiểm toán là hoạt động phức tạp, lại hoàn toàn mới mẻ. ]rong 
khi đó, các phương pháp kỹ thuật kiểm toán lại là sự đúc kết, khái 
quát hoá những kinh nghiệm kiểm toán trên cơ sở phương pháp luận 
biện chứng và phương pháp kỹ thuật cụ thể của các khoa học về 
giải tích, về qui hoạch, về xác suất và thống kê toán. Do vậy, hệ 
thống phương pháp này cần được hoàn thiện không ngừng qua 
nghiên cửu và điều tiết thực tiễn hoạt động kiêm toán. 


Câu hỏi và bài tập 


Câu hỏi ôn tập 
Câu 01: Trình bày hệ thông phương pháp kiểm toán, nêu rõ cơ sở 


hình thành, nội dung cụ thể và điều kiện ứng dụng của mỗi phương 
pháp? 


Câu 02: Phân tích các ảnh hưởng của đối tượng kiểm toán đến việc 
hình thành hệ thống phương pháp kiểm toán. 


Câu 03: Phân tích mối quan hệ giữa các phương pháp kiểm toán với 
các phương pháp của kê toán. 


Câu 04: Phân tích mối quan hệ giữa các phương pháp kiểm toán với 
các phương pháp của phân tích hoạt động kinh doanh. 
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Câu 05: Phân biệt đối chiếu trực tiếp và đối chiếu logic. 


Câu 06: Giải thích tại sao cần có các phương pháp kiểm toán ngoài 
chứng từ. 


Câu 07: So sánh các phương pháp kiểm toán chứng từ và các 
phương pháp kiêm toán ngoài chứng từ. 


Bài tập 


Bài tập 01: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau: 


6.1. Phương pháp kiểm toán: 


SA +, 


. 


Được xây dựng phù hợp với đối tượng kiểm toán. 
Không nhất thiết phải hoàn toàn dựa vào đối tượng kiểm toán. 
Nhất thiết phải dựa vào đối tượng kiểm toán. 


Được xây dựng trên cơ sở phép biện chứng duy vật, phương 
pháp kỹ thuật chung và đặc điêm của đôi tượng kiêm toán. 


Tât cả các câu trên đêu sai. 


6.2. Hệ thông phương pháp kiểm toán: 


a.. Chỉ bao gồm các phương pháp của kế toán. 


Chỉ bao gồm các phương pháp của phân tích hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 

Chỉ bao gồm các phương pháp của toán, thống kê. 

Có liên quan chặt chẽ đến các phương pháp của kế toán mà thôi. 
Được xây dựng trên cơ sở phép biện chứng duy vật, phương 
pháp kỹ thuật chung và đặc điểm đôi tượng kiêm toán. 
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6.3. Phương pháp kiểm toán: 


a. Là đồng nhất với phương pháp kế toán. 


b. Bị bao trùm bởi phương pháp kế toán vì khoa học kế toán là 
nguồn gốc của khoa học kiểm toán. 


c. Bao hàm cả phương pháp kế toán. 
d. Không liên quan tới các phương pháp kể toán. 


_e©. Có kế thừa phương pháp kế toán dựa trên những cơ sở phương 
pháp luận chung (phép biện chứng) và phương pháp kỹ thuật 
chung (toán học). 


6.4. Trong các cuộc kiểm toán, khi kiểm toán viên nhận thấy chỉ số 
hàng bán kỳ này tăng lên rõ rệt thì kiểm toán viên thường liên tưởng 
ngay tới chỉ sô hàng tồn kho, doanh thu bán hàng, phải thu của 
khách hàng và vôn bằng tiền và kiểm toán viên biết răng hàng tồn 
kho trong kỳ giảm xuông, doanh thu bán hàng tăng lên, phải thu của 
khách hàng tăng lên. Theo cách đó ta nói kiểm toán viên đã sử 
dụng: 


Phương pháp kiểm toán cân đối. 


„+ 


Phương pháp kiểm kê. 
Phương pháp đối chiếu trực tiếp. 


= So 


Phương pháp đối chiếu lôgíc. 


6.5. Phân hệ các phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ được áp 
dụng: 
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Đề kiểm toán thực trạng hoạt động tài chính chưa được phản ánh 
trên tài liệu kê toán. 

Đối với số sách kế toán. 

Đối với tài liệu kế toán là chủ yếu. 

Tất cả các câu trên đều sai. 


Tât cả các câu trên đêu đúng. 


6.6. Trong hoạt động kinh doanh, có rất nhiều nghiệp vụ đồng chất. 
Do vậy hiểu được bản chất của nghiệp vụ đại diện có thể. suy ra cho 
các nghiệp vụ tương tự. Dựa vào đó, trong hệ thống các phương 
pháp của kiểm toán đã nảy sinh: 


gyĐÐ® 


Phương pháp kiểm toán cân đối 
Phương pháp đối chiếu lôgíc 


Phương pháp chọn mẫu xác suất 


Phương pháp đối chiếu trực tiếp 


6.7. Phương pháp kiểm toán chứng từ gồm: 


=... 


Phương pháp kiểm toán cân đối. 
Phương pháp đối chiếu trực tiếp. 
Phương pháp đối chiếu logic. 
Cả ba phương pháp trên. 


6.8. Phân hệ phương pháp kiểm toán chứng từ: 


a. 


Áp dụng để kiểm toán các tài liệu kế toán. 
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b. Ap dụng đôi với mọi đôi tượng kiêm toán. 
c. Tât cả các câu trên đêu sai. 


d. Tât cả các câu trên đều đúng. 


6.9. Phương pháp kiểm toán đối chiếu trực tiếp gồm đối chiếu về 
lượng trên cùng một chỉ tiêu của: 


Kỳ này với một hoặc nhiều kỳ trước. 


œĐ® 


Nhiêu giấy tờ, số sách, chứng từ khác nhau. 


Thực tế với kế hoạch và dự báo của công ty. 


Đi 


Tât cả các câu trên đều đúng. 


6.10. Trong các đối chiếu sau, hãy chỉ ra đối chiếu nào thuộc đối 
chiều trực tiếp: 


a. Đôi chiêu trị sô của chỉ tiêu với trị số của các yếu tố cấu thành 
nên chỉ tiêu đó. 

b. Đôi chiêu trị sô của cùng một chỉ tiêu trong cùng một thời kỳ 
trên các chứng từ khác nhau. 


Tât cả các câu trên đêu không thuộc đôi chiều trực tiếp. 


d. Tất cả đều thuộc đối chiếu trực tiếp. 


6.11. Một lần kiểm toán các nghiệp vụ tiền mặt, kiểm toán viên N 
đã đối chiếu con số của cùng một chứng từ số hiệu 352, với nhiêu 
liên và được lưu trữ ở nhiều địa điểm khác nhau, phát hiện thấy số 
liệu không khớp nhau. Trong trường hợp như vậy, có ý kiến cho 
răng kiêm toán viên N đã sử dụng phương pháp đối chiếu lôgíc, Vậy 
theo anh (chị) thì ý kiến đó: 
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Đúng. 
SaI. 


. 


Chưa có cơ sở đề kết luận đúng hay sai. 


E 


Đ. 


Không đúng, nhưng chưa hiểu là sai. 
6.12. Phương pháp kiểm toán đối chiếu lôgíc: 


a. Sử dụng phương pháp đối ứng tài khoản của kế toán để phân tích 
nội dung được hạch toán. 


b. Sử dụng phương pháp của phân tích hoạt động kinh doanh để 
phân tích nội dung được hạch toán. 


Cả hai câu trên đều sai. 


d. Cả hai câu a và b đều đúng. 


6.13. Khi tiền hành kiểm toán tài khoản tiền gửi ngân hàng, kiêm 
toán viên tiễn hành đối chiều số dư cuối năm trên số chỉ tiết, trên 
bảng cân đối kế toán, giấy báo có tiền gửi ngân hàng tại ngày cuối 
năm, thư xác nhận tiền gửi ngân hàng. Theo cách đó, kiểm toán viên 
đã sử dụng: 


Phương pháp đối chiếu lôgíc. 
Phương pháp đối chiếu trực tiếp. 


=® 


c. Phương pháp kiểm toán cân đối. 


d. Phương pháp điều tra. 


6.14. Trong các cuộc kiểm toán, khi kiểm toán viên nhận thấy rằng 
tài sản cô định tăng lên rõ rệt thì kiểm toán viên suy luận đến vốn 
bằng tiền giảm, xây dựng cơ bản dở dang giảm, phải trả nhà cung 
cập tăng và vay dài hạn tăng, Qua kiểm toán, kiểm toán viên biết 
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răng vay dài hạn tăng lên. Vậy theo cách đó, kiểm toán viên đã. áp 
dụng phương pháp kiểm toán: 


=..P, 


Phương pháp kiểm toán cân đối 
Phương pháp đối chiếu trực tiếp 
Phương pháp đối chiếu lôgíc 
Phương pháp tính toán. 


6.15. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ gồm: 


Phương pháp kiểm kê 

Phương pháp điều tra 

Phương pháp kiểm toán cân đối 
Phương pháp thực nghiệm 

Bao gồm a, b, d. 


Tât cả các câu trên đêu đúng. 


6.16. Phương pháp rà soát số liệu được hiểu là: 


a. Phương pháp kiểm toán cân đối 
b. 

C. 
d. 
Ệ: 
lễ 


Phương pháp đối chiếu trực tiếp và đối chiếu lôgíc 
Phương pháp kiểm kê 

Phương pháp điều tra 

Phương pháp thực nghiệm 


Câu a và câu b. 


Bài tập 02: Một công ty của Việt Nam liên doanh với một công ty 
nước ngoài để thành lập một Công ty liên doanh chuyên sản xuât 
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thiết bị với thời hạn liên doanh 10 năm. Tổng số vốn góp liên doanh 
là 116.000 triệu VND được các bên góp vốn tại thời điểm 
30/06/200N như sau: 


A- Phía Công ty Việt Nam góp: 
I. Nhà xưởng : 20.000 triệu VND; 


2. Đất diện tích 5.000 m” với giá cho thuê đất đã thỏa thuận là 
10.000 VND/mÏ/tháng. 


B- Phía Bạn góp: 

1. Thiết bị rời trị giá là 80.000 triệu VND; 

2.. Vật liệu trị giá 0.000 triệu VND; 

3. Tiên chuyển qua ngân hàng 900 triệu VND; 
4 


. Tiền vé máy bay cho các chuyến đi lại chuẩn bị thành lập nhà 
máy trị giá 100triệu VND. 


Kế toán tổng hợp đã thử lập Bảng Cân đối kế toán của Công ty liên 
doanh tại 30/06/200N như sau: 


Bảng cân đối kế toán 
Tại ngày 30/06/200N 


A. TÀI SẢN NGẮN 
HẠN 
1. Tiền 


_ Đơn vị : _ VND 
Nguồ quỗn vốn 
A. NỢ PHẢÁI TRẢ 


Số tiền 
83.900 


1.000 | 1. Nợ ngắn hạn 


- Tiền : : máy ba | 100, _ 
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2. Vật liệu F 2. Nợ dài hạn 
3. Thiết bị rời 80. 3. Nợ khác - 
B. TÀI SÁN DÀIHẠN | 20.500|B. NGUỎN VỐN 
CHỦ SỞ HỮU 
1. Tài sản cố định : 1. Nguồn vốn, quỹ 104.400 


- Nhà cửa, vật kiến trúc - Nguồn vốn kinh | 104.400 
doanh 


- Quyền sử dụng đất 


104.400 104.400 


Sau khi xem bản dự thảo này, kế toán trưởng đã chỉ dẫn 4 điểm cần 
xem lại sau: 


1. Tổng sô vốn sai. 
2. Thiêt bị rời (chưa lăp đặt) chưa được xếp vào tài sản cô định. 
3. Tiên vé không được đưa vào khoản mục Vôn băng tiên, mà cân 


phải đưa vào mục khác thích hợp vì tiền vé là khoản chỉ phí thành 
lập doanh nghiệp. 

4. Có phải tất cả tài sản này đều thuộc nguồn vốn chủ sở hữu 
không? 

Yêu cầu: 

Hãy lập lại Bảng Cân đôi kế toán tại ngày 30/06/200N (tại thời điểm 
góp vôn) dựa vào 4 chỉ dân trên (Nêu châp nhận chỉ dân này) và lập 
luận về những chỉ dân không châp nhận. 


Bài tập 03: Một Công ty du lịch Việt Nam liên doanh với Công ty 
nước ngoài để thành lập Công ty liên doanh chuyên về kinh doanh 
khách sạn và du lịch với thời hạn hợp đồng là 10 năm. Tiến trình 
góp vốn của hai bên đến ngày 20/09/200N như sau: 


A- Phía Công ty Việt Nam góp: 
I[- Khách sạn cũ 600.000.000 VND; 
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2- Phương tiện và thiết bị nội thất: 100.000.000 VND; 

3- Đất 5.000 mˆ với cho thuê đã thoả thuận: 11.000 VND/m//tháng. 
B- Phía Bạn góp: 

I-Phương tiện và thiết bị rời: 100.000.000 VND; 
2-Tiên mặt (được gửi qua ngân hàng): 200.000.000 VND; 


3- Một dây truyền công nghệ chế biến. đồ ăn đặc sản trị giá 
400.000.000 VND, trong đó giá trị bản quyên 200.000.000 VND; 


Ngoài ra, cũng tại ngày 20/09/200N, Phía Bạn còn đại diện Công ty 
liên doanh thuê một du thuyễn trị giá 100.000.000 VND trong thời 
gian 6 tháng với tiền thuê là 30.000.000 VND (chưa thanh toán cho 
Bên cho thuê). 


Kế toán đã lập Bảng Cân đối kế toán tại ngày 20/09/200N của Công 
ty hiên doanh như sau: 


Bảng cân đối kế toán 
Tại ngày 20/09/200N 
Đơn vị: 1.000 VNID 


A. TÀI SẢN NGẮN| 400.000|A. NỢ PHẢÁI 
HẠN TRẢ 


¡. Tiền . 1. Nợ ngăn hạn 


- Tiền gửi ngân Phải trả cho 

hàng người bán 

2. Phương tiện, thiết 

bị _ 

B. TÀI SÁN DẢI | 1.650.000 | B. NGUỎN VỐN | 2.020.000 
HẠN CHỦ SỞ HỮU 


¡. Nhà cửa, vật kiến |_ 600.000 | 1. Nguồn vốn, quỹ | 2.020.000 
trúc 
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- Nguồn vốn kinh | 2.020.000 


2. Dây truyền công | 400.000 


nghệ 


3. Quyền sử dụng| 550.000 


đât 
4. Du thuyền 100.000 


2.050.000|Cộng nguồn vồn|_ 2.050.000 


Vêu câu - 


Phát hiện sai sót có thể có trong việc lập Bảng Cân đối kế toán tại 
20/09/200N và lập lại Bảng Cân đối kế toán mới. Biết thêm răng các 
tài sản của phía Công ty Việt Nam đều được đánh giá thấp hơn so 
với giá thị trường tại thời điểm góp vốn là 10%, 


Bài tập 04: Một Công ty Điện tử Việt Nam liên doanh với Công 
ty Nhật Bản để thành lập Công ty Liên doanh chuyên về vui chơi 
giải trí với thời hạn hợp đồng là 10 năm. Tiến trình góp vốn của hai 
bên đến I7/09/200N như sau: 


A- Phía Công ty Điện tử Việt Nam góp: 
1- Nhà cửa, vật kiến trúc : 500.000.000 VND; 
2- Tiền mặt (được gửi qua ngân hàng)  : 1.500.000.000 VND; 


3- Đất 3.000 mŸ với giá cho thuê đã thoả thuận : 15.000 
VND/m /tháng. 


B- Phía Nhật Bản góp: 


l- Phương tiện và thiết bị rời : 200.000.000 VND; 


2- Tiền ngoại tệ (được gửi qua ngân hàng) : $ 60.000 (Sáu mươi 
ngàn đô la Mỹ). 


3- Một dây truyền công nghệ điện tử vui chơi : $ 50.000, trong đó 
giá trị bản quyên là $22.500. 
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4- Chi phí đi lại trong thời gian thành lập doanh nghiệp : $ 5.000. 


Ngoài ra, tại ngày 17/09/200N Công ty liên doanh tiên hành thuê Ï 
vũ trụ bay trị giá 560.000.000 VND trong thời gian 6 tháng với tông 
sô tiên thuê là 60.000.000 VND (chưa thanh toán cho Bên cho 
thuê). 


Kế toán tổng hợp đã lập Bảng Cân đối kế toán tại ngày 17/09/200N 
của Công ty liên doanh như sau: 


Bảng cân đối kế toán 
Tại ngày 17/09/200N 
Đơn vị : 1.000 VND 


SÁN. NGẮN| 2.269.000|A. NỢ PHÁI TRẢ 


2.069.000| 1. Nợ ngắn hạn 


-|- Phải trả cho người 
bán 


- Tiền mặt 


- Tiền gửi ngân hàng 

- Chi phí thành lập DN 
2. Phương tiện, thiết bị 
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 


2.350:000|B. NGUỎN: VỐN 
CHỦ SỞ HỮU 
500.000|1. Nguồn vốn, quỹ 


- Nguồn vốn kinh 
doanh 


640.000 |- Chênh lệch tỷ giá 


4.619.000 


I. Nhà cửa, vật kiên trúc 


2. Dây truyền công nghệ 


3, Quyền sử dụng đất . 
4. Vũ trụ ba 


4.619.000 
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Biết rằng x: 

- Phía nước ngoài góp vốn băng ngoại tệ tại ngày 17/09/200N có tỷ 
giá: I3.800đ/USĐD. 

- Hai bên thống nhất phía nước ngoài góp vốn bằng tài sản có gốc 


bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá giống như tý giá tại thời 
điểm Công ty Liên doanh nhận được tiền USD. 


Yêu cầu : 
Phát hiện sai sót có thể có trong việc lập Bảng Cân đối kế toán tại 
ngày 17/09/200N và lập lại Bảng Cân đối kế toán mới. Biết thêm 


răng các tài sản của phía Công ty Nhật Bản đều được đánh giá cao 
hơn so với giá thị trường là 12%. 


Bài tập 05: Một Hãng kiểm toán độc lập ABC tiến hành kiểm toán 
Báo cáo tài chính cho năm tài chính 200N của Công ty Thương mại 
HHT. Số liệu đã có đến ngày kiểm toán như sau : 


A. Bảng Cân đối kế toán tại 31/12/200N. (Với những số liệu đã 
được kiêm toán và đã lược bỏ các khoản mục không có sô dư và rút 
gọn). 
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN 
Tại ngày 31/12/200N 
Đơn vị tính : !.000.000 VND 


Số 

` ân cuỗi m 
Tài sản năm | năm Nguồn vốn năm 
A. TÀI SẢN 
NGAN HẠN 


A. NỢ PHẢI| 950 
TRẢ 


- Phải trả cho 


- Tiên đang 
L 
chuyên 


1. Tiền 1. Nợ ngắn hạn 
- Tiền mặt tại quĩ - Vay ngắn hạn 
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2. Các khoản 


F4 bì Lạ 
- Thuê và các 


phải thu 1.150 | 1.920 | khoản phải nộp 
- Phải thu của NN 120 - 
3. Hàng tồn kho | 200 | 400 | nhân viên 80| 200 
- Hàng gửi đi ¬ 3 
bốn 200 - Vay dài hạn 3450| 1.320 
4. Tài sản ngắn 3. Nợ khác : : 
hạn khác bì) - Chi phí phải : : 
- Chi phí trả trả 
trước 80 - Nhận ký: quỹ, : : 
ký cược dài hạn 
B. TÀI SẢN B. NGUỎN 
DAI HẠN VON CHU SƠ 
HỮU 2.050 
I. TSCĐ hữu 1. Nguồn vốn, 
hình quỹ 
2. Khấu hao - Nguồn vốn 
TSCĐ kinh doanh 1.500 
3... Chỉ phí -' Quỹ đầu tư 
XDCB dở dang phát triên 150 20 
- Lợi nhuận 
chưa phân phôi 0 30 


- Nguồn vốn đầu 
tư XDCB 


Cộng tài sản | 3.000 Cộng nguồn 
vôn 3.000 


B. Số liệu trên một số tài khoản phát sinh trong quý IV/ 200N của 
Công ty HHT chưa được kiêm toán : 
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TK 241 TK 2lI TK 214 TK 142 


Sd: 900 Sở: 1.700 Sd:200 Sd: 00 
900 (1) 600 260 (4) 60 


300 
TK 411 TK 441 TK 11Il TK 113 
Sd: 1.500 Sd:400 Sd: 200 
3) 400 150 (2) S510 
Yêu cầu : 


l- Phát hiện. sai SÓf có thể có trên tài khoản và hoàn tất số liệu trên 
Bảng Cân đôi kê toán. 

2- Kiểm toán số liệu trên Bảng Cân đối kế toán đã được hoàn tất và 
hình thành tờ trình để chuẩn bị lập báo cáo kiểm toán. 


3- Khái quát các phương pháp kiểm toán đã được sử dụng. 
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Chương thứ bảy 
CHỌN MẪU KIÊM TOÁN 


Tóm tắt chương 


Chương thứ năm đã chỉ rõ sự cân thiết phải thu thập đây đủ các 
bằng chứng có hiệu lực đề làm căn cứ cho việc đưa ra các ý kiến trên bảo 
cáo kiểm toán. Trong khi đó qui mô của đối tượng kiểm toán ngày càng 
lớn (với xu hướng sáp nhập như ngày nay, các công ty có qui mô tài sản, 
qui mô hoạt động tài chính ngày càng mở rộng) đã đặt ra vân đề làm thế 
nào đề có được một chương trình kiêm toán nhằm đạt được mục tiêu trên 
_ một cách hiệu quả. Đề xây dựng một chương trình kiểm toán, kiểm toán 
viên phải quyết định các vấn đê về nội dung, thời gian và qui mô của các 
thử nghiệm kiểm toán. Theo đó, nội dung liên quan tới việc thủ tục nào sẽ 
được sử dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán. Thời gian thực hiện các 
thủ tục trên. Còn qui mô muốn đề cập tới số các nghiệp vụ, khoản mục mà 
thủ tục đó áp dụng... Bên cạnh đó, một vấn đê nữa là với qui mô đã ấn 
định, những đơn vị nào sẽ được lựa chọn đề kiểm tra. Chương 7 sẽ giúp 
trả lời các vấn đề trên thông qua nghiên cứu kĩ các khái niệm cơ bản 
trong chọn mẫu kiểm toán và tìm hiêu các phương pháp chọn mẫu được 
ứng dụng trong kiểm toán. Chương thứ bảy gôm các phần sau: 


7.1. Các khái niệm cơ bản về chọn mẫu kiểm toán: giới thiệu các khái 
niệm cơ bản liên quan đến chọn mẫu kiêm toản làm cơ sở để nghiên cứu 
các mục tiếp theo. 


7.2. Các hình thức chọn mẫu: phân biệt chọn mẫu thống kê và chọn mẫu 
phi thống kê, với chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất. 


?.3. Phương pháp chọn các phân tử vào mẫu: đề cập các cách chọn thuộc 
nội dung chọn mâu xác suất (chọn mẫu ngẫu nhiên, và chọn mẫu hệ 
thông) và chọn mẫu phi xác suất (chọn mẫu theo khối và chọn mẫu trực 
tiếp). 

7.4. Chọn mẫu theo đơn vị tiên tệ: giới thiệu đặc điểm mẫu chọn khi đơn 
vị tổng thế được xác định là đơn vị tiên tệ. 
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7.5 Kỹ thuật phân nhóm trong kiêm toán: kỹ thuật này giúp thực hiện 
chọn mẫu kiểm toán khi tổng thể không đông đêu 


7.6 Các áp dụng của chọn mẫu trong kiểm toán: giới thiệu chọn mẫu 
thuộc tính (để đánh giá tỉ lệ sai phạm) và chọn mẫu biến số (đề đánh giá 
qui mô sai phạm). 


7.1. Các khái niệm cơ bản về chọn mẫu kiểm toán 


Chọn mẫu kiểm toán là quá trình chọn một nhóm các phân 
tử hoặc đơn vị (gọi là mẫu) từ một tập hợp lớn các phần tử hoặc đơn 
vị (gọi là tổng thể) và sử dụng các đặc trưng của mẫu để suy rộng 
cho đặc trưng của toàn bộ tổng thể. 


Tổng thể là một tập hợp bao gồm tất cả các phần tử hoặc 
đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu. Mỗi một phần tử trong. tông thể 
được gọi là đơn vị tổng thể, khi chọn mẫu kiểm toán, mỗi đơn vị 
được chọn vào mâu gọi là đơn vị mẫu. Tập hợp các đơn vị mẫu 
được gọi là một mẫu. 


Vấn đề cơ bản của chọn mẫu là phải chọn được mẫu đại 
diện. Mẫu đại điện là mẫu mang những đặc trưng của tổng thể. 
Chăng hạn, „ quả kiểm soát nội bộ xác định 3% phiếu chi không có 
chứng từ gốc đính kèm. Nếu trong hàng ngàn phiếu chi, chọn ra một 
trăm phiếu và kiểm tra thấy đúng có ba lần thiếu chứng từ gốc thì 
mẫu chọn là đại diện. 


Khi chọn mẫu, rủi ro chọn mẫu luôn phát sinh. Ñới ro chọn 
mẫu là khả năng mà kết luận của kiểm toán viên dựa trên mẫu sai 
lệch so với kết luận mà kiểm toán viên có được khi dùng thử 
nghiệm tương tự đối với toàn bộ tổng. thể. Nói cách khác, rủi ro 
chọn mẫu là sự sai khác giữa kết quả mẫu chọn với kết quả có được 
từ tổng thể. Thí dụ, kiểm toán viên chọn một mẫu hoá đơn bán 
hàng, sau khi kiểm tra mẫu, kiểm toán viên đưa ra dự kiến tối đa 5% 
tông hoá đơn bán hàng “chưa được phê duyệt tín dụng”. Trong khi 
đó, nếu kiểm toán viên kiểm tra tất cả doanh thu bán chịu của thời 
kỳ đó, kiểm toán viên sẽ thấy tỉ lệ hoá đơn “chưa được phê duyệt tín 
dụng” chiếm 8%. Như vậy sai lệch giữa tỉ lệ thực tế (8%) với tỉ lệ 
theo kết quả mẫu chọn (5%) là sai số chọn mẫu (3%). 
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Rủi ro chọn mẫu sẽ giảm khi kích cỡ của mẫu chọn tăng. Nếu 
tăng kích cỡ mẫu chọn cho tới khi băng toàn _bộ tổng thể thì rủi ro 
chọn mẫu bằng không. Tuy nhiên, kích cỡ mẫu tăng lên cũng đồng 
nghĩa với chi phí. kiểm toán tăng lên vì phải kiểm tra mâu có kích 
cỡ lớn. Do đó, yếu tố cơ bản trong việc chọn mẫu kiểm toán một 
cách hiệu quả là cân phải cân đối giữa rủi ro chọn mẫu với chỉ phí 
do chọn mâu có kích cỡ lớn. 


Bên cạnh rủi ro chọn mẫu, kiểm toán viên cũng có thể đưa ra 
những kết luận sai lầm không phải do lỗi chọn mâu mà do các yếu 
tô không liên quan trực tiêp đến việc chọn mẫu. Rủi ro này được gọi 
là rúi ro không do chọn mẫu. Nguyên nhân của rủi ro này thường 
là khả năng (trí lực và thể lực) của kiểm toán viên. Ví dụ, do năng 
lực nghề nghiệp yếu nên đánh giá sai rủi ro tiểm tàng và rủi ro kiểm 
soát, thiết kế sai thủ tục kiểm toán, hoặc khi thủ tục kiểm toán được 
thiết kế đúng nhưng không phát hiện ra sai phạm trong mẫu do khả 
năng hạn chế hoặc thiếu thận trọng khi kiểm tra chỉ tiết. Cụ thể, các 
trường hợp dẫn tới rủi ro không do chọn mẫu thường bao gồm: 


l. Đánh giá rủi ro tiêm tàng không đúng: Kiểm toán viên có 
thể đánh giá sai lầm về rủi ro tiềm tàng trong đối tượng kiểm 
toán. Có thể kiểm toán viên cho răng có ít sai phạm trọng yếu 
tôn tại trong đối tượng kiểm toán nên họ có xu hướng giảm 
qui mô công việc cân thực hiện, do đó không phát hiện được 
các sai phạm. 

2. Đánh giá không đúng về rủi ro kiểm soát: Kiểm toán viên 
có thể quá lạc quan tin tưởng vào khả năng của hệ thống 
kiểm soát nội bộ trong việc ngăn chặn, phát hiện và.sữa chữa 
kịp thời các sai phạm nên họ có xu hướng giảm khối lượng 
công việc kiểm tra cần thiết, vì Vậy kết quả cũng giống như 
trường hợp đánh giá sai về rủi ro tiềm tàng là không phát 
hiện hết các sai phạm. 


3. Lựa chọn các thủ tục kiếm toán không thích hợp và thực 
hiện công việc kiểm toán không hợp ÿÿ- Như ví dụ trên đã đề 
cập, kiểm toán viên có thể chọn các thử nghiệm kiểm toán 
không phù hợp với mục tiêu kiểm toán (Ví dụ, gửi thư xác 
nhận các khoản phải thu theo số sách trong khi đó mục tiêu là 
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tìm ra các khoản phải thu chưa được ghi sô), hoặc cũng có 
thể đã chọn được các thủ tục thích hợp nhưng việc triên khai 
các thủ tục đó lại để xảy ra sai sót do hạn chế về năng lực, về 
thể lực hay vê thời gian. 


Kiểm toán viên và công ty kiểm toán có thể kiểm soát được 
rủi ro không do chọn mẫu và có khả năng làm giảm rủi ro không do 
chọn mẫu tới mức có thể chấp nhận được thông qua lập kế hoạch và 
giám sát việc thực hiện kế hoạch một cách chu đáo, đồng thời phải 
thực hiện các thủ tục kiểm soát chất lượng chặt chẽ và thích hợp đối 
với công việc kiểm toán. 


7.2. Các hình thức chọn mẫu 


Có hai cách tiếp cận trong chọn mẫu kiểm toán: Chọn mẫu 
thống kê và chọn mâu phi thống. kê. Hai cách nói trên, nêu được áp 
dụng hợp lý, đều có thể cung cấp đủ các băng chứng có hiệu lực. 
Thường thì trên thực tế kiểm toán viên kết hợp cả hai cách đó trong 
các cuộc kiểm toán của mình. 


Chọn mẫu thống kê và ¡ chọn mẫu phi thống k đều bao gồm 3 
bước: lập kế hoạch chọn mẫu, thực hiện chọn mẫu và thực hiện 
kiểm tra mẫu, và đánh giá kết quả. 


Chọn mẫu thống kê khác với chọn mẫu phi thống kê ở chễ, 
thông qua việc vận dụng các qui tắc toán học, chọn mâu thống kê có 
thê xác định được rủi ro chọn mẫu trong giai đoạn lập kế hoạch về 
mẫu (giai đoạn 1) và đánh giá kết quả (giai đoạn 3). Trong chọn 
mẫu phi thống kê, kiểm toán viên không xác định được rủi ro chọn 
mẫu. Các phần tử được chọn vào mâu là những phản tử mà kiểm 
toán viên cho răng sẽ cung cấp thông tin tốt nhật cho tình huồng 
- nghiên cứu. Kết luận về tổng thê sẽ được đưa ra trên cơ sở cân nhắc 
và phán xét của kiểm toán viên. Vì thế, chọn mẫu phi xác suất 
thường được gọi là chọn theo phán xét nghề nghiệp. 


áp dụng của chọn mẫu thống kê trong kiểm toán thể hiện ở 2 
hình thức là chọn mẫu thuộc tính và chọn mẫu biến số. 
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Chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suât được thực hiện 
trong giai đoạn 2 (lựa chọn các phân tử mẫu từ tổng thể). Chọn mẫu 
xác suất là cách chọn mẫu mà mỗi phần tử trong tông thể có xác 
suất nhất định được chọn vào mẫu và quá trình chọn mẫu diễn ra 
ngẫu nhiên. Chọn mẫu xác suất thường bao gồm: chọn mẫu ngẫu , 
nhiên, chọn mẫu hệ thống. Chọn mẫu phi xác suất là cách chọn mẫu 
mà kiểm toán viên dựa vào nhận định nghề nghiệp đề chọn phần tử 
tổng thể vào mẫu. Chọn mẫu phi xác suất bao gồm: chọn mẫu theo 
khối, chọn mẫu trực tiếp. 


7.3. Phương pháp chọn các phần tử vào mẫu 
7.3.1. Chọn mẫu xác suất 
7.3.1.1. chọn mẫu ngẫu nhiên 


Chọn mẫu ngẫu nhiên là một phương pháp lựa chọn các phần 
tử vào mẫu theo nguyên tắc mỗi phần tử trong tổng thể đều có cơ 
hội như nhau để được chọn vào mẫu. Mặc dù chọn mẫu ngẫu nhiên 
cho kết quả là một mẫu không thiên lệch nhưng không nhất thiết 
mẫu đó sẽ đại diện vì khả năng mẫu chọn được không chứa đựng 
những đặc tính giống như đặc tính của tông thẻ. 


Trong chọn mẫu ngẫu nhiên không có sự phân biệt đối xử 
giữa các phân tử tông thể nên chọn mẫu ngẫu nhiên được vận dụng 
khi các phần tử trong tổng thể được đánh giá là tương đối đồng đều 
(về khả năng có sai phạm, về qui mô...). Nếu kiểm toán viên nhận 
thấy các phân tử trong tông thê là khác nhau (ví dụ về khả năng có 
sai phạm) thì kiểm toán viên sẽ không sử dụng chọn mẫu ngẫu 
nhiên mà chọn phí xác suất (các phân tử có khả năng sai phạm cao 
theo đánh giá của kiểm toán viên sẽ được ưu tiên chọn vào mẫu). 


Chọn mẫu ngẫu nhiên có thể được thực hiện với việc sử dụng 
Bảng số ngẫu nhiên, hay theo chương trình máy vi tính. 


a. Chọn mẫu dựa trên Bảng sô ngôu nhiên 
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Một trong những cách chọn mẫu ngẫu nhiên trực quan nhất 
là chọn mẫu sử dụng Bảng sô ngẫu nhiên. Bảng 7.I minh hoạ một 
trang của Bảng sô ngẫu nhiên. 


Bảng số ngẫu nhiên bao gôm nhiều số ngẫu nhiên được sắp 
xếp thành các cột và dòng theo kiểu bàn cờ, mỗi sô ngẫu nhiên gôm 
5Š chữ số thập phân. Bảng số ngẫu nhiên được xây dựng bởi Hội 
hiệp Thương mại Liên quốc gia Hoa kỳ, Việc sắp xếp các số ngẫu 
nhiên theo dòng và cột trên Bảng số ngẫu nhiên nhằm g1úp người sử 
dụng Bảng có thể chọn các số một cách dễ đàng, ngoài ra không có 
ÿ nghĩa nào khác. 


Quá trình chọn mẫu theo Bảng số ngẫu nhiên có thể gồm bón 
bước sau: 


1. Định lượng dỗi tượng kiểm toán bằng hệ thống con số duy nhất 


Thông thường, đối tượng kiểm toán (các chứng từ, tài sản, 
..) đã được mã hoá (đánh số) trước bằng con số duy nhất. Chăng 
hạn, có 5.000 các khoản phải thu từ khách hàng và được đánh số thứ 
tự từ 0001 đến 5. 000. Khi đó, bản thân các con số thứ tự trên là các 
đối tượng chọn mẫu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, kiểm toán 
viên có thể cần thiết phải đánh sô lại cho tổng thê để có được hệ 
thống các con số duy nhất tương thích với Bảng số ngẫu nhiên. 
Chăng hạn, nếu các nghiệp vụ đã được đánh sô A-001, B-001,... thi 
kiểm toán viên có thể dùng các con số để xu thế các ký tự chữ cái 
và khi đó có thể dãy số mới là ] -001, 2-001, 


Trường hợp phải đánh số lại cho đối tượng kiểm toán thì nên 
tận dụng các con sô đã có một cách tối đa để đơn giản hoá VIỆC đánh : 
SỐ. Ví dụ, trong một quyền sô chứa các khoản mục tài sản kiểm toán 
gồm 30 trang, mỗi trang gồm 30 dòng. Để có số duy nhất, có thể kết 
hợp số thứ tự của trang với số thứ tự của dòng trên mối trang để có 
số thứ tự từ 0101 đến 9030. 
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Bảng số 7.1. Một trang của Bảng số ngẫu nhiên 


(được trích ra từ Bảng số r gẫu nhiên) 


61680 | 07856 | 16376 | 39440 
16656 | 06121 | 91782 | 60468 
7921 | 06907 | 11008 | 42751 | 27756 | 53498 | 18602 
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2. Thiết lập mỗi quan hệ giữa Bảng số ngẫu nhiên với đối tượng 
kiêm toán đã định lượng 

Do đối tượng kiểm toán đã được định lượng bằng các con số 
cụ thê nên vấn đề đặt ra là lựa chọn các số định lượng tương ứng với 
số ngẫu nhiên trong Bảng. Có thể có 3 trường hợp xảy ra: 


Thứ nhát, các con số định lượng của đối tượng kiểm toán 
cũng gồm 5 chữ số như các con sỐ ngâu nhiên trong Bảng. Khi đó 
có quan hệ tương quan l1-l giữa số định lượng đối tượng kiểm toán 
với số ngẫu nhiên trong Bảng. Việc tìm được số ngẫu nhiên trong 
Bảng có nghĩa phân tử nào trong tổng thể có số định lượng băng với 
số ngẫu nhiên đó thì sẽ được chọn vào mẫu. 


Thứ hai, các con số định lượng của đối tượng kiểm toán gồm 
số lượng chữ số ít hơn 5 chữ số. Chăng hạn, trong ví dụ nêu ở bước 
1, kiểm toán viên cần chọn ra 100 khoản phải thu trong số 5.000 
khoản phải thu từ các khách hàng có đánh số từ 0001 đến 5.000. 
Các số định lượng có 4 chữ sô. Do vậy, kiếm toán viên có thê xây 
dựng môi quan hệ giữa số định lượng và số ngẫu nhiên bằng cách 
qui ước sử dụng 4 chữ số đầu hoặc 4 chữ số cuối của số ngẫu nhiên 
trọng Báng. 


Thứ ba, các số định lượng của đối tượng kiếm toán lớn hơn 
5, trong khi số ngẫu nhiên trong Bảng chỉ có 5 chữ. số. Để thiết lập 
môi quan hệ giữa sô định lượng và số ngẫu nhiên, cần phép thêm sô 
chữ sô còn thiểu vào số ngẫu nhiên cho tương xứng với số chữ số 
của số định lượng. Kiểm toán viên phải xác định cột chính và cột 
phụ trong Bảng, sau đó chọn thêm những chữ sô ở cột phụ để ghép 
vào số ngẫu nhiên ở cột chính cho tương ứng với số định lượng. 
Chăng hạn, với số định lượng có 7 chữ số ta cần ghép số ngẫu nhiên 
ở cột chính với 2 chữ số của số ngẫu nhiên ở cột phụ. 


3. Lập hành trình sử dụng Bảng 


là việc xác định hướng đi của việc chọn các số ngẫu nhiên. 
Hướng đó có thể đọc (theo cột) hoặc ngang (theo hàng). Có thể xuôi 
(từ trên xuống) hoặc ngược (từ dưới lên). Việc xác định này thuộc 
quyền phán quyết của kiểm toán viên xong cân được đặt ra từ trước 
và thống nhất trong toàn bộ quá trình chọn mẫu. Một vấn đề cần 


là 


phải được đặc biệt quan tâm ở đây là lộ trình chọn mẫu phải được 
phi chép lại trong hồ sơ kiểm toán để khi một kiểm toán viên khác 
có kiểm tra lại việc chọn mẫu thì họ cũng chọn được mẫu tương tự. 


4. Chọn điểm xuất phát 


Bảng số ngẫu nhiên bao gồm rất nhiều trang. Để chọn điểm 
xuất phát, Bảng sô ngẫu nhiên nên được mở ra một cách ngẫu nhiên 
và ngầu nhiên chọn ra một số trong Bảng để làm điểm xuất phát. 


Để minh hoạ cho quá trình chọn mẫu này ta có thể tiếp tục 
với ví dụ đã nêu ở trên. Với 5.000 khoản phải thu khách hàng đánh 
số thứ tự từ 0001 đến 5.000, chọn ra 100 khoản để kiểm toán. Ỡ 
đây. bước 1 có thể bỏ qua vì đối tượng kiểm đoán đã được đánh SỐ 
trước. Chú ý rằng đối tượng kiểm toán bao gồm các số có 4 chữ số 
do vậy bước thứ hai ta phải qui ước lấy bốn chữ số nào trong 5 chữ 
số của các số ngẫu nhiên. Giả sử lấy 4 chữ số đâu để có được mối 
quan hệ piữa đối tượng kiểm toán với các sỐ ngẫu nhiên trong Bảng. 
Bước tiếp theo là xác định lộ trình chọn mẫu. Ở ví dụ này, giả định 
lộ trình chọn là xuôi theo cột. Điểm xuất phát trong bước 4 được 
chọn ngẫu nhiên là dòng 3 cột I. Theo cách đó, kiểm toán viên sẽ 
chọn được khoản mục đầu tiên là 2413, sau đó các khoản mục tiếp 
tục được lựa chọn bao gồm 4216, 3757. Đến số ngẫu nhiên thứ 
4,5,... cho đến số ngẫu nhiên thứ 8, các số này đều lớn hơn 5, 000 
(vượi quá phạm vị của đối tượng kiểm n do đó bị loại bỏ và tiếp 
tục chọn ta được các số tiếp theo 2891, 0942, 


khi sử dụng Bảng số ngẫu nhiên để chọn mẫu, có thể có 
những phần tử xuât hiện nhiều hơn một lần. Nếu kiểm toán viên 
không chấp nhận lần xuất hiện thứ hai trở đi thì cách chọn đó được 
gọi là chọn mẫu không lặp lại (chọn mẫu thay thê). Ngược lại, 
chọn mâu lặp lại (chọn mâu không thay thô) là cách chọn mà một 
phân tử trong tổng thể có thể được chọn vào mẫu nhiều hơn một lần. 
Trong hầu hết các trường hợp kiểm toán viên thường loại bỏ các 
phần tử trùng lắp, hay nói cách khác là thường sử dụng các chọn 
mâu không thay thể. Mặc dù chọn mẫu thay thế vẫn bảo đảm tính 
ngẫu nhiên nhưng số lượng phần tử mẫu thực tế khảo sát sẽ giảm đi 
và lúc đó rủi ro chọn mẫu cũng tăng. Do vậy chọn mẫu lặp lại 
thường ít được sử dụng. 
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b. Chọn mẫu ngẫu nhiên theo chương trình máy vì tính. 


Hiện nay phân lớn các hãng kiểm toán đã thuê hoặc tự xây 
dựng các chương trình chọn mẫu ngẫu nhiên qua máy vi tính nhăm 
tiết kiệm thời gian và giảm sai sót trong mẫu. 


Các chương trình chuyên dụng này rất đa dạng, nói chung 
vẫn tôn trọng hai bước đầu tiên của chọn mẫu ngẫu nhiên theo Bảng 
số ngẫu nhiên là lượng hoá đối tượng kiểm toán băng hệ thống con 
số duy nhất và xác lập môi quan hệ giữa số định lượng của đối 
tượng kiêm toán với các số ngẫu nhiên. Tuy nhiên, số ngẫu nhiên do 
máy vi tính tạo ra. 


Thông thường, ở đâu vào của chương trình cần có: số nhỏ 
nhất và sô lớn nhất trong dãy. số thứ tự của đôi tượng kiểm toán, qui 
mô mẫu cần chọn và có thể cần có một SỐ ngẫu nhiên làm điểm xuất 
phát. Ở đâu ra thường là bảng kê số ngẫu nhiên theo trật tự lựa chọn 
hoặc theo dãy sô tăng dần hoặc cả hai. Chọn mẫu bằng chương trình 
máy vi tính có thể loại bỏ được những số không thích hợp, tự động 
loại bỏ những phần tử bị trùng lắp và tự động phản ánh kết quả vào 
giấy tờ làm việc. Song ưu điểm nỗi bật nhất vẫn là làm giảm sai sót 
chủ quan của con người (rủi ro không do chọn mẫu) trong quá trình 
chọn mâu. 


7.3.1.2. Chọn mẫu hệ thông 


Chọn mẫu hệ thống là cách chọn mà các phần tử được chọn 
cách đều nhau một khoản gọi là khoảng cách mẫu (k). Khoảng cách 
mẫu được tính bằng cách lấy kích cỡ tổng thể chia cho kích cỡ mẫu. 
Ví dụ, nếu tổng thể có kích cỡ N= 1052 đơn vị và cỡ mẫu cần chọn 
làn = 100 thì khoảng cách mẫu k sẽ được tính như sau: 


k=N/n = 1052/100 = = 10.52 (làm tròn thành 10 - thông thường phải 
làm tròn xuống để có thể chọn đủ số phần tử mẫu theo yêu cầu) 


Đơn vị mẫu đầu tiên (mị) được chọn một cách ngẫu nhiên 
trong khoảng từ phần tử đầu tiên trong tổng thể (x¡) đến phần tử 
cách đó (k-]) vị trí. 


X;:€ mị SXk 


Các đơn vị mẫu kế tiếp được xác định theo công thức: 


159 


Giả sử trong ví dụ trên chúng ta chọn ngẫu nhiên được điểm 
xuất Lòng mị= S thì các đơn vị mâu tiếp theo sẽ là mạ = 15, mạ = 25, 
mạ = 35, .... cho đến khi chọn đủ 100 đơn vị mẫu và mi = 995, 


Đơn vị mẫu đầu tiên được chọn ngẫu nhiên nên mỗi đơn vị 
tổng thể ban đầu có cơ hội được chọn ngang nhau. Tuy nhiên, sau 
khi đơn vị mẫu đầu tiên được chọn, mỗi đơn vị về sau lại KH NG có 
cơ hội như nhau để được chọn vào mẫu. 


Ưu điểm chủ yếu của chọn mẫu hệ thông là đơn giản, đễ làm 
và dễ sử dụng. Tuy nhiên, kiểm toán viên cân tránh thiên vị trong 
lựa chọn. Để tăng tính đại điện của mẫu, kiểm toán viên sắp xếp 
tổng thể theo một thứ tự ngẫu nhiên. Dùng nhiều điểm xuất phát 
cũng là một cách tốt để hạn chế nhược điểm của cách chọn này. 
Kinh nghiệm chỉ ra răng khi ứng dụng phương pháp chọn mẫu hệ 
thông thì cân phải sử dụng ít nhất 5 điểm xuất phát. Khi sử dụng 
nhiều điểm xuất phát thì khoảng cách mẫu phải được điều chỉnh 
bằng cách lấy khoảng cách mẫu hiện tại nhân với số điểm xuất phát 
ngâầu nhiên cân thiết. Ví dụ, nếu ở ví _dụ trên khoảng cách mẫu hiện 
tại là 10 và với số điểm xuất phát ngẫu nhiên cần thiết là 5 thì ta có 
khoảng cách mẫu điều chỉnh là 50 (5x10). Năm điểm xuất phát 
được lựa chọn ngẫu nhiên trong khoảng từ I đên 51. Sau đó tât cả 
các khoản mục (đơn vị) cách nhau một khoảng cách k = 50 sẽ được 
chọn ra kế từ các điểm xuất phát ban đầu. 


7.3.2. Chọn mẫu phi xác suất 


Trong chọn mẫu phi xác suất, các phần tử không có cơ hội 
như nhau đê được lựa chọn vào mẫu. Kiểm toán viên dựa vào nhận 
định nhà ' nghề để phán xét và quyết định chọn phân tử nào vào mẫu. 
Chọn mẫu . phi xác suất bao gôm chọn mẫu theo khối (lô) và chọn 
mẫu trực tiệp. 


7.3.2.1 Chọn mẫu theo khối (theo lô). 


Chọn mẫu theo khối (theo lô) là việc chọn một tập hợp các 
phân tử kê tiệp nhau trong một tông thê. Trong trường hợp này, 
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phân tử đâu tiên trong khôi được chọn thì các phân tử còn lại cũng 
được chọn tất yếu. Mẫu chọn có thể là một khối liền hoặc nhiều 
khối rời gộp lại. Chăng hạn, chọn ra một mẫu bao gồm tất cả các 
phiếu chỉ trong tháng 3 và tháng 8 đề kiểm tra nghiệp vụ chi trong 
năm. Hoặc kiểm toán viên cũng có thê lấy tất cá các nghiệp vụ trong 
quí 4 để kiểm tra sau đó suy rộng kết quả cho cả năm. Việc chọn 
mẫu theo khối để kiểm toán các nghiệp vụ, tài sản, hoặc khoản mục 
chỉ được áp dụng khi đã nắm chắc tình hình của đơn vị được kiểm 
toán và khi có số lượng các khối vừa đủ. Do đó trong việc xác định 
các mẫu cụ thể cân đặc biệt chú ý đến các tình huống đặc biệt như: 
thay đổi nhân sự, thay đổi hệ HHÙ kế toán và chính sách Ki, tế, 

tính thời vụ của ngành kinh doanh, . 


7.3.2.2 Chọn mẫu trực tiếp 


Chọn mẫu trực tiếp là cách chọn các phần tử mẫu dựa trên 
các tiêu thức xác lập bởi kiểm toán viên. Các phân. tử trong tông thể 
không có xác suất như nhau để được chọn vào mẫu, mà kiểm toán 
viên chủ tâm lựa chọn các phân tử theo các tiêu thức đã xác lập. Các 
tiêu thức thường được sử dụng bao sồm: 


Các phần tử có khả năng có sai phạm nhất: khi kiểm toán 
viên nhận định một số phần tử tổng thể có khả năng sai phạm rõ 
ràng (ví dụ như khoản phải thu quá hạn thanh toán đã lâu, các giao 
dịch có giá trị lớn bất thường hay có tính phức tạp cao) thì kiểm 
toán viên sẽ chọn ngay các phần tử đó để kiếm tra chi tiết. Sau khi 
kiểm tra các khoản mục được chọn này, kiểm toán viên sẽ kết luận 
về tổng thể trên cơ sở phán xét. Cụ thể, nếu các phần tử được chọn 
đề kiểm tra không có sai phạm thì hầu như không có khả năng tổng 
thể có sai phạm trọng yếu. 


Các phân tự có đặc trưng của tổng thể: khi kiểm toán viên 
muốn có mẫu đại diện cho tông thể. Ví dụ, mẫu các khoản chỉ tiền 
mặt có thể bao. gồm một số khoản chi tiền mặt của từng tháng, một 
số khoản chỉ tiền cho từng loại giao dịch. 


Các phân tử có qui mô tiên tệ lớn: khi mẫu bao gồm các phân 
tử có qui mô tiền tệ lớn thì rủi ro của kết luận sai lầm do bỏ qua 


1ó] 


không kiêm tra các phân tử nhỏ sẽ trở thành không đáng kê. Đây là 
cách tiếp cận rất thực tế trong các cuộc kiểm toán do kiêm toán độc 
lập thực hiện. 


7.4. Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ 


Chọn mẫu theo đơn vị tiền. tệ được sử dụng phổ biên trong 
thử nghiệm cơ bản. Trong chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ, mỗi đơn vị 
tiền tệ (1 USD, I VNĐ, hoặc ] pound,...) là một đơn vị tông thê. 
Do vậy, tông thể sẽ là tông số tiền luỹ kế của đối tượng kiểm toán. 


Đặc điểm cơ bản của chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ là nếu 
khoản mục nào có qui mô tiền tệ càng lớn (chứa đựng càng nhiều 
đơn vị tổng thể) thì càng có cơ hội được chọn. 


Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ cũng sử dụng Bảng số ngẫu 
nhiên, chương trình máy tính và chọn mâu hệ thống. 


Chọn mẫu theo Bảng số ngấu nhiên 


Giả sử khi kiểm toán các khoản phải :.á của một đơn vị, kiêm 
toán viên quyết định chọn ra 5 khoản để gửi thư xác nhận đến người 
bán trong tông số 20 khoản phảitrả của đơn vỊ. Số liệu về các khoản 
phải trả trong Bảng số 7.2. 

Bảng số 7.2. Số dư khoản phải trả của đơn vị 


s Lá À 
Đơn vị tính: đồng 


Số TT tài | Số dư | Số tiền Số dư Số tiền 
khoán | trênsố | cộng trên số | cộng dồn 
dôn 
I | 1405 | 1405 | l1 | 2278 | !7643 - 
3 | 668 | 11209 | 13 | 5826 | 83664. 
_ 4 | 3450 | 14629 | 14 | 910 | 845/4 
— 5 | 5725 | 20384 | l5 | I810 | 66354 _ 
. 8216 | 28600 | l6 | 34352 | 82343 - 


610 | 29453 __ 
__1352 - 
33332 _ 
115142 


Tổng thê bao gồm toàn bộ các đơn VỊ tiên tệ (đồng), nên bao 
gồm 115142 phân tử. Mỗi phân tử trong tổng thể là một đơn vị tiền 
tệ (đồng) có số thứ tự (số định lượng) trong khoảng 000001-115142. 
Các bước như đã trình bày ở phần trên đối VỚI chọn mẫu theo đơn vị 
hiện vật (đơn vị tự nhiên) sử dụng Bảng số ngẫu nhiên được áp 
dụng. Việc định lượng cho đối tượng kiểm toán ở đây coi như đã 
được thực hiện vì môi đơn vị tổng thê đêu được găn VỚI một. số duy 
nhất đó chính là số thứ tự của đơn vị tiền tệ đó trong tông thê. Vì số 
định lượng trong ví dụ này có 6 chữ số do vậy kiểm toán viên phải 
quyết định ghép thêm 1 chữ số của số ngẫu. nhiên ở cột phụ vào sô 
ngâu nhiên (ở cột chính). Giả thiết lây chữ số cuối cùng của số ngẫu 
nhiên ở bên phải sẻ ngẫu nhiên ở cột chính và ghép vào bên phải sô 
ngẫu nhiên ở cột ch nh. Lộ trình chọn mẫu mà kiểm toán viên quyết 
định cho trường hợp này giả sử từ trên xuống xuôi theo cột và từ trái 
qua phải. Điểm xuất phát ngẫu nhiên mà kiểm tuán viên chọn được 
là đòng 10 cột ] (số giao nhau giữa dòng 11 và cột 2 là 854757). Số 
ngâu nhiên 854757 không tương ứng với đơn vị tiên tệ nào trong 
tông thể vì vượt quá phạm vi của đổi tượng chọn do vậy loại bỏ sô 
này. Tiếp. tục lộ trình đã xác định với Bảng số ngẫu nhiên tìm được 
các sô ngầu nhiên 94299; 103659; 71196; 23682; và 10112. 


Số ngẫu nhiên 94299 chọn được có nghĩa là đơn vị tiên tệ có 
số thứ tự (số định lượng) 94299 sẽ được chọn vào mẫu. Nhìn vào 
Bảng 7.2 có thể thấy, Tài khoản Í có giá trị 1405 đồng, tức là gôm _ 
có 1405 đơn vị tiền tệ (1405 phân tử tổng thể). Các phần tử này 
được đánh số thứ tự từ 0001 đên 1405. Tài khoản 2 có giá trị 9136 
đồng, tức là gồm. có 9136 đơn vị tiền tệ (9136 phần tử tổng thể). Các 
phân tử này có số thứ tự từ 1406 đến 10541. Tài khoản thứ ] và 2 có 
giá trị 10541 đồng, tức là gồm 10541 đơn vị tiền tệ (10541 phần tử 
tông thể, các phần tử này có số định lượng từ 0001 đến 10541). 
Tương tự như vậy, Tài khoản thứ 20 có giá trị 19210 đồng nên gồm 
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. 19210 đơn vị tiền tệ, các đơn vị tiền tệ này có số thứ tự từ 95933 
đến 115142. Sô ngẫu nhiên 94299 tương ứng với đơn vị tiền tệ có số 
thứ tự 94299 thuộc về Tài khoản thứ 12 vì 18 Tài khoản đầu có 
91352 đơn vị tiền tệ có số thứ tự từ 00001 đến 91352. Tài khoản thứ 
19 có 4580 đơn vị tiền tệ có số thứ tự từ: 91353 đến 95932 nên chứa 
số ngẫu nhiên 94293. Tương tự, số ngẫu nhiên 103659 thuộc Tài 
khoản thứ 20, số ngẫu nhiên 71196 thuộc Tài khoản thứ 8, sô ngẫu 
nhiên 23682 thuộc Tài khoản thứ 6, số ngẫu nhiên 10112 thuộc Tài 
khoản thứ 2 (Bảng 7.3). 


Bảng 7.3 Kết 
Số luỹ kế 


nuả chọn mẫu ngẫu nhiên 


Số thứ tự của 
tài khoản chứa 
số ngẫu nhiên _ | 


F‹ r‹ F4 bự 2 ` * 
Sô ngầu Số dư của tải 
nhiên chọn khoản chứa sô 
được ứn ngầu nhiên 


se | Xem | HH 6 
: 


Kết quả trên minh họa đặc trưng của chọn mẫu theo đơn vị 
tiền tệ là mẫu chọn được thường gôm các khoản mục có số tiền lớn. 
ở ví dụ trên, 803% các khoản phải trả được chọn vào mẫu đều có qui 
mô lớn (lớn hơn qui mô trung bình một khoản phải trả là 
115142/20E =5757). Các khoản phải trả được chọn (tài khoản số 8 và 
số 20) có giá trị lớn hơn nhiều lần so với qui mô trung bình một 
khoản phải trả. 


Chọn mẫu hệ thống theo đơn vị tiền tệ cũng có trình tự giống 
như trình tự phương pháp này trong chọn mẫu theo đơn vị hiện vật. 
Trong ví dụ trên, khoảng cách mẫu k = 115142/5 = _23028.4 (thec 
nguyên tắc làm tròn xuông thành 23028). Phần tử mẫu thứ nhất mị 
được chọn sẽ nằm trong khoảng từ xị = 0001 và xị +(k-l)= 1+ 
23027, giả sử mị chọn được một cách: ngẫu nhiên là 905, thì các số 
tiếp theo sẽ là mạ = 23933, mạ = 46961, mạ = 69989 và mạ = 93017 
Các đơn vị tiền tệ có số thứ tự này thuộc các khoản phải trả thứ Ì 
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(sô tiền 1450), khoản phải trả thứ 6 (số tiền 8216 đồng), khoản phải 
trả thứ 8 (số tiền 44110 đồng) - được chọn 2 lần, và khoản phải trả 
thứ 19 (số tiền 4580 đồng). Như vậy, trong chọn mẫu hệ thống, 
phần lớn (60%) các khoản phải trả được chọn vào mẫu là có giá trị 
lớn (lớn hơn giá trị trung bình một khoản phải trả), và khoản phải 
trả thứ 8 có giá trị rất lớn. 

Chương trình vi tính cũng được ứng dụng rộng rãi cho chọn 
mẫu theo đơn vị tiền tệ. 


Kết quả chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ dựa theo Bảng số ngẫu 
nhiên và chọn mẫu hệ thống đã cho thấy, các đơn vị được chọn vào 
mẫu thường là những khoản mục có sô dư lớn, đặc biệt là trong 
trường hợp có sự đột biến về mặt lượng (tiền). Các khoản mục có sô 
dư lớn cũng có xu hướng, đượcc họn nhiều lần vào mẫu. Như vậy, 
khác với chọn mẫu theo đơn vị tự nhiên, chọn mẫu theo đơn vị tiên 
tệ đã chú ý tới qui mô (một biểu hiện của tính trọng yếu) nên đã 
khắc phục được nhiều nhược điểm của phương pháp này trong chọn 
mẫu theo đơn vị hiện vật. Do vậy, chọn mẫu kiểm toán theo đơn vị 
tiền tệ được ứng dụng khá rộng rãi trong kiểm toán với điều kiện là 
các khoản mục trong tổng thể có tính chất giống nhau (tiền, hàng 
tồn kho....). Ngược lại, trong trường hợp các khoản mục không đồng 
nhất về tính trọng yếu biểu hiện qua số tiền thì chọn mẫu theo đơn 
vị tiền tệ có thể không phát “huy được ưu điểm nói trên. Ngoài ra, 
một nhược điểm của chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ là các khoản mục 
CÓ giá trỊ băng 0 sẽ không có cơ hội được chọn ngay cả khi nó có sai 
phạm. Tương tự như vậy, các khoản mục có giá trị nhỏ, nếu là sai 
phạm xảy ra ở mức đáng quan tâm, thì cần tiến hành kiểm toán 
riêng cho số dư nhỏ hoặc băng 0. 


Một vấn đề khác cũng cân phải quan tâm đó là tình huống có 
các số dư nhỏ hơn 0 - có giá trị âm (dư Có của các khoản phải thu 
hoặc dư Nợ các khoản phải trả). Trong trường hợp này, nếu đưa vào 
chọn mẫu, số phải xử lý khi cộng dôn phải là sô tuyệt đối của giá trị 
âm song sẽ rất phức tạp trong đánh giá. Vì vậy, trong những trường 
hợp đặc biệt này thì chúng cân được kiêm tra riêng hoặc dùng các 
phương pháp khác để chọn mẫu kiểm toán. 
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7.5. Kĩ thuật phân nhóm trong chọn mẫu kiếm toán 


Kiểm toán viên thường chia tổng thể thành các nhóm trước 
khi xác định qui mô mẫu cũng như thực hiện chọn mẫu. Phân nhóm 
là kĩ thuật phân chia một tổng thể thành nhiều nhóm nhỏ hơn mà các 
đơn vị trong cùng một nhóm có những đặc tính khá tương đồng với 
nhau (thường là theo qui mô lượng tiền). Chọn mẫu độc lập được áp 
dụng đổi với các tổng thể con (nhóm). Kết quả của các mẫu có thể 
được đánh giá một cách độc lập hoặc kết hợp để từ đó suy rộng kết 
quả cho toàn tống thê. Nhiệm vụ của kiểm toán viên là phải phân 
định nhóm sao cho mỗi đơn vị mẫu chỉ thuộc một nhóm. 


Việc phân nhóm sẽ làm giảm sự khác biệt của các phân tử 
trong cùng một nhóm và giúp kiểm toán viên tập trung vào những 
bộ phận (được xếp vào những nhóm) chứa đựng nhiều khả năng sai 
phạm. Từ đó sẽ làm tăng hiệu quả chọn mẫu vì có thể giảm được 
qui mô mẫu chọn. Chẳng hạn kiểm toán viên có thể tập trung vào 
những khoản mục hoặc đơn vị có tính trọng yếu và có những đặc 
tính đặc biệt và bỏ qua những nhóm không quan trọng hoặc không 
tương thích với mục tiêu kiểm toán. Ví dụ, khi chọn ra các khoản 
phải thu để gửi thư xác nhận, kiểm toán viên có thể phân tầng đối 
với tổng thể và hướng kiểm tra như sau (Bảng 7.4): 


Bảng 7.4: Ví d về phân nhóm trong chọn mẫu kiểm toán 


Ha. 
Các khoản phải thu có giá trị >|Kiểm tra 
$5.000 100% 
Các khoản phải thu có giá trị | Chọn theo 
$1000 - 5000 nhận định 


Các khoản phải thu có giá trị | Chọn theo 
<$1000 


Các khoản phải thu có số dưcó |Kiểm tra 
100% 
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7.6. Các áp dụng của chọn mẫu thông kê trong kiếm toán 
7.6.1. Chọn mẫu thuộc tính 


Chọn mẫu thuộc tính (attribute sampling) là cách chọn mẫu 
ĐIÚúP kiểm toán viên ước lượng tỉ lệ xuất hiện của những thuộc tính 
cụ thể trong tổng thể. Chẳng hạn, kiểm toán viên muốn ước lượng tỉ 
lệ các nghiệp vụ chỉ tiền xây ra trong năm chưa được phê duyệt 
trong tông sô các nghiệp vụ chi tiên trong năm. Thông qua chọn 
mâu, kiểm toán viên xác định tỉ lệ xuất hiện của thuộc tính trong 
mẫu, sau đó suy rộng tỉ lệ xuất hiện của thuộc tính này trong tổng 
thể. Chọn mẫu thuộc tính được sử dụng rộng rãi trong thử nghiệm 
kiểm soát khi kiểm toán viên muốn ước lượng tỉ lệ sai lệch của các 
hoạt động kiểm soát thực tế so với thiết kế. Chăng hạn, nếu mẫu 
chọn chỉ ra t¡ lệ sai lệch 53⁄% với mức rủi ro cho phép là 3% thì kiểm 
toán viên có thể suy ra răng khoảng từ 2% đến 8% số khoản mục 
trong tổng thể có thể bị sai lệch. Trong ví dụ này, 2% là tỉ lệ sai lệch 
đưới (giới hạn dưới) và 8% là tỉ lệ sai lệch trên (giới hạn trên) đối 
với ước đoán từ mẫu. 

Thử nghiệm kiểm soát được thiết kế và thực hiện nhăm giúp 
kiểm toán viên bảo đảm răng tỉ lệ sai lệch không vượt quá mức độ 
cho phép. Do vậy kiểm toán viên chỉ quan tâm tới tỉ lệ sai lệch trên 
đối với ước đoán từ mẫu. Trong thử nghiệm kiểm soát, tỉ lệ sai lệch 
trên được gọi là tỉ lệ sai lệch cho phép. 


Chọn mẫu thuộc tính đối với thử nghiệm kiêm soát bao gồm 
các bước: 
1. Xác định mục tiêu của chọn mẫu, đơn vị mẫu, tổng thê và 
thuộc tính 


2. Xác định qui mô mẫu, tỉ lệ xuất hiện dự đoán (của thuộc 
tính), tỉ lệ xuât hiện có thê châp nhận (của thuộc tính), rủi 
ro của việc đánh giá thâp 


3. Chọn mẫu trên cơ sở xác suất 
4. Kiểm tra mẫu và liệt kê các sai phạm 


5. Đánh giá kết quả mẫu 


167 


Xác định thuộc tính 


Một số thuộc tính (đặc điểm kiểm soát) kiểm toán viên thường 
quan tâm trong thử nghiệm kiêm soát bao gôm: 


e_ Các hoá đơn mua hàng được phê chuẩn đúng trước khi thanh 
toán 


e_ Phân loại vào tài khoản là đúng 


e_ Giá bán thực tế nhất quán với danh mục giá của đơn vị 


Xác định kích cỡ mẫu 
Kích cỡ mẫu là hàm số của các yếu tố sau: 

Qui mô tông thể: trong chọn mẫu thuộc tính, qui mô tổng thể 
có ảnh hưởng đáng kể đến kích cỡ mẫu khi qui mô tổng thể nhỏ hơn 


1000. Thực tế phần lớn tổng thể có qui mô lớn hơn 1000 nên khi 
xác định qui mô mẫu người ta không xét đến qui mô tổng thẻ. 


T¡ lệ xuất hiện dự kiến (của thuộc tính): là tỉ lệ sai phạm dự 
kiến, được xác định dựa trên hiểu biết ban đầu về kiểm soát nội bộ, 
hoặc dựa trên kinh nghiệm kiểm toán của các năm trước. 


T¡ lệ xuất hiện có thể chấp nhận (của thuộc tính): là tỉ lệ tối 
đa của lỗi có thể chấp nhận được bởi kiểm toán viên trong khi vẫn 
bảo đảm rủi ro kiểm soát ở mức thấp hơn mức tối đa. Tỉ lệ xuất hiện 
có thể chấp nhận tỉ lệ nghịch với kích cỡ mẫu, tỉ lệ xuất hiện có thể 
chấp nhận của thuộc tính cảng thấp thì kích cỡ mẫu cảng cao. Khi 
xác định tỉ lệ xuất hiện có thê châp nhận kiểm toán viên cân nhắc 
tầm quan trọng của thuộc tính: thuộc tính càng quan trọng thì tỉ lệ 
xuất hiện có thẻ chấp nhận càng thấp. 


T¡ lệ xuất hiện dự kiến và tỉ lệ xuất hiện có thể chấp nhận xác 
định độ chính xác, tức là khoảng trong đó câu trả lời đúng có khả 
năng rơi vào nhất (Bảng 7.5). Tỉ lệ xuất hiện dự kiến và tỉ lệ xuất 
hiện có thể chấp nhận càng gần nhau cỡ mẫu phải càng lớn và 
ngược lại. Với tỉ lệ xuất hiện dự kiến nhất định, tỉ lệ xuất hiện cảng 
thấp thì cỡ mẫu càng cần phải lớn. 
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Nguồn: Konrath, L. (1999), trang 364. 

Rủi ro của việc đánh giá thấp rủi ro kiểm soát: rủi ro của việc 
đánh giá rủi ro kiểm soát thâp hơn mức tôi đa. Đó là rủi ro khi mâu 
khiến kiểm toán viên đánh giá thâp rủi ro kiêm soát trong khi rủi ro 
kiềm soát thực tê ở mức cao. 

Bảng 7.6 Kích cỡ mẫu khi rủi ro của đánh giá thấp là 5% (số sai 
phạm dự kiến trong ngoặc) 


Tỉ lệ xuất hiện có thể chấp nhận (%) 


ml... 93 66 | 58 | 5I nh 22 
(2) q) j (J:‡‹01)>| (LJ.J} 612) 613/7 (1) 


IOREMI-IHIHIL1 j..cc 
(2) (1351501) 11017) (1) 111) ) (1) J (13) TÌ) 
"J 30-1: 


@)l}()J() |(1). 
68 | 61 | 30 | 22_ 


| 
| 
@ |@) |0) |0). 
| 


68 | 61 | 30 | 222 ` 
@)¡@)|(Œ) |()., 
68 | 61 | 30 | 22 

ũ 


MMIMMIIIII.313P- 
1l) | (2) 
IIMIMMININIMIMIMMI-II 
3] 6) 


- *: cỡ mẫu quá lớn không nên vận dụng vì không hiệu quả 


Nguồn: AICPA, Hướng dẫn chọn mẫu kiểm toán, 1983, New 
York, trang 106. 
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Chọn các phân tử mâu 


Chọn mẫu xác suất (chọn ngẫu nhiên theo Bảng số ngẫu nhiên, theo 
chương trình máy tính hoặc chọn hệ thông) được thực hiện. 


Kiểm tra mẫu 
sau khi chọn mẫu, kiêm toán viên kiểm tra từng phần tử mẫu về 
thuộc tính mà kiêm toán viên quan tâm. Khi kiểm tra Ì tài liệu cụ 
thể, kiểm toán viên thường quan tâm đên nhiêu thuộc tính. Ví dụ. 
khi kiểm tra biên lai, các thuộc tính sau có thê được xem xét: 
e_ đầy đủ tài liệu kèm theo. 
e_ Phê chuân đúng và rà soát đúng 
e Phân loại vào tài khoản đúng 
e Nhất quán giữa hoá đơn của người bán và báo cáo nhận hàng 
vê khôi lượng và chúng loại hàng 
e Nhất quán về giá giữa đơn đặt hàng và hoá đơn của người 
bán 


Đánh giá kết quả mẫu: sau khi kiểm tra các phần tử mẫu về thuộc 
tính quan tâm, kiểm toán viên tiên hành đánh giá kêt quả mẫu theo 
các bước: 
e tính giới hạn trên của sự xuất hiện sai phạm (upper 
Occurrence limit) 
e so sánh giới hạn xuất hiện trên với giới hạn xuất hiện có thê 
châp nhận 
©_ xem xét ảnh hưởng đến chương trình kiểm toán 


Giới hạn xuất hiện trên được xác định là hàm số của tỉ lệ sai 
phạm (số lần thuộc tính bị vi phạm phát hiện trong mẫu so với kích 
cỡ mẫu) và rủi ro của đánh giá tháp. Bảng 7.7 cho thây cách tính 
giới hạn xuất hiện trên. 
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Bảng 7. 7.7 Giới hạn xuất hiện trên (%) khi rủi ro đánh giá 
thấp là 5% 


Cỡ Số sai phạm thực tế phát hiện trong mẫu 


đa BÌäP— PP 
2s |nalzslt-  b b b - x | 


BH 
35 |3 170 *o | "x — 


— Tông, 


45 
s0 | “= _ 
5s Ea Tamimimim ma: 
ó0 2d ai lai lá? hạa hêa, 
6§ 6á hà bá lhaÌa 13.6 Da Hòa haa | 
66 |8 
4.0 


". | 10.3 |11.5 |12. 
125 mã... 61 |72 83 |o3 10.3 


62 j/8 J86_ 
52 |5.9 |6.5 |7.2 


*: trên 20% 

Nguồn: AICPA, Hướng dẫn chọn mẫu, New York, 1983, trang 
108 

Nếu giới hạn xuất hiện trên (upper occurrence limit) lớn hơn 
tỉ lệ xuất hiện có thể chấp nhận, kiêm toán viên có thể cân nhắc 
đánh giá rủi ro kiểm soát ở mức tối đa. Khi đó, chương trình kiểm 
toán có thể phải tăng cường các thủ tục kiểm tra chi tiết. Nếu ĐIỚI 


| V0 


hạn xuât hiện trên nhỏ hơn hoặc băng tỉ lệ xuất hiện có thể chấp 
nhận, có thể đánh giá rủi ro kiểm soát ở mức thấp hơn tối đa. 


Một cách ngắn gọn hơn kiểm toán viên có thể sử dụng là so 
sánh số sai phạm dự kiến với số sai phạm phát hiện thực tế trong 
mẫu. Số sai phạm dự kiến được tính băng nhân tỉ lệ xuất hiện dự 
kiến với kích cỡ mẫu. Nếu số sai phạm dự kiến lớn hơn số sai nhạm 
phát hiện, có thể kết luận giới hạn xuât hiện trên thấp hơn tỉ lệ xuât 
hiện có thể chấp nhận. 


Ví dụ, kiểm toán viên Hà xem xét chính sách kiểm soát nội 
bộ đối với chu trình thu mua có tồn tại và hoạt động hiệu lực hay 
không. Một đặc tính được kiểm tra là có đầy đủ tài liệu cho môi 
nghiệp vụ mua hàng. Với mỗi biên lai, việc thiếu một trong các tài 
liệu sau được xem là sai phạm: 


® yêu cầu mua 

e đơn đặt hàng 

se Báo cáo nhận hàng 

e_ Hoá đơn của nhà cung cấp 


Dựa trên kinh nghiệm cuộc kiểm. toán năm trước và kiểm tra 
sơ bộ năm nay, kiểm toán viên Hà cho răng các biên lai có lôi (thiểu 
một trong các tài liệu nêu trên) ở mức 3% (tỉ lệ sai phạm dự kiến). 
Kiểm toán viên muốn chắc chăn ở độ tin cậy 95% (rủi ro của VIỆC 
đánh giá thấp là 5%) rằng. tỉ lệ sai phạm trong tông thể là không quá 
6% (tỉ lệ sai phạm có thể chấp nhận). Bảng 7.6 cho thấy kích cỡ 
mẫu tương ứng với tỉ lệ sai phạm dự kiến 3% và tỉ lệ sai phạm có 
thể chấp nhận 6% là 195. Do đó, kiêm toán viên Hà chọn xác suất 
195 biên lai và kiểm tra từng biển lai này. Kết quả kiểm tra cho thấy 
có 3 biên lai không đủ chứng từ cân thiết. Với kết quả mẫu như vậy, 
kiểm toán viên tính giới hạn xuất hiện trên (của sai phạm) là 4% 
(xem Bảng 7.7). Giới hạn xuất hiện trên tính được nhỏ hơn tỉ lệ sai 
phạm có thê chấp nhận (64) nên TỦI fO kiểm soát có thê được đánh 
giá ở mức thấp hơn tối đa và chương trình kiểm toán không cần phải 
mở rẺ sự. 
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7.6.2. Chọn mẫu biến số 


Chọn mẫu thuộc tính ước tính tỉ lệ sai phạm trong mẫu và từ 
đó đánh giá rủi ro kiểm soát. Chọn mẫu biến số ước tính qui mô sai 
phạm. Chọn mẫu biến số thường được thực hiện theo cách giá trị 
trung bình một phần tử (mean p€r unmt). Giá trị trung bình một phần 
tử tính giá trị trung bình của mẫu và suy rộng ra cho tổng thể. 


Sau khi mẫu được chọn kiểm toán viên kiểm tra từng khoản 


mục theo đặc tính quan tâm và tính giá trị trung bình mẫu (* ) theo 
công thức: 


trong đó N là qui mô tổng thể, SD là độ lệch chuẩn trong 
mâu, Ủr chỉ khả năng mẫu chứa giá trị thực của tông thê. Ur phụ 
thuộc vào độ tin cậy trong chọn mâu (Bảng 7.8) 


Bảng 7.8: Giá trị hệ số Ur 


Nguồn: Konrath, L. (1999), trang 404. 


A: độ chính xác mong muốn, biểu thị khoảng có khả năng 
nhất về chứa giá trị thật của tông thể. A là hàm số của mức trọng 
yếu và rủi ro có thể chấp nhận, xác định bởi công thức: 
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trong đó M: mức trọng yêu biểu thị theo qui mô tuyệt đối, Za 
là giá trị Z tương ứng với rủi ro kiêm toán mong muôn chia cho 2, 
Zb là giá trị Z tương ứng với rủi ro phát hiện mong muôn (Bảng 7.) 


Bảng 7.9 Giá trị Z. tương ứng với rủi ro kiểm toán và rủi 
ro phát hiện mong muôn 


| Rủi ro phát | Giá trị | Rủi ro phát Rủi ro phát 
.: hiện (rủi TO hiện (rủi ro - hiện (rủi ro|_ Giả 
kiêm kiêm trị Z 
toán/2) "MA... ... 
1.00 0.96 34.00 0.42 


18.00 039. 


— 800 25.00 021 


—¬m 
_12.00 
13.00 

1.04 32.00 
16.00 1.00 33.00_ 
Nguồn: Konrath, L. (1999), trang 405. 


Để suy rộng từ mẫu ra tổng thê, trước hết cần tính giá trị tông 


hê: 


lưng 


ta 
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Độ chính xác đạt được A` = M xÙ ị =Ị 


Y=y*N 


vn 


Nếu độ chính xác đạt được A' lớn hơn độ chính xác mong 
muốn A thì rủi ro kiểm toán thực tế sẽ cao hơn rủi rO kiểm toán 
mong muốn trong kế hoạch kiểm toán, khi đó kích cỡ mẫu phải tăng 
để giảm rủi ro kiểm toán xuống mức mong muốn. 


Giá trị thật của tổng thể cần ước tính có khả năng thuộc 
khoảng [Y-A”,Y+A}'] tại độ tin cậy đã chọn. 


Ví dụ: Kiểm toán viên An kiểm tra hàng tồn kho của Công ty 
Cổ phần Đại Dương sản xuất đồ gia dụng và áp dụng chọn mâu biến 
số để ước lượng gía trị hàng tồn kho. Kiểm toán viên An muốn tính 
giá trị trung bình đối với mẫu để suy rộng cho tổng thể. Các số liệu 
sau được xác định: 


Qui mô tổng thẻ: 25000 mặt hàng tồn kho 

Giá trị số sách: 30 triệu đôla 

Mức trọng yếu: 1 triệu đôia 

Rủi ro kiểm toán 5% 

Rủi ro phát hiện: 7% 

Độ lệch chuẩn trong mẫu: 310 đôla (giả thiết kiểm 


toán viên An đã chọn thử 30 mặt hàng tồn kho đề tính 
độ lệch chuẩn này) 


theo đó qui mô mẫu bằng: 
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MxSDxU.Y ` (25000x310x1.96)7 
He ST sac S5 {ng 


A 569768 


| 


=M[|s=s==== "9 tounng 
⁄4 1+1.48/1.96 


=569768 


như vậy kiểm toán viên An phải chọn thêm 680 mặt hàng tôn 
kho để kiểm tra. Kiểm toán viên An quyết định chọn tất cả 100 mặt 
hàng tồn kho có giá trị trên 10 triệu đôla và còn lại 580 mặt hàng 
tồn kho sẽ chọn ngẫu nhiên. Với mẫu chọn được, kiểm toán viên An 


tính giá trị trung bình mẫu: * =990 đôla, giá trị tổng thể là 
Y=7 *N=990*25000=24750000 


Giả thiết với mẫu 710 phần tử chọn ra, độ lệch chuẩn trong 
mẫu là 290 thì độ chính xác đạt được với mẫu là: 


h} 290 
A°=N*Ur =25000*1.96* =533009 
Ệ: | lộn) 


Độ chính xác đạt được với mẫu thấp hơn độ ghi xác mong 
muốn nên kiểm toán viên không cần mở rộng chương trình kiểm 
toán. 


Khi đó kiểm toán viên An có thể nhát biểu: Tôi tin tưởng ở 
mức 953% rằng giá trị thực của hàng tồn kho của Công ty Đại Dương 
là năm trong khoảng [24750000-533009, 24750000+5330091]. 


Câu hỏi và bài tập 

Câu hồi ôn tập 

Câu 01: Hãy nêu các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu kiểm toán 
Câu 02: Phân biệt chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất? 
Câu 03: Phân biệt chọn mẫu thống kê và chọn mẫu phi thống kê? 


Câu 04: Nêu sự khác nhau giữa rủi ro do chọn mẫu và rủi ro không 
đo chọn mâu? 
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Câu Ú5: Hãy giải thích ý nghĩa của chọn mâu thay thê và chọn mâu 
không thay thê? 


Câu 06: Các yếu tố chủ yếu nào quyết định cỡ mẫu cần chọn trong 
chọn mẫu thuộc tính? 


Câu 07: Khi thực hiện chọn mẫu thuộc tính, kiểm toán viên có thể 
có nhiều loại thuộc tính để xác định một sai lệch? Giải thích điều 
này. 


Câu 08: Trình bày đặc trưng của chọn mẫu theo đơnvị tiền tệ. Giải 
thích tại sao có đặc trưng này. 


Câu 09: Trình bày điều kiện áp dụng chọn mẫu xác suất. 


Câu 10: Trình bày điều kiện áp dụng chọn mẫu phi xác suất. 


Bài tập 


Bài tập 01: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất cho những câu 
sau: 


7.1. Các kiêm toán viên cân chọn mẫu kiểm toán vì: 


a.. Đó là quy định bắt buộc đã được quy định bởi GAAS đối với các 
cuộc kiêm toán. 


b._ Đó là cách duy nhất mà kiểm toán viên có thê sử dụng trong ứng 
dụng kiểm toán. 


c. Họ có thể thực hiện kiểm toán một cách hiệu quả trong một 
khoảng thời gian ngắn và thông qua kết quả kiểm tra chọn mẫu 
để suy rộng cho cả tông thể. 


d.. Chọn mẫu kiểm toán sẽ làm tính hiệu lực kiếm toán cao. 
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7.2. Trong ứng dụng chọn mẫu kiểm toán, kiểm toán viên thực hiện 
các bước kiêm toán trên: 


a. Các báo cáo tài chính trong mọi cuộc kiểm toán. 
b.. Các tài liệu kế toán cho nọi cuộc kiểm toán. 
c. Toàn bộ tổng thể để có được ý kiến vẻ tổng thể đó. 


d. Tât cả ba câu trên đêu sai. 


7.3. Nếu khả năng của mọi phân tử trong tổng thể được chọn vào 
mẫu là như nhau thì đó là cách chọn: 


Hệ thống 


b. Phi xác suất 


p 


c. Ngẫu nhiên 
d. Theo khối 


7.4. Trong các ứng dụng chọn mẫu kiêm toán, rủi ro đo chọn mẫu 
là: 


a. Xác suất mà kiểm toán viên không phát hiện ra các lỗi kế toán 
trên các tài liệu của khách hàng đả được chọn mẫu. 


h H ` H ^ * .Ã "m ^ h p‹ 
b. Xác suất mà kết luận của kiểm toán viên dựa trên mẫu có thể 
khác so với kêt luận dựa trên cuộc kiêm toán toàn bộ. 


, F‹ ` , re) L4 ~ , ˆ.^ ` ` 
c. Xác suât mà các lỗi kê toán sẽ xảy ra trong các nghiệp vụ và vào 
số kê toán. 
d..ễ Chưa có câu nào đúng. 


7.5. Khái niệm rủi ro không do chọn mẫu bao hàm: 
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Một mẫu chọn ngẫu nhiên có thể không mang tính đại diện cho 
tông thê vê các đặc trưng chung. 


Một kiểm toán viên có thể lựa chọn các chu trình kiêm toán 
không phù hợp trong việc đạt được các mục tiêu cụ thể. 


Kiểm toán viên không phát hiện ra các lỗi trong các tài liệu được 
kiểm tra đôi với mâu. 


Câu b và câu c. 


7.6. Trong quá trình chọn mẫu theo Bảng số ngẫu nhiên, nếu mẫu 
được chọn ít hơn số mẫu dự tính cần chọn thì đó là: 


„= 


Chọn mẫu thay thế 
Chọn mẫu không thay thế 
Chọn mẫu ngẫu nhiên 


Chưa có câu nào đúng. 


7.7. Nếu chọn mẫu kiểm toán căn cứ vào hình thức biểu hiện của 
kiểm toán thì chọn mẫu kiểm toán có thể là: 


° ơ P 


e. 


Chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất. 
Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu hệ thống. 
Chọn mẫu theo đơn vị hiện vật và chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ. 


Chưa có câu nào đúng. 


7.8. Nếu chọn mẫu kiểm toán căn cứ vào cách thức cụ thể thì chọn 
mẫu kiểm toán có thê là: 
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a. Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu hệ thống. 
b. Chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất. 
c. Chọn mẫu theo đơn vị hiện vật và chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ. 


d. Tât cả các câu trên đêu đúng. 


7.9. Chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa theo phương 
pháp máy móc gọi là: 


a. Chọn mẫu ngẫu nhiên 
b.. Chọn mẫu phi xác suất 
c. Chọn mẫu theo hệ thống 


d..Ề Chưa có câu nào đúng. 


7.10. Cách thức chọn mẫu dựa trên hình thức biểu hiện của đối 
tượng kiêm toán băng thước đo tiên tệ là: 


a.. Chọn mẫu theo đơn vị hiện vật. 

b.. Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ. 

c. Chọn mẫu theo nhận định nhà nghề. 
d. Tất cả các câu trên đều đúng. 


Bài tâp 02: Hãy nhận định đúng (ÐĐ), sai (S) cho mỗi câu sauz 
đây: 


. Vấn để trung tâm của chọn mẫu kiểm toán là phải chọn được 
mẫu đại diện. 
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Chọn mẫu ngẫu nhiên là phương pháp chọn khách quan 
nhăm đảm bảo cho mọi phân tử câu thành tông thê có khả 
năng như nhau trong việc hình thành mâu chọn. 


Trong phương pháp chọn mẫu hệ thống, ta chỉ cần biết quy 
mô mẫu cân chọn mà không cân biệt quy mô của tông thê. 
Cách chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa thep 
phương pháp máy móc, khách quan được gọi chung là chọn 
mẫu xác suâật. 


Chọn mẫu theo khối là một trong những phương pháp chụn 
mâu phi xác suât. | 


Phương pháp chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ mắt rất nhiều thời 
gian vì phải cộng dồn luỹ kế số tiền của các khoản mục trong 
tông thể nên không được khuyến khích sử dụng rộng rãi 
trong ứng dụng chọn mẫu kiểm toán. 

Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ đã chú ý tới quy mô (một biểu 
hiện của tính trọng yếu) và phương pháp này được ứng dụng 
khá phổ biến. 


Bài tâp 03: Dưới đây là danh sách chỉ tiết các khoản phải thu của 
khách hàng của Công ty Jake Bookbinding tại ngày 3 1/12/200N: 


Của hàng 


« 


: 
9 |Điện dân dụng Co. 
10 |May Thái tuấn Co. 


750 


11.480 
_29|Liên doanh ôtô1I-5_ | 28: 


30|Khách Sạn Thượng 
Hải 


11 |Công ty giải khát 675|  31|Khách sạn Hoàng long 
IBC 
12 lCông ty dệt ĐX 32|Công ty nước sạch HN|L_ 1.917 


13 |Nhà máy rượu 346[_ 33|Đại diện bia Tiger 9.842 
Thăng long 


I4 mu máy Đông cơ II 34Cbg ty Lâm thuỷ sản 
điện 


15 ÍNhà máy Z153 6.315| 35lTrại nuôi bò giếng 


— 


Kiểm toán viên muốn gửi thư xác nhận cho 10 đơn vị để kiểm tra độ 
tin cậy của các khoản nợ trong sô sách đôi với công ty lake 
Bookbinding. 


^ À 
Yêu cầu: 
Những công ty nào sẽ được chọn ra đề kiêm toán nêu kiêm toán 
viên: 


183 


¡. Sử dụng bảng số ngẫu nhiên của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ. 
Điểm xuất phát 1003, cột 1 và áp dụng a) chọn mẫu theo đơn vị 
hiện vật (mỗi khoản phải thu là mỗi phần tử tổng thể), b) chọn 
mẫu theo đơn vị tiền tệ với cột lẻ là cột chính và lấy thêm 1 chữ 
số giữa cột bên phải cột chính phép vào bên trái số ngẫu nhiên ở 
cột chỉnh để có chữ có 6 chữ số. So sánh kết quả chọn mẫu trong 
2 trường hợp trên. 

2. Sử dụng cách chọn mẫu hệ thống theo a) đơn vị hiện vật, b) đơn 
vị tiền tệ. Điểm xuất phát là 12256. So sánh các kết quả chọn 
mau. 


Bài tập 04: Sau đây là bảng liệt kê các khoản phải trả vào thời điểm 
-30/09/200N của Công ty ABC Ltd.: 


lsrÌPm khách hàng Số tiền|STT |Tên khách hàng 
T 


¡oị Hà Anh Co. 2.500 Khách sạn Daiha 
2 |Đức Bảng Co. Cửa hàng nông sản Ï 
Công ty Phích nước 


3 |Hoa Hồng Hotel 
& |šaoMaiCo — | 86 24iTrmngtâmtuvẩn 
s3| 25|Công ty cán thép 


Xuân Hoà Co. 8. 
Thức ăn gia súc Co. | _Ì. 00| 26|Xưởng đóng bàn ghế 


gI 
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Điện dân dụng Co. 980|  29|Liên doanh ô tô 1-5 
¡ tuần Co. Khách Sạn Thượng Hải 
Khách sạn Hoàng long 


12 |Côngt dệt ĐX 6425|  32|Công ty nước sạch HN 
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I 33|Đại diện bia Tiger 9.842) 


13 |Nhà máy rượu Thăng 
long 


Nhà máy Đông cơ 
điện 


lo |Công ty xe đạp T.N 4250| 39|Công ty XNK xe máy 


bo |Côn ty Dược phẩm 719 
| 


ˆ^ ^ 
Yêu c3u: 


1. Chọn một mẫu gồm 15 đơn vị theo phương pháp ngẫu nhiên với 
đơn vị tiền tệ. Sử dụng bảng số ngẫu nhiên của Hiệp hội Thương 
mại Hoa kỳ, điểm xuât phát là dòng 1.006, cột Ì thêm 1 chữ sô 
cuối của cột bên phải cột chủ để có số có 6 chữ số. Hướng từ 
trên xuống và trái qua phải (dọc xuôi). Không chấp nhận mẫu 
lặp lại. 

2. Chọn 1 mẫu gồm 15 đơn vị theo phương pháp hệ thống với đơn 
vị tiền tệ và điểm xuất phát là 3500. 


Nhận xét về kết quả chọn mẫu trong 2 trường hợp trên. 


Bài tập 05: Chọn ra 10 mẫu từ các phiếu chỉ có số thứ tự từ 3600 
đến 9800 đê tiên hành kiêm toán. 

Yêu cầu: 

1. Tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên theo bảng số ngẫu nhiên của 


Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ, điểm xuất phát là dòng, 1002, cột 
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1. Hướng từ trên xuống và từ trái qua phải. Không chấp nhận 
mâu lặp. 

2.. Tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên theo hệ thống và điểm xuất phát 
là 3650. 


Bài tâp 06: Kiểm toán viên Hoàn kiểm toán công ty sản xuất đủ 
chơi An Lạc. Khi đánh giá rủi ro kiểm soát trong chu trình doanh 
thu, kiêm toán viên Hoàn xem xét các đơn đặt hàng, hoá đơn và thủ 
tục vận chuyên đê đánh giá tính hiệu quả. Kiểm toán viên áp dụng 
chọn mẫu thuộc tính đôi với tổng thể gôm 70.000 hoá đơn bán hàng 
trong năm 2006. Sau khi xác định rủi ro của đánh giá thâp là 5% cô 
Hoàn dự kiên kiêm tra các thuộc tính: 
s_ Có đảy đủ tài liệu cho mỗi nghiệp vụ bán hàng, 
e© Nhất quán về khối lượng và chủng loại hàng thể hiện trên 
hoá đơn và 
e_ Nhất quán về giá bán giữa giá trên hoá đơn và giá trong danh 
mục của công ty 


e - Có bằng chứng thích đáng về sự phê chuẩn bán chịu 
©  Hạch toán doanh thu vào đúng tài khoản 


Dựa trên kinh nghiệm kiểm toán năm trước và hiểu biết sơ bộ 
về kiểm soát nội bộ năm nay của công ty An Lạc, kiểm toán viên 
Hoàn tin rằng các hoá đơn bán hàng có sau phạm ở mức 2% đôi với 
các thuộc tính 1, 3, 5 và 1% đối với các thuộc tính 2 và 4. Cô Hoàn 
cũng muốn tỉ lệ sai phạm có thể châp nhận ở mức 5%. 


Yêu câu: 
¡. xác định cỡ mẫu cân chọn 
ii. giả sử đối với mẫu chọn ra, kiểm toán viên Hoàn tính được các 
sai phạm liên quan đền các thuộc tính như sau: 


LSốsaiphạm | 6 | 3 


186 


"NI 
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Tính giới hạn trên của sự xuâi hiện sai phạm (upper 
occurrence limit) và đánh giá kêt quả chọn mâu. 
ii. Kết quả trên có ảnh hưởng đến chươnz trình kiểm toán như thế 
nào 


Bài tập 07: Kiểm toán viên Hưng kiểm toán công ty hoá chất Ba 


Sao đã lập kê hoạch chọn mẫu để kiểm toán thành phẩm. Công ty 


Ba Sao có 25 mặt hàng thành phẩm có giá trị xâp xỉ nhau. Mỗi loại 
thành phẩm có nhiều cấp độ chất lượng. Giá trị thành phẩm là 
47500000 đôla. Khi quan sát kho, kiêm toán viên hài lòng với khối 
lượng. Mỗi thành phẩm có một thẻ kho. Thành phâm khi In ra từ 
máy tính ôm các thông tin: số hiệu thành phẩm, mô tả, vị trí, khối 
lượng, đơn giá, thành tiền. 

Để thuận tiện cho chọn mẫu ngẫu nhiên, kiểm toán viên yêu 
cầu công ty Ba Sao ¡in ra danh mục các số hiệu hàng tồn kho theo 
trật tự tăng dần. Có tổng cộng 2100 số. Với hệ thống kiểm soát nội 
bộ hữu hiệu đối với giai đoạn thu mua và sản xuất của Ba Sao, kiêm 
toán viên Hưng đặt các tham số cho chọn mẫu như sau: 


Rủi ro kiểm toán: 10% 
Rủi ro phát hiện: 409% 
Trọng yếu: 2.000.000 đôla 


Độ lệch chuẩn ban đầu đối với thành phẩm được tính bởi máy tính 
là 4800 đôla. 


Yêu cầu: 

¡. xác định cỡ mẫu 

ii. giả thiết mẫu chọn được cho các kết quả: giá trị trung bình là 
6200 đôla, độ lệch chuẩn là 4200 đôla. Hãy xác định giá trị tông thê, 
độ chính xác đạt được. 


ii. Kiểm toán viên Hưng có thể có kết luận như thê nào về thành 
phẩm và nên làm tiêp những việc gì. 
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Chương thứ tám 


TỎ CHỨC CÔNG TÁC KIÊM TOÁN 


Tóm tắt chương 


Tổ chức công tác kiểm toán là một trong những vấn đề cơ bản bao 
hàm trong khái niệm tô chức kiểm toán. Có thê dễ dàng ải đến thông nhát 
rằng một cuộc kiểm toán chỉ có thể thực hiện thành công nếu đối tượng 
kiểm toán được xác định thống nhát giữa chủ thể và khách thể kiểm toán, 
trong đó chủ thể kiểm toán phái xác định rõ mục tiêu và phạm vi kiềm 
toán và kết hợp khéo léo các phương pháp kỹ thuật theo trình tự kiểm 
toán trong khuôn khô những Cơ Sở pháp Độ nhất định để thực hiện cuộc 
kiểm toán, thoả mãn nhu câu khách thê kiểm toán và các bên quan tâm. 
Theo đó, tổ chức công tác kiểm toán là một vấn đề cơ bản, có yÿ nghĩa 
quyết định sự thành công và tính hiệu quả thực hiện một cuộc kiểm toán. | 


Chương thứ tám Tổ chức Công tác kiểm toán không chỉ hướng dân 
cho người học tổng hợp những kiển thức đã học trong các chương trước 
và săn kết chúng trong một qui trình kiêm toán cụ thể mà còn là tiền để 
giúp người học phái triển tư duy vào tổ chức công tác kiểm toán ở những 
loại hình cụ thể như kiếm toán tài chính và kiểm toán hoạt động. Chương 
Tổ chức công tác kiểm toán giúp người học nhanh chóng bắt nhập những 
kiến thức về tổ chức kiểm toán với các phân hành cụ thê trong Kiểm toán 
hoạt động hoặc tổ chức kiểm toán báo cảo tài chính với những chu trình 
nghiệp vụ theo qui trình kiêm toán cơ bản (xem các chương thứ năm, sáu, 
bảy và các chương tiếp theo trong Kiểm toán tài chính). 


Xuất phát từ nhận thức tổ chức công tác kiểm toán vừa mang tính 
khoa học (với qui trình kỹ thuật được thực hiện một cách tuân tự và 
lôgic), vừa mang tính nghệ thuật (với tính linh hoạt và sảng tạo trong 
thực hiện kiểm toán), chương thứ tám Tổ chức công tác kiểm toán đi từ lý 
luận Chung về tổ chức đến khái niệm tô C/HứC CÔng (ác kiềm toán, từ đó 
diễn giải một cách chỉ tiết các nguyên tắc và công việc cụ thể cần thực 
hiện trong qui trình kiểm toủn với ba bước cơ bản: chuẩn bị kiểm toán, 
thực hành kiêm toán và kết thúc kiểm toán. 
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8.1. Mục tiêu và trình tự tổ chức công tác kiểm toán 

Tổ chức nói chung là mối liên hệ giữa các yếu tổ trong một 
hệ thống. Mức độ liên hệ này được xác định qua biên độ giao động 
từ 0 đến 1. Ở mức độ 0, các yếu tố trong hệ thống không tổn tại bắt 
kỳ mối liên hệ nào. Khi đó hệ thống rơi vào tình trạng tan rã hay vô 
tổ chức. Ở độ 1, ngược lại, các yếu l) quan hệ chặt chẽ, khoa học và 


hệ thống hoạt động ở mức độ tối ưu. 


Kiểm toán là một hệ thống có chức năng xác minh và bày tỏ 
ý kiến về thực trạng tài chính. Các yếu tố của xác minh và bảy tỏ ý 
kiến là kiểm toán cân đối, đối chiếu lôgíc, đối chiếu trực tiếp, kiểm 
kê, thực nghiệm và điều tra... Các yêu tố này cần được kết hợp theo 
một trình tự khoa học phù hợp với đỗi tượng cụ thể ở một khách thể 
xác định. Có nhiều cách kết hợp cụ thể khác nhau và mang lại hiệu 
quả cụ thể khác nhau. Đó chính là tính nghệ thuật của tổ chức. Tuy 
nhiên, với góc độ là một khoa học, tổ chức kiểm toán cũng cần và 
có thể khái quát các cách kết hợp theo các trình tự khoa học chung 


giữa các yêu tô trong thực tiên kiêm toán. 


Từ quan niệm trên có thể thây mục tiêu của tổ chức công tác kiểm 
toán hướng tỚới ViỆC tạo ra mối liên hệ khoa học và nghệ thuật các 
phương pháp kỹ thuật kiểm toán dùng để xác minh và bày tỏ ý kiến 
về đối tượng kiểm toán. Mối liên hệ này xuất phát từ yêu cầu thực 
hiện chức năng kiểm toán theo từng đối tượng, loại hình, khách thê 
... cụ thể của kiểm toán. Có thể khái quát các mối liên hệ này trên 


Sơ đồ 8.1. 
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SƠ ĐÔ 8.1: CÁC MỐI LIÊN HỆ TRONG KIÊM TOÁN 


CÁC PHÀN HÀNH 
KIỀM TOÁN 


` 


LOẠI HÌNH KIÊM TOÁN 


ĐÓI TƯỢNG 
KIỀM TOÁN O0: 


Thực trạng hệ Ac ; 
: KG : Liên 
hoạt động tài chính 3 l1 honh (06B Hội 


Vật tư 


Nghiệp vụ tài chính 


# 


CÁC LOẠI DỊCH VỤ 


R Ẳ BỘ MÁY 
ĐƠN VỊ KIỀM TOÁN th ng 


Bày tỏ ý kiến 
(Tư ván phán xét) 


PHƯƠNG PHÁP 
KIỀM TOÁN 


8| —_ Cán dối XInghưệp cón Ngân 
LỆ 242 sách 
Phán tích Đơn vị sự nghiệp Đóc lập | Ngoại 
¡|_ Thực nghiệm Doanh nghiệp Nhà nước 
g Kiểm DN Liên doanh, cô phần Nhà nướa 
Dị : Doanh nghiệp tư nhân 


Như phần trên đã xác định, đối tượng cụ thể của kiểm toán 
có thể là các nghiệp vụ cụ thể đã được định lượng và tuân theo luật 
định hay qui tắc xác định, cũng có thể là các bảng khai tài chính cụ 
thể. Trong trường hợp thứ nhất, kiểm toán phải đi từ cụ thê đến tổng 
quát nên phương thức kết hợp các phương pháp kiểm toán thường 
bắt đầu từ đối chiếu đến điều tra... kiểm tra cân đối tông hợp. Nếu 
các nghiệp vụ đã được phản ánh trong chứng từ và tài liệu kế toán 
thì trình tự của kiểm toán nói chung phù hợp, với trình tự kế toán; 
Trong trường hợp thứ hai, kiêm toán thường bắt đầu bằng kiểm toán 
cân đối tông quát, qua đối chiếu các khoản mục có liên quan đến 
điều tra hoặc kiểm kê hay thử nghiệm khi cần thiết. Nếu chỉ giới 
hạn ở kiểm toán chứng từ thì kiểm toán các bảng khai tài chính có 
trình tự ngược với trinh tự kế toán. 


Tính quy luật chung nói trên của trình tự kiểm toán cũng 
không bao hàm toàn bộ “cái riêng”. Tuỳ phạm vi kiểm toán và quan 
hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm toán, trình tự chung của kiểm 
toán cũng thay đôi với mục tiêu bảo đảm hiệu quả kiểm toán. 


Với kiếm toán hoạt động, do đặc điểm, vị trí của từng loại 
nghiệp vụ rất khác nhau nên phạm vi kiểm toán chung — và từ đó 
trình tự kiểm toán các nghiệp vụ này cũng rất khác nhau. Chăng 
hạn, với các nghiệp vụ vê tiền mặt, do tính gọn nhẹ dễ di chuyển, dễ 
bào quản của đồng tiền với cương vị là phương tiện thanh toán, do 
tính biến động thường xuyên và mật độ lớn của nó và do vận động 

của tiền tệ là bộ mặt của hoạt động ở đơn vị kiểm toán... nên thông 
thường phải tiến hành kiểm toán toàn diện. Khi đó, trình tự kiểm 
toán chứng từ thường phù hợp với trình tự kiểm toán đối tượng này. 
Trong khi đó hàng tồn kho, tài sản cố định chăng hạn thường bao 
gồm nhiều loại cụ thể, mỗi loại lại có khối lượng lớn được bảo quản 
ở nhiều kho, bãi khác nhau. Với các đối tượng này, kiểm toán - 
thông thường lại đi từ điều tra sơ bộ, chọn mẫu kiểm toán, kiểm kê 
và đôi chiếu số kế toán.. 

Cũng tương tự, kiểm toán bảng khai tài chính không phải có 
trình tự như nhau cho mỗi lần kiểm toán ở một cương VỊ Cụ thể với 


điều kiện và lực lượng kiểm toán cụ thể. Mặc dù đối tượng trực tiếp 
của kiểm toán tài chính chỉ là những bảng khai tài chính song khách 
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thể của kiểm toán tài chính lại rất đa dạng: Khách thể này có thể là 
Bộ, tỉnh, huyện, xã, là các cấp ngân sách nhà nước; có thể là các 
doanh nghiệp có ngân sách riêng và các khách thể tự nguyện khác. 
Đặc biệt với các đối tượng và khách thể phức tạp hoặc có nhiều thế 
lực cản trở hay cố tình dấu diễm, vi phạm... trình tự công tác kiểm 
toán cũng phải hết sức linh hoạt, sáng tạo như một nghệ thuật thực 
thụ. Hơn nữa trong khu vực nhà nước, kiểm toán tài chính thường 
kết hợp chặt chẽ với kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ để 
hình thành kiểm toán liên kết. Trong trường hợp này các trình tự 
ngược - xuôi của kiểm toán (so với trình tự kế toán) phải được kết 
hợp chặt chẽ. Chăng hạn, kiểm toán ngân sách nhà nước cuối kỳ 
trình tự kiểm toán phổ biến là ngược với trình tự kế toán trong khi 
công việc kiểm toán của kiểm soát viên nhà nước đặt tại đơn vị nói 
chung phải thực hiện đồng thời với trình tự kế toán. 

Dù trình tự của bản thân công tác kiểm toán khác nhau song 
trong mọi trường hợp, tổ chức kiểm toán đều phải được thực hiện 
theo một qui trình chung với 3 bước cơ bản: 

Bước I: Chuẩn bị kiểm toán bao gồm tất cả các công việc 
khác nhau nhăm tạo được cơ sở pháp lý, kế hoạch kiểm toán cụ thể 
và các điêu kiện vật chất cho công tác kiểm toán. 


Bước 2: Thực hành kiểm toán bao gồm tất cả các công việc 
thực hiện chức năng xác minh của kiểm toán để khăng định được 
thực chất của đối tượng và khách thể kiểm toán cụ thể. 

Bước 3: Kết thúc kiểm toán bao gồm các công việc đưa ra 
kết luận kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và giải quyết các công 
việc phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toán. 

Để thực hiện qui trình kiểm toán với 3 bước cơ bản nêu trên, 
khái niệm “Cuộc kiểm toán” phải bao hàm đầy đủ các yếu tổ sau: 

a) Đối tượng kiểm toán. 

b) Mục tiêu và phạm vi kiếm toán 

c) Chủ thể kiểm toán. 

d) Khách thể kiểm toán. 

e) Phương pháp áp dụng trong kiểm toán và cơ 
sở pháp lý thực hiện kiểm toán. 

f)_ Thời hạn kiểm toán. 


192 


8.2. Chuẩn bị kiểm toán 


Chuẩn bị là bước công việc đầu tiên của tô chức công tác 
kiểm toán nhằm tạo ra tất cả tiền đề và điều kiện cụ thể trước khi 
thực hành kiểm toán. Đây là công việc có ý nghĩa quyết định chất 
lượng kiểm toán. Đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam, công tác 
kiểm toán còn mới mẻ, có khi vừa làm vừa học, vừa tạo nếp nghĩ và 
thói quen trong kiểm toán. Trong khi đó các văn bản pháp lý chưa 
đây đủ và phân tán, nguôn tài liệu thiếu về số lượng, về tính đồng 
bộ và cả chất lượng... Do vậy, chuân bị kiểm toán càng cần được 
coi trọng đặc biệt. Các tiền đê và điều kiện cụ thể cần tạo ra trong 
giai đoạn chuẩn bị kiểm toán có rất nhiều đặc biệt trong những loại 
hình kiểm toán cụ thể như kiểm toán tài chính (xem chương thứ 
năm giáo trình Kiểm toán tài chính) song có thể qui vê một sô công 
việc chủ yếu sau: 


1/ Xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán: Mục tiêu và phạm vi này 
cần xác định cụ thể cho một cuộc kiểm toán. Trong điều kiện kiểm 
toán đã phát triển ôn định thì mục tiêu và phạm vi kiểm toán không 
còn là vân đề phức tạp song trong điều kiện kiểm toán còn mới mẻ 
rất cần có nhận thức đi ìy đủ về mục tiêu, phạm vi kiểm toán. 


Mục tiêu kiểm toán là ẩích cân đạt t<: đồng thời là (hước đo 
kết quả kiểm toán cho mỗi cuộv kiêm toán cụ thê. Mục tiêu chung 
của kiểm toán phải gấn chặt với mục tiêu, yêu cẩu của quản ý. Vì 
vậy, trước hết mục tiêu của kiểm toán phải r#) thuộc vào quan hệ 
giữa chủ thê với khách thể kiểm toán, 0 rhuộc vào loại hình kiêm 
toán. 


Quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiêm toán biểu hiện trước 
hết ở bộ máy kiểm toán (chủ thể kiểm toán): Kiểm toán nhà nước, 
kiểm toán độc lập hay kiểm toán nội bộ. Mỗi bộ máy có lĩnh vực và 
phạm vi hoạt động khác nhau, yêu cầu pháp lý khác nhau nên mục 
tiêu kiểm toán không thể trùng hợp cho dù cùng thực hiện ở một 
khách thể. Ngược lại, với củng một chủ thể kiếm toán, mục tiêu 
kiểm toán cũng có thê khác nhau tùy quan hệ giữa khách thể đó với 
chủ thể kiểm toán: Khách thể trực tiếp hay gián tiếp, bắt buộc hay tự 
nguyện, cũ hay mới... 
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Trong quan hệ với loại hình kiểm toán, có thể thấy rõ sự khác 
biệt giữa mục tiêu xác minh tính trung thực và hợp lý của bảng khai 
tài chính trong kiểm toán tài chính với mục tiêu bảo về tài sản, xác 
mình việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính, kế toán trong kiểm toán 
hoạt động và đánh giá việc chấp hành các qui tắc, chế độ, luật pháp 
của kiểm toán tuân thủ. Tất nhiên các mục tiêu đặt ra cần gắn chặt 
với nhau song không thể trùng hợp. 


Cũng trong quan hệ với loại hình kiểm toán, cần phân định 
mục tiêu kiểm toán định kỳ với kiểm toán đột xuất, kiểm toán 
thường xuyên và thông thường. Kiểm toán thường xuyên hướng tới 
tạo lập nền nếp quản lý tài chính kế toán, kiểm toán đột xuất thường 
gắn với xử lý các vụ việc cụ thể; còn kiểm toán định kỷ thường găn 
với những kết luận, đánh giá tông quát các vẫn để theo yêu cầu quản 
lý chung. 


Để định hướng và đánh giá được kết quả, mục tiêu của một 
cuộc kiểm toán phải cụ thể và chính xác. Đây là yêu cầu đầu tiên 
đối với công việc chuẩn bị kiểm toán. Tuỳ thuộc vào các hoạt động 
kiểm toán nêu trên, mục tiêu kiểm toán có thể biểu hiện trong kế 
hoạch, hợp đồng hoặc lệnh kiểm toán. 


Phạm vi kiểm toán là sự giới hạn về không gian và thời gian 
của đối tượng kiểm toán. Phạm vi kiểm toán thường được xác định 
đồng thời với mục tiêu kiểm toán và là một hướng cụ thể hoá mục 
tiêu này. Với một khách thể kiểm toán cần xác định rõ đối tượng cụ 
thể của kiểm toán: Bảng cân đối kế toán hay toàn bộ các bảng khai 
tài chính, tất cả các loại nghiệp vụ hay chỉ nghiệp vụ về kho, về két 
(uiền mặt), về thù lao, thậm chí phải chỉ rõ két nào, khi nào hoặc 
thanh toán lương ở đơn vị cụ thể nào?... Cùng với việc cụ thể hoá 
về đối tượng, phải cụ thể hoá về khoảng thời gian thuộc phạm vi 
kiểm toán (tháng, quý, năm). Trong điều kiện kiểm toán năm đầu 
tiên phải xét phạm vi kiểm toán trong cả quan hệ với thời kỳ trước 
có liên quan do thông tin tài chính của kỳ trước có ảnh hưởng đến 
số đư đầu kỳ này. 


Có thể mục tiêu và phạm vi kiểm toán đã được xác định 
trước trong kế hoạch kiểm toán hàng năm (của kiểm toán nhà nước) 
hoặc trong thư mời kiểm toán (với kiểm toán độc lập) song trước 
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khi thực thi một cuộc kiếm toán mục tiêu kiêm toán vân phải được 
xác định rõ ràng chuân xác. 


2- Chỉ định người phụ trách công việc kiểm toán và chuẩn bị các 
điều kiện vật chất cơ bản 

Tùy mục tiêu và phạm vi kiểm toán, cần chỉ định trước người 
chủ trì cuộc kiểm toán sẽ tiền hành lần này. Công việc này có thể 
làm đồng thời với việc xây dựng mục tiêu cụ thê song cần thực hiện 
trước khi thu thập thông tin, đặc biệt là việc làm quen với đối tượng, 
với khách thê mới của kiểm toán. Yêu cầu chung của việc chỉ định 
này là phải có người phụ trách có trình độ tương xứng với mục tiêu, 
phạm vi kiểm toán nói riêng và tương xứng với vị trí, yêu câu, nội 
dung và tinh thân của cuộc kiểm toán nói chung. Đây là vấn đẻ hệ 
trọng, đặc biệt với kiểm toán tài chính nên đã được ghi trong chuẩn 
mực thứ nhất trong 10 chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phố 
biến (Xem chương thứ mười của sách này). 

Cùng với việc chỉ định con người, cần chuẩn bị các thiết bị 
và điều kiện vật chất các khác kèm theo: Phương tiện tính toán và 
kiểm tra thích ứng với đặc điểm tô chức kế toán, phương tiện kiểm 
kê thích ứng với từng loại vật tư, đá quí... 


3- 1u thập thông tin 


Ở bước chuẩn bị, thu thập thông tin chỉ hướng tới việc đưa ra 
các bước quyết định về kiểm toán (kể cả lập kế hoạch kiểm toán) 
mà chưa đặt ra mục đích thu thập băng chứng cho kết luận kiểm 
toán. Do vậy, nhiệm vụ thu thập thông tin ở bước này cần đặt Ta 
tương ứng với mục tiêu và phạm vị kiềm toán song nói chung cần 
quan tâm đến chiều rộng hơn là chiêu sâu. Thậm chí có trường hợp 
chỉ xét tới khả năng hiện diện của các nguồn tài liệu (thông tin) cụ 
thể như: Chế độ, chuẩn mực có liên quan, truyền thống và tín nhiệm 
của khách thể kiểm toán.. 


Trong thu thập thông tin, trước hết cần tận dụng tối đa nguồn 
tài liệu đã có song khi cân thiết vẫn phải có những biện pháp điều 
tra bố sung. 


Các nguồn tài liệu đã có thường bao gồm: 
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- Các nghị quyết có liên quan đến hoạt động của đơn vị được 
kiêm toán. 

- Các văn bản có liên quan đến đối tượng và khách thể kiểm 
toán. 


- Các kế hoạch, dự toán, dự báo có liên quan. 
- Các báo cáo kiểm toán lần trước, các biên bản kiểm kê hoặc 
biên bản xử lý các vụ đã xảy ra trong kỳ kiêm toán. 
- Các tài liệu khác có liên quan 
Trong nhiều trường hợp, nguồn thông tin đã có chưa đủ cần 
tiên hành khảo sát, điều tra bô sung, song cũng ở mức khái quát 
phục vụ cho việc lập kê hoạch kiêm toán. 


4- Lập kế hoạch kiểm toán 


Cũng như các kế hoạch khác, lập kế hoạch kiểm toán là quá 
trình cân đối tích cực giữa nhu cầu và nguồn. lực đã có. Trong kiểm 
toán, kế hoạch chung này gọi là kế hoạch chiến lược. Tuy nhiên giới 
hạn lập kế hoạch đề cập ở đây là kế hoạch ¿ỏng quát cho một cuộc 
kiểm toán. Do đó, việc xác định nhu cầu được thực hiện chủ yếu 
qua việc cụ thể hoá mục tiêu và phạm vi kiểm toán đã dự kiến ở trên 
(điểm 1 của phần này). Việc cụ thể hoá này trước hết ở nên xác định 
những công việc cụ thể phải làm (ổn định) và trên cơ sở đó lượng 
hoá qui mô từng việc và xác định thời gian kiểm toán tương ứng 
(định lượng). Đề thực hiện được cả hai quá trình đó, cần thiết không 
chỉ cụ thể hoá và chính xác hoá mục tiêu và phạm vi kiểm toán mà 
còn cần thiết xác định các nguồn thông tin có thể có. 


Trên cơ sở xem xét các quan hệ trên, cần xác định số người, 
kiểm tra phương tiện và xác định thời hạn thực hiện công tác kiểm 
toán. 


Số người tham gia kiểm toán cần được xem xét cả về tổng số 
và cơ cầu. Tổng sỐ người phải tương xứng với qui mô kiểm toán nói 
chung đã xác định ở phần trên; Cơ câu của nhóm công tác phải thích 
ứng với từng việc cụ thể đã chính xác hoá mục tiêu, phạm vi ở phần 
xác định nhu câu. Chăng hạn, công việc kiểm tra chứng từ cần cân 
đối với số kiểm toán viên có kinh nghiệm nhất định tương xứng với 
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mức độ đầy đủ và tính phức tạp của nguồn tài liệu đã có; công VIỆC 
kiểm kê cần có đủ người. hiểu biết các đối tượng cụ thể của kiêm kê 
như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, vải SợI.. . TẤt nhiên, các thiết 
bị đo lường đã được chuẩn bị cân được kiểm tra về chất lượng và 
cân đối lại về số lượng và chủng loại. Do đó, nhiệm vụ của xây 
dựng kế hoạch kiểm toán là xác định cụ thê số lượng, cơ cấu, chất 
lượng về người và phương tiện tương ứng với khối lượng nhiệm vụ 
kiểm toán. 

Cũng tương tự, thời hạn thực hiện công tác kiểm toán cần ấn 
định cụ thể cả về thời hạn chung cũng như thời hạn cần thiết và thời 
điểm thực hiện từng công việc cụ thể đã phân công cho từng người 
theo quan hệ lôgic giữa các công việc cụ thể. 


Trên cơ sở tính toán cụ thể số người, phương tiện, thời gian 
kiểm toán cần xác định kinh phí cần thiết cho từng cuộc kiểm toán. 
Công việc này cần đặc biệt chú ý đối với kiểm toán độc lập trong 
quan hệ với khách hàng. Trình tự lập kế hoạch kiểm toán cũng phải 
được thực hiện trên cơ sở trình tự lập kế hoạch nói chung từ xác 
định cụ thể mục tiêu, phạm vi, dự tính nhu cầu, cân đối sơ bộ, điều 
chỉnh theo hướng tích cực. Kế hoạch sau khi dự kiến cân được thảo 
luận thu thập ý kiến của các chuyên gia, của những người điều hành 
và trực tiếp thực hiện kế hoạch. 


Kể hoạch từng cuộc kiểm toán cũng phải được xây dựng phù 
hợp với từng loại hình kiểm toán. Trong kiểm toán độc lập, kế 
hoạch kiểm toán cần được cụ thể hoá qua hợp đồng kiểm toán, trong 
đó qui định rõ trách nhiệm và quyên hạn từng bên cả trong việc 
chuẩn bị và cả trong thực hiện kế hoạch kiểm toán. 


5- Xây dựng chương trình kiểm toán 


Trên cơ sở kế hoạch tông quát, cần xây dựng chương trình cụ 
thê cho từng phần hành kiểm toán (kế hoạch chỉ tiết). Do mỗi phân 
hành kiểm toán có vị trí, đặc điểm khác nhau nên phạm vi, loại hình - 
kiểm toán cũng khác nhau dẫn đến số lượng và hủ tự các bước 
kiểm toán khác nhau. Xây dựng chương trình kiểm toán chính là 
việc xác định số lượng và thứ tự các bước kể từ điểm bắt đầu đến 
điểm kết thúc công việc kiểm toán. Chăng hạn, các nghiệp vụ về 
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tiền mặt thường biến động lớn, tiên là phương tiện thanh toán gọn 
nhẹ, dễ di chuyển, dễ bảo quản, dự trữ. Do đó, khả năng gian lận, 
sai sót nhiều. Hơn nữa, các nghiệp vụ này lại phản ánh được thực 
chất quá trình hoạt động của đơn vị kiểm toán. Do đó nghiệp vụ tiền 
mặt thường là đối tượng thường xuyên, trực tiếp và toàn diện của 
kiểm toán. 


Trong khi đó, các loại tài sản khác như vật tư chăng hạn, lại có 
khối lượng lớn với rất nhiều chủng loại, lại được bảo quản trên 
nhiều kho, bãi khác nhau nên nội dung và trình tự kiểm toán không 
giống như đối với tiền mặt. Cũng tương tự, nghiệp vụ bán hàng và 
thu tiền có đặc điểm riêng so với các nghiệp vụ vê nguồn vôn, càng 
khác biệt với các nghiệp vụ sản xuất, dịch vụ ... Do vậy cần xây 
dựng qui trình kiểm toán riêng cho từng loại ñhiệp vụ. 


Mặt khác, sự khác nhau giữa các loại hình kiểm toán: kiểm 
toán tài chính, kiểm toán tuân thủ hay kiểm toán hoạt động cũng dẫn 
đến trình tự kiểm toán khác nhau ngay đối với mỗi loại nghiệp vụ. 
Chăng, hạn, các nghiệp vụ tiên mặt, do vị trí quan trọng và những 
đặc điểm nỗi bật của nó nên trong kiểm toán nội bộ thường được 
kiểm toán toàn diện và theo trình tự từ khi phát sinh đến khi lập báo 
cáo quï. Trong khi đó, cũng với nghiệp vụ nảy trong kiểm toán tài 
chính lại đi từ xem xét khoản mục tiền mặt trên bảng cân đối tài sản, 
đánh giá các thủ tục kiểm soát đối với các số dư và nghiệp vụ tiên 
mặt và chỉ khi cần thiết mới kiểm toán toàn diện số dư chi tiết hay 
các số phát sinh của tài khoản và chỉ đặc biệt, mới kiểm toán đến 
các nghiệp vụ cụ thể trên các tài liệu, chứng từ kế toán một cách chi 
tiết. 


Như vậy, quá trình kiểm toán cần được xây dựng trên những 
cơ sở cụ thể trước hết là mục tiêu, loại hình kiểm toán và đặc điểm 
cụ thể của đếi tượng kiểm toán. 


8.3. Thực hành kiểm toán 


Thực hành kiểm toán là quá trình thực hiện đồng bộ các công 
việc đã ấn định trong kế hoạch, chương trình kiểm toán. Do vậy, 
trong bước công việc này, tính nghệ thuật trong tổ chức bao trùm 
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suốt quá trình. Mặc dù vậy, tính khoa học của tổ chức vẫn đòi hỏi 
thực hành kiểm toán phải tôn trọng những nguyên tắc cơ bản: 


Thứ nhát: kiểm toán phải tuyệt đối tuân thủ chương trình kiểm toán 
đã được xây dựng. Trong mọi trường hợp, kiêm toán viên không 
được tự ý thay đôi chương trình. 


Thứ hai: Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải thường 
xuyên ghi chép những phát giác, những nhận định về các nghiệp vụ, 
các con số các sự kiện... nhăm tích luỹ băng chứng, nhận định cho 
những kết luận kiểm toán và loại trừ những ấn tượng, nhận xét ban 
đầu không chính xác về nghiệp vụ, các sự kiện thuộc đối tượng 
kiểm toán. 

Thứ ba: Định kỳ tổng hợp kết quả kiểm toán (trên các bảng tổng 
hợp) để nhận rõ mức độ thực hiện so với khối lượng công việc 
chung. Thông thường, cách tổng hợp rõ nhất là dùng các bảng kê 
chênh lệch hoặc bảng kê xác minh (bảng 8. và 8.2). 


Thứ tư: Mọi điều chỉnh về nội dụng, phạm vi, trình tự kiểm toán . 
đều phải có ý kiến thống nhất của người phụ trách chung công việc 
kiểm toán (chủ thê) và người ký thư mời và hợp đồng kiểm toán 
(khách hàng) - nêu có. Mức độ pháp lý của những điều chỉnh này 
phải tương ững với tính pháp lý trong lệnh kiểm toán hoặc hợp đồng 
kiểm toán. 


kê chênh lệch 


ma tiên Ghi chủ mức 


Chênh lệch |_ độ sai BgG 


1 na. 8.1: Bảng 


Diễn Dối Thác, xác .::?ẺẺ Ghi chủ mức độ 
 Ngặy | giờ! | dế sai phạm 
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Thực hành kiểm toán diễn ra theo các chu trình nghiệp vụ hoặc các 
phần hành kiểm toán với các trình tự khác nhau, phương pháp áp 
dụng cụ thể khác nhau và hướng tới những mục tiêu không giông 
nhau tùy thuộc vào quan hệ chủ thể - khách thể kiểm toán, tùy 
thuộc vào loại hình kiểm toán tiến hành và đặc điểm của các đối 
tượng kiểm toán cụ thể (xem chí tiết trong các giáo trình Kiêm toán 
tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán nội bộ). 


8.4. Kết thúc kiểm toán 

Để kết thúc kiểm toán, cần đưa ra kết luận kiểm toán và lập 
báo cáo hoặc biên bản kiểm toán. Đối với một loại hình kiêm toán 
cụ thể như kiểm toán tài chính, để có thể đưa ra kết luận kiêm toán 
và lập báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên phải tiến hành hàng loạt 
công việc cụ thể trong giai đoạn kết thúc kiểm toán. Những công 
việc này thường bao gôm: xem xét các khoản nợ ngoài dự kiến; xem 
xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ; xem xét giả thuyết 
về tính liên tục trong hoạt động của đơn vị; thu thập thư giải trình 
của Ban giám đốc đơn Vị; tổng hợp kết quả kiểm toán và lập báo cáo 
kiểm toán (xem chỉ tiết chương thứ bảy giáo trình Kiểm toán tài 
chính). 


Nội dung và hình thức cụ thể của kết luận hay báo cáo kiêm 
toán rất đa dạng tuỳ theo mục tiêu, phạm vi, loại hình kiểm toán. 
Tuy nhiên vê mặt khoa học cũng cần khái quát các yêu cầu và nội 
dung cơ bản của kết luận và báo cáo hoặc biên bản kiểm toán. 


Kết luận kiểm toán là sự khái quát kết quả thực hiện các chức 
năng kiểm toán trong từng cuộc kiểm toán cụ thể. Vì vậy để kết luận 
kiểm toán phải bảo đảm yêu câu cả về nội dung cũng như tính pháp 
lý. 

Về nội dung, kết luận kiểm toán phải phù hợp và đầy đủ. Sự 
phù hợp của kết luận kiểm toán là sự nhất quán giữa kết luận nêu ra 
với mục tiêu kiểm toán (đã nêu trong kế hoạch hoặc hợp đồng hay 
lệnh kiểm toán). Sự đầy đủ của kết luận kiểm toán tức là kết luận 
kiểm toán phải bao hàm toàn bộ yêu cầu, phạm vi kiểm toán đã xác 
định và được điều chỉnh (nếu có): mọi khía cạnh khác nhau về nội 


200 


dung đã xác định trong yêu cầu và mọi bộ phận thuộc phạm vi kiêm 
toán đã nêu trong kế hoạch kiểm toán hoặc được điều chinh (nếu có) 
đều phải được bao hàm trong kết luận kiểm toán. 


Tính pháp iý của kết luận trước hết đòi hỏi những băng 
chứng tương xứng theo yêu câu của các qui chế, chuẩn mực và luật 
pháp. Đồng thời, tính pháp ly này cũng đòi hỏi các kết luận phải 
chuẩn xác trong từ ngữ và văn phạm. Tang hạn, kết luận kiếm toán 
không được dùng các cụm từ “nói chung là...” “tương đối là.. 


Để bảo đảm các yêu cầu pháp lý, trong kiểm toán tài chính, 
kết luận kiểm toán được qui định thành chuẩn mực với 4 loại phù 
hợp với các tình huống cụ thể: 

i. Ý kiến chấp nhận toàn bộ được sử dụng trong tình huống các 
bảng khai tài chính trung thực, rõ ràng và lập đúng chuân 
mực kê toán. 

2. Ý kiến loại trừ được sử dụng khi có những điểm chưa xác 
minh được rõ ràng hoặc còn có những sự kiện, hiện tượng 
chưa thể giải quyết xong trước khi kết thúc kiểm toán. 


3. Ý kiến bác bỏ (ý kiến trái ngược) được sử dụng khi không 
châp nhận (toàn bộ) bảng khai tài chính. 


4. Ý kiến từ chối được đưa ra khi không thực hiện được kế 
hoạch hay hợp đồng kiểm toán do điều kiện khách quan 
mang lại, thiếu điều kiện thực hiện, thiểu chứng từ, tải liệu kế 
toán.. 


Báo cáo hoặc biên bản kiểm toán là hình thức biểu hiện các 
chức năng kiểm toán và thể hiện kết luận kiểm toán. 


Biên bản kiểm toán thường được sử dụng trong kiểm toán 
nội bộ hoặc trong từng phần kiểm toán báo cáo tài chính (biên bản 
kiểm tra tài sản, biên bản xác minh tài liệu hay sự việc... ). 


ˆ Biên bản kiểm toán thường cần có những yếu tổ cơ bản sau: 
1. Khái quát ly do (mục tiêu) kiểm toán. 


2. Nêu cụ thể cơ cấu, chức trách của những người tham gia. 
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Á 
5 
6. 
7 
8 


Khái quát quá trình kiểm toán đặc biệt những diễn biến 
không bình thường. 


._ Tổng hợp kết quả kiểm toán. 


.. Kết luận kiểm toán (kèm theo các băng chứng kiểm toán). 


Nêu kiến nghị. 


._ Ghi rõ thời gian lập biên bản. 
._ Tên và chữ ký của những người phụ trách. 


Báo cáo kiểm toán là hình thức biểu hiện chức năng xác 
minh và bày tỏ ý kiến về báo cáo tài chính được kiểm toán phục vụ 
yêu câu của những người quan tâm cụ thể. Nội dung cơ bản của một 
báo cáo cũng cần có những yêu tổ cơ bản: 


1. 


6. 


Nơi gửi. 


2. Đối tượng kiểm toán. 

3.. Cơ sở thực hiện kiểm toán. 
4. 

5. Nơi lập và ngày lập báo cáo. 


Kết luận kiểm toán. 


Chữ ký của kiêm toán viên. 


Ở Việt Nam do những nét đặc thù trong quản lý, báo cáo 
kiểm toán được bổ sung thêm một số yếu tố cho phù hợp với đặc 
điểm của Việt Nam (xem chuẩn mực kiểm toán quốc gia Việt Nam 
số 700 Báo cáo kiểm toán). 


Kèm theo báo cáo kiểm toán có thể có “Thư quản lý” gửi cho 
người quản lý để nêu lên những kiến nghị của kiểm toán viên trong 
công tác quản lý. 


Những mẫu biểu và cách lập cụ thể của Báo cáo kiểm toán và 
Thư quản lý được trình bày cụ thê trong giáo trình Kiêm toán tài 
chính (chương thứ bảy). 
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Câu hỏi và bài tập 
Câu hỏi ôn tập 


Câu 01: Trình bày những nội dung cơ bản của tổ chức kiểm toán. 
Nêu rõ cơ sở lý luận của tổ chức kiêm toán? 


Câu 02: Vì những lý do gì mà một kiểm toán viên từ bên ngoài cần 
phải đạt được sự hiểu biết về hệ thống kiêm soát nội bộ của khách 
hàng? 

Câu 03: Trình bày các loại kết luận kiểm toán và quan hệ của chúng 
với báo cáo kiêm toán? 

Câu 04: Hãy nêu những kiến thức cần thiết về ngành nghề và hoạt 
động kinh doanh của khách hàng mà một kiểm toán viên cân thu 
thập được? 

Câu 05: Hãy chỉ ra một vài phương pháp cơ bản và các nguồn 
thông tin nhằm đạt được sự hiểu biết về ngành và kinh doanh của 
khách hàng? 


Câu 06: Hãy phân biệt trách nhiệm của các nhà quản lý và trách 
nhiệm của các kiểm toán viên về các báo cáo tài chính được kiểm 
toán. 


Câu 07: Giải thích tại sao tổ chức công tác kiểm toán được nhận 
định là vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. 

Câu 08: Trình bày nội dung và ý nghĩa của giai đoạn chuẩn bị kiểm 
toán 

Câu 09: Trình bày nội dung và ý nghĩa của giai đoạn chuẩn bị kiểm 
toán 

Câu 10: Phân biệt kế hoạch kiểm toán và chương trình kiểm toán. 
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Bài tập 


Bài tập 01 : Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu 
dưới đây: 


8.1. Khái niệm về kiểm toán được xếp như một cơ sở của tổ chức 
kiểm toán: 


Không hoàn toàn hợp lý 


b. Hợp lý vì có hiểu biết chính xác về chức ¡300 và đối tượng của 
tổ chức mới có thể định hình được các công việc tô chức cân 
làm. 


Chỉ đơn thuần vì lý do tương đối. 


d. Không một câu nào trong sô các câu trên là đúng. 
8.2. Tổ chức kiểm toán bao gồm: 
a. Tô chức nhân sự cho cuộc kiêm toán mà thôi. 


b. Tô chức các công việc kiêm toán nhưng không bao gồm việc tổ 
chức nhân sự. 


Tô chức bộ máy kiểm toán và tổ chức công tác kiểm toán. 


d. Tât cả các câu trên đêu đúng. 


8.3. Khi một chủ thể kiểm toán các bảng khai tài chính của các 
khách thể khác nhau thì: 


a.. Trình tự chung của kiểm toán không thay đổi. 
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Không có lý do gì phải thay đối trình tự chung của kiểm toán vì 
đối tượng của nó vẫn là các bảng khai tài chính. 


Phải thay đổi trình tự chung của kiểm toán phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của chủ thê kiểm toán cụ thể. 


Bắt buộc phải xáo trộn các bước để khách thể không được biết 
trước chương trình kiểm toán để tìm cách đối phó. 


8.4. Đề tiến hành kiểm toán các nghiệp vụ cụ thể thì : 


Trình tự kiểm toán của tất cả các nghiệp vụ hoàn toàn giống 
nhau. 

Trình tự kiểm toán, các nghiệp vụ khác nhau là hoàn toàn khác 
nhau kể cả các hướng kiêm toán (hướng kêt hợp: từ cụ thê tới 
tông quát hoặc từ tổng quát tới cụ thể). 

Trình tự kiểm toán hoạt động cụ thể là do kiểm toán viên quyết 
định mà không căn cứ trên bât cứ một nguyên tặc nào. 


Tât cả các câu trên đêu sai. 


8.5. Trình tự tổ chức công tác kiểm toán bao gồm: 


=. 


° 


Bước chuẩn bị kiểm toán 
Bước thực hành kiểm toán 
Bước kết thúc kiểm toán 


Chỉ bao gồm giai đoạn chuẩn bị kiểm toán thôi vì thực tế trong 
hai giai đoạn thực hành kiểm toán và kết thúc kiểm. toán, kiểm 
toán viên chỉ tuân theo các nguyên tắc và các biểu mẫu quy định 
sẵn, mà không phải tô chức hoạt động kiểm toán nào. 


Bao gồm a, b, c. 
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8.6. Chuẩn bị kiểm toán nhăm tạo cơ sở trí tuệ và vật chât cho công 
tác kiêm toán theo nghĩa: 


a. Thu thập văn bản và xác định mục tiêu, phạm vi của cuộc kiểm 
toán tạo lập cơ sở cho thực hành kiêm toán. 


b. Chỉ định người phụ trách và xác định số lượng, cơ cầu kiểm toán 
viên cần thiết cho Cuộc kiểm toán tạo lập cơ sở trí tuệ và chuẩn 
bị các thiết bị, phương tiện, điều kiện vật chất khác kèm theo tạo 
lập cơ sở vật chất. 


Xác định kinh phí thực hiện. 


d. Bao gôm tât cả các câu trên. 


8.7. Một cuộc kiêm toán cần được tiến hành theo một một quy trình 
chung với ba bước cơ bản: chuân bị, thực hành, và kêt thúc kiêm 
toán. Việc thu thập những thông tin cơ bản năm trong bước: 


Chuẩn bị 
Thực hành 
Kết thúc 


Không năm trong bước nào ở trên. 


6© G Ðg 


8.8. Bỗ nhiệm kiểm toán viên thực hiện các công VIỆC kiểm toán 
một cách phù hợp với năng lực chuyên môn và kiên thức kính 
nghiệm là công việc được xác định trong bước: 


Chuẩn bị 
Thực hành 
Kết thúc 
Sau kết thúc 


TH NG Sun  IÊ 
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8.9. Văn bản pháp qui cần thu thập trong giai đoạn chuẩn bị kiểm 
toán bao gôm: 


Các qui chế về tài chính- kế toán chung cho cả nên kinh tê. 

b. Các qui định hoạt động của ngành trong đó khách thê kiểm toán 
hoạt động. 
Các qui chế do bản thân khách thể kiểm toán đặt ra. 


d. Các qui chế do kiểm toán viên lân trước khuyên khách thê kiêm 
toán nên vận dụng. 


e. Tât cả các câu trên đêu đúng. 


8.10. Thu thập thông tin trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán có thể 
được thực hiện thông qua các công việc cụ thể sau: 


a. Điều tra thực tế (tiếp xúc, hỏi han) các cá nhân cụ thể thuộc 
khách thê kiêm toán. 


b. Điều tra thực tế (tiếp xúc, hỏi han) các cá nhân cụ thể không 
nhất thiết phải thuộc khách thể kiểm toán. 


c. Gửi thư xác nhận về tình hình cụ thể của khách thể kiểm toán mà 
kiêm toán viên quan tâm. 


d. Xem xét các tài liệu, gh¡ chép của khách thê kiêm toán. 


e. Tât cả các câu trên đêu đúng. 


8.11. Việc thu thập báo cáo kiểm toán lần trước trong giai đoạn 
chuẩn bị kiểm toán chủ yếu là nhằm giúp kiểm toán viên: 


a. Xem xét liệu các kiên nghị trong lân kiêm toán trước có được 
-ìn đụng trong kỷ kề toán này hay không. 
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Có nhận định sơ bộ về tình hình hoạt động của khách thể kiểm 


toan. 

Có nhận định sơ bộ về tình hình tài chính- kế toán của khách thể 
kiêm toán. 

Khoanh vùng những sai sót có thê cần tập trung trong cuộc kiểm 
toán lần này. 


Tắt cả các câu trên đều đúng. 


8.12. Trong quá trình thực hành kiểm toán thì: 


Kiểm toán viên có thể tự ý thay đổi qui trình kiểm toán nếu thấy 
cần thiết. 


Kiểm toán viên phải thường xuyên thay đổi qui trình kiểm toán 
để khách hàng không biết đường đối phó. 


Kiểm toán viên nên thay đôi qui trình kiểm toán một cách nghệ 
thuật đề phát hiện ra các sai sót và gian lận. 

Kiểm toán viên không được phép tự ý thay đổi qui trình kiểm 
toán đã xây dựng. 


8.13. Báo cáo kiêm toán là hình thức biểu hiện trực tiếp của: 


EM AC 


Chức năng kiểm toán 
Kết luận kiểm toán 
Thư hẹn kiểm toán 


Cả câu a và b đêu đúng. 


8.14. Trong kiểm toán tài chính, có những điểm chưa được xác 
minh rõ ràng hoặc còn có những sự kiện chưa thể giải quyết xong 
trước khi kết thúc kiểm toán thì kiểm toán viên sẽ dưa ra ÿ kiến loại: 


208 


 c 


Châp nhận toàn bộ. 

Loại trừ (chấp nhận từng phần) 
Từ chối 

Bác bỏ 


8.15. Khi kiểm toán báo cáo tài chính, ý kiến bác bỏ được đưa ra 
khi: 


Không thực hiện được hợp đồng kiểm toán do điều kiện khách 
quan mang lại. 


Không chấp nhận toàn bộ bảng khai tài chính. 


Có những điểm xác minh chưa được rõ ràng hoặc có những sự 
kiện, hiện tượng chưa thể giải quyết xong trước khi kết thúc 
kiểm toán. 


Cả ba câu trên đêu sai. 


8.16. Báo cáo của kiếm toán viên nội bộ: 


Có giá trị pháp lý hơn báo cáo của kiểm toán viên độc lập vì nó 
được chủ doanh nghiệp rât tin tưởng. 


Có giá trị pháp lý hơn báo cáo kiểm toán Nhà nước vì tổ chức 
kiểm toán nội bộ độc lập với bộ phận được kiểm tra. 


Có giá trị pháp lý hơn các báo cáo kiểm toán khác vì bộ phận 
kiểm toán nội bộ được uỷ quyền bởi người lãnh đạo cao nhất 
trong đơn vị. 


Không có câu nào trong số 3 câu trên là đúng. 
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8.17. Trong quá trình thực hành kiêm toán, khi kiêm toán viên chưa 
có băng chứng cụ thê về các sai phạm trong hoạt động tài chính kê 
toán của doanh nghiệp thì kiêm toán viên sử dụng: 


„on ơ Ð# 


Bảng kê chênh lệch. 
Bảng kê xác minh 
Bảng kê sai sót 


Tât cả các câu trên đêu sai 


Bài tập 02: Hãy nhận định đúng (ÐĐ), sai (S) những câu sau đây: 
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Tổ chức nói chung là mối liên hệ giữa các yếu tố trong một 
hệ thông. 


Có thể trình tự công tác kiểm toán là khác nhau tuỳ theo 
điều kiện cụ thể của mỗi cuộc kiểm toán song quy trình 
chung của công tác kiểm toán là như nhau trong mọi cuộc 
kiểm toán. 

Trong bước thực hành kiểm toán, rất nhiều công việc phải 
được tiến hành như xác định mục tiêu và phạm vi kiểm 
toán; phân bổ nhân lực ...; thu thập thông tin... Đây là giai 
đoạn đầu của quy trinh kiểm toán. 


Một trong những nguyên tắc cơ bản của bước thực hành 
kiểm toán là kiểm toán viên phải tuyệt đối tuân thủ quy 
trình kiểm toán đã được xây dựng. 


Trong quy trình chung của công tác tô chức kiểm toán. đưa 
ra kết luận kiểm toán và lập báo cáo hoặc biên bản kiểm 
toán là công việc thuộc giai đoạn thực hành kiểm toán. 


Trong kết luận kiểm toán, kiểm toán. viên thường hay sử 
dụng các cụm từ như “nói chung là ...” và “tương đôi là .. 

vì đó chính là những cụm từ phù hợp với các kết luận tổng 
quát. 


.. 


..ø. _ Trong kiểm toán báo cáo tài chính, ý kiến từ chối được đưa 


ra khi không thực hiện được kế hoạch hoặc hợp đồng kiểm 
toán do điêu kiện khách quan mang lại như thiêu điều kiện 
thực hiện, thiêu chứng từ ... 


..h. _ Trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, thu thập thông tin thực 


chát là thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán làm 
cơ sở cho các ý kiến nhận xét của kiểm toán viên về bảng 
khai tài chính. 


..i. _ Trong trường hợp kiểm toán viên đưa ra ý kiến khác với ý 


kiến chấp nhận toàn bộ thì kiêm toán viên phải nêu rõ lý do 
trong báo cáo kiêm toán. 


..J. _ Báo cáo kiểm toán có giá trị pháp lý-cao hơn biên bản kiểm 


toán. 


Bài tập 03: Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp nhất vào 
các chỗ trồng sau đây: 


l. 


Trong mọi cuộc kiểm toán, tổ chức kiểm toán đều phải được 
thực hiện theo rình tự chung với ba bước cơ bản : l:................... : 
li XỔ :|T toa s6 yyfRs(Ê26, Công việc đâu tiên của tô 
chức công tác kiểm toán nhằm tạo rz. tất cả tiền đề và điều - 
cụ thể trước khi thực hành kiểm toán PỘI.- 102412009400 atghu : 
BI 011 5E là quá trình thực hiện đồng bộ các công việc đã ấn 
định trong kế hoạch, quy trình kiểm toán. ................ là việc đưa 
ra kết luận kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán hay biên bản 
kiểm toán. 


Kèm theo báo cáo kiểm toán có thể có văn bản do kiểm toán 
viên lập và gửi kèm cho Ban quản lý được gọi là ................ đề 
nêu lên rhững .................. của kiểm toán viên nhằm giúp cho 
đơn vị được kiểm toán khắc phục những hạn chế của hệ thông kế 
toán và hệ thống kiêm soát nội bộ. 
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3. Trong kết luận kiếm toán, kiểm toán viên đưa ra ý kiên vê toàn 
bộ báo cáo tài chính. ................. được sử dụng trong trường hợp 
bảng khai tài chính được trình bày trung thực và hợp ly và lập 
theo đúng chuân mực. 

Sử 0á 6x5, được sử dụng khi có những điểm chưa xác minh 
được rõ ràng hoặc còn có những sự kiện, hiện tượng chưa thê 
giải quyết xong trước khi kêt thúc kiêm toán. 

¬ được sử dụng khi không chấp nhận (toàn bộ) bảng 
khai tài chính. 

¬ được đưa ra khi kiểm toán viên không thực hiện 
được kê hoạch hay hợp đông kiêm toán do điêu kiện khách quan 
mang lại như thiêu điêu kiện thực hiện, thiêu chứng từ... 


4. Trong kiểm toán ............ có mục tiêu xác minh tỉnh trung thực 
-_ và hợp pháp của bảng khai tài chính. 
Trong kiểm toán ............. có mục tiêu bảo vệ tài sản, xác mình 
nhiệm vụ tài chính kê toán. 
Trong kiểm toán ............. có mục tiêu đánh giá việc hấp hành các 
quy tắc, chê độ, luật pháp. 
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Chương thứ chín 


TÔ CHỨC BỘ MÁY KIỀM TOÁN 


Tóm tắt chương 


Tiếp theo chương thứ tám, chương này của giáo trình đê cập đến 
vấn đê thứ hai trong tổ chức kiểm toán: tổ chức bộ máy kiểm toán. Bộ 
máy kiểm toán gôm cả con người và phương tiện chứa đựng các yếu tổ 
của kiểm toán để thực hiện Chức năng kiểm toán. Tổ chức bộ máy kiểm 
'toán với những mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động linh hoạt nhằm thích 
ứng với đặc điểm của đối tượng và khách thể kiểm toán trong các cuộc 
kiểm toán cụ thể và hướng tới việc thực hiện các chức năng của kiểm 
loän. 


Những vấn đê được trình bày trong chương thứ chín Tổ chức bộ 
máy kiếm toán tương đối rộng, bao quát hấu hết các khía cạnh của các 
chủ thể kiểm toán nên những vấn đề này sẽ không nhắc lại trong tô chức 
kiểm toán báo cáo tài chính, rô chức kiêm toán hoạt động. Đi từ ý nghĩa, 
nguyên tắc và nhiệm vụ của tổ chức bộ máy kiểm toán, Chương thứ chín 
Tổ chức bộ máy kiếm toán mô tả một cách có hệ thống các yêu tố trong 

“giới nghệ nghiệp ” thuộc lĩnh vực kiểm toán qua phần giới thiệu vê các 
chức danh kiểm toản viên và các tô chức nghệ nghiệp của các kiểm toán 
viên Irong các quốc gia và trên thế giới. Ba mục cuỗi của chương đề cập 
chỉ tiêt các nội dung vê tô chức bộ máy kiểm toán nội bộ, tổ chức bộ máy 
kiêm toán độc lập và tô chức bộ máy kiêm toán nhà Hước. Chương thứ 


chín cũng giành khá nhiêu thời lượng mô tả thực trạng tô chức các bộ 
| máy kiểm toán trên ở Việt Nam hiện nay. 


9.1. Ý nghĩa, nguyên tắc và nhiệm vụ của tổ chức bộ máy kiểm 
toán 


Khi đã khăng định các yếu tố cầu thành hệ thống phương 
pháp kiểm toán bao gồm cả kiểm toán chứng từ (kiếm toán cân đối, 
đối chiếu logíc, đối chiếu trực tiếp) và kiểm toán ngoài chứng từ 
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(điều tra, thực nghiệm, kiểm kê), những yếu tố này phải trở thành 
nhận thức và cả kinh nghiệm trong con người và trở thành cơ chế 
hoạt động (kể cả phần cứng và phần mềm) của các phương tiện cầu 
thành bộ máy kiểm toán. 


Lý thuyết hệ thống cũng chỉ rõ mối liên hệ lôgic giữa yếu tố: 
phân hệ và hệ thông. Đó là môi liên hệ giữa cái riêng và cái chung 
và chúng có thể chuyển hóa cho nhau song sự bao gôm của cái riêng 
trong cái chung vân phải được tôn trọng trong tổ chức bộ máy kiểm 
toán nói riêng cũng như trong mọi hệ thống tổ chức nói chung. 
Ngoài ra theo nguyên lý chung của tổ chức bộ máy, bộ máy kiêm 
toán cũng có thể được tô chức theo phương thức trực tuyến - tham 
mưu hoặc phương thức chức năng và có thể chọn loại hình tập 
trung hay phân tán tùy qui mô và địa bàn hoạt động, tuỳ khả năng 
và phương tiện điều hành... 

— Do có sự khác nhau về các điều kiện trên và do trình độ nhận 
thức và kinh nghiệm kiểm toán cùng mức trang bị các phương tiện 
kiểm toán Ở mỗi nơi, mỗi lúc khác nhau nên bộ máy kiểm toán 
không thê tổ chức theo một khuôn mẫu máy móc. Hơn nữa, khi đã 
nói tới yếu tố con người là nói tới các quan hệ xã hội, đến truyền 
thống văn hoá cụ thể. Do đó, tổ chức bộ máy kiểm toán không chỉ 
mang tính khoa học mà còn mang cả tính nghệ thuật nữa. Trong 
trường hợp này tính khoa học của tổ chức bộ máy đòi hói phải tạo ra 
những môi liên hệ giữa các yếu tố, các phân hệ với hệ thống: giữa 
bản thân hệ thống kiểm toán với các yêu tố khác và cả với môi 
trường hoạt động của hệ thống này. Trong khi đó, tính nghệ thuật 
của tô chức đòi hỏi phải xử lý các môi liên hệ này thật mềm dẻo để 
duy trì được biên độ tổ chức ở mức cao nhất (8.1) thích ứng với 
từng điều kiện cụ thể về nhân viên, thiết bị và môi trường thực 
"hiện... 


Tất cả các yêu cầu trên đòi hỏi khoa học về tổ chức kiểm 
toán trước hết phải xác định được những nguyên tắc cơ bản về tÔ 
chức bộ máy kiểm toán, trên cơ sở đó xác định các mô hình tổ chức 
trong hàng loạt các mối liên hệ trong và ngoài hệ thống, đồng thời 
phân tích điều kiện và xác định mục tiêu và bước đi trong tổ chức 
bộ máy kiểm toán ở Việt Nam. 
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Từ nhận thức trên vê bản chât của tô chức và tô chức bộ máy 
kiếm toán, có thê nhận thây nguyên tắc cơ bản của tô chức bộ máy 
kiêm toán là: 

l. Phải xây dựng đội ngũ kiếm toán viên đu vệ số lượng và 
bảo đảm yêu câu chát lượng phù hợp với từng bộ máy kiểm toán. 


Rõ ràng, kiểm toán viên là yếu tố cơ bản câu thành bộ máy 
kiểm toán. Sự tồn tại cũng như chất lượng hoạt động của bộ máy. 
kiểm toán được quyết định trước hết bởi số lượng và chất lượng đội 
ngũ kiểm toán viên. Đó cũng là nguyên lý chung cho việc tô chức 
mọi hệ thống bộ máy. Hơn nữa, hoạt động kiểm toán lại có chức 
năng đặc biệt nên càng đòi hỏi cao với kiểm toán viên cả về chuyên 
môn lẫn phẩm hạnh đạo đức. Vì vậy, bất cứ ở đâu, cho dù trong 
phạm vi quôc gia hay quốc tế, và bất cứ lúc nào - cho dù khi mới 
xây dựng hay trong bước đường phát triển - các tô chức kiểm toán 
đều coi trọng việc xây dựng đội ngũ kiểm toán viên. 


Mặt khác, kiểm toán lại bao gồm nhiều loại hình với những 
bộ máy tổ chức cụ thể cũng có những điểm khác nhau về nội dung 
và phương pháp kiểm toán cụ thể và từ đó cả về tổ chức kiểm toán. 
Vì vậy, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên cũng đòi hỏi những yêu 
cầu cụ thể riêng biệt thích ứng với từng loại hình, từng bộ máy kiểm 
toán. 


Tất nhiên, gắn với đội ngũ kiểm toán viên là trang thiết bị cụ 
thể cho kiểm toán: đó là những máy móc, thiết bị, phương tiện thích 
ứng với kỹ thuật kiểm toán (cả phân cứng và phần mềm nếu có) và 
hình thành cơ chế hoạt động thống nhất đang thực hiện chức năng 
kiểm toán. 


2. Hệ thông bộ máy kiểm toán phải bao gôm các phân hệ 
chứa đựng các mối liên hệ trong - ngoài khác nhau phù hợp với 
nguyên tắc chung của lý thuyết tô chức và phù hợp với quy luật của 
phép biện chứng về liên hệ. 

Thật vậy, mục tiêu của tổ chức là tạo ra mối liên hệ theo một 
trật tự xác định. Trong kiểm toán trật tự này được xác định khác 
nhau do quạn hệ giữa các mục tiêu kiểm toán khác nhau VỚI CáC 
khách thể kiểm toán khác nhau. Mỗi khách thể, mỗi chủ thể này lại 
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có nhiều mối liên hệ khác ngoài kiểm toán . Trong việc xử lý hàng 
loạt mối liên hệ phức tạp này cân phải có phương pháp luận biện 
chứng giữa các sự vật, hiện tượng, giữa cái chung và cái riêng, giữa 
cái mới và cái cũ. 

3. Tổ chức bộ máy kiểm toán phải quán triệt nguyên tắc 
chung của mọi hệ thống tô chức bộ máy: tập trung, dân chủ thích 
ứng với từng bộ phận kiểm toán. 

Nguyên tắc tập trung - dân chủ do Lê nin để xướng trong 
việc xây dựng Đảng Cộng sản và được phát triển ứng dụng trong 
mối quan hệ giữa khách thể - chủ thể - môi trường kiểm toán. Ở 
từng phân hệ kiểm toán trong từng thời kỳ phát triển mối liên hệ chủ 
thể - khách thể có những điêm khác nhau song đều được tô chức và 
hoạt động trong mỗi Nhà nước cụ thể với một nguyên tắc tô chức cụ 
thể: Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 


Từ ý nghĩa và nguyên rắc tô chức bộ máy kiểm toán có thể 
- thấy nhiệm vự cơ bản của tô chức bộ máy kiểm toán là xây dựng 
mô hình tổ chức bộ máy, xác định kiểu liên hệ trong từng mô hình 
và mối liên hệ giữa các yếu tố cơ bản cấu thành hệ thống bộ máy 
kiểm toán — kiểm toán viên. Để giải quyết nhiệm vụ cơ bản này cân 
lần lượt nghiên cứu các vấn đề cụ thể sau: 


a) Kiểm toán viên và tó chức hiệp hội kiểm toán viên. 

b) 7: ô chức bộ máy kiểm toán nội bộ. 

c) Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập.. 

d) Tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước. 
9.2 kiểm toán viên và các tổ chức biệp hội kiểm toán viên 
9.2.] Kiểm toản viên (Auditor) 

Kiểm toán viên là khái niệm chung chỉ những người làm 
công tác kiểm toán cụ thể có trình độ nghiệp vụ tương xứng với 
công việc đó. Trong ý nghĩa hẹp, từ kiểm toán viên (Auditor) 
thường găn với chức danh kế toán viên công chứng (Certified 


Public Accountant - CPA). Tuy nhiên trong cả lý luận và thực tế, 
khái niệm kiểm toán viên cũng bao hàm cả kiểm toán viên nhà nước 
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(Government Auditor) và cả kiểm toán viên nội bộ (Internal 
Auditor). 


Kiểm toán viên nội bộ thường là nk:ững người làm nghề kiểm 
toán không chuyên nghiệp, họ có thể là những kế toán viên BIỎI, 
những nhà quản lý có kinh nghiệm, những kỹ thuật viên có hiểu biết 
về những lĩnh vực có liên quan đến kiêm toán đặc biệt là các loại 
hình công nghệ, các quy trình kỹ thuật, các định mức... Tuy nhiên 
những người này cũng cân có trình độ nghiệp vụ tương xứng, có thê 
được đào tạo qua trường (như đào tạo tại Viện kiểm toán viên nội 
bộ của Mỹ HA chăng hạn). Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, kiểm 
toán viên nội bộ cũng có thể là kiểm toán viên chuyên nghiệp như 
những giám định viên trong hệ thông kiểm toáñ ở Tây âu, các kiểm 
soát viên chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp nhà nước và các 
đơn vị công cộng (có qui mô lớn) hoặc các chuyên gia được các hội 
đồng quản trị sử dụng trong uỷ bản kiểm toán (9.3). 


Kiểm toán viên độc lập là những người hành nghề kiểm toán. 
Đề hành nghè, họ phải có đủ các điều kiện để hành nghề như: 


e_ Về nghiệp vụ chuyên môn: Phải có bằng (chứng chỉ) kế toán 
. viên công chứng (CPA). 

e_ Về phẩm hạnh: Phải là người không có tiền án tiền sự. 

e_ Vẻ pháp iÿ: Phải đăng ký hành nghề (tại Bộ Tư pháp - riêng ở 
Việt Nam tại Bộ Tài chính). 

e_ Lê xã bội: Không có chung lợi ích, không có quan hệ ruột 
thịt (thường là 3 đời) với khách thể kiểm toán. 
Kiểm toán viên độc lập thường có các chức danh: 


1. Kiểm toán viên: thường là đã tốt nghiệp đại học và sau hai 
năm làm trợ lý kiếm toán và tốt nghiệp kỳ thi tuyển kiểm toán viên 
(quốc gia hoặc quốc tế) để lấy bằng (chứng chỉ) kiểm toán viên 
(CPA). Trên thực tế, phải có khả năng độc lập thực hiện công việc 
kiểm toán cụ thể. 


2. Chủ nhiệm kiểm toán (manager): là người đã từng qua 
kiểm toán viên (thường từ 3-5 năm) và qua kỳ thi nâng bậc. Chủ 
nhiệm kiểm toán hỗ trợ việc lập kế hoạch kiểm toán và giám sát 
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thực hiện kiếm toán của kiểm toán viên. Chủ nhiệm kiêm toán có 
thể chịu trách nhiệm đồng thời về nhiều cuộc kiểm toán tại một thời 
điểm. Về chuyên môn họ phải có khả năng tô chức 1 nhóm kiểm 
toán viên tiến hành những công việc kiểm toán có qui mô lớn. 


3. Chủ phân hùn (Partner): đã qua vị trí Chủ nhiệm kiểm 
toán từ 5-l0 năm. Chức năng của chủ phần hùn là rà soát chung 
công việc kiểm toán và đưa ra các quyết định quan trọng. 


Những kiểm toán viên độc lập được hành nghề trong một tô 
chức (công ty) hoặc với văn phòng tư tùy điều kiện cụ thể do pháp 
luật qui định. 

Kiểm toản toán viên nhà nước là những công chức (viên 
chức nhà nước) làm nghề kiểm toán. Do đó, họ được tuyến chọn và 
hoạt động do tô chức kiểm toán nhà nước phân công. Đồng thời, họ 
được xếp vào các ngành bậc chung của công chức (theo tiêu chuẩn 
cụ thê của từng nước trong từng thời kỳ): 


- Kiểm toán viên 
- Kiếm toán viên chỉnh. 


- Kiêm toán viên cao cáp 


Chức năng và quyền hạn cụ thể của từng ngành bậc cũng được quy 
định cụ thể tuỳ theo từng nước song nói chung cũng có sự gân gũi 
giữa các quôc gia và có các môi quan hệ tương ứng với các chức 
danh của kiểm toán viên độc lập. Riêng, kiểm toán viên cao cấp 
thường giữ cương vị lãnh đạo cơ quan kiểm toán nhà nước hoặc là 
những chuyên Bla CaO cấp có chức năng và quyên hạn trong kiểm 
toán, trong tư vấn (kế cả soạn thảo luật pháp) thậm chí trong phán 
xử (như một quan toà)... tuỳ quy định cụ thể của từng nước. 


9.2.2 Các hiệp hội kiểm toán viên ˆ 
Đề tăng cường quan hệ hợp tác, hướng dẫn và bôi dưỡng 


nghiệp vụ kề cả về nhận thức cũng như kinh nghiệm thực tế, những 
người làm công tác kế toán và kiểm toán đã tự nguyện tập hợp vào 
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các hiệp hội kiểm toán viên khác nhau: Hiệp hội kế toán viên công 
chứng, hiệp hội kiểm toán viên nội bộ và Hiệp hội cua các tó chưc 
kiểm toán nhà nước. 


Các hiệp hội thường được lập ra độc lập ở các nước hoặc 
từng vùng và gia nhập hiệp hội quôc tế: Liên đoàn kế toán quốc tế 
(The International Federation of Accountants - IFAC) được thành 
lập từ 1977 theo sự thỏa thuận của 63 tổ chức hiệp hội đại điện cho 

49 nước tham dự. Hiện nay IFAC đã có 100 tổ chức thành viên của 
78 nước tham dự. Đây là những tô chức hiệp hội rộng rãi của những 
người làm kế toán và kiểm toán. Bên cạnh đó có những hiệp hội 
chuyên sâu của từng loại kiểm toán viên. 


Hiệp hội kiểm toán viên nội bộ lần đầu tiên được lập ra ở 
Pháp từ 1965 và sau đó trở thành Viện nghiên cứu của kiểm toán 
viên và kiểm toán viên nội bộ của Pháp (IFAC) vào năm 1973. Phổ 
biến ở các nước, việc trao đổi kinh nghiệm và bồi dưỡng nghiệp vụ 
kiểm toán nội bộ đã được thực hiện ở các hiệp hội kế toán viên. Tuy 
nhiên, trong điều kiện kiểm toán nội bộ phát triển sang các lĩnh vực 
mới: kiểm toán qui tắc, hiệu năng, hiệu quả... và đội ngũ kiểm toán 
viên nội bộ cũng phát triển đến cả những nhà quản lý, các nhà kỹ 
thuật... thì yêu câu bồi dưỡng này cân được tăng cường và làm 
phong phú, đa dạng cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện cụ thê. 


Hiệp hội kiểm toán viên độc lập (CPA) là hình thức phát triển 
không chỉ trong phạm vi quốc gia mà cả quôc tế. Có những hiệp hội 
đã có lịch sử hàng thế kỹ như Hiệp hội kế toán viên công chứng của 
Anh và xứ Wales (The Insuitute of Chactered Accountants ím 
England and Wales) thành lập từ ngày 11/5/1880 song phân lớn các 
hiệp hội kiểm toán viên hoặc hiệp hội kiểm toán viên nói chung ở 
các nước được thành lập vào thế kỷ XX này. Từ năm 1977, cùng 
với sự ra đời của IFAC, Uỷ ban thực hành kiểm toán quốc tế 
(International Auditing Practices Commitees - LAPC) đã ra đời và 
công bỗ các văn bản chỉ đạo kiểm toán quốc tế (10.2) làm cơ sở cho 
việc soạn thảo chuẩn mực và thực hành kiểm toán. 


Hiệp hội (học viện) của các tô chức kiểm oán viên nhà nước: 
là tổ chức quốc tế (hoặc khu vực) của tất cả các tô chức kiểm toán 
nhà nước khác nhau. Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao 
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äNIOSAI - International Organization of Supreme Audit 
[nstitutions) với sự tham gia của l175 nước cứ 3 năm họp một lần 
thảo luận những vấn đề chuyên môn hiện đang quan tâm và xuất 
bản tạp chí định kỳ. Các hiệp hội khu vực cũng đang được thành 
lập. Một trong các tổ chức này là Hiệp hội (Viện) kiểm toán nhà 
nước Châu Á (ASOSAI - Asian Organization of Supreme Audit 
Institution§). Kiểm toán nhà nước Việt Nam cũng đã tham gia vào 
các tổ chức này. 


9.3 Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ 
Bộ máy kiểm toán nội bộ là hệ thống tổ chức của các kiểm 


toán viên do đơn vị tự lập ra theo yêu câu quản trị nội bộ và thực 
hiện nền nếp, kỷ cương quản lý. 


Để tổ chức và quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ trong bộ 
máy lãnh đạo cao nhất của đơn vị phải cử ra những người phụ trách 
công việc này. Theo yêu câu đó, thông thường một uỷ ban kiểm 
toán được lập ra do một tập thể thường bao gôm 3 thành viên hội 
đồng quản trị phụ trách. Trong trường hợp cần thiết, hội đồng quản 
trị có thể quyết định thuê các chuyên gia kiểm toán tham gia hoặc tư 
vấn cho uỷ ban. 


Ủỷ ban kiểm toán, vừa có trách nhiệm trong tổ chức hoạt 
động kiểm toán nội bộ (nội kiểm), vừa có trách nhiệm tạo lập mối 
quan hệ với chủ thể kiểm toán tài chính từ bên ngoài (ngoại kiêm). 
Trong trường hợp không có hội đồng quản trị, chủ đâu tư hoặc 
người được uỷ quyên phụ trách sẽ chỉ đạo công tác kiểm toán. Tất 
nhiên, uỷ ban kiểm toán hoặc người phụ trách chỉ có chức năng tổ 
chức, chỉ đạo công việc kiểm toán. Người thực hiện kiểm toán nội 
bộ là những kiểm toán viên trong đơn vị hoặc chuyên gia (giám 
định viên kế toán) từ bên ngoài . Từ đó có thể có hai mô hình cơ bản 
là hội đồng hay bộ phận kiểm toán nội bộ và giám định viên kế 
toán (hoặc giám sát viên nhà nước). 


Hội đồng hay bộ phận kiểm toán nội bộ ([nternal Auditing 
Department) là mô hình phổ biến đặc biệt ở các nước Bắc Mỹ. 
Thành viên của bộ phận này là các kiểm toán viên nội bộ (9.2). Số 
lượng và cơ cấu các thành viên tuỳ thuộc vào qui mô của đơn vị, 
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vao nhiẹm vụ Kiem toán nội bộ cụ thê trong từng thời kỳ. Hội đông 
có nhiệm vụ thực hiện tất cả các công việc do uỷ bản kiểm toán giao 
cho kề cả việc xây dựng hoặc hoàn thiện qui chế kiểm toán nội bộ 
(nếu có), tổ chức thực hiện đều đặn và có hiệu lực qui chế đã ban 
hành và cả công việc đột xuất khác. 


Mô hình này có nhiều ưu điểm và rất thích hợp với các doanh 
nghiệp có qui mô lớn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để phát huy 
ưu việt này là chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nội bộ. 

Giám định viên kế toán (hoặc giám sát viên nhà nước) là mô 
hình ứng dụng phổ biến ở các xí nghiệp nhà nước và các doanh 
nghiệp có qui mô nhỏ. Trong trường hợp này, người thực hiện công 
việc kiểm toán có thể là kiểm toán viên chuyên nghiệp (hành nghề) 
thậm chí ở một số nước trong các xí nghiệp công và doanh nghiệp 
nhà nước được biên chế trong bộ máy kiểm toán nhà nước. 


Mô hình này rất thích hợp với các xí nghiệp công, các doanh 
nghiệp có qui mô nhỏ không cần biên chế kiểm toán viên nội bộ. 
Nó phát huy được thế mạnh nghê nghiệp của các chuyên gia giỏi. 
Tuy nhiên trong trường hợp này chỉ phí kiểm toán thường cao do 
phải thuê nhân viên. Mặt khác, do công việc kiểm toán nội bộ cũng 
do số ít chuyên gia có trình độ cao đảm nhiệm nên cần chú trọng 
đảm bảo tính khách quan trung thực của kiểm toán viên băng các 
phương pháp bổ sung như kiểm tra chéo, định kỳ thay đổi nơi làm 
VIỆC của các kiểm toán viên tăng cường trách nhiệm của kiểm tra 
bên ngoài... 

Ở Việt Nam, theo Quy chế quản lý tài chính và hạch toán 
kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước, ban hành kèm theo 
Nghị định 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ (được sửa đổi, bố 
sung một số điều tại Nghị định 27/CP - 1999) báo cáo tài chính 
hàng năm của doanh nghiệp nhà nước phải được kiểm tra, xác nhận 
của kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ. Như vậy qui định này 
đã bước đầu tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động 
của kiểm toán nội bộ. Đến ngày 28/10/1997 Bộ trưởng Bộ tài chính 
ký Quyết định số 832/TC/QĐ/CĐKT ban hành Ởy chế kiểm toán 
nội bộ và tiếp đó là Thông tư số 52/1998/TT-BTC ngày 16/4/1998 
Hướng dẫn tô chức bộ máy kiêm toán nội bộ tại doanh nghiệp nhà 
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nước. Do một sô qui định trong Thông tư số 52/1998/TT-BTC 
tương đôi cứng nhắc, gây khó khăn, lúng túng cho các doanh nghiệp 
trong tô chức bộ máy kiểm toán nội bộ và thực hiện Qui chế kiểm 
toán nội bộ, ngày 22-12-1998 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 
171/1998/TC-BTC hướng dẫn thực hiện kiểm toán nội bộ tại doanh 
nghiệp nhà nước. 

Như vậy, theo các qui định hiện hành “1.1 Phòng kiểm toán 
nội bộ Tổng công ty phải được tổ chức độc lập với các phòng ban 
chức năng khác của Tổng công ty và chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực 
tiếp của Tổng giám đốc. Biên chế của phòng từ 3-5 người” (Thông 
tư số 52/1998/TT-BTC). Ngoài ra, tiết 3 điều I của Thông tư 
171/1998/TC-BTC qui định: “Tùy thuộc vào quy mô sản xuất kinh 
doanh, địa bàn hoạt động tập trung hay phân tán, điều kiện cụ thể và 
trinh độ năng lực của đội ngũ kê toán... Doanh nghiệp có thể lựa 
chọn hình thức tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ cho phù hợp và có 
hiệu quả thiết thực. Việc tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ không 
bắt buộc đối với các doanh nghiệp”. 


Tóm lại, ở Việt Nam hiện nay, vẫn đề kiểm toán nội bộ còn 
khá mới mẻ nên cần quan tâm trước hết đến việc xây dựng đội ngũ 
kiểm toán viên nội bộ, đặc biệt trong quá trình đổi mới quản lý 
doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. 
Ngay ở các đơn vị quốc doanh cũng phải tách biệt chức năng kiếm 
toán ra khỏi chức năng tổ chức công việc tài chính, kế toán của kế 
toán trưởng. 


9.4 Tổ chức bộ máy kiếm toán độc lập 

Bộ máy kiểm toán độc lập là tổ chức của các kiểm toán viên 
chuyên nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ khác có 
liên quan. Là tổ chức kinh doanh, một đơn vị kiểm toán độc lập phải 
thực hiện các nghĩa vụ và có quyên lợi như các tổ chức kinh doanh 
khác. Hơn nữa, kinh doanh dịch vụ kiểm toán là kinh doanh một 
nghề chuyên sâu nên phải có kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề 
(9.2). Do đó chỉ có những người có chứng chỉ kiểm toán viên và đủ 
điều kiện hành nghề khác nhau mới được phép tổ chức các đơn vị 
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kinh doanh dịch vụ này. Thông thường cùng với dịch vụ kiểm toán, 
bộ máy này có thể thực hiện các dịch vụ khác có liên quan như kế 
toán, thuế, tư vấn, tài chính, tin học... Để thực hiện các loại dịch vụ 
này, các tô chức kiểm toán độc lập có quan hệ với khách hàng tự 
nguyện hoặc bắt buộc theo qui định của pháp luật (4. 1). 


Bộ máy kiểm toán độc lập có hai mô hình cơ bản là văn 
phòng kiểm toán tư và công ty kiểm toán. 


Văn phỏng kiểm toán tư được hình thành bởi một hoặc xà: 
kiểm toán viên độc lập (kế toán viên công chứng - CPA) đê kinh 
doanh dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ khác liên quan. Tất nhiên, 
các văn phòng tư này được thành lập theo các qui định chung cho 
các văn phòng tư. Đồng thời, người lập văn phòng phải có bằng 
(chứng chỉ) kiểm toán viên độc lập và có đủ các điêu kiện hành 
nghề khác. Mô hình này được phát triển rất phô biến ở Cộng hoà 
Pháp (2500 văn phòng) và ở các nước Tây Âu. Ngay ở Mỹ cũng có 
tới 95 công ty nhỏ từ 1-25 người, ở Trung Quốc có tới 600 văn 
phòng kiểm toán nhỏ (3-5 người). 


Các văn phòng tư (kể cả công ty nhỏ) được tổ chức theo 
phương thức trực tuyên và loại hình tập trung. 


Ưu việt cơ bản của loại hình này là phát huy tính năng động 
cao của bộ máy kiểm toán, rất thích ứng với nhu câu kiểm toán và 
tư vẫn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như nhu câu đại lý 
thuế (thu nhập) cho nhà nước. 


Tuy nhiên, ở mô hình này, các văn phòng chỉ thực hiện giới 
hạn các dịch vụ và sức cạnh tranh của mỗi tổ chức kiểm toán cũng 
hạn chế. Bên cạnh đó, sự hợp tác, tự bồi dưỡng kinh nghiệm nghiệp 
vụ giữa các kiểm toán viên cũng hạn chế. Do đó, khi thành lập văn 
phòng, kiếm toán viên độc lập phải có năng lực khá toàn diện và có 
trình độ chuyên môn vững. Đến khi số lượng các văn phòng và công 
ty nhỏ nhiều đòi hỏi phải tăng cường hoạt động của Hiệp hội kiểm 
toán viên độc lập. 
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Công ty kiềm toán (qui mô lớn) là bộ máy tô chc kiêm toán 
độc lập với số lượng lớn các kiểm toán viên độc lập( hàng chục 
ngàn kiểm toán viên trong một công ty). Đây.là những :ông ty quốc 
gia hoặc quốc tế (xem 3.2.2). 


Các công ty kiểm toán này thực hiện nhiều loạ dịch vụ trên 
dịa bàn rộng lớn (có thể hàng trăm dịch vụ cụ thể). )o đó chúng 
được tổ chức theo loại hình phân tán và điều hành theo›hương thức 
chức năng hoặc kết hợp. Cụ thể mỗi công ty thường ó nhiều văn 
phòng bố trí ở nhiều vùng trong nước (công ty quôc gỉ) hoặc nhiều 
văn phòng ở nhiều nước khác nhau (công tv quốc: tế. Trong các 
công ty này (đặc biệt là các công ty kiểm toán quốc ế) từng văn 
phòng cụ thể hoặc văn phòng khu vực có thể có quyêề tự chủ như 
một công ty con và có thể được hạch toán độc lập. Mi văn phòng 
riêng hoặc văn phòng khu vực cũng kinh doanh nhiềuloại dịch vụ 
và có thể được tô chức thành các bộ phận chức năng riêg biệt. 


Do qui mô lớn phân tán và cơ cấu tổ chức phứ.tạp nên các 
công ty lớn đòi hỏi trình độ tổ chức phối hợp cao của ác nhà quản 
lý, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao và toàn diện cu kiểm toán 
viên và lãnh đạo công ty, đòi hỏi đầu tư lớn cả về chuên gia, kinh 
nghiệm và tiền vốn.. . luy nhiên cũng do vậy mà mỗizông ty này 
khi đã hình thành và tôn tại, luôn luôn có tiềm năng lớ, đặng hoàn 
tất nhiều loại dịch vụ có qui mô lớn trong khoảng thời ian ngăn và 
có sức cạnh tranh lớn trên thị trường. 

Ở Việt Nam hiện nay đã có gần 200 công ty kiến toán được 
thành lập trong đó: công ty 100% vốn nước ngoài (Côg ty TNHH 
Emst và Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG ViệNam, Công 
ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Côn ty TNHH 
Grand Thornton Việt Nam) và các công ty của Việt Nm tiêu biểu 
như: 

- - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITE) 


- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chínhKế toán và 
Kiểm toán (AASC) 


- _ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) 
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- _ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán 
(AFC) 

- _ Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) 

- Công ty Dịch vụ Kế toán và Kiểm toán Hạ Long 
(HAACO) 

- - Công ty kiêm toán Sài Gòn (Saigon Audit) 


- Công ty Tư vấn Luật và Kiểm toán Hoàng Gia - SCCT 
(TNHH) 


- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vẫn Kế toán 
BHP 

- - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán 
Thủy Chung... 


Hiện tại chúng ta chưa cho thành lập văn phòng kiểm toán tư. 
Các công ty kiểm toán của ta đa số có qui mô nhỏ. Mặc dù mới ra 
đời hơn mười lăm năm trở lại đây song các công ty đã có những 
đóng gÓP đáng kế cho sự nghiệp đổi mới nói chung và cho sự phát 
triển kiểm toán độc lập nói riêng. Tuy nhiên, đề đáp ứng đầy đủ yêu 
câu đổi mới và hội nhập với khu vực và quốc tế, kiểm toán độc lập 
của ta phải phần đầu phát triển và củng cố về nhiều mặt kê cả SÔ 
lượng và cơ cấu tổ chức, số lượng nhân viên (kể cả về qui mô, cơ 
cấu) và chất lượng dịch vụ. 


9,5 Tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước 


Bộ máy kiểm toán nhà nước là hệ thống tập hợp những viên 
chức nhà nước để thực hiện chức năng kiểm toán ngân sách và tài 
sản công. 


Như vậy, trong quan hệ với hệ thống bộ máy nhà nước, kiểm 
toán nhà nước là một phân hệ thực hiện chức năng kiểm toán. Xét 
trong hệ thống kiêm toán nói chung, kiểm toán nhà nước lại là phân 
hệ thực hiện chức năng này với một đối tượng cụ thể là tài sản nhà 
nước trong đó có ngân sách Nhà nước. Xét trong quan hệ với kiểm 
toán viên nhà nước, kiểm toán nhà nước là một hệ thống tập hợp các 
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kiểm toán viên này.theo một trật tự xác định... Trong hàng loạt môi 
liên hệ phức tạp đó đã hình thành những mô hình tô chức khác nhau 
tùy theo phạm vị các môi liên hệ. 


Trước hết trong quan hệ với bộ máy nhà nước, kiểm toán nhà 
nước có thể độc lập với hệ thống lập pháp và hệ thống hành pháp 
hoặc trực thuộc một phía hành pháp hoặc lập pháp (trực thuộc một 
phía). 

Mô hình tổ chức độc lập giữa cơ quan kiểm toán nhà nước 
với các cơ quan lập pháp và hành pháp (sơ đồ 9.1) được ứng dụng ở 
hầu "hết các nước có nên kiểm toán phát triển, có nhà nước pháp 
quyền được xây dựng có nền nếp... (Ví dụ Kiểm toán nhà nước 
CHLB Đức, Toà Thâm kế của Cộng hoà Pháp). Nhờ đó kiểm toán 
phát huy được đầy đủ tính độc lập trong việc thực hiện các chức 
năng của mình. 


SƠ ĐÔ 9.1 KIỀM TOÁN NHÀ NƯỚC TÓ CHỨC ĐỘC LẬP 
VỚI QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ 


BỘ MÁY NHÀ NL. 2C 


Duyệt Ngân sách 
Giảm sát 


CÁC BỘ CỦA 
CHÍNH PHÙ 


Ghi chủ. 
——~ : Liên hệ trong tô chức. 
NI : Quan hệ chỉ đạo. 
Tác = : Quan hệ đặt hàng kiểm toán. 
— : Quan hệ kiểm toán. 
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Mô hình tổ chức cơ quan kiểm toán trực thuộc cơ quan hành 
pháp : cũng không hoàn toàn giống nhau giữa các nước, chăng hạn: 
ở Trung Quốc, kiểm toán nhà nước được tô chức thành cơ quan 
hành chính như một bộ song có quyền kiểm toán các bộ khác của 
Chính phủ (kế cả Bộ Tài chính); ở Việt Nam (từ năm 1994-2005) và 
Nhật Bản, kiểm toán nhà nước được tổ chức như một cơ quan 
chuyên môn bên cạnh nội các (Nhật Bản, Inđônêxia) hoặc Thủ 
tướng Chính phủ (Việt Nam). Mô hình này giúp chính phủ điêu 
hành nhanh nhạy quá trình thực hiện ngân sách và các hoạt động 
khác. 

Trong trường hợp khác, cơ quan kiểm toán nhà nước lại trực 
thuộc cơ quan lập pháp (Quốc hội) như Mỹ, Nga, Thụy Điển, Anh, 
Việt Nam (từ 1.1.2006)... Mô hình tổ chức kiểm toán nhà nước 
Canađa được mô tả qua sơ đồ 9.2. 

Với mô hình này, kiểm toán nhà nước trợ giúp đắc lực cho 
Nhà nước không chỉ { kiểm tra thực hiện pháp luật mà cả trong việc 
soạn thảo và xây dựng các sắc luật cụ thê. 

Ngoài ra ở một số nước trên thế giới kiểm toán nhà nước 
được xây dựng theo mô hình trực thuộc người đứng đầu Nhà nước 
(Tổng thống) như Hàn Quốc... 

Xét về liên hệ nội bộ, cơ quan kiểm toán nhà nước lại có thể 
liên hệ theo chiều dọc (liên hệ dọc) và theo chiều ngang (liên hệ 
ngang). 

Liên hệ ngang là mối liên hệ nội bộ trong cơ quan kiểm toán 
cùng cấp (trung ương hay khu vực hoặc địa phương). Liên hệ này có 
thê trực tuyến hoặc chức năng. 
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SƠ ĐỎ 9.2: TỎ CHỨC KIỂỀỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CANAĐA 


TOÀN QUYÈN 


Quốc hội Toà án Tối cao 
Canada 
| Toà án Liên tang 
Canada 


Ban Bí thư 
Hội thao 
Liên Chính phú 


Các bộ trương 


Chu tịch 
Ban 
Ngắn 
quỹ 


then chót 


Trong liên hệ trực tuyến tổng kiểm toán trưởng (hoặc phó 
tổng kiêm toán được uỷ nhiệm) trực tiếp chỉ huy các hoạt động của 
kiểm toán nhà nước. Chăng hạn, điều 21 Luật Kiểm toán nhà nước 
Việt Nam qui định: “Kiểm toán Nhà nước được tổ chức và quản lý 
tập trung thống nhất gồm bộ máy điều hành, Kiểm toán Nhà nước 
chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực và các đơn vị sự 
nghiệp; Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định cụ thể chức năng, 
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nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của các đơn vị trực thuộc 
Kiểm toán Nhà nước; Số lượng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 
và Kiểm toán Nhà nước khu vực trong từng thời kỳ được xác định 
trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước trình Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội quyết định”. : 


Tương tự như vậy là mô hình tổ chức của Hội đồng kiến 
toán Nhật bản, Singapore... 


Liên hệ trực tuyến có ưu việt bảo đảm lệnh của Tổng kiểm 
toán trưởng được chuyền trực tiếp đến các kiểm toán viên, bảo đảm 
điều hành nhanh, nhạy và thông tin ngược xuôi kịp thời. Tuy nhiên, 

mô hình này chỉ thích hợp trong điều kiện qui mô kiểm toán và số 
lượng nhân viên kiểm toán không quá lớn. 


Trong liên hệ chức năng quyên điều hành công việc được 
phân thành nhiều khối, mỗi khối lại chia thành nhiều cấp khác nhau. 
Lấy mô hình tổ chức kiểm toán Australia làm ví dụ (sơ đồ 9.3). Mô 
hình này thích hợp với bộ máy kiểm toán có qui mô lớn. 


SƠ ĐỎ 9.3: CÁC MỐI LIÊN HỆ TRONG CƠ QUAN 
KIÊM TOÁN QUÓC GIA AUSTRALIA 


CHỦ TỊCH 
Giám đốc các 
bộ phán kiêm toán 


Các bộ phán 
kiêm toán 


PHÓ CHỦ TỊCH 
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Liên hệ dọc của tô chức kiêm toán nhà nước có thê khái quát 
trong hai mô hình chủ yêu. 


- Mô hình 1: Cơ quan kiểm toán nhà nước trung ương (Quốc 
gia) có mạng lưới ở tất cả các địa phương. Mô hình này thích hợp 
với các nước có quy mô lớn, các .địa phương phân bố rộng và phân 
tán, khối lượng tài sản công ở mỗi địa phương lớn và quan hệ phức 
tạp. Đồng thời mỗi địa phương cũng có khối lượng công sản, tài sản 
tương đối đồng đều... Tình hình đó đòi hỏi phải có tổ chức kiểm 
toán nhà nước ngay tại địa phương. 


- Mô hình II: Cơ quan kiểm toán nhà nước trung ương (Quốc 
g1a) có mạng lưới kiểm toán ở từng khu vực. Những khu vực này 
trước hết có khối lượng công sản đủ lớn và thường ở xa trung tâm 
nên đòi hỏi có tổ chức kiểm toán nhà nước tại thực địa để thực hiện 
chức năng của kiểm toán nhà nước. Mô hình này thích ứng với 
những nước có qui mô nhỏ song địa bàn tương đối phân tán. Ở một 
số nước nhỏ và tương đối tập trung có thể không có liên hệ dọc; 
cũng có trường hợp, liên hệ đọc này lại thực hiện ngay trong liên hệ 
ngang bằng cách bồ trí kiểm toán một vài khu vực nào đó thành một 
bộ phận trong các bộ phận chuyên môn. Mô hình tổ chức kiểm toán 
của Nhật bản là một ví dụ cho trường hợp này: lrong 5 bộ phận của 
Hội đồng kiểm toán quốc gia, bộ phận thứ III vừa phụ trách kiêm 
toán các lĩnh vực giao thông, vận tải và xây dựng, vừa phụ trách các 
vùng Hokkaido, vừa phụ trách đất công. 


Kiểm toán nhà nước Việt Nam cũng đã triển khai và thiết lập 
được mạng lưới kiểm toán nhà nước khu vực rộng khắp toàn quôc, 
phù hợp với địa bàn tương đối phân tán và đặc điểm quản lý của 
Việt Nam, bao gồm: Kiểm toán nhà nước khu vực I (Hà Nộ)), Kiểm 
toán nhà nước khu vực II (Nghệ An), Kiểm toán nhà nước khu vực 
IH (Đà Nẵng), Kiểm toán nhà nước khu vực IV (Thành phố Hồ Chí 
Minh), Kiểm toán nhà nước khu vực V (Cần Thơ), Kiểm toán nhà 
nước khu vực VI (Quảng Ninh), Kiểm toán nhà nước khu vực VII 
(Yên Bái), Kiểm toán nhà nước khu vực VIII (Nha Trang) Kiểm 
toán nhà nước khu vực IX (Mỹ Tho). 
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Ngoài mối liên hệ trong bộ máy, liên hệ giữa việc thực hiện 
các chức năng kiểm toán với bộ máy kiểm toán cũng hình thành 
những mô hình tổ chức kiểm toán nhà nước khác nhau. Trong việc 
thực hiện chức năng xác minh, thông thường kiểm toán nhà nước 
chỉ thực hiện xác mình bảng khai tài chính và nghiệp vụ của các 
thuộc khu vực công cộng. Công việc xác minh các vụ việc cụ thể do 
khiếu tố hoặc phát giác bất thường, thông thường do các tô chức 
thanh tra đảm nhận. Tuy nhiên, ở một số nứơc cả những công việc 
thanh tra này cũng được thống nhất trong tổ chức kiểm toán nhà 
nước. Xu hướng hoà nhập hai hoạt động này không chỉ ở Tây Âu 
mà cả ở Đông Nam Á như Hàn quốc chăng hạn. 


Trong việc bày tỏ ý kiến, thông lệ phổ biến là các cơ quan 
kiểm toán nhà nước chỉ thực hiện chức năng tư vấn kể cả kiến nghị 
giải quyết thực trạng tài chính, pháp lý, thậm chí cả khởi thảo và 
tham gia xây dựng luật pháp (Bắc Mỹ và một số nước khác ở khu 
vực Châu Á). Tuy nhiên, ở mô hình Toà thâm kế (thẩm kế viện) ở 
các nước Tây Âu, kiểm toán nhà nước còn thực hiện cả chức năng 
phán xử của toà kinh tế nhăm gán xác minh với xử lý các vi phạm 
phát hiện qua kiêm toán. 

Ở Việt Nam, Kiểm toán nhà nước ra đời và hoạt động trên cơ 
sở Nghị định số 70/CP ngày 11 tháng 7 năm 1994, Luật Ngân sách 
nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996 có đề 
cập, về Kiểm toán nhà nước, và Luật Kiểm toán nhà nước được 
Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Tuy nhiên ở thời 
điểm hiện tại địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước còn chưa cao 
do Kiểm toán nhà nước chưa có vị trí trong luật gốc (Hiến pháp). 
Điều này đã gây trở ngại không nhỏ cho hoạt động của cơ quan 
Kiểm toán nhà nước hiện nay: còn có sự chồng chéo, trùng lắp giữa 
các cơ quan nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh 
tế cơ sở. Việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp năm 1992 sẽ tạo điều 
kiện pháp lý để kiện toàn hoạt động của Kiểm toán nhà nước Việt 
Nam. 


Như vậy, cơ quan kiểm toán nhà nước chứa đựng rất nhiều 
mối liên hệ về tổ chức thuộc vào đặc điểm của đối tượng, của phạm 
vi, của khách thể kiểm toán, tuỳ thuộc vào đặc điểm tổ chức bộ máy 
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nhà nứơc và hàng loạt quan hệ khác bên trong và bền THẾDMI hệ 
thống kiểm toán. 


Câu hỏi và bài tập 


Câu hỏi ôn tập 

Câu 01: Nêu rõ những vấn đề cơ bản trong tổ chức bộ máy kiểm 
toán? 

Câu 02: So sánh các mô hình cơ bản trong tổ chức bộ máy kiểm 
toán nhà nước. Lây ví dụ minh hoạ của các nước. 

Câu 03: Nêu tình hình thực tế của tổ chức bộ máy kiểm toán độc 
lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và cho những nhận xét cá 
nhân về vân đê này. 

Câu 04: Nêu tình hình thực tế của tổ chức bộ máy kiểm toán nhà 
nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và cho những nhận xét cả 
nhân vê vân đê này. 

Câu 05: Nêu tình hình thực tế của tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ 
ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và cho những nhận xét cá nhân 
vê vân đê này. 

Câu 06: Hãy trình bày vai trò của các tô chức hiệp hội nghề nghiệp 
kế toán - kiểm toán trong tổ chức bộ máy kiểm toán? 

Câu 07: Hãy nêu rõ điều kiện để trở thành một kiểm toán viên công 
chứng tại Việt Nam và trên thế giới? 

Câu 08: Trình bày những tiêu chuẩn đối với các nhóm kiểm toán 
viên và liên hệ với thực tê Việt Nam. 

Bài tập 

Bài tập 01: Hãy lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất cho các câu 


sau: 


9.1. Kiểm toán nội bộ của các cơ quan, doanh nghiệp được xem 
như: 
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=0 ØơP® 


Một pháp nhân 

Một tô chức kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý 

Một bộ phận chức năng của đơn vị 

Một bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện kiểm toán và các dịch 
vụ khác đề thu phí kiêm toán. 


9.2. Lĩnh vực đặc trưng nhất của kiểm toán nội bộ là: 


A98 ơ ® 


Kiểm toán tuân thủ 
Kiểm toán hoạt động 
Kiểm toán tài chính 
Kiểm toán liên kết 


9.3. Kiểm toán viên nội bộ phải báo cáo kêt quả kiêm toán của 
mình: 


A.o ơ ® 


Một cách rộng rãi 

Cho riêng kiểm toán viên độc lập 
Cho riêng kiểm toán viên Nhà nước 
Cho cấp lãnh đạo cao nhất của mình 


9.4. Tại Việt Nam hiện nay, việc tô chức bộ phận kiểm toán nội bộ 
ở các doanh nghiệp Nhà nước là: 


p.G© ơ ® 


Tự nguyện 

Bắt buộc 
Không tôn tại 
Không quy định 


9,5, Công ty kiểm toán độc lập là: 


¿35 


a. Một pháp nhân kinh doanh độc lập có quyền hạn và nghĩa vụ 
bình đăng và được hoạt động như mọi công ty khác. 

b. Một tô chức phi lợi nhuận. 

c. Một đơn vị hành chính sự nghiệp. 

d.. Một tổ chức khác với ba loại trên. 


9.6. Lĩnh vực đặc trưng nhất của kiểm toán viên độc lập là: 


Kiểm toán tuân thủ 
Kiểm toán hoạt động 
Kiểm toán tài chính 
Lĩnh vực khác 


eo ơP 


9.7. Nếu kiểm toán viên độc lập sử dụng tư liệu của kiểm toán viên 
nội bộ thì trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với kết quả 
kiểm toán: 


a. Được giảm nhẹ. 
b. Chịu trách nhiệm về ý kiến mà mình đưa ra. 


c. Có thể được giảm nhẹ, có thể không tuỳ theo từng tình huống cụ 
thể. 


d. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm. 
9.8. Khách thể tự nguyện của các tổ chức kiểm toán độc lập là: 


a. Các doanh nghiệp Nhà nước. 

b. Công trình, dự án có nguồn kinh phí từ bên ngoài ngân sách Nhà 
nước. 

c. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. 


d. Tất cả các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hay cá nhân có yêu 
cầu kiểm toán. 
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9.9. Theo Luật Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước Việt 
Nam là: 


a. Công ty kiểm toán đo Nhà nước sở hữu. 

b. Một bộ phận quản lý Nhà nước về kiểm toán độc lập tại Việt 
Nam. 

c. Cơ quan thuộc Chính phủ. 

d. Cơ quan chuyên môn do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập 
và chỉ tuân theo pháp luật. 


9.10. Theo Luật Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán viên nhà nước là: 


a. Công chức Nhà nước được giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ 
kiểm toán theo quy định của pháp luật. 

b. Kiểm toán viên làm trong các công ty kiểm toán sở hữu Nhà 
nước. 

c. Người có chứng chỉ kiểm toán viên. 

d. Cả ba câu trên đều sai. 


9,11. Cơ quan Kiểm toán Nhà nước: 


a. Kiểm toán các cơ quan, doanh nghiệp, tố chức, đơn vị và cá 
nhân sử dụng ngân sách Nhà nước. 

b. Chỉ kiểm toán các cơ quan chính quyền Trung ương và địa 
phương. 

c. Kiểm toán theo yêu cầu của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân. 

d. Chỉ kiểm toán các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty 
TNHH, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân. 


9.12. Lĩnh vực đặc trưng nhất của Kiểm toán Nhà nước là: 


a.. Kiểm toán tuân thủ 
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b. Kiếm toán hoạt động 
c. Kiểm toán tài chính 
d. Lĩnh vực khác 


9.13. Hiện nay, chức năng của kiểm toán Nhà nước Việt Nam là cơ 
quan: 


a.. Quản lý Nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập. 

b. Thay mặt Nhà nước đưa ra tiêu chuẩn kiểm toán viên, tổ chức 
tuyên chọn, công nhận kiểm toán viên được phép hành nghề 
kiểm toán. 

c. Cấp hoặc thu hồi giấy phép hoạt động cho các công ty kiểm toán 
độc lập. 

d. Thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên. 

e.. Tất cả các điều trên đều đúng. 

f. Tất cả các điều trên đều sai. 


9.14. Bàn về vai trò của kiểm toán Nhà nước, hiện nay có hai ý kiến 
trái ngược nhau. Quan điểm thứ nhất cho rằng: “Kiểm toán Nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo, có vị trí hàng đầu và là cơ quan quản lý 
Nhà nước đối với mọi hoạt động kiểm toán và ban hành các chuẩn 
mực kiểm toán”. Quan điểm thứ hai cho rằng: “Kiểm toán Nhà nước 
có chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, phạm vi hoạt động 
riêng. Vì vậy kiểm toán Nhà nước không quản lý chỉ đạo nghiệp vụ 
cho kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ”. Theo ý kiến anh (chị) 
thì: 


Quan điểm thứ nhất đúng 
Quan điểm thứ hai đúng 
Không có quan điểm nào đúng 
Quan điểm nào khác :............. 


~ on ơ®œ 
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9.15. Xét vê mỗi quan hệ giữa khách thể với chủ thể kiểm toán Nhà 
nước thì đó là môi quan hệ: 


Tự nguyện 

Bắt buộc 

Bình đăng giữa hai bên 
Chủ - thợ 


In TIẾN 


9.16. Tại Việt Nam và phân lớn các nước trên thê giới, khi tiên hành 
kiểm toán, cơ quan được quyên thu phí kiêm toán của các đơn vị 
được kiêm toán là: 


Cơ quan Kiểm toán Nhà nước 
Cơ quan Kiểm toán độc lập 
Kiểm toán nội bộ 


Đo ơn B 


Cả ba loại trên 


9.17. Dấu hiệu khác nhau cơ bản giữa kiểm toán Nhà nước, kiểm 
toán độc lập và kiêm toán nội bộ là: 


Phương pháp sử dụng để kiểm toán. 
Phạm vi hoạt động và mục đích của kiểm toán. 
Các chuẩn mực kiểm toán được áp dụng. 


S0 GơĐP® 


Không có sự khác nhau. 


9.18. Tại Việt Nam hiện nay, cơ quan quản lý Nhà nước đối với 
hoạt động kiêm toán độc lập là: 


a. Kiệm toán Nhà nước 
b. Tâng Che Thuê 
c. Đô TÀ' chính 
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d. 


Quốc hội 


9.19. Những báo cáo kiểm toán định kỳ nhăm phục vụ cho Ban 
quản lý của doanh nghiệp thường chuân bị bởi: 


Đ. 6® ơ ® 


Kiểm toán viên Nhà nước 
Kiểm toán viên độc lập 

Kiểm toán viên nội bộ 

Cả ba loại kiểm toán viên trên. 


9.20. Kiểm tra các báo cáo tài chính của một bộ phận Chính phủ 
nhăm bảo đảm rằng các báo cáo đó được trình bày một cách trung 
thực và hợp lý, phù hợp với các hoạt động trong suốt khoảng thời 
gian nhất định. Công việc này thường được thực hiện bởi: 


° eo ơp 


Thanh tra Tổng cục thuế 
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước 
Kiểm toán viên Nhà nước 
Kiểm toán viên độc lập 

Kiểm toán viên nội bộ 


9.21. Kiểm toán viên buộc phải có chứng chỉ kế toán viên công 
chứng (CPA) khi hành nghề là: 


co ơp 


Kiểm toán viên Nhà nước 
Kiểm toán viên độc lập 
Kiểm toán viên nội bộ 
Cả ba loại trên 


9.22. Khi nói tới cụm từ "khách hàng kiểm toán" thì bạn phải hiểu 
ngay đó là thuật ngữ dành riêng cho khách thể của: 
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co PP 


Kiêm toán nội bộ 
Kiểm toán Nhà nước 
Kiểm toán độc lập 
Cả ba loại trên 


9.23. Người có thâm quyên cấp chứng chỉ kiểm toán viên theo quy 
định hiện nay tại Việt Nam là: 


= co ơP 


Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Chủ tịch Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam. 

Không ai trong ba người trên có thâm quyền được cấp. 


9.24. Nếu kinh phí hoạt động được bù đắp theo nguyên tắc tự trang 
trải thì đó là hoạt động của: 


co ơP 


Kiểm toán Nhà nước 
Kiểm toán độc lập 
Kiểm toán nội bộ 
Cả ba loại trên 


9.25. Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ và giải quyết các mối quan 
hệ với các cơ quan ngoại kiêm là chức năng của: 


... 


Kiểm toán nội bộ 
Kiểm toán độc lập 
Kiểm toán Nhà nước 
Khác với 3 loại trên 


9.26. Các cuộc kiểm toán mang tính bắt buộc, cưỡng chế và không 
thu phí kiêm toán là đặc trưng của: 
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hi in 


Kiểm toán nội bộ 
Kiểm toán độc lập 
Kiểm toán Nhà nước 
Bao gồm a,C 


Bài tập 02: Các cuộc kiểm toán có thể là kiểm toán tài chính, kiểm 
toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động. Tại Việt Nam, công việc kiểm 
toán có thể được thực hiện bởi các KTVĐL, KTVNB, KTVNN. 
Dưới đây là danh sách về mục đích của các cuộc kiểm toán khác 
nhau: 


. Thẩm tra về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập 


cao của ông Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước để xem ông ta có 
nộp đầy đủ khoản thuế thu nhập theo quy định về thuế thu nhập 
cá nhân đối với cá nhân có thu nhập cao không? 

Xác định tính hiệu lực và hiệu quả của một chương trình đặc 
biệt, trợ giúp đồng bào bào lụt do cơn bão số 05 ở miễn trong, 
được chi từ Ngân sách Nhà nước. 

Nghiên cứu các nghiệp vụ sử dụng máy vi tính của một tổ chức 
nhằm đánh giá xem Trung tâm máy tính của tổ chức đó có hoạt 
động có hiệu quả không? 

Thẩm tra khả năng thành công của việc đưa ra sản phẩm mới ra 
thị trường Thành phố HCM. 

Xác minh các khoản thu về thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn 
Thành phố Hà Nội để xem các luật thuế có được thực hiện 
nghiêm túc không? 

Xác định xem các báo cáo tài chính của một đại lý quảng cáo X 
có được trình bày một cách hợp lý, phù hợp với các chuân mực 
kế toán được chấp nhận rộng rãi không? 


ˆ À 
Yêu câu: 
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Hãy lập một bảng gôm hai cột, trong đó cột thứ nhất trinh bay loại 
hình kiểm toán và cột thứ hai hãy chỉ ra người có thể thực hiện công 
việc này một cách thích hợp nhất. 


Bài tập 03: Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) những câu dưới đây: 


k#anÊ sẽ à. 


Kiểm toán viên nội bộ là những người hành nghề kiểm toán 


chuyên nghiệp. 


Bộ máy kiểm toán Nhà nước là tổ chức của các kiểm toán 
viên chuyên nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán và các 
dịch vụ khác có liên quan. 

Bộ máy kiểm toán nội bộ là hệ thông tổ chức của các kiểm 
toán viên do đơn vị tự lập ra theo yêu cầu quản trị nội bộ 
và thực hiện nề nếp, kỷ cương quản lý. 

Kiểm toán viên là yếu tố cơ bản cấu thành bộ máy kiểm 
toán và là khái niệm chung chỉ những người làm công tác 
kiểm toán cụ thể có trình độ nghiệp vụ tương xứng với 
công việc đó. 

Bộ máy kiểm toán Nhà nước là hệ thống tập hợp những 
viên chức Nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nên tải 
chính công. 

Hiện nay ở Việt Nam đã xuất hiện Văn phòng kiểm toán 
tư. 


vụ ban thực hành kiểm toán quốc tế (thuộc Liên đoàn Kế toán Quốc 
- IFAC) có chức năng ban hành các Chuẩn mực kiểm toán quốc 


¡ 
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Chương Thứ mười 


CHUẢN MỰC KIÊM TOÁN 


Tóm tất chương 


Kiểm toán không chỉ là một ngành khoa học mà còn là mái nghề ¿ 
Cũng như các nghề khác, kiểm toán có các qui tắc, chuẩn mực nhữm định ,Ì 
hướng và ảo lường chát lượng hoạt động, điều tiết hành vì của cá: thành | 
viên và kiểm soát chất lương kiểm toán. 


Chương Thứ tám và Chương Thứ chín đã đề cập tới vái đề tổ 
chức kiếm toán trên góc độ công việc và bộ máy. Chương này sẻ đề cập | 
tới cơ sở xây dựng cùng những chuẩn mực cân được kiểm toán ›iên tỏn 
trọng trong quá trình tô chức kiểm toán. Theo đó, nội dung của Chương 
trước hết bao gồm lý luận chung về chuẩn mực kiểm toán trong đó lần 
lượt chỉ rõ những khái niệm về chuẩn mực hiểu theo nghĩa chung +hất và 
cả hệ thống chuẩn mực kiểm toán. Tiếp theo, các chuẩn mực cụ hề cho 


từng loại hình kiểm toán sẽ được trình bày khái quát nhằm thấy rõ mối 


quan hệ giữa chúng. Cuối cùng, Chương sẽ đề cập tới vấn đề x¿y dựng 
chuẩn mực kiểm toán, bao gôm cơ sở xây dựng hệ thông chuân mc kiểm | 
toán và thực tiễn vận dụng vào Việt Nam. Cụ thế, nội dụng của Chương 
này sẽ được trình bày theo các phân dưới đây: 


10.1. Khái quát chung về chuẩn mực kiểm toán 
10.2. Các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phố biến 


10.3. Đặc điểm của hệ thống chuẩn mực kiếm toán cụ thể trong các bộ | 


máy kiêm toán. 


10.4. Xây dựng hệ thông chuẩn mực kiểm toán. 
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10.1. Khái quát chung vẻ chuẩn mực kiếm toán 


Trong tất cả các ngành nghè, chuẩn mực chính là những 
nguyên tắc hay tiêu chuẩn tối thiểu để các thành viên tuân theo và 
làm cơ sở đánh giá chất lượng công việc. Chuẩn mực kiểm toán là 
những qui phạm pháp lý, la thước đo chung về chất lượng công việc 
kiểm toán và cơ sở điều tiết hành vi của kiểm toán viên và các bên 
hữu quan theo hướng đạo và mục tiêu xác định. 


Do quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm toán và đối 
tượng cụ thể của kiểm toán khác nhau nên chuẩn mực-cụ thể đề điều 
chỉnh các quan hệ đó cũng khác nhau. Cũng từ đó chuẩn mực kiểm 
toán có thê được biểu hiện bởi các hình thức khác nhau song có thể 
qui vê hai hình thức cơ bản là luật pháp và hệ thống chuẩn mực 
kiểm toán cụ thể. 


Như vậy, hình thức pháp lý cao nhất của chuẩn mực kiểm 
toán là những qui định của pháp luật do cơ quan lập pháp (Quốc 
hội) ban hành. Với các chuân mực loại này, tính pháp lý của qui 
định đạt mức cao và có ý nghĩa điều tiết các hành vi của nhiều phía 
có liên quan. Vì vậy, trong hình thức này chỉ bao hàm những qui 
định chung nhất về chức năng, vẻ địa vị pháp lý, phạm vị hoạt động 
của kiểm toán. 

Hình thức phổ biến của chuẩn mực kiểm toán là các hệ thống 
chuẩn mực cụ thể sử dụng trong kiểm toán tài chính. Theo nghĩa 
rộng thì chúng bao gồm những nguyên tắc cơ bản về đạo đức nghề 
nghiệp và nghiệp vụ chuyên môn. Dưới hệ thống chuẩn mực là 
những hướng dẫn, những giải thích những quy trình để kiểm toán 
viên có thể áp dụng trong thực té, và để tự đo lường và đánh giá cụ 
thê hơn chất lượng kiểm toán. Thông thường, các hướng dẫn cụ thê 
này được ban hành cho từng loại hình và từng bộ máy kiểm toán. 
Các hệ thống chuẩn mực kiểm toán được ban hành phù hợp với tính 
đa dạng của của hoạt động và bộ máy kiểm toán và điều tiết cho 
từng bộ máy. kiểm toán. Hình thức thấp hơn của chuẩn mực này là 
các hướng dẫn thực hiện chuân mực (bao gồm cả quy trình của các 
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hoạt động chủ yêu như đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, lánh giá 
trọng yêu và rủi ro, quy trình phân tích... ). 


Để hướng đạo cho việc soạn thảo và ban hành nhữ:g chuẩn 
mực cụ thể, Liên đoàn Kế toán quốc tế (FAC) đã soạn thắc và công 
bố Văn bản Chỉ đạo kiểm toán quốc tế (IAGs). Đôi khi, Văn bản 
Chỉ đạo này được đồng nghĩa với Chuẩn mực (chung nhất) :ủa kiêm 
toán. Đến nay đã có 29 văn bản chỉ đạo kiểm toán quốc tế ¿ược ban 
hành (Xem Bảng số 10.1.) 


Bảng 10.1. Các văn bản chỉ đạo kiểm toán quốc t 


(International Auditing Guidelines - LÁOS) 


Tên văn bản 


Mục đích và phạm vi của kiểm toán các báo | 01/1980 
cáo tài chính 

Thư hẹn kiểm toán 101980 
Các nguyên tắc cơ bản xuyên suốt cuộc kiêm | 061980 
toán 

Kế hoạch kiểm toán 02.1980 
Sử dụng tư liệu của các kiêm toán viên khác ¡ 06.1981 
Nghiên cứu, đánh giá hệ thống kế toán và các | 06.1981 
qui chế kiểm soát nội bộ có liên quan đến một 

cuộc kiểm toán 


Kiểm soát chất lượng công việc kiêm toán 091981 


Bằng chứng kiểm toán 011982 
Dẫn chứng bằng tài liệu 071982 
Sử dụng tài liệu của kiểm toán viên nội bộ 071982 
Gian lận và sai sót 101982 
Thủ tục phân tích 061983 


Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính 101983 


IAGI14 
LAOI5 


IAG16 
IAG17 
IAG18 
JAG19 
IAG20 


IAG2] 


Các thông tin khác trong báo. cáo tài chính đã | 02/1984 | 


được kiểm toán 


Kiểm toán trong môi trường cơ sở dữ liệu điện 
tử 


Kỹ thuật kiêm toán băng máy vi tính 
Các bên hữu quan 

Sử dụng tư liệu của các bên hữu quan 
Lấy mẫu kiểm toán 


Những ảnh hưởng của môi trường xử lý đữ liệu 
bằng phương pháp điện từ đối với nghiên cứu 
và đánh giá hệ thống kế toán và các qui chế 
kiểm soát nội bộ có liên quan 


Ngày ghi trên báo cáo kiểm toán, các sự kiện 
sau ngày lập bảng cân đối kế toán và các sự 
kiện phát sinh sau ngày phát hành báo cáo tài 
chính 

Giải trình của các nhà quản lý doanh nghiệp 
Tính liên tục hoạt động của doanh nghiệp 

Báo cáo kiểm toán cho nhứng mục đích đặc 
biệt 

Trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán 

Kiểm toán các ước đoán kế toán 

Kiểm toán các thông tin tài chính trong tương 
lai 

Kiểm toán năm đàu tiên, số dư đầu kỳ 

Đánh giá rủi ro tiềm tảng và rủi ro kiểm soát, 
tác động của sự đánh giá đôi với phương pháp 
thử nghiệm cơ bản. —_ 


02/1984 


10/1984 
10/1984 
02/1985 


: 02/1985 


06/1985 


10/1985 


10/1985 
10/1989 
10/1986 


10/1987 
10/1987 
02/1987 


07/1990 


07/1990 


Mỗi văn bản chỉ đạo nói trên có thể là những hướng dẫn 
nghiệp vụ cụ thể (IAG5, IAG7...) hoặc hướng dẫn một chuyên mục 
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cụ thê (AG4, [AG6, LAG8, ...) hoặc khái quát những nguyên tắc 
theo một hệ thống xác định (LAG3, [AG13, IAG19, ...). Do đó, việc 
nghiên cứu có hệ thống các văn bản này để sử dụng tổng hợp theo 
loại vẫn đề cụ thể sẽ giúp ích nhiều trong việc xây dựng ›oặc ứng 
dụng các chuẩn mực kiểm toán cụ thể. Có thể dẫn ra Vă¡ bản Chỉ 
đạo Kiểm toán quốc tế Số 3 làm ví dụ. 


Văn bản Chỉ đạo Kiểm toán quốc tế Số 3 
Các nguyên tắc có bản xuyên suốt cuộc kiểm toán 


(Văn bán Chỉ đạo này được Uy ban Thực hành Kiểm toán liễm toán 
quôc tê (ULAPC) phê duyệt tháng 06/1980, ban hành tháng 1)/1980) 


Giới thiệu 


1. Văn bản Chỉ đạo này mô tả ä những nguyên tắc cơ bản chỉ phối 
trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán viên và bất cv khi nào 
một cuộc kiểm toán được thực hiện thì phải tuân tho những 
nguyên tắc cơ bản này. 


2. Một cuộc kiểm toán là việc kiểm tra độc lập các thông tin tài 
chính ở một doanh nghiệp nào đó cho dù có xác định được lợi 
nhuận hay không, bất kể tư cách pháp lý của doanh rghiệp đó 
như thế nào. Khi một cuộc kiểm toán như vậy được tiên hành là 
để diễn đạt ý kiến nhận xét về các vấn đề trên. Trong ncuyên tắc 
này, thuật ngữ “thông tin tài chính” bao hàm cả nghĩa 'các bảng 
khai tài chính”. 


3. Các văn bản kiểm toán quốc tế khác sẽ soạn thảo chỉ tết về các 
nguyên tắc trình bày dưới đây để hướng dẫn các phường pháp 
kiểm toán và thông lệ báo cáo. 


4. Việc tuân theo nguyên tắc cơ bản đòi hỏi việc áp lụng các 
phương pháp kiểm toán và thông lệ báo cáo phù hợ với tình 
hình cụ thể. 
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Chính trực, khách quan và độc lập 


S 


Kiểm toán viên phải là người thăng thắn, trung thực và có lương 
tâm nghề nghiệp, phải là một người trong sáng không được phép 
để cho sự định kiến thiên lệch lân át tính khách quan. 


Kiểm toán viên phải có thái độ vô tư, không bị các lợi ích vật chất 
chi phối vì điều đó không phù hợp với tính khách quan, chính trực. 


Bí mật 


6. 


Kiểm toán viên phải tôn trọng các bí mật của những thông tin đã 
thu thập được trong quá trình kiểm toán, không được để lộ bất 
cứ thông tin kiểm toán nào cho người thứ ba khi không có sự uy 
quyên đặc biệt hoặc có trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề 
nghiệp yêu cầu phải công bố. 


Kỹ năng và khả năng 


VỆ 


Việc thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán phải được 
tiên hành một cách thận trọng theo yêu câu nghê nghiệp và có 
trình độ vê kiêm toán thực hiện. 


Kiểm toán viên phải có năng lực và kĩ thuật, kĩ năng đặc biệt. 
Điều đó đạt được thông qua việc kết hợp giữa quá trình đào tạo 
phố thông với các hiểu biết về nghiệp vụ đạt được thông qua tự 
nghiên cứu và các chương trình đào tạo chính thức được kết thúc 
băng các kỳ thi có câp chứng chỉ cũng như các kinh nghiệm thực 
tiễn đã được kiểm nghiệm đúng đăn. Hơn nữa, kiểm toán viên 
phải tiếp tục nhận thức được sự phát triển về kế toán, kiểm toán 
qua các văn bản chuyên ngành thích hợp do quốc gia và quốc tế 
công bố cũng như các qui định có liên quan và các yêu câu của 
pháp luật. 


Công việc do người khác thực hiện 


3: 


Khi kiểm toán viên uỷ thác công việc cho trợ lý, sử dụng tư liệu 
các chuyên gia hoặc của các kiêm toán viên khác thì kiểm toán 
viên phải tiếp tục chịu trách nhiệm về soạn thảo và trình bày các 
ý kiến nhận xét của mình về các thông tin tài chính. 
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10. Kiểm toán viên phải chỉ đạo chu đáo, giám sát chặ chẽ và rả 
soát lại phân việc đã uỷ thác cho các trợ lý. Kiêm toái viên phải 
đạt được sự bảo đảm hợp lý răng những công việc do :ác chuyên 
gia, các kiêm toán viên khác thực hiện là phù hợp vơi mục tiêu 
của mình. 

Dẫn chứng bằng tài liệu 

11.Kiểm toán viên phải dẫn chứng băng tài liệu các vin đề quan 
trọng để cung cấp băng chứng minh chứng răng công việc kiểm 
toán đã được tiến hành phù hợp với các nguyên tắc cobản. 


Lập kế hoạch 


12.Kiểm toán viên phải lập kế hoạch kiểm toán để tr? giúp cho 

_ CÔng VIỆC kiểm toán tiến hành có hiệu quả, đúng thíi gian. Kế 
hoạch kiểm toán phải dựa trên cơ sở những hiểu Hết về đặc 
điểm hoạt động kinh doanh của khách hàng. 


13. Bên cạnh các vấn đề khác, kế hoạch kiểm toán phải bo hàm các 
nội dung sau: 
„ _ Đạt được sự hiểu biết về hệ thống kế toán, chế đệkế toán và 
các qui chê kiêm soát nội bộ của khách hàng; 
„ _ Xác định được độ tin cậy dự kiến vào kiểm soát nú bộ; 
‹ _ Lập chương trình và xác định nội dung, thời gian /à phạm vi 
_ của các biện pháp kiểm toán sẽ được tiến hành; 
. _ Tổ chức phối hợp các bước công việc. 
Bằng chứng kiểm toán 
15.Kiểm toán viên cần thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán 
thích hợp thông qua việc thực hiện các phương phát cơ bản và 
tuân thủ. Điều đó giúp cho kiêm toán viên rút ra kết uận hợp lý 
về quá trình kiểm toán làm cơ sở cho việc nhận xét v: các thông 
tin tài chính. 
16. Phương pháp tuân thủ là những thử nghiệm được thiế lập để thu 
thập minh chứng nhằm bảo đảm hợp lý về tính hiệt lực của hệ 


thông kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên định dự: vào đó để 
kiểm toán. 
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17.Phương pháp cơ bản là các thử nghiệm được thiết kế nhằm thu 
thập các băng chứng về mức đông bộ, chính xác và có giá trị 
những sô liệu do hệ thông kê toán cung câp. 

Thử nghiệm cơ bản thử nghiệm chỉ tiết: 
„ - Kiểm tra chỉ tiết các nghiệp vụ và các số đư; 
„ Phân tích các chỉ số, các tỉ lệ kể cả việc điều tra kết quả các 

biên động bât thường về các chỉ tiêu. 

Hệ thống kế toán và hệ thông kiểm soát nội bộ 

18. Các nhà quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm duy trì một 
hệ thống kế toán thích hợp với nhiêu quy chê kiềm soát nội bộ khác 
đê mở rộng quy mô và loại hình kinh doanh một cách thích hợp. 
Kiểm toán viên cần bảo đảm mức độ hợp lý chung của hệ thông kê 
toán và mọi thông tin kế toán đều được ghi chép đây đủ, kịp thời. 
Các quy chế kiểm soát nội bộ thường góp phân tích cực cho sự bảo 
đảm này. 

19. Kiểm toán viên phải hiểu biết về hệ thống kế toán và các 
quy chế kiểm soát nội bộ có liên quan. Kiểm toán viên cũng phải 
nghiên cứu, đánh giá hoạt động của những quy chê kiểm soát nội bộ 
mà kiểm toán viên định dựa vào để xác định nội dung, thời gian và 
phạm vi của các phương pháp kiêm toán khác. 

20. Khi kiểm toán viên xác định có thể dựa vào các quy chế 
kiểm soát nội bộ thì thường ít phải thực hiện các phương pháp kiêm 
toán cơ bản hơn. Vì vậy việc xác định nội dung, thời gian kiêm toán 
cũng có thê thu hẹp. 


Kết luận và báo cáo kiểm toán 


21. Kiểm toán viên phải soát xét lại và đánh giá các kết luận 
rút ra từ các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được làm căn cứ cho 
việc diễn đạt các nhận xét của mình về các thông tin tài chính. Việc 
soát lại và đánh giá kéo theo việc hình thành kết luận toàn điện về 
các khía cạnh sau: : 


„ Các thông tin tài chính được lập ra bằng cách sử dụng 
chuẩn mực (nguyên tắc) kê toán được châp nhận và chuân 
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mực kế toán này đã được áp dụng một cách nhất quán. 

„ - Thông tin tài chính phù hợp với các quy định hiện hành va 
yêu câu của luật pháp. 

‹ _ Toàn cảnh các thông tin tài chính của doanh nghiệp là nhât 
quán với hiểu biết của kiểm toán viên về đặc thù kinh 
doanh của doanh nghiệp. 


„ Các thông tin tài chính đã thể hiện thỏa đáng mọi vẫn đẻ 
trọng yêu và được trình bày hợp ly. 


22. Báo cáo kiểm toán cần diễn đạt rõ ràng, khúc chiết cac 
nhận xét của kiểm toán viên về các thông tin tài chính. ví kiến chấp 
nhận toàn bộ thể hiện sự hài lòng của kiểm toán viên về mọi khía 
cạnh trọng yếu đã đề cập ở Đoạn 21. 


23. Khi lập báo cáo kiểm toán loại "chấp nhận từng phản" 
"bác bỏ" hoặc "từ chối" thì kiểm toán viên phải giải trình các lý do 
một cách thỏa đáng. 


10.2. Những chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phố biến 
(Generally accepted auditing standards - GAAS). 


Mỗi Văn bản Chỉ đạo nói trên có thể chứa đựng nhiều chuẩn 
mực cụ thể, thậm chí nhiều loại chuẩn mực. Trong hàng loạt chuẩn 
mực cụ thể đó, có những chuẩn mực quyết định chất lượng kiểm 
toán. Những chuẩn mực này trở thành thông lệ quốc tế phổ biến. 
Chúng không đề cập một cách chỉ tiết tới các vẫn đề kiểm toán cụ 
thể mà chỉ là những hướng dẫn chung cho kiểm toán tài chính. Với 
những vấn đẻ cụ thê thì Hội đồng Chuẩn mực kiểm toán thường ban 
hành những Bản công bố về chuẩn mực kiểm toán (SA®). 


Ví dụ, ở Hoa Kỳ, 10 chuẩn mực chung được thừa nhận phô 
biến được chia thành 3 nhóm: nhóm chuẩn mực chung, nhóm chuẩn 
mực thực hành và nhóm chuẩn mực báo cáo. 


- Nhóm chuẩn mực chung: Nhóm này gồm 3 chuẩn mực về kiểm 
toán viên. Chúng bao gồm các chuẩn mực đào tạo nghiệp vụ và sự 
thành thạo chuyên môn, tính độc lập, cũng như sự thận trọng nghề 
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nghiệp thích đáng. Cụ thê: 

1. Việc kiểm toán phải do một người hay một nhóm được đào 
tạo nghiệp vụ tương xứng và thành thạo chuyên môn như một kiểm 
toán viên thực hiện; 


2. Trong tất cả các vấn để liên quan tới cuộc kiểm toán kiểm 
toán viên phải giữ một thái độ độc lập; 
3. Kiểm toán viên phải duy trì sự thận trọng nghề nghiệp đúng 


mực trong suốt cuộc kiểm toán (lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán 
và lập báo cáo kiểm toán). 


Các chuẩn mực trên được hiêu như sau: 


Đào tạo nghiệp vụ và thành thạo vỀ chuyên môn như mội 
kiểm toán viên: Người thực hiện kiểm toán phải được đào tạo một 
cách đây đủ và hợp lý về lĩnh vực kiểm toán; phải am hiểu sâu sắc 
về kế toán và kiểm toán. Việc đào tạo về nghiệp vụ và thành thạo về 
chuyên môn không chỉ qua đào tạo chính qui ở các viện, trường mà 
còn qua cả kinh nghiệm thực tế của kiểm toán viên. Họ phải năm 
bắt được những phát triển mới trong lĩnh vực kế toán, kiêm toản va 
kinh doanh, đông thời phải cập nhật những thay đổi về chế độ, 
chính sách, chuẩn mực về kế toán và kiểm toán. 


Thái độ độc lập của kiểm toán viên: Thái độ độc lập phụ 
thuộc vào hai yêu tô là bản chất thực của kiểm toán viên và cách 
nhìn nhận của công chúng đối với kiểm toán viên. Có thể bàn chất 
của kiểm toán viên là không cho phép bắt cứ yếu tố nào ảnh hưởng 
tới tính độc lập của mình, ngay cả khi kiểm toán viên có quan hệ về 
mặt kinh tế hoặc tình cảm với đơn vị được kiểm toán. Tuy nhiên, 
chỉ bản chất thì vẫn chưa đủ mà phải bảo đảm cả về mặt hình thức 
thể hiện. Chăng hạn, một khi kiểm toán viên có dính líu về mặt kinh 
tế hoặc quan hệ thân nhân thì dù có bản chất thực của kiểm toán 
viên là độc lập, công chúng vẫn cho răng không bảo đảm tính độc 
lập. 

Thận trọng nghệ nghiệp thích đẳng: Chuẩn mực này đòi hỏi 
kiểm toán viên luôn phải đa nghỉ nghề nghiệp cần thiết. Chăng hạn. 


kiểm toán viên luôn đặt ra các câu hỏi cho các dấu hiệu nghi ngờ, 
phân tích các bằng chứng và đánh giá để hoặc khắng định, hoặc loại 


251 


bỏ những nghỉ ngờ đó. Thận trọng nghề nghiệp thích đáng ch› phép 
kiểm toán viên bảo đảm các bảng khai tài chính không còn tôn tại 
các sai phạm trọng yếu. 


- Nhóm chuẩn mực thực hành: Chuẩn mực thực hành y‡u cầu 
kiểm toán viên phải tuân thủ khi thực hiện công việc kiểm toan thực 
tế. Những chuẩn mực này đề cập tới việc lập kế hoạch và giim sát 
công việc kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, và thu 
thập đây đủ các băng chứng có hiệu lực. Cụ thể: 


l. Phải lập kế hoạch chu đáo cho công việc kiểm toán vì giám 
sát chặt chẽ những người giúp việc nêu có; 

2. Phải hiểu biết đầy đủ về hệ thống kiểm soát nội bộ để lập ké 
hoạch kiểm toán và xác định nội dung, thời gian và qui mê của các 
thử nghiệm sẽ thực hiện; 


3. Phải thu được đầy đủ bằng chứng có hiệu lực thông qua việc 
kiểm tra, quan sát, thâm vân và xác nhận để có được những cơ sở 
hợp lý cho ý kiến về bảng khai tài chính được kiểm toán. 


Các chuẩn mực này được giải thích như sau: 


Lập kế hoạch và giảm sát công Việc kiểm toán: Còng việc 
kiểm toán rất phức tạp đòi hỏi phải lập kế hoạch một cách chu đáo 
nhăm xác định rõ lượng công việc cân hoàn thành, số lượag kiểm 
toán viên cần thiết, các thủ pháp kiểm toán cần thực hiện và hoàn 
cảnh áp dụng từng thủ pháp. Đối với những người giúp việc đòi hỏi 
phải có sự giám sát hợp lý, phải thường xuyên kiểm tra (ác công 
việc giao cho họ, và rà soát lại các công việc họ làm, .... 


Đánh giá hệ thông kiểm soát nội bộ: Một cách giải đơn hệ 
thống kiểm soát nội bộ được định nghĩa: “là một hệ thống được thiết 
kế ra nhằm để ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa kịp thờ: các sai 
phạm trọng yếu để giúp ban quản lý đạt được các mục iêu của 
mình”, Một hệ thông kiểm soát nội bộ tốt sẽ làm giảm lượng băng 
chứng kiểm toán cần thu thập và ngược lại. Vì vậy, kiểm toán viên 
phải am hiểu một cách đây đủ về hệ thống kiểm soát nội tộ nhằm 
đánh giá rủi ro kiểm soát. Mục đích của việc đánh giá này là giúp 
kiểm toán viên xây dựng được một chương trình kiểm toár hợp lý, 
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định rõ được nội dung, thời gian và qui mô của các thủ tục kiểm 
toán để tập hợp đầy đủ các băng chứng kiểm toán có hiệu lực. 


Thu thập đây đủ các bảng chứng kiểm toán có hiệu lực: 
Băng chứng là căn cứ để kiểm toán viên đưa ra các kết luận kiểm 
toán của mình. Đầy đủ và có hiệu lực là những yêu cầu về số lượng 
và chất lượng của bằng chứng kiêm toán cân thu thập. Kiểm toán 
viên cần phải sử dụng những xét đoán nghề nghiệp để quyết định số 
lượng bằng chứng kiểm toán và những loại băng chứng cần thu 
thập. Điều này phụ thuộc vào bản chất của khoản mục được xem 
xét. mức trọng yêu của sai phạm và mức độ rủi ro cũng như vào 
chủng loại và chất lượng của băng chứng sẵn có. 


Các chuẩn mực báo cáo: Các chuẩn mực báo cáo cung cấp cho 
kiểm toán viên những chỉ dẫn để lập báo cáo kiêm toán. Những 
chuẩn mực này nhấn mạnh về việc báo cáo kiểm toán phải đưa ra 
được những vân để có liên quan tới việc tuân thủ các nguyên. tắc kế 
toán, tính nhất quán, sự trình bày khai báo và việc đưa ra ý kiến trên 
báo cáo kiêm toán. Cụ thê: 

1. Báo cáo kiểm toán phải xác nhận mức độ phù hợp của toàn 
bộ bảng khai tài chính với những nguyên tắc kế toán được chấp 
nhận rộng rãi; 

2. Báo cáo kiểm toán phải chỉ ra các trường hợp không nhất 
quán về nguyên tặc giữa kỳ này với các kỳ trước; 

3. Phải xem xét mức độ đây đủ của các khai báo trên bảng khai 
tài chính trừ những trường hợp khác được chỉ ra trong báo cáo kiểm 
toán. 


4. Báo cáo kiểm toán phải đưa ra ý kiến về toàn.bộ bảng khai 
tài chính hoặc khăng định không thể đưa ra ý kiến được kèm theo 
việc nêu rõ lý do. Trong mọi trường hợp ký tên vào báo cáo kiêm 
toán, kiểm toán viên phải nêu rõ trong báo cáo đặc điểm cuộc kiểm 
toán và mức độ trách nhiệm của kiểm toán viên. 


Các chuẩn mực trên được giải thích như sau: 


Tuân thủ GAAP: Chuẩn mực 1 yêu cầu kiểm toán viên phải 
đưa ra ý kiến về mức độ tuân thủ GAAP của các bảng khai tài chính 
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đã được kiểm toán . 


Tính nhất quán: GAAP đòi hỏi đơn vị được kiểm toá phải 
sử dụng một cách thống nhất các phương pháp và thủ tục kế bán từ 
năm này qua năm khác. Vì vậy kiểm toán viên phải chỉ rõ \hững 
trường hợp không nhất quán giữa các kỳ. Đối với những trườreg hợp 
thay đổi những không được chỉ ra thì kiểm toán viên phải bảo đảm 
chúng không ảnh hưởng tới những thông tin trên bảng klai tài 
chính. Tuy nhiên, nêu đơn vị được kiểm toán có thay đỗ một 
phương pháp hay một thủ tục nào đó thì kiểm toán viên nên (ưa ra 
chú ý trên báo cáo nhăm hướng sự chú ý của người sử dụng \ảo sự 
thay đổi thực tế đó. 


Khai báo đây đủ: Chuẩn mực này đòi hỏi kiểm toán viết phải 
sử dụng những nhận định nghề nghiệp của mình để xác định mức độ 
bao hàm đầy đủ các thông tin kế toán mà người sử dụng cần clo các 
quyết định của các bảng khai tài chính và những khai báo liên quan. 
Điều đó có nghĩa, tất cả các thông tin tài chính quan trọng đều được 
trình bày trên bảng khai tài chính và các tài liệu liên quan ng@ại trừ 
trường hợp kiểm toán viên đã lưu ý. Đây đủ được hiểu là bac gôm 
cả những thuyết minh tài chính, các thuật ngữ sử dụng trên bảng 
khai tài chính, những nhận xét về tình hình tài chính, các mẫu. trình 
tự sắp xếp và nội dung của bảng khai tài chính, và cả sự phân loại 
các khoản mục trên bảng khai tài chính. 


Trình bày ý kiến: Đây là chuẩn mực phức tạp nhất trong số ]0 
chuẩn mực. Nó đòi hói kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến về :oàn bộ 
bảng khai tài chính hoặc từ chối đưa ra ý kiến. Kiểm toán viền có 4 
lựa chọn để đưa ra ý kiến trong báo cáo của minh: 1) ý kiên chấp 
nhận toàn phân, 2) ý kiến chấp nhận từng phần, 3) ý kiến trái ngược, 
4) ý kiến từ chối. Trong trường hợp kiểm toán viên không :hê đưa 
ra được ý kiến chấp nhận toàn phần thì phải nêu rõ ly do. Trcng mọi 
trường hợp, kiểm toán viên luôn phải nêu rõ đặc điểm của công việc 
kiểm toán (nếu có thể), và mức độ trách nhiệm của kiểm toán viên. 


Trong các chuẩn mực được chấp nhận rộng rãi có thể phản 
thành 2 phân rõ rệt. 
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_®© Phần thứ nhất: Các chuẻn mục chung cũng là những 
chuẩn mực về kiểm toán viên. Các chuẩn mực này được tông quát 
trên 3 mặt: 

Một là, Được đào tạo nghiệp vụ và có trình độ tương xứng; 

Hai là, Độc lập; 

Ba là, Thận trọng thích đáng. 

© Phần thứ hai: Các chuẩn mực chuyên môn bao gồm 2 
loại: 

Loại 1: Các chuẩn mực nghiệp vụ hay ch uấẫn mực công việc 
tại chô đề cập tới 3 mặt. 

Một là, Lập kế hoạch chu đáo và giám sát người giúp việc; 

Hai là, Hiểu biết hệ thống kiểm soát nội bộ và lựa chọn các 
phép thử nghiệm thích hợp; 

Ba là, Thu thập bằng chứng kiểm toán có hiệu lực và đầy đủ. 

Loại 2: Các chuẩn mực báo cáo kiểm toán gồm 4 chuẩn mực 
cụ thê: 

Một là, Phải xác nhận bảng khai tài chính trong quan hệ phù 
hợp với những nguyên tắc kế toán được chập nhận rộng rãi; 


Hai là, Phải chỉ rõ các trường hợp không nhất quán giữa các 
kỳ kê toán; 

Ba là, Phải xem xét các khai báo Kèm theo các bảng khai tài 
chính và đánh giá mức đây đủ của khai bảo; 

Bến là, Phải đưa ra ý kiến về toàn bộ bảng khai tài chính hoặc 
khăng định không đưa ra ÿ kiến được (có lý do), phải nêu rõ đặc 
điểm của cuộc kiểm toán và trách nhiệm của kiểm toán viên. 


Mỗi quan hệ giữa các chuẩn mực được thể hiện cụ thể trên Sơ 
đồ 10.1 
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Sơ đồ 10.1: Các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phô biến 


lóm chuân mực chung 


lân mực về kiêm toán viên) 


Xác nhận 
bảng khai 
tài chính 
trình bày 
đúng 
nguyên 
tắc kê 
toán được 
chấp nhận 
phô biên 


Các chuân mực được chấp nhận phổ biến 


Loại chuân mực chuyên môn 


Nhóm. chuẩn mực thực hành 
(Các chuân mực công việc tại chỗ) 


Nhóm chuẩn mực báo cáo 


Đánh giá 
tính đây 
đủ của 
các khai 
báo kèm 
theo 
bảng 
khai tài 
chính 


10.3. Đặc điểm của các phân hệ chuẩn mực kiểm toán cụ 
thể trong các bộ máy kiểm toán. 


Hệ thống Văn bản Chỉ đạo Kiểm toán quốc tế (UIAGs) do Liên 
đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) ban hành và những chuẩn mực kiểm 
toán được chấp nhận phổ biến có thể được ứng dụng Ở tất cả các bộ 
máy kiểm toán: Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán độc lập và Kiểm 
toán nội bộ. Tuy nhiên, ở mỗi phân hệ khác nhau, sự thể hiện các 
chuẩn mực trên cũng có những mặt khác nhau. 


Trong phân hệ kiểm toán độc lập, tính "nguyên vẹn" của các 
chuân mực trên được thể hiện rõ nét hơn cả. Nguyên do của tình 
hình này chính là ở "tính nghề nghiệp" của IFAC - Tổ chức của 
những người hành nghề kế toán và kiêm toán trước hết là kiểm toán 
độc lập. Tất nhiên, mức độ "nguyên vẹn" này còn tùy thuộc vào tình 
hình cụ thể của kiểm toán độc lập ở từng nước. 


Ngược lại, với kiểm toán nhà nước, ngoài tính nghề, nghiệp 
của kiểm toán viên còn đặc tính tổ chức của các cơ quan kiểm toán 
nhà nước. Cụ thể troag bộ máy nhà nước, ở các nước đã hình thành 
cơ quan kiểm toán nhà nước (SAI) và hầu hết các cơ quan này đã 
gia nhập Tổ chức Quốc tế các cơ Tiên kiểm toán nhà nước 
(INTOSA]). Trong tình hình đó, trácb s52, va quyền hạn của kiểm 
toán nhà nước trong bộ may nhà nước trước hết đặt lên vai cơ quan 
kiểm toán nhà nước có gắn với trách nhiệm cá nhân của kiểm toán 
viên. Do đó, hệ thống chuẩn mực của kiểm toán nhà nước phải thể 
hiện trên cả 2 phía: Cơ quan kiểm toán nhà nước và cá nhân kiểm 
toán viên. Chăng hạn, với các chuân mực chung đã nêu (ở Mục 
10.2), INTOSAI đã cụ thể hóa trong chuân mực của mình thành 2 
loại: 

Loại l; Những chuân mực chung cho kiểm toán viên và cơ quan 
kiểm toán nhà nước (SA]) gôm: 

Thứ nhất, Kiểm toán viền vả cơ quan kiểm toán nhà nước phải 
có năng lực đáp ứng yêu cầu kiểm toán; 


Thứ hai, Kiểm toán viên và cơ quan kiểm toán nhà nước phải 
độc lập; 
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Thứ ba, Kiểm toán viên và cơ quan kiểm toán nhà nước phải 
thận trọng trong lập kế hoạch, trong thu thập và đánh gi¿ các bằng 
chứng, trong kêt luận và lập báo cáo kiêm toán. 


Loại II: Các chuẩn mực chung chỉ áp dụng cho cơ quen kiểm toán 
nhà nước gÔm. 


Thứ nhất, Tuyển mộ nhân viên có trình độ phù hợT; 


Thứ hai, Phát triên đào tạo cán bộ của cơ quan kim toán nhà 
nước đê có đủ khả năng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sủa họ; 


Thứ ba, Chuẩn bị các cẩm nang, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ 
liên quan đên các cuộc kiêm toán; 


Thứ tư, Nuôi dưỡng các kỹ năng và kinh nghiệm :ẫn có trong 
nội bộ, kịp thời nhận biết và bô khuyết những kỹ năn; còn thiếu, 
phân phối và sử dụng các kỹ năng cho các nhiệm vụ kiim toán phù 
hợp; lập kế hoạch kiểm toán sát đúng, giám sát thường xuyên, chặt 
chẽ quá trình thực hiện kế hoạch... 


. Cũng tương tự như kiểm toán nhà nước, kiểm toán nội bộ cũng 
được tô chức trong mối liên hệ chặt chẽ về pháp lý giía các thành 
viên với bộ phận kiểm toán nội bộ. Vì vậy, chuẩn mự: kiểm toán 
cũng phân biệt giữa kiểm toán viên nội bộ với bộ phận kiểm toán 
nội bộ. Tuy nhiên, do kiểm toán nội bộ giới hạn trong piạm vi từng 
đơn vị cụ thể nên tính đồng nhất của các chuẩn mực cũrg có tính bộ 
phận. Mặt khác, do kiểm toán nội bộ là một bộ phận của hệ thống 
kiểm soát nội bộ nên cũng trở thành đối tượng kiểm toán từ bên 
ngoài (ngoại kiểm). Từ đó, cách thức biểu hiện các chiân mực cụ 
thể cũng có những nét đặc thù... Tính thống nhất và :ự khác biệt 
giữa 3 phân hệ chuẩn mực: kiểm toán độc lập, kiểm toin nhà nước 
và kiểm toán nội bộ có thể khái quát qua Biểu 10.2. 
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Biểu 10.2. Tóm tắt các phân hệ của hệ thống chuẩn mực kiểm toán 


Chuẩn mực kiểm toán nội bộ - KTNB 
(của Văn phòng Tổng kế toán Canada) 


Chuẩn | Chuẩn mực kiểm toán nhà nước - KTNN 
mực (của INTOSAI) 
tến Chun 
toán (của | Chung INE:, 
IFAO) cho KTV 
được |KTV và Riêng cho cơ quan KTNN và bô Bộ phận KTNB 
chấp ! CƠ quan phận 
nhận phô | KTNN ⁄ 
biến | : lề bòp | 
2 E) 4 5 6 
* Tuyển mộ nhân viên phải có Cơ cầu tổ chức: Cơ câu tô chức của 
| trình độ 2hù hợp. Tỉnh bộ phận KĨTNH phải phủ hợp với 
* Phát triển và đào tạo cán bộ Eê sao, | trách nhiệm kiểm toán. 
của KTTIN để có đủ khả năng tả ĐP: lui sự: Bộ phận KTNB phải đảm 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KTVN bảo được răng: trình độ chuyên 
KTV và của họ. B phải môn và trình độ học vấn của các 
* Chuẩn bị các cảm nang, các tài|Ô_ PHI TỰNB phải phù hợp với cuộc 
cơ quan |... „ q ni .. lđộc lập|,.: 8 SP 
NN. liệu hướng dân nghiệp vụ liên| .. _.. |kiêm toán phải! thực hiện. 
Độc lập | KTNN Tể Ni xZ „ |VỚI CáC|,,.x =.... h : ñ 
.. ,.. | quan đên việc tiên hành các cuộc Kiên thức, kỹ năng và chuyên môn: 
phải độc |; hoạt .. - : Ẫ 
là kiêm toán. độn Bộ phận KTNB kỹ năng và chuyên 
ÊP Í+ Nuôi dưỡng các kỹ năng và ĐÁ nọ [môn cần thiết để thực hiện trách 
kinh nghiệm sẵn có trong nội bộ, | :._ ° Í nhiệm kiểm toán của mình. 
kịp thời nhận biết và bỗ khuyết Sự giám sát: Bộ phận KTNB phải 
- : „ „| toán, ì ' : 
những kỹ năng còn thiêu, phân đam bảo được răng: Các cuộc 


phổi, sử ụng các kš năng phủ 
hợp... 


| 


KTNB được giám sát một cách 


đúng đắn 


co. 5 


Kiểm toán viên nội bộ 


nh 


Tỉnh khách quan: Các KTY 
khách quan trong khi tiên hị 


Tuán thu các chuân m 
KTVNB phải tuân thủ các ‹ 
đức nghề nghiệp. 

Kiên thức, kỹ năng và 
KTVNB phải có kiên thứ 
chuyên môn cân thiệt đôi 
hiện các cuộc KTNB. 

Các môi quan hệ cá nhân. 
có kỹ năng giao tiệp và tr 
pười. 

Nâng cao học vấn: KTVN 
trình độ chuyên môn của n 
tiếp tục học tập. 

Mỗi quan hệ nghề nghỉ 
KTVNB phải quan tâm ngỉ 
| tức trong khi thực hiện 

|toán nội bộ. 


KTV và cơ -ĐỘ tin 


quan KTNN đồng b, 
phải quan tin. Các 
tâm thích phải kiể 
đáng vào cậy và 4 
việc tuân thủ của các 
các chuẩn : chính, h: 
mực kiểm | Thường xuyên kiểm tra, xem nghiệp v 
toán của 3012112801 _ bù Quảng pháp sử 
INTOS AI - ,0/Ash00k SE01ME-VDTUSUINHAICUMA)) Bi noi công việc: phạm vi KTNB | định, đá 
ôm s : . loại và 
tới ễ XÐN việc thực hiện các quy trình và | phài bao gồm việc kiểm tra và đánh YRE 
Thận trọng k3 by? chuân mực kiểm toán trong cơ “4 “. hợp THIHRDS ĐINH Qua CÚ ke _ 
thíchđáng | lo hạ | hệ thống kiểm soát nội bộ của _ | Tố “2 
Sạch, 995 | quan KTNN nhằm đảm bảo : Sà ÔN QIẾG. cáp 
VIỆC xác ngành... và chất lượng của việc thực quy định 
chất lượng cao của các cuộc hiện các trách nhiệm đã được giao. | 4o quả 
Sw dụng 
| đánh giá các kế Vườn kinh tế c 
| bằng chứng Hoàn th 
| và trong tiêu hoạt 
| việc lập báo 


cáo kết quả 
kiêm toán. 
đưa ra kêt 
luận và kiến 


Lập kế 
hoạch và 
giám sát 

người g1úp 
việc 


3-4 
* KTV phái lập KH kiểm toán sao cho cuộc 
kiểm toán đạt chất lượng cao được tiến hành 
tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực và đúng thời hạn. 
* Công việc của nhân viên kiêm toán ở 
mức độ và các giai đoạn kiểm toán phải 
được giám sát chặt chế trong quá trình 
tiến hành cuộc kiểm toán. Việc lập hỗ sơ 
phai được tiến hành bởi một nhân viên cao 
cấp. 
* KTV khi xem xét phạm vi và giới hạn của 
cuộc kiểm toán phải nghiên cứu và đánh giá 
mức độ tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ. 
* Khi thực hiện kiểm toán Bảng khai tài chính, 
phải kiểm tra tính tuân thủ. KTV phải đề ra các 
bước và quy trình để bảo đảm chăng cho việc 
phát hiện gian lận, sai sót và các hành vì trái 


¡ pháp luật có ảnh hưởng cơ bản đến số liệu 


trong bànz khai tài chính... Phải thận trọng với 
các tình huống và giao dịch... có ảnh hưởng 
gián tiếp đến kết quả kiểm toán. 
* Các bằng chứng thích hợp, có liên quan phải 
được thu thập đề giúp phán đoán và kết luận 
của KTV về tổ chức chương trình, hoạt động 
hay chức năng trong quá trình tiền hành kiểm 
toán. 


-* KTV phải phân tích các bảng khai tài chính 


để xem xét tuân thủ chuẩn mực kiểm toán... 
trên cơ sở thu thập các vấn đề thiết yếu. 


5-6-7 
Thực hiện công việc kiểm toán: Việc kiểm toán p 
việc lập kế hoạch kiểm toán, VIỆC kiểm tra và ‹ 
thông tin, công bố kết quả và kiểm tra lại việc tÌ 
kiến nghị kiểm toán. 
* Công việc của KTNB phải được lập kế hoạch 
theo các chuẩn mực nghề nghiệp. 
* Việc kiểm tra với mọi bộ phận KTNB là xem 
đạt được mục đích thuộc chức năng KTNB và đ 
cực cho đơn vị đó. Chú yÿ các chiều hướng Ì 
quan. 
- Không có tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kiể 
quả. 
- Ngoài kiểm toán lại không có phương pháp k 
hợp. 
- Khó định lượng đóng góp KTNH. 
- KTNB có quyền cao trong kiêm toán hoạt độn; 
Kiểm tra công việc KTNB: 


¡ - Sự thích hợp của phạm vi kiểm toán. 


- Kết quả đạt được so với quy trình kiểm toán. 

- Chọn các mẫu báo cáo tiêu chuẩn, kiểm tra £ 
của KTV, các chương trình kiểm toán, các 

phỏng vấn các đơn vị được kiểm toán. 

Tài liệu kiểm toán và kết quả của nó: chứng r 
góp của KTNB đối với hệ thông (phần quy 

bằng chứng kiểm toán phù hợp để hỗ trợ cho \ 
các kết luận và các kiến nghị kiểm toán (Danh 

2.4.3) "Hãy tìm bằng chứng về các bất đồng lớ 


¡ và lãnh đạo đơn vị được kiểm toán. 


IS JRSN S.EENGESINSSS.TIERGGipaTDWESEIIIES-RREN| 


* Phải xác nhận 
bảng khai tải 
chính trong quan 
hệ phủ hợp với 
các nguyên tắc kế 
toán được chấp 
nhận rộng rãi 
(GAAP) 

* Phải chỉ rõ các 
trường hợp không 
nhất quán giữa 
các kỳ kế toán. 

* Phải xem xét 
khai báo trên bảng 
khai tài chính và 
đánh giá tính đây 
đủ của khai báo. 
* Phải đưa ý kiến 
về toàn bộ bảng 
khai hoặc khẳng 
định không đưa 
được ý kiến. Phải 
nêu rõ đặc điểm 
của cuộc kiểm 
tuảai và tỏi. 


nhiệm của KTV 


* Yêu câu: 


- Khi kết thúc cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải 
chuẩn bị ý kiến hay báo cáo tùy trường hợp cụ thê. 
- Nội dung ý kiến hay báo cáo phải rõ ràng, dễ 
hiểu, chỉ gồm thông tin sàng lọc qua bằng chứng. 

- Báo cáo hay ý kiến phải độc lập khách quan, 


trung thực và có ý thức xây dựng. 


* Hình thức và nội dung ý kiến hay báo cáo. 
- Tiêu đề: 
- Chữ ký, ngày tháng. 


- Mục đích và phạm vi (tham chiếu với kế hoạch). 


- Tỉnh toàn diện: 


+ Kiểm toán tài chính: phát hành cho các bên liên 


quan. 


+ Kiểm toán hoạt động: ý kiến có thể tách riêng. 


- Các bên có liên quan. 

- Xác định vẫn để cơ bản. 

+ Tên của khách thê. 

+ Ngày tháng và giai đoạn kê khai. 

+ Các vấn để cơ bản đã được kiểm toán. 
- Nền tảng pháp lý. 

- Việc tuân thủ các chuẩn mực. 


- Kịp thời (sẵn sảng cho người đọc, phục vụ hành 


tỌñng, kỊD LỜ)). 


* Sai phải xử 
lý báo cáo 
tuân thủ của 


KTV trực 
thuộc (xử lý 
Sai phạm 
trone báo 
cáo của 
KTV). 

* Sai có 
quyền yều 


câu cung cấp 
bất cứ lúc 
nào. Những 
thông tin liên 
quan đến lợi 
ích quốc gia 
không được 
tiết lộ tủy 
tiện. 
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Bộ phận KTNB phải lập báo cáo chính tì 
quả kiềm toán, phải thảo luận về các kế 
nghị của cuộc kiêm toán đó với cấp lãnh đ: 
và phát hành báo cáo kịp thời đề gửi cho n 
và ủy ban kiểm toán (UBKT). 
* Jiệc báo cáo: mỗi cuộc kiểm toán nội b 
báo cáo đề gửi cho người phụ trách và các 
kiểm toán... các báo cáo phải nêu rõ ảnh | 
phát triển trên quy mô toàn đơn vị và ph 
các kiến nghị cơ bản khi các biện pháp kh 
thiết nhưng chưa được tiến hành. 
- Khi KTVNB nhận thấy ban lãnh đạo cần 
cải tiến bộ máy quản lý thì các kết luận k 
được đưa ra theo cách thức nhăm thúc é 
đó... 
- Các phát hiện phải trên nhiều góc độ đẻ 
không nhằm tưởng vẻ độ tin cậy của hệ th 
cùng không có những quan tâm không cải 
trạng kiểm soát. 
* Kiêm tra việc thực hiện các kiến nghị 
nhân tố quan trọng đối với kết quả tốt đẹp c 
Các phát hiện và kiến nghị phải được KTN 
hệ thống để xác định phạm vi và sự thích 
|biện pháp khắc phục. Đồng thời người 
|UBKT phải được thông háo vÃ «4a mũi ra 


: ¡hợp không có biện pháp cần thiết... 


10.4. Xây dựng chuẩn mực kiểm toán 


10.4.1. Cơ sở khoa học của việc xây dựng chuẩn mực kiểm toán 


Chuẩn mực kiểm toán dù biểu hiện ở hình thức luật pháp hay 
hệ thống chuẩn mực cụ thể cũng phải xuất phát từ những nhận thức 
đúng về bản chất của lĩnh vực được thê hiện và môi liên hệ của nó 
với các lĩnh vực khác có liên quan. Những nhận thức này lại phải 
đặt trong mối quan hệ giữa cái chung vả cái riêng cùng hàng loạt 
môi quan hệ khác. Đông thời đề thống nhật trong hoạt dộng, những 
vấn để về cơ bản và các môi liên hệ nây cần được thể chế hóa đầy 
đủ trên cơ sở các quy phạm pháp lý gôm: 


Thứ nhất, Quy phạm điều chỉnh là những qui định về quyên và 
nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ pháp lý; 

— Thứ hai, Quy phạm bảo vệ xác định các biện pháp cướng chế 
đôi với hành vị bât hợp pháp; 

Thứ ba, Quy phạm hoạt động qui định ra các nguyên tắc, định 
hướng cho các hành vi; 

Thứ tư, Quy phạm thủ tục qui định trình tự thực hiện các qui 
phạm nội dung nói trên. 

Trong thực tiễn kiểm toát của các nước, đặc biệt là của các 
nước mới hình thành hoạt động kiểm toán, các chuẩn mực cụ thể 
thường được nghiên cứu vận dụng từ những chuẩn mực quốc tế phê 
biến. Trong trường hợp này việc lựa chọn những chuẩn mực cụ thể 
cũng không thể tách rời những yêu cầu chung và những đặc điểm 


riêng của từng nước, đặc. biệt là truyền thông văn hóa và trình độ tổ 
chức ở những nội dung cần điều chỉnh. 


Trong xây dựng hệ thống chuân mực kiểm toán cụ thể, điều 
đặc biệt chú ý là hệ thống chuẩn mực kiểm toán gồm 2 phân hệ 
riêng biệt. 

Thứ nhất, Chuẩn mực đạo đức nghệ nghiệp: phân hệ chuẩn 
mực này được xây dựng trên cơ sở quan niệm về truyên thông đạo 
đức của mỗi dân tộc và bản chất của kiểm toán (Ví dụ, Sơ đồ 10.2). 
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Sơ đồ 10.2. Xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 
ở Mỹ (House of ethics) 


uy định 
vê đạo đức 
(Ethics Rullings) 


Giải thích về đạo đức 
(Ethical Interpretatilons) 
Quy tắc về đạo đức nghề nghiệp 
(Rules proƒfessional conduct) 


Độc lập | Tổng quát | Trách nhiệm với |_ Vấn để 


khách hàng khác 


Những nguyên tắc về đạo đức 
(The Ethics Principles) 


và độc | trọng 
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Thứ hai, Chuẩn mực chuyên môn về kiểm toán: Phân hệ chuẩn. mực 
này cần được xây dựng dựa trên cơ sở nhận thức thông nhất về bản 
chất, chức năng, đối tượng, khách thẻ, phương pháp kiêm toán được 
thể chế hoá cùng những chuẩn mực kế toán đang được chấp nhận 
phổ biến (Ví dụ: Sơ đồ 10.3). 


Sơ đồ 10.3. Xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán 


(HOUSE OF GENERALLY ACCEPTED AUDUING 
STANDARDS - GAAS) 


Giải thích 
về kiểm toán 
(Auditing tnterpretations) 


LÀ sÄ Lä À Ẩ , vá 
Chỉ dẫn kiếm toán về kê toán sản 


xuất (Anudi Guide Industry 
Accounting 


Hướng dân chuán mực kiêm 


Các chuẩn toán (Statements Auditing cay 
mực về kê toán Standards - S4LA4s) s2Eslivdt 

và địch vụ xức nhận 
(Standards Jor | Các chuẩn mực kiêm toán được (Attestation 

aCCOnfing chấp nhận phó biên (Generally Standards) 


and services Accepted Auditing Stardards- 


⁄“JA4AA4QG\ 


Đạo đức và điễu lệ đạo đức nghệ nghiệp 
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Có thể khái quát chung trình tự xây dựng chuân mực kiểm toán ở 
các câp độ khác nhau trên Sơ đô 10.4 


Sơ đô 10.4 Trình tự xây dựng chuẩn mực kiểm toán 


Bản chât của 
kiêm toán 


- Đôi tượng của 
kiêm toán 


Chức năng 
của kiêm 
toán 


Phương pháp 
kiêm toán 


Khách thể 
kiêm toán 


Chủ thê 
kiêm toán 


Luật (luật cơ bản và 
các sắc luật và pháp 
lệnh cụ thê) 


Truyền thống và 
quy tắc đạo đức 


Chuẩn mực đạo 
đức nghê nghiệp 


Các hệ thông chuân mực kiêm 
toán cụ thê (về chuyên môn) 


Giải thích chuẩn mực và quy trình kiểm toán 
Có thể khái quát trình tự xây dựng chuẩn mực kiểm toán thành hai 
loại công vIỆc: 
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Thứ nhất, nhận thức đây đủ. rõ ràng về bản chất (chức năng, 
đối tượng và phương pháp) của kiểm toán cùng quan hệ giữa bản 
chất trên với chủ thể — khách thể kiểm toán cũng như quan hệ giữa 
chủ thể với khách thể kiểm toán. Trên cơ sở đó, liên hệ với quy 
phạm pháp lý để hệ thống các loại quan hệ cần điều chỉnh và lựa 
chọn,cách sắp xếp chúng vào từng loại văn bản pháp lý theo cấp độ 
khác nhau từ luật cơ bản (Hiến pháp) qua các sắc luật hoặc pháp 
lệnh qua chuẩn mực đến quy trình cùng giải thích chuẩn mực. 


Thứ hai, xây dựng hệ thống văn bản pháp lý theo các cấp độ 
nói trên. Thông thường, cấp độ Hiến pháp chỉ qui định chung nhất 
về tính pháp lý của sự tôn tại và hoạt động của kiểm toán nói chung 
và địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước nói riêng. Cá biệt, Hiến 
pháp (của Nhật Bản chăng hạn) dành những chương riêng cho kế 
toán và kiểm toán tài sản công. ở cấp độ sắc luật, có nước ban hành 
Luật Kiểm toán chung, có nước ban hành riêng Luật Kiểm toán nhà 
nước và Luật Kiểm toán độc lập. Trong cả hai trường hợp này, kiểm 
toán nội bộ thường được đề cập tới trong quan hệ với hai bộ máy: 
kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập. Trong trường hợp không 
ban hành riêng các sắc luật kiểm toán, những quy định tương tự 
thường được để cập trong các luật ngân sách nhà nước (với kiêm 
toán nhà nước) và luật thương mại hoặc luật doanh nghiệp: Với Hệ 
thông Văn bản Chỉ đạo hay Chuân mực kiểm toán quốc tê, căn cứ 
cơ bản là các trong kiểm toán đã nêu ở mục trên và những luật hoặc 
công ước quốc tế; Với các hệ thống chuẩn mực kiểm toán các quốc 
gia có thể căn cứ vào các quan hệ đã nêu ở mục trên và Văn bản Chỉ 
đạo Kiểm toán quốc tế, các biệt có trường hợp sử dụng hoàn toàn 
Văn bản Chỉ đạo kiểm toán quốc tế đã ban hành. 


Trên cơ sở chuẩn mực chung, cần ban hành các hướng dẫn 

(kể cả quy trình) kiểm toán. Với kiểm toán nhà nước, Hệ thống 
Chuẩn mực kiêm toán và các hướng dẫn (cả quy trình) thường do cơ 
quan kiểm toán tối cao soạn thảo và ban hành. Với kiểm toán độc 
lập, hướng dẫn chung này thường do các hiệp hội kiểm toán viên 
công chứng biên soạn; các công ty kiểm toán thường có những 
hướng dẫn eụ thể (xế cả quy trình kiểm toán chung vả các quy trinh 
vụ thể về đánh giá hệ Hiện kiểm soát nội bộ, vê đánh giá trọng yếu 
rủi ro .;êm toán...); Với kiêm toán nội bộ, thông thường hiệp hội 
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kiểm toán viên nội bộ (nêu có) thường ban hành những hướng dẫn 
chung, các bộ phận kiêm toán nội bộ ban hành những hướng dân cụ 
thê. 


Từ những điều trình bày trên, có thể thấy xây dựng chuẩn 
mực kiểm toán là một quá trình. Quá trình này trước hết mang ý 
nghĩa công nghệ của việc xây dựng hệ thống pháp lý ở các cập đệ 
khác nhau: khi ở cấp độ cao, các qui định càng cụ thể thì ở cập độ 
dưới càng được thực hiện dễ dàng và càng mang tính ổn định cao 
(và ngược lại); cũng từ đó, quá trình này còn mang ý nghĩa lâu dài 
về thời gian do yêu cầu phát triển của thực tiễn và hoàn thiện hệ 
thống pháp lý tương ứng với sự phát triển đó. 


10.4.2. Xây dựng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 


Cũng như ở các nước mới chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá 
tập trung sang cơ chế thị trường và các nước đang phát triển khác, ở 
Việt Nam, kiểm toán mới được xây dựng chưa đầy hai chục năm. 
Do đó, các luật pháp có trước (kê. cả Hiến pháp) chưa điều chỉnh 
hoạt động này. Mặc dù vậy, theo tiến trình hội nhập đã cam kết, hết 
năm 2005 Việt Nam đã hoàn tất việc soạn thảo và ban hành 38 
chuẩn mực kiểm toán (Bảng 10.3). Đặc biệt, Luật Kiểm toán nhà 
nước đã được Quốc hội thông qua ngày 14.6.2005, Chủ tịch nước 
ký Lệnh Công bố ngày 24.6.2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 
01.01.2006. Trước đó (năm 2000) Cơ quan Kiểm toán Nhà nước 
cũng ban hành Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước cùng một 
số quy trình kiểm toán, cầm nang kiểm toán và giấy làm việc của 
kiểm toán viên. Với kiểm toán nội bộ, từ tháng 10-1997, Chính phủ 
đã ra Nghị định 59/CP và Bộ Tài chính ban hành Quyết định 
§32/TC/QĐ/CĐKT ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ, các tông 
công ty nhà nước và nhiều doanh nghiệp lớn khác đã thành lập bộ 
phận kiểm toán nội bộ và xây dựng những quy chê riêng. Tuy nhiên, 
sau Thông tư 171/TC-TT/CĐKT đã điều chỉnh rõ thành hoạt động 
tự nguyện, nhiều đơn vị đã giải thể hoặc chuyển hướng chức năng, 
nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ. 


Như vậy, trong quá trình đổi mới cơ chế kinh tế, do yêu cầu 
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hội nhập, hệ thông pháp lý nói chung và trong kiểm toán nói riêng 
đã tập trung giải quyết những vân đê cấp bách nhật, các giải pháp vệ 
pháp lý cũng mang tính “tình thế”, chưa đồng bộ và chưa hệ thông. 
Do vậy, việc xây dựng hệ thống pháp ly hoàn chỉnh cho kiểm toán 
là cả một quá trình và cần tiến hành đồng bộ việc bổ sung và hoàn 
thiện. 


chuân mực kiêm toán Việt Nam 


Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chỉ phối kiểm 
toán báo cáo tài chính 
Hợp đồng kiểm toán đặc thù 


Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 


Bảng 10.3 Hệ thống 


Tên chuân mực 


Hồ sơ kiểm toán 


Gian lận và sai sót 


Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui định 
trong kiêm toán báo cáo tài chính 
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0 Trao đổi các vấn để quan trọng phát sinh khi 
kiêm toán với ban lãnh đạo các đơn vị được 
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Các yêu tô cân xem xét khi kiêm toán đơn vị có 
dịch vụ bên ngoài 


sử dụng 
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Băng chứng kiểm toán bố sung đối với các 
khoản mục và sự kiện đặc biệt 


Kiêm toán năm đâu tiên —- Sô dư đâu năm tài 
chính 


Quy trình phân tích 


Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn 
khác 
Kiểm toán các ước tính kề toán 

Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp 
| # 


Các bên hiên quan 


Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá số kế toán 
lập báo cáo tài chính 


Hoạt động liên tục mm 
[580 |Giirinhoiaglmdbc | — 
L600_— | Sử đụng 


Những thông tin khác trong tài liệu có báo cáo 
tài chính đã kiêm toán 
Báo cáo kiểm toán về những công việc kiếm 
toán đặc biệt 
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Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ 
tục thoả thuận trước 


Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính 
Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn 
thành 


Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm 
toán Việt Nam 


Câu hỏi và bài tập 


Câu hỏi ôn tập 
Câu 01: Trình bày khái niệm về chuẩn mực kiểm toán, ý nghĩa của 
chuẩn mực kiểm toán và hệ thống chuẩn mực cụ thể của kiệm toán. 


Cầu 02: Nêu đặc điểm của hệ thống chuẩn mực cụ thể trong từng 
bộ máy kiêm toán? 

Câu 03: Trình bày các vấn đề liên quan tới những chuẩn mực chung 
của kiêm toán? 

Câu 04: Trình bày nội dung những chuẩn mực kiểm toán được chấp 
nhận rộng rãi? 

Câu 05: Trình bày các chuẩn mực báo cáo kiểm toán được chấp 
nhận rộng rãi và sự thể hiện của nó trong chuẩn mực báo cáo kiểm 
toán ở Việt Nam? 

Câu 06: Giới thiệu về xây dựng chuẩn mực kiểm toán ở Việt Nam? 

Câu 07: Một số nhà phân tích cho rằng các chuẩn mực kiểm toán 
được chấp nhận rộng rãi là rât chung chung nên không đưa ra được 
một sự chi đạo hữu ích trong việc thực hiện một cuộc kiểm toán. 

Những nhà phân tích đó cho răng các chuẩn mực này cân phải được 


SAYÂ) 


cụ thể hoá hơn nữa để cho phép các kiểm toán viên có thể nâng cao 
được chất lượng công việc; với các chuẩn mực như hiện nay chúng 
không đủ đáp ứng cho việc kiểm toán một cách hoàn hảo. Anh (chị) 
hãy nhận định ý kiến của mình về đánh giá này qua các chuẩn mực 
kiểm toán được chấp nhận rộng rãi? 

Câu 08: Phân biệt chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận rộng rãi 
với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAS và 
GAAP)? 


Bài tập 


Bài 01 : Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất cho những câu sau 
đây: 


10.1. Ý nghĩa của GAAS là: 


a. Những thủ tục kiểm toán thực hiện bởi kiểm toán viên 

b. Thước đo chất lượng công việc của kiểm toán viên 

c. Là tiến trình được sử dụng để thu thập thông tin nhằm xác minh 
các bảng khai tài chính. 

d. Những mục tiêu kiểm toán nói chung được xác định trong việc 
thực hiện kiêm toán. 


10.2. Khi kiểm toán bảng khai tài chính, kiểm toán viên độc lập cần 
phải tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận rộng rãi 
trong tất cả các cuộc kiểm toán: 


a. Không có bất cứ ngoại lệ nào. 

b. Ngoại trừ các cuộc kiểm toán mà kết quả là các báo cáo kiểm 
toán chấp nhận từng phân. 

c. Ngoại trừ các cuộc kiểm toán mà ở đó một kế toán viên có đính 
líu tới các báo cáo tài chính chưa được kiểm toán. 
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d. Ngoại trừ trong các cuộc rà soát các báo cáo tài chính trong thời 
gian chuyên tiêp. 


10.3. Khi tiến hành kiểm toán thì kiểm toán viên phải xem các 
chuân mực kiêm toán được châp nhận rộng rãi (GAAS) như: 


Chuẩn mực tối đa 

Chuẩn mực tối thiểu 

Chuẩn mực lý tưởng 

Một cái khác với ba cái trên. 


œo PP 


10.4. Nếu ta nói rằng: “Kiểm toán viên đưa ra ý kiến về tính trung 
thực và hợp lý của các thông tin trên bảng khai tài chính mà không 
đánh giá sự chính xác tuyệt đối của các thông tin đó” thì : 


Trái với chuẩn mực 

Phi lý 

Không còn gọi là kiểm toán nữa 
Hợp lý 


co ơP 


10.5. Có nhiều hãng kiểm toán đã bị kiện vì tiến hành một cuộc 
kiểm toán không đầy. đủ hoặc rất khó cho việc đưa ra các quyết định 
kiểm toán vì các chuẩn mực rất chung chung. Một số kiểm toán viên 
tin răng nên đưa ra các chuẩn mực một cách cụ thể hơn để dễ ràng 
trong việc ra các quyết định và tạo cơ sở biện minh cho các hãng 
kiểm toán khi bị kiện. Vậy trên giác độ là một kiểm toán viên, anh 
(chị) cho biết là: 


a. Nên 

Không nên 

Không thể làm như vậy 
. Quan điểm khác 


=~ co ơ 
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10.6. Nhóm chuân mực chung trong những chuẩn mực kiểm toán 
được châp nhận rộng rãi (GAAS) bao gôm một yêu câu răng: 


a. Công việc kiểm toán phải được lập kế hoạch và giám sát đây đủ. 

b.. Báo cáo kiểm toán phải khăng định rõ các báo cáo tài chính tuân 
thủ hoặc không tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán được chấp 
nhận rộng rãi. 

c. Thận trọng nghề nghiệp một cách thích đáng phải được kiểm 
toán viên duy trì trong suôt cuộc kiêm toán. 

d. Những thông tin trình bày trong các báo cáo tài chính đầy đủ 
một cách hợp lý. 


10.7. Chuẩn mực chung của GAAS chỉ ra rằng công việc kiểm toán 
phải được thực hiện bởi một người hoặc một nhóm người được đào 
tạo nghề nghiệp một cách tương xứng đòi hỏi một kiểm toán viên 
phải có: 


- Khả năng lập kế hoạch và giám sát công việc kiểm toán 
Thành thạo trong kinh doanh và những vấn đẻ tài chính 
Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kimtoán - 
Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán 


SE 2 UP 


10.8. Kiểm toán viên cố gắng thể hiện tính độc lập đề: 

a.. Giảm rủi ro và trách nhiệm của mình 

b. Duy trì niềm tin của công chúng vào công việc chuyên môn 
c. Trở thành độc lập một cách thực tế 

d. Tuân thủ với các chuẩn mực thực hành 


10.9. Nội dung khái quát của ba chuẩn mực Nói hành kiểm toán 
trong GAAS là: 
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.. Năng lực, tính độc lập và sự thận trọng nghề nghiệp của người 
thực hiện cuộc kiểm toán. 

. Tiêu chuẩn về nội dung của báo gáo kiểm toán về các bảng khai 
tài chính và những bản chú giải đính kèm liên quan. 

._ Tiêu chuẩn về việc lập kế hoạch kiểm toán, giám sát kiểm toán 
và thu thập băng chứng kiểm toán. 

._ Yêu cầu phải giữ quan điểm độc lập trong tất cả các lĩnh vực liên 
quan tới kiểm toán. 


10.10. Trong các chuẩn mực thực hành của GAAS có một yêu câu: 


.. Kiểm toán viên phải duy trì sự thận trọng nghề nghiệp một cách 
thích đáng. 

. Kiểm toán viên phải đạt được sự hiểu biết đầy đủ về kiểm soát 
nội bộ của khách hàng. 

. Các bảng khai tài chính cần được trình bày phù hợp với các 
nguyên tặc kế toán chung được chấp nhận rộng rãi. 

.. Kiểm toán viên phải có sự khách quan. 


10.11. Mục đích cơ bản của việc đạt được một sự hiểu biết về hệ 
thống kiểm soát nội bộ của khách hàng trong cuộc kiểm toán báo 
cáo tài chính là: 


.._ Xác định nội dung, thời gian, qui mô và thủ tục kiểm toán được 
thực hiện. 

.. Đưa ra các ý kiến tư vấn cho các nhà quản lý. 

. Đạt được đầy đủ các bằng chứng trực tiếp có tính thuyết phục 
tạo cơ sở hợp lý cho ý kiến trên các báo cáo tài chính. 

.. Xác định xem công ty có thay đổi gì về các nguyên tắc kế toán 
hay không. 


10.12. Chuẩn mực chung có quy định rằng sự thận trọng nghề 


nghiệp một cách thích đáng đòi hỏi: 


VAY Đh) 
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Sự xem xét hoàn hảo tất cả hồ sơ làm việc. 

Sự cần mẫn và trung thực trong công việc. 

Tính thích hợp của báo cáo kiểm toán. 

Kiểm tra tất cả các băng chứng thực hiện có. 

Tránh sai sót trọng yếu, chú ý và rà soát công việc trên mọi cấp 
độ 


10.13. Những chuẩn mực về báo cáo kiểm toán trong GAAS có quy 
định: 


Kiểm toán viên phải đưa ra được báo cáo loại “chấp nhận toàn 
bộ”. 

Kiểm toán viên phải đưa ra được lời nhận xét trong báo cáo của 
mình răng các bảng khai tài chính được trình bày một cách trung 
thực và hợp lý. 

Kiểm toán viên phải đưa ra được ý kiến về toàn bộ bảng khai tài 
chính nói chung hoặc lời nhận xét không đưa ra được ý kiến kèm 
theo lý do. 

Kiểm toán viên phải trình bày báo cáo kiểm toán một cách thận 
trọng nghê nghiệp 


10.14. Trong báo cáo kiêm toán, kiêm toán viên: 


Được phép nhận xét về bảng khai tài chính của khách hàng. 


b. Được quyền công kích các nhà quản lý của khách hàng nếu cho 


đó là cân thiết. 
Được phép chỉ trích tình hình tài chính của khách hàng. 


d. Không được phép nhận xét về bảng khai tài chính của khách 


hàng. 


10.15. Trong bước kết thúc kiểm toán, kiểm toán viên cần: 


276 


Phê phán tình hình tài chính của khách hàng trên báo cáo của 
mình. 

Cam kết bảo lãnh cho khách hàng về sự Tủ xác tuyệt đối, 
khách quan của những tài liệu đã được kiểm toán. 

Đưa ra ý kiến khách quan, xuất phát từ thực tế kiểm toán. 


._ Báo cáo hành vi gian lận của khách hàng cho xã hội biết. 


10.16. Trong một cuộc kiểm toán một huyện A, xem xét để thấy rõ 
huyện A có thu lạm thuế sử dụng đất nông nghiệp của dân, bắt dân 
phải đóng góp nhiều hơn luật quy định KH HG: kiêm toán viên đã sử 
dụng một luật làm cơ sở: 


œ@ KG. 0 Ơ 


Luật Hành chính 

Luật Lao động 

Luật Dân sự 

Luật Ngân sách Nhà nước 

Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 


10.17. Trong khi thực hiện kiểm toán, chuẩn mực thận trọng thích 
đáng vẫn được tôn trọng khi: 


d. 


Kiểm toán viên bỏ qua lỗi và gian lận nêu thây quá phức tạp 


hoặc quá khó. 

Cho phép chấp nhận mức độ sai phạm mà theo nhận định nghề 
nghiệp của kiểm toán viên là có thể chấp nhận được. 

Cho phép kiểm toán viên bỏ qua một số sai sót trọng yêu, những 
đối với gian lận thì không. 

Không có câu nào đúng. 


10.18. Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng chuẩn mực kiểm toán: 


27! 


a. Phải hoà nhập với thông lệ phổ biến của kiểm toán quốc tế trên 
cơ sở những nguyên lý chung, những kỹ thuật chung củi kiểm 
toán đồng thời phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam đặc biệt là 
truyền thông văn hoá, đạo đức và đặc điểm quản lý chung :ó liên 
quan. 

b. Cần hoạch định rõ khung pháp lý chung trong quan hệ với khung 
pháp lý cụ thể của kiểm toán. 

c. Chuẩn mực kiểm toán cần được xây dựng đầy đủ, rõ ràng và bảo 
đảm tính toàn diện và khả thị cao. 

d. Cả 3 nguyên tắc trên 

10.19. Cơ sở tiến hành kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán à việc 

áp dụng: 


Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại ViệtNam. 
Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. 

Chuẩn mực kế toán quốc tế. 

Bao gồm câu a, b. 


Đ.o ơ 
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